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“Sabbadanarỵi dhammadanam jinati. ” 
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Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 




Tẩt cả chúng con được biết Phật-gỉáo 
Nguyên-thủy Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 



Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 

(Tái bản lần thứ nhất, có sửa và bố sung) 

Tải bản lần thứ nhất “Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 
1 ” có sửa và bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc 
giả dê hiêu. 

Pháp-hạnh ba-la-mật 1 này được trình bày phần I ba hạng 
Đức-Bồ-tát thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn và phần II những tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
thực-hành mỗi pháp-hạnh ba-la-mật. Bần sư đã cố gắng sắp 
xếp trình bày cho thích hợp, giúp cho độc giả hiếu biết cốt lõi 
tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến 
“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1 ” lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 1 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phấm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kinh xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết om quý vị. 

PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


Paọamagatha 

TilokekagaruĩỴi Buddhatn, 
pãyãsỉbhayahỉmsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadhatn. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi samnatn aham. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puMakkhettaĩn anuttaratn. 
Amhattapriyosãnatn, 
gacchãmi saranaĩỴi ahữĩỴi. 

Buddhatn Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdararn. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thảnh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN VI 

PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 

(PÃRAMl) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tỉyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Phảp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Phảp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Saựighasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bon loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bat-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 
-30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãmmĩ). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãthabhãvanã) 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp cỏ 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giớỉ (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Đối với hàng xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương Vỉ: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghỉệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VU: Phước-Thỉện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) đế cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ). 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 



6 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tảt Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, lẳng nghe chánh-phảp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thảnh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyến: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gỉa ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật cỏ 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc 
ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 2, 

trình bày 1 pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
• • • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 
3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, phảp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

* ♦ ♦ ♦ X • 

tiêu biếu thực-hành phảp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành phảp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-gỉả. 

Nếu hành-gỉả chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm 
và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả 
chết, chỉ có bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có 
quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiền vô- 
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sẳc-giới quả-tâm ấy. Các bậc thiền thỉện-tâm bậc thấp 
còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không còn có cơ-hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển ỉ: Tam- 
Bảo, quyến U: Quy-Y Tam-Bảo, quyến IU: Pháp-Hành- 
Giới, quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyến V: 
Phước-Thiện đã được hoàn thành xong, nay tiếp theo 
quyến VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1 sẽ được 
trình bày trong quyến này. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có ba bậc: 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30 pháp. 

Tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô 
sổ kiếp cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có dẫn chứng một tích tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật ẩy. 

Tuy nhiên, trong bộ Chú-gỉải dãtakatthakathã gồm có 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajãtaka và 
cuối cùng tích Vessantarajãtaka. 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1, trong 
chương VIII có hai phần: 

* Phần I: giảng giải các pháp 

- Pãramĩ: pháp-hạnh ba-la-mật, có 10 phảp-hạnh ba- 
la-mật. 

- Bodhisatta: Đức-Bồ-tát, có 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

- Sammãsambodhisatta: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

- Paccekabodhisatta: Đức-Bồ-tát Độc-Giác. 

- Sãvakabodhisatta: chư vị Bồ-tát Thanh-văn-gỉác, ... 

* Phần II: Tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama thực-hành 3 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi phảp- 
hạnh ba-la-mật có 3 bậc: 

1- Pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh gỉữ-gỉới ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng. 
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5 - Pháp-hạnh xuãt-gỉa ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật bậc thượng. 

Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn một tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật làm tiêu biếu, nên 3 phảp-hạnh ba- 
la-mật gồm có 8 tích, 

Tuy bần sư cổ gẳng hết mình lựa chọn trích dẫn tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, giảng giải đế giúp cho 
độc giả hiểu rõ về pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc, song vì 
khả năng có hạn, nên chắc chan không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1 này tái 
bản lần thứ nhất có sửa và bo sung được hoàn thành do 
nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Sãmanera xem bản thảo, Dhammanandã upãsỉkã đã tận 
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tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyên 
sách; các thỉ chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo ẩn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn 
giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bửu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn 
(chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xỉn kỉnh 
dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

IdaĩỴi no hãtinaỉn hotu, sukhitã hontu hãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imarn puhhãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ te 
puMapattiỉn laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tố, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sỉnh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-gỉớỉ, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thỉện 
pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị thoát mọi 
cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
mọi nơi. 

IdaĩỴi me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niểt-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân 
không còn dư sót, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh trong bon cõi ác-gỉớỉ và cũng do 
năng lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới: cõi 
người, sáu cõi trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cố gang tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huấn 
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của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc bon 
Thánh-đạo, bon Thảnh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liền phát sinh đại- 
thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, co gang tinh-tẩn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, đế mong 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Nỉết-bàn. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao 
này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời 
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(devasampattỉ) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cõi 
trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
khố tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 


ỉcchitam patthitam amharn, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2562/DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Tỳ-khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 
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CHƯƠNG VIII 

PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (PÃRAMĨ) 1 

PHẦNI 

* Pãramĩ; Pháp-hạnh ba-la-mật nghĩa là gì?.1 

- Thế nào gọi là pháp-hạnh ba-la-mật?.2 

- Mười Pháp-hạnh ba-la-mật theo tuần tự.6 

- Giải thích 10 Pháp-hạnh ba-la-mật.7 

- 4 Đặc tính chung của 10 pháp-hạnh ba-la-mật.12 

- 4 Đặc tính riêng của mỗi pháp-hạnh ba-la-mật.13 

* Bodhisatta: Đức-Bồ-tát.19 

- Đức-Bồ-tát là hạng chúng-sinh nào?.19 

- Đức-Bồ-tát có 3 hạng.20 

- Phần giải thích.20 

1- Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác.20 

1.1- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 

có trí-tuệ siêu-việt là như thế nào?.21 

1.2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 

có đức-tin siêu-việt là như thế nào?.23 

1.3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 

có tinh-tấn siêu-việt là như thế nào?.26 

* Đức-Phật Gotama trong thời đại của chúng ta.28 

- Đức-Bồ-tát kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama.31 

- Quả báu của Đức-Bồ-tát 

Chánh-Đẳng-Giác cố định.32 
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- Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama.34 

- Xem xét 5 điều trước khi tái-sinh.35 

- Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người.39 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tế độ chúng-sinh.41 

2- Đức-Bồ-Tát Độc-Giác.42 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác được thọ ký.42 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng. 44 

3- Vị Bồ-Tát Thanh-Văn-Giác.45 

3.1 - Vị B ồ-tát Tối-thượng 

Thanh-văn-giác như thế nào?.... 46 

- Vị Bồ-Tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 

được thọ ký.46 

- Hai vị Thảnh Tối-thượng thanh-văn-giác.48 

- Tiền-kiếp và kiếp chót của 2 vị Đại-Trưởng-Lão... 48 

- Tiền-kiếp của vị Đại-Trưởng-Lão Sãriputta.48 

- Tiền-kiếp của vị Đại-Trưởng-Lão Mahãmoggallãna 56 

- Kiếp chót của vị Đạo-sư Sarada và 

Trưởng-giả Sirivaddhana.60 

* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian.62 

- Tu-sĩ Upatissa gặp Ngài Trưởng-Lão Assaji.64 


- Hai vị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.. 68 

- Tuyên dưong ngôi vị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử ..70 

3.2- Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác như thế nào?... 71 


- 80 Vị Thánh Đại-thanh-văn-giác.73 

- 40 vị Thảnh A-ra-hán bên phải Đức-Phật.73 

- 40 vị Thảnh A-ra-hán bên trái Đức-Phật.74 

- Tiền-kiếp và kiếp chót của Ngài 


Đại-Trưởng-Lão Annãsikondanna... 76 

- Tiền-kiếp của Ngài 

Đại-Trưởng-Lão Annãsikondanna... 76 

- Kiếp chót của ngài 

Đại-Trưởng-Lão Annãsikondanna.. 82 
- Đức-Phật thuyết pháp tế độ ai đầu tiên?.89 
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- Tuyên dương vị Thánh-nhân chứng ngộ 

chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên.92 

- Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác có 3 hạng.93 

3.3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường 

như thế nào?.94 

- Năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ.96 


PHẦN II 

* 30 Tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama.101 

- Tên mỗi tích lãtaka.102 

1, Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật.102 

1,1- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ.103 

- Đức-Phật ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu.106 

* Tích Đức-Bồ-tát Vessantara.109 

- Đức-Bồ-tát tái-sinh.110 

- Lễ đặt tên Thái-tử.112 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử phát-nguyện.113 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử lên ngôi báu.114 

- Hoàng-tử Jãli và Công-chúa Kanhãjinã.114 

- Đất nước Kãliủga bị nạn hạn hán.115 

- Đức-vua Bồ-tát bố-thí bạch-tượng báu.116 

- Con bạch-tượng báu và đồ trang sức.117 

- Dân chúng tỏ thái độ bất bình.119 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara hoan hỷ.121 

- Lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí.123 

- Đức-Bồ-tát làm lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí.127 

- Đức-vua Bồ-tát rời khỏi đất nước Sivi.130 

- Rừng núi Vaiika. 132 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự đến núi Vaiika.137 

- Xuất-gia trở thành đạo-sĩ.138 

- Bà-la-môn Jũjaka.140 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ thấy ác mộng.150 
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- Đức-Bồ-tát Vessantara tạo 

pháp-hạnh đại-thí con.152 

- Ông Bà-la-môn Jũjaka xin 

hoàng-tử và công-chúa.153 

- Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý.153 

- Đức-vua Bồ-tát tạo hạnh đại-thí con yêu quý.159 

- Ông Bà-la-môn Jũjaka độc ác.160 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ.169 

- Đức-vua trời Sakka hỗ trợ.177 

- Đức-vua Bồ-tát tạo pháp-hạnh 

đại-thí vợ yêu quý.179 

- Tám ân huệ.185 

- Hoàng-tử Jãli, Công-chúa Kanhãjinã.187 

- Đức Thái-thuợng-hoàng Saryaya nằm mộng.188 

- Hoàng-tử Jãli và Công-chúa Kanhãjinã 

đuợc tự do.192 

- Ông Bà-la-môn Jũjaka chết.196 

- Lễ đón ruớc Đức-vua Bồ-tát Vessantara.196 

- Vuơng gia đoàn tụ.198 

- Trận mua phép.202 

- Lễ đăng-quang lên ngôi vua.205 

- Hồi cung trở về kinh-thảnh letuttara.207 

- Trận mua thất báu.208 

- Tích Vessantarajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.. 209 

- Muời pháp-hạnh ba-la-mật.210 

- Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara.211 

- Năm pháp-hạnh đại-thí.211 

1,2- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung.217 

* Tích Sivijãtaka...218 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi bố-thí con mắt bên phải.226 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi bố-thí con mắt bên trái.227 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi phát-nguyện.230 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi sáng mắt.231 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi hồi cung ..232 

- Tích Sivijãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.235 
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- Mười Pháp-hạnh ba-la-mật.235 

- Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Sivi.236 

- Khổ thân với khổ tâm có 2 trạng thái 

khác biệt với nhau như thế nào?.237 

- Đối-tượng xấu, đối-tượng tốt.239 

- Đối-tượng xấu ví như tử-thi.240 

- Đối-tượng tốt ví như Đức-Phật.241 

1 . 3 - Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng.242 

* Tích Sa$apanditajãtaka.243 

- Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí bố-thí sinh-mạng.248 

- Tích Sasapanditajãtaka liên quan 

đến kiếp hiện-tại.252 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.252 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Sasapandita.253 

2 , Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật.256 

2 , 1 - Pháp-hạnh giữ-giói ba-la-mật bậc hạ.256 

* Tích Bhũridattajãtaka.257 

- Thái-tử thành hôn với long-nữ.261 

- Lễ thành hôn Công-chúa với Đức Long-vưong.270 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã 

có 4 Hoàng-tử.272 

- Người thợ săn và con trai.276 

- Chuyện viên ngọc mani như ý.286 

- Người ít phước không giữ được 

viên ngọc mani như ý.291 

- Người thợ săn Nesãda thiệt hại 3 điều.293 

- Đức-Bồ-tát Bhũridatta bị hành hạ.293 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã 

thấy ác mộng.297 

- Đức-Bồ-tát Bhũridatta trở về cõi long cung.313 

- Ngày đoàn tụ thân tộc.314 

- Tích Bhũridattajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại .317 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.318 
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- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát 

Long-vương Bhũridatta.319 

2.2- Pháp-hạnh giữ-giói ba-la-mật bậc trung.321 

* Tích Chaddantajãtaka.323 

- Kết oan trái.325 

- Chuẩn bị trả thù.333 

- Người thợ săn tạo ác-nghiệp.335 

- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bị bắn....336 

- Tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật.341 

- Lễ hoả táng Đức-Bồ-tát 

Bạch-tượng chúa Chaddanta.344 

- Người thợ săn trở về kinh-thảnh Bãrãnasĩ.345 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã thoả nguyện....347 

- Tích Chaddantajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.348 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.349 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát 

Bạch-Tượng chúa Chaddanta.349 

2.3- Pháp-hạnh giữ-giói ba-la-mật bậc thượng.352 

* Tích Sankhapãlajãtaka.352 

- Đức-Bồ-tát hy sinh sinh-mạng giữ gìn giới.356 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Saủkhapãla tạo 

pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng.357 

- Tích Sankhapãlajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại. 371 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.371 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Long-vương 

Sankhapãla.372 

3- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật.376 

3,1- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc hạ.376 

* Tích Bhi$ajãtaka.377 

- Xuất-gia trở thành đạo-sĩ.379 

- Những lời thề gọi là độc địa.384 

- Đức-vua Trời Sakka bị quở trách.390 

- Đức-vua trời Sakka sám hối và xin nương nhờ.391 
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- Tích Bhisajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.392 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.393 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana 394 

3.2- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc trung.396 

* Tích Hatthipãlajãtaka.397 

- Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai.402 

- Bàn tính truyền ngôi vua.403 

- Đức-Bồ-tát Công-tử Hatthipãla.404 

- Đức-Bồ-tát Công-tử Hatthipãla đi xuất gia.407 

- Công-tử Assapãla.408 

- Công-tử Assapãla đi xuất gia.411 

- Công-tử Gopãla. 411 

- Công-tử Gopãla xin đi xuất gia.413 

- Công-tử Gopãla đi xuất gia.414 

- Công-tử Ajapãla. 414 

- Công-tử Ajapãla xin đi xuất gia.417 

- Quan Thừa-tướng.417 

- Quan Thừa-tướng đi xuất gia.418 

- Phu-Nhân Vãsetthĩ.418 

- Phu-Nhân Vãsetthĩ đi xuất gia.419 

- Đức-vua Esukãrĩ.420 

- Chánh-cung Hoàng-hậu.421 

- Đức-vua Esukãrĩ đi xuất gia.423 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ.423 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ đi xuất gia.426 

- Đức-Bồ-tát Hatthipãla đi vào 

rừng núi Himavanta.427 

- Đức-Bồ-tát Hatthipãla xuất gia trở thành đạo-sĩ....428 

- Tích Hatthipãlajãtaka hên quan đến kiếp hiện-tại .432 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.433 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla.434 

3.3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng.438 

* Tích CũỊa$uta$omajãtaka.439 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đi xuất gia.450 
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- Xuất gia theo Đức-Bồ-tát đạo-sĩ.451 

- Tích CũỊasutasomajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại. 455 

- Muời pháp-hạnh ba-la-mật.456 

- Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma.457 

- Thiện-nghiệp có 4 loại.461 

ĐOẠN KỂT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 







CHƯƠNG VIII 
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(PÃRAMĨ) 


Chương VII: Phước-Thiện đã được trình bày xong 
trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V Phước-Thiện, 
tiếp theo chương VIII này sẽ trình bày về pháp-hạnh 
ba-la-mật. Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1. 


PHẦN I 

Pháp-hạnh ba-la-mật âm từ danh từ PãỊi: Pãramĩ 

Pãramĩ: Pháp-hạnh ba-la-mật nghĩa là gì? 

Danh từ pãramĩ có nhiều nghĩa. 

Trong bộ linãlaốkãratĩkã định nghĩa rằng.- 

“Pãramiyo ’ti pãram Nibbãnarn ayanti gacchanti 
etãhĩ’ti. Nibbãnasãdhako hi dãnacetanãdayo dhammã 
pãramĩ’ti vuccanti. ” 

Pãramĩ: Ba-la-mật là những pháp dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn. Thật vậy, tác-ỷ trong pháp-hạnh bo-thỉ ba-la- 
mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuẩt-gia 
ba-la-mật,v.v... dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, gọi là 
paramĩ: pháp-hạnh ba-la-mật. 

Pãramĩ: Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 

1- Dãnapãramĩ: Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

2- Sĩlapãramĩ: Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

3- Nekkhammapãramĩ: Pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 
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4- Pannãpãramĩ: Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Vĩriyapãramĩ: Pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

6- Khantipãramĩ: Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Saccapãramĩ: Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

8- Adhitịhãnapãramĩ: Pháp-hạnh phát-ngựyện ba-la-mật. 

9- Mettãpãramĩ: Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

10- Upekkhãpãramĩ: Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Thế nào gọi là pháp-hạnh ba-la-mật? 

Trong bộ Chú-giải PãỊi Cariyãpitakatthakathã giải 
thích rằng: 

“Tanhãmãnadiịthĩhi anupahatã karanũpãyakosalla- 
parỉggahỉtã dãnãdayo gunã pãramỉyo. 

Các pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật, pháp-hạnh gỉữ-giới 
ba-la-mật, pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật, v.v... không 
bị nương nhờ bởi tham-áỉ, ngã-mạn, tà-kỉến, đồng thời 
hợp với tâm-bi và tri-tuệ có cứu cánh Niết-bàn cao 
thượng, gọi là pháp-hạnh ba-la-mật. 

Phần Giải Thích 

* Nếu người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ, giữ-giới, xuẩt- 
gia, v.v... bị tham-ái (taụhã) nương nhờ cầu mong sẽ trở 
thành người giàu sang phú quý, có chức trọng quyền 
cao, trở thành ngôi vị Đức-vua Chuyển-luân Thánh- 
vương, ngôi vị Đức-vua-trời Sakka, v.v... thì phước- 
thiện bo-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v. .. không trở thành 
pháp-hạnh ba-la-mật, mà chỉ là đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ, giữ-giớỉ, 
xuẩt-gia, v.v... bị ngã-mạn (mãna) nương nhờ tự cho 
mình là người bo-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v... hơn 


Bộ Chú-giải PãỊi Cariyãpitakatthakathã, phân Pakinụakakathã. 
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người, hoặc băng người, hoặc kém hơn người, thì 
phước-thiện bo-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v... ấy không 
trở thành pháp-hạnh ba-la-mật, mà chỉ là đạỉ-thỉện- 
nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ, gỉữ-giớỉ, 
xuẩt-gia, v.v... bị tà-kiến (dụthỉ) nương nhờ thấy sai 
chấp lầm cho là ta bo-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v... thì 
phước-thiện bố-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v... ấy không 
trở thảnh pháp-hạnh ba-la-mật, mà chỉ là đạỉ-thỉện- 
nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ, giữ-gỉớỉ, 
xuẩt-gia, v.v... với đại-thiện-tâm bị tham-ái (tanhã), 
ngã-mạn (mãna), tà-kiến (dụthỉ) nương nhờ thì phước- 
thiện bo-thỉ, giữ-giới, xuẩt-gia, v.v... ấy không trở thành 
pháp-hạnh ba-la-mật, mà chỉ là đại-thiện-nghiệp mà 
thôi, cho quả an-lạc trong cõi dục-giới, không làm nhân- 
duyên dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Chư Đức-Bồ-tát tạo các pháp-hạnh ba-la-mật như: 
pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật, phảp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật, pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật, v.v... với đại-thiện- 
tâm hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không bị tham-ái 
(tanhã), ngã-mạn (mãna), tà-kiến (ditthi) nương nhờ, 
nên đại-thiện-tâm không bị ô nhiễm bởi mọi phiền-não, 
đồng thời họp với tâm bi (karunã) và trỉ-tuệ có cứu cánh 
Niết-bàn cao thượng (upãyakosallahãna) nên gọi là 
pháp-hạnh ba-la-mật, gọi là vivattanissitakusala: đại- 
thỉện-nghỉệp nương nhờ thóat khỏi tử sinh luân-hồi. 

Ví dụ như Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Akitti là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật với tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện tâm phát-nguyện rằng: 
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“Tena danena na labhasakkarasilokarn na cakka- 
vattỉsampattỉm na Sakkasampattirn na brahma- 
sampattỉrn na sãvakabodhỉm na paccekabodhiĩỴi 
patthemi, api ca idatn me dãnaĩìi SabbaMutananassa 
paccayo hotu. 

Do pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật này, bần đạo không 
mong cầu được nhiều tài sản, phấm vật lễ bái cúng 
dường, sự tán dương ca tụng, cũng không mong cầu 
ngôi vị Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương, cũng không 
mong cầu ngôi vị Đức-vua-trời Sakka, cũng không mong 
cầu ngôi vị Đức Phạm-thiên, cũng không mong cầu ngôi 
vị Thánh thanh-văn-giác, cũng không mong cầu ngôi vị 
Đức-Phật Độc-Giác, mà sự thật, pháp-hạnh bo-thỉ ba- 
la-mật này của bần đạo chỉ mong làm duyên lành đế 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai 
mà thôi. 

Mahãkarunã: tâm đạỉ-bỉ: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác có tâm đại-bi thương xót chúng-sinh đang đắm 
chìm trong biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, nên Đức-Bồ-tát phát-nguyện muốn trở thảnh Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, để cứu vớt chúng-sinh thoát 
khỏi biển khổ tử sinh luân-hồi. 

Upãyakosallaũãna: Trỉ-tuệ có cứu cánh Nỉết-bàn cao 
thượng: Chư Đức-Bồ-tát đều có chung mục đích cứu 
cánh Niết-bàn cao thượng, song mỗi Đức-Bồ-tát tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật khác nhau, cuối cùng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết-bàn như sau: 

* Đổi với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác (Sammã- 
sambodhisatta) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 

* Bộ Chú-giải PãỊi Cariyãpitakatthakathã, tích Kitticariyãvaụnanã. 
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hạnh ba-ỉa-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng. 

Đến kiếp chót sinh làm người trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác đi xuất gia trở thảnh bậc xuất gia thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên- 
tật (vãsanã) trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trên 
toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Gỉác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

* Đổi với chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác (Paccekabodhỉ- 
satta) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la- 
mật: 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung. 

Đến kiếp chót sinh làm người trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát Độc-Giác đi 
xuất gia trở thành bậc xuất gia thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là 
Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức-Phật Độc-Giác 
trong cùng thời gian. 



6 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Đức-Phật Độc-Gỉác không có khả năng thuyêt pháp 
tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
y Ngài được, bởi vì Đức-Phật Độc-Giác không thể chế 
định ra ngôn ngữ thuyết-pháp tế độ chúng-sinh chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

* Đổi với chư vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác (Sãvaka- 
bodhisatta) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, rồi thực-hành theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu. 

- Chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Chứng đắc đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác có khả năng trở thảnh 
bậc Thánh-nhân nào là do nhờ năng lực của các pháp- 
hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (ỉndrỉya): tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp- 
chủ của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật Theo Tuần Tự 

1- Dãnapãramĩ: Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

2- Sĩlapãramĩ: Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

3- Nekkhammapãramĩ:Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

4- Pahhãpãmmĩ: Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 
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5- Vĩriyapãramĩ: Pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật. 

6- Khantipãramĩ: Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Saccapãramĩ: Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

8- Adhitthãnapãramĩ: Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

9- Mettãpãramĩ: Phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

10- Upekkhãpãramĩ: Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

10 pháp-hạnh ba-la-mật được bắt đầu từ pháp-hạnh 
bo-thỉ ba-la-mật theo tuần tự cho đến pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật không chỉ trình bày tuần tự theo cách thuyết 
pháp (desanãnaya), mà còn trình bày tuần tự theo cách 
thực-hành (patipattinaya), nghĩa là pháp-hạnh ba-la-mật 
trước làm nền tảng, hỗ trợ cho pháp-hạnh ba-la-mật sau 
được thuận lợi. 

Giải Thích 10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

1- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật (Dãnapãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) 
đồng sinh với đại-thiện-tâm sẵn sàng đem của cải tài sản, 
ngọc ngà châu báu, ngai vàng, vợ con, những bộ phận 
trong thân thể, thậm chí hy sinh sinh-mạng của mình 
đem bố-thí đến người khác, chúng-sinh khác, và đem sự 
hiểu biết của mình dạy dỗ người khác, để tạo pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật cho được thành tựu. 

Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật này làm nền tảng hỗ trợ 
không chỉ pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật được thuận lợi, 
mà còn hỗ trợ các pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng được 
thuận lợi nữa. 

Cho nên, pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được trình bày 
trước các pháp-hạnh ba-la-mật khác. 
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2- Pháp-hạnh gỉữ-gỉới ba-la-mật (silaparami) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh gỉữ-gỉới ba-la-mật đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanãcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn 
thân tránh xa thân hành ác, để thảnh tựu thân hành thiện; 
giữ gìn khẩu tránh xa khẩu nói ác, để thảnh tựu khẩu 
hành thiện; giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành ác, 
để thân và khẩu được trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

3- Pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật (Nekkhammapãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh gỉữ-gỉớỉ ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật đó là 4 đại-thỉện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ (mahãkusalanãnasampayuttacitta) thấy 
rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ-dục: sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục; nhàm chán ngũ-dục, nên 
chư Đức-Bồ-tát từ bỏ nhà, đi xuất-gia. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc 
Phật-giáo còn đang lưu truyền trên thế gian, chư Đức- 
Bồ-tát xuất-gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật, thực-hành phẩm hạnh cao thượng. 

Trong thời-kỳ không có Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian, chư Đức-Bồ-tát xuất-gia trở thảnh đạo-sĩ thực-hành 
pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới, các bậc thiền vô-sắc-giới, chứng đắc ngũ thông: 
đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tiền-kiếp-thông, 
tha-tâm-thông. 
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Trong thời-kỳ này, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp 
chót xuất-gia, tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 

Cho nên, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

4- Pháp-hạnh ừi-tuệ ba-la-mật (Pannãpãramĩ): 

Chư E)ức-Bồ-tát có pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật đó là trỉ-tuệ tâm-sở 
(pannindriyacetasika) đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ, biết nghiệp là của riêng mình (kammas- 
sakatãhãna), và trỉ-tuệ thiền-tuệ (vipassanãhãna) thấy 
rõ, biết rõ thực-tánh của các sắc-pháp, danh-pháp, trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp, trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-phảp, danh-pháp, ... 

Cho nên, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật được trình bày 
sau pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

5- Pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật (Vĩrỉyapãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh tinh-tẩn ba-ỉa-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật đó là tinh-tẩn tâm-sở 
(vĩriyacetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm tinh-tấn 
không ngừng trong 4 pháp tinh-tấn: 
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- Tinh-tân ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện-pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

Cho nên, pháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

6- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật (Khantỉpãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đong sinh với đại-thiện-tâm nhẫn-nại 
chịu đựng mọi nghịch cảnh, tâm sân không phát sinh 
trong các đối-tượng xấu ấy, chỉ có đại-thiện-tâm phát 
sinh để đạt đến mục đích cao cả mà thôi. 

Cho nên, pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh tinh-tẩn Ba-la-mật. 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật (Saccapãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 
làm nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
được thuận lợi. 

Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanãcetasika) hoặc chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) 
hoặc trỉ-tuệ tâm-sở (pahhindriyacetasika) đong sinh với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, với lời nói chân-thật 
(saccavãcã) phát sinh từ đại-thiện-tâm ấy, nói như thế 
nào, làm như thế ấy; làm như thế nào, nói như thế ẩy. 
Đức-Bồ-tát không bao giờ nói dối, nói sai sự thật, dám 
hy sinh sinh-mạng để giữ gìn sự thật mà thôi. 
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Cho nên, pháp-hạnh chãn-thật ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (Adhụthãna- 
pãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
làm nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la- 
mật được thuận lợi. 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ phát-nguyện bằng ý nghĩ trong tâm 
hoặc phát-nguyện bằng lời nói chân-thật. 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có năng lực rất 
phi thường. Cho nên, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
được trình bày sau phảp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (Mettãpãramĩ) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
làm nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật 
được thuận lợi. 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasỉka) đồng sinh với đại-thiện-tâm có đối- 
tượng tất cả chúng-sinh. Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tâm- 
từ ba-la-mật đối với tất cả chúng-sinh muôn loài vô 
lượng rằng: 

“Sabbe sattã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnaĩỴi pariharantu. ” 

Cầu mong tất cả chúng-sỉnh không oan trái lẫn nhau, 
không có kho tâm, không có kho thân, xin giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. 

Cho nên, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật được trình bày 
sau pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (Upekkhaparami) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật làm 
nền tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở 
(tattaramajjhattatãcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có đối-tượng tất cả chúng-sinh. Đức-Bồ-tát tạo pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật đối với chúng-sinh đối xử tốt, lễ 
bái cúng dường đến Ngài hoặc đối với chúng-sinh đối xử 
xấu, quấy phá làm khổ Ngài. Đức-Bồ-tát đều có đạỉ- 
thiện-tâm trung dung đổi với tất cả chúng-sinh vô lượng 
ẩy, nghĩa là, không phát sinh tâm thương yêu đối với 
chúng-sinh đối xử tốt với Ngài, cũng không phát sinh 
tâm ghét chúng-sinh đối xử xấu với Ngài. 

“Sabbe sattã kammassakã. ” 

Tất cả mọi chúng-sỉnh đều cỏ nghiệp là riêng của họ. 

Cho nên, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật được trình bày 
sau pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

10 pháp-hạnh ba-la-mật được trình bày theo tuần tự 
pháp-hạnh ba-la-mật trước làm nền tảng hỗ trợ cho phảp- 
hạnh ba-la-mật sau, đó là theo cách thuyết-pháp và cách 
thực-hành. Tuy nhiên, nếu mỗi khi chư Đức-Bồ-tát có cơ 
hội tốt tạo pháp-hạnh ba-la-mật nào thì tạo pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy, chứ không bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. 

Bốn Đặc Tính Chung Của 10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

10 pháp-hạnh ba-la-mật đều có tâm đạỉ-bỉ (mahã- 
karunã) và trỉ-tuệ có cứu cánh cao cả (upãyakosalla- 
nãna) đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác hoặc 
Đức-Phật Độc-Giác, hoặc vị Thánh thanh-văn-giác, nên 
10 pháp-hạnh ba-la-mật có 4 đặc tính chung như sau: 
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Bốn Đặc Tính Chung 

1- Trạng-thải (Lakkhana): 10 pháp-hạnh ba-la-mật có 
trạng-thái tế độ chúng-sinh. 

2- Phận sự (Rasa): 10 pháp-hạnh ba-la-mật có phận 
sự đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
tất cả chúng-sinh. Hoặc có phận sự quyết tâm tinh-tấn 
không ngừng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật mà không 
hề thóai chí nản lòng truớc mọi sự khó khăn. 

3- Ket quả hiện hữu (Paccupatthãna): Chu Đức-Bồ- 
tát biết rõ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đối với 
tất cả chúng-sinh, đó là kết quả hiện hữu của 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Hoặc Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trở thảnh Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, vị Bồ-Tát thanh-văn-giác trở thành 
vị Thánh thanh-văn-giác, đó là kết quả hiện hữu của các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Tâm đại-bi 
(mahãkarunã) và trỉ-tuệ có cứu cánh cao cả (upãya- 
kosallanãna) là nguyên nhân gần phát sinh 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật. 

Đó là 4 đặc tính chung của 10 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Bốn Đặc Tính Riêng Của Mỗi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có chi pháp khác nhau, có 
đối-tuợng khác nhau, nên mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 4 
đặc tính riêng khác nhau nhu sau: 

1- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

1.1- Trạng-tháỉ (Lakkhana): Pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật có trạng-thái đem của cải tài sản, sự hiểu biết, v.v... 
bố-thí, phân phát đến nguời khác, chúng-sinh khác. 
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1.2- Phận Sự (Rasa): Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật có 
phận sự diệt tâm keo kiệt, bủn xỉn trong của cải tài sản, 
sự hiểu biết của mình. 

1.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
trở thành người giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài 
sản, v.v... mà không dính mắc trong của cải tài sản ấy, 
trở thảnh bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng, mà 
không phát sinh tâm ngã-mạn, v.v... Đó là kết quả hiện 
hữu của pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật. 

1.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Của cải tài sản, sự 
hiểu biết, đem ra bố-thí, phân phát đến người khác là 
nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

2.1- Trạng-thải (Lakkhaụa): Pháp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật có ứạng-thái tránh xa mọi thân hành ác, mọi khẩu hành 
ác; thành tựu mọi thân hành thiện, mọi khẩu hành thiện. 

2.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật có 
phận sự ngăn sự phạm-giới là ngăn 3 thân hành ác, 4 
khẩu nói ác. 

2.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
có mọi thân hành điều thiện, mọi khẩu nói điều thiện, 
giữ gìn thân khẩu trong sạch thanh-tịnh. Đó là kết quả 
hiện hữu của pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

2.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi là nguyên nhân gần phát sinh 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

3- Pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật cỏ 4 đặc tỉnh: 

3.1- Trạng-tháỉ (Lakkhana): Pháp-hạnh xuất-gia ba- 
la-mật có trạng-thái tránh xa các đối-tượng ngũ dục: sắc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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3.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh xuât-gia ba-la-mật có 
phận sự làm cho thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục. 

3.3- Ket quả hiện hữu (PaccupaUhãna): Đức-Bồ-tát 
từ bỏ được các đối-tượng ngũ dục. Đó là kết quả hiện 
hữu của pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

3.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Trí-tuệ nhàm 
chán ngũ dục là nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh 
xuất-gia ba-la-mật. 

4- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

4.1- Trạng-thái (Lakkhaụa): Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la- 
mật có trạng-thái thấy rõ thực-tánh của các sắc-pháp, 
danh-pháp; trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
riêng của mỗi sắc-pháp, danh-pháp; trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-pháp. 

4.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 
phận sự diệt tâm si vô-minh toi tăm, ví như ánh sáng 
diệt bóng tối. 

4.3- Ket quả hiện hữu (PaccupaUhãna): Đức-Bồ-tát 
có trí-tuệ thiền tuệ sáng suốt chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Đó là kết quả 
hiện hữu của pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

4.4- Nguyên nhân gần (Padaịthãna): Định tâm trong 
các đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp là nguyên nhân gần 
phát sinh pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Pháp-hạnh tỉnh-tấn ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

5.1- Trạng-tháỉ (Lakkhana): Pháp-hạnh tinh-tấn ba- 
la-mật có trạng-thái cố gắng tinh-tấn không ngừng. 
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5.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật có 
phận sự tinh-tấn diệt các ác-pháp, và tinh-tấn làm tăng 
trưởng các thiện-pháp. 

5.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
có sự tinh-tấn không ngừng trong mọi thiện-pháp, không 
hề thóai chí nản lòng trước mọi sự khó khăn. Đó là kết 
quả hiện hữu của pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

5.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Trí-tuệ suy xét 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên 
phát sinh động tâm (sarnvega), mong giải thóat khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài là nguyên nhân gần 
phát sinh pháp-hạnh tinh-tấn Ba-la-mật. 

6- Pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

6.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật có trạng-thái nhẫn-nại chịu đựng mọi nghịch cảnh 
một cách tự nhiên. 

6.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 
có phận sự đè nén, chế ngự tâm tham không phát sinh 
trong đối-tượng tốt; đè nén, chế ngự tâm sân không phát 
sinh trong đối-tượng xấu. 

6.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
có trí-tuệ tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi các 
đối-tượng dù xấu, dù tốt, đại-thiện-tâm vẫn phát sinh an 
nhiên tự tại. Đó là kết quả hiện hữu của pháp-hạnh nhẫn- 
nại ba-la-mật. 

6.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Trí-tuệ thấy rõ 
sự thật chân-lý là nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

^ • • • • 

7.1- Trạng-tháỉ (Lakkhaụa): Pháp-hạnh chân-thật ba- 
la-mật có trạng-thái nói lời chân-thật, không nói lời giả dối. 
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7.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
có phận sự làm rõ sự thật chân-lý. 

7.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
là bậc luôn luôn có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong sự thật 
chân-lý. Đó là kết quả hiện hữu của pháp-hạnh chân-thật 
ba-la-mật. 

7.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Thân, khẩu, ý 
trong sạch là nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh 
chân-thật Ba-la-mật. 

8- Pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

8.1- Trạng-thải (Lakkhana): Pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật có trạng-thái quyết tâm vững chắc, không lay 
chuyển nói lời phát-nguyện trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, hoặc trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác, hoặc trở 
thành bậc Thánh thanh-văn-giác. 

8.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la- 
mật có phận sự diệt mọi phiền-não gây trở ngại tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

8.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
quyết tâm, không thóai chí nản lòng, tinh-tấn không 
ngừng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm đuợc đầy 
đủ trọn vẹn. Đó là kết quả hiện hữu của pháp-hạnh phát- 
nguyện Ba-la-mật. 

8.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Các pháp-hạnh 
ba-la-mật là nguyên nhân gần để phát sinh pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

9.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật có trạng-thái cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh. 
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9.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 
phận sự diệt tâm oan trái đối với tất cả chúng-sinh. Hoặc 
rải tâm-từ cầu mong tất cả chúng-sinh có thân tâm 
thường được an-lạc. 

9.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
có thân tâm thường được an-lạc mát mẻ. Đó là kết quả 
hiện hữu của pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

9.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Đối-tượng chúng- 
sinh đáng yêu, đáng kính là nguyên nhân gần phát sinh 
pháp-hạnh tâm-từ Ba-la-mật. 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 4 đặc tỉnh: 

10.1- Trạng-tháỉ (Lakkhana): Pháp-hạnh tâm-xả ba- 
la-mật có trạng-thái tâm trung-dung, không thương, 
không ghét đối với tất cả mọi chúng-sinh. 

10.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 
phận sự không thiên vị vì thương, vì ghét, giữ gìn tâm 
trung-dung công bằng đối với tất cả chúng-sinh, như bàn 
cân đúng đắn. 

10.3- Kết quả hiện hữu (Paccupatthãna): Đức-Bồ-tát 
có đại-thiện-tâm trung dung, không thương, không ghét 
đối với tất cả chúng-sinh. Đó là kết quả hiện hữu của 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

10.4- Nguyên nhân gần (Padatthãna): Trí-tuệ hiểu 
biết mỗi chúng-sinh có nghiệp là của riêng họ là nguyên 
nhân gần phát sinh pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Để biết phân biệt rõ sự khác biệt của mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật, bậc thiện-trí căn cứ vào 4 đặc tính cơ bản của 
mỗi pháp-hạnh ba-la-mật. 

Pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hành của chư Đức-Bồ- 
tát. Mỗi Đức-Bồ-tát có ý nguyện cao cả để trở thành 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc trở thảnh Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác 
khác nhau, nên tạo các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thuợng khác nhau, với thời gian tạo, bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật ấy khác nhau. 

Để đạt đến ý nguyện cao cả của mình, mỗi Đức-Bồ- 
tát cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật 
tuơng xứng với ý nguyện cao cả của mình. 

Bodhisatta: Đức-Bồ-tát 

Đức-Bồ-tát là hạng chúng-sỉnh nào? 

Đức-Bồ-tát phiên âm từ chữ PãỊi: Bodhỉsatta. 

Trong bộ Chú-giải PãỊi Mahavaggatthakathã định 
nghĩa rằng: 

“Bodhisatto’ti panậitasatto bujjhanakasatto. Bodhỉ- 
sahkhãtesu vã catũsu maggesu satto ãsatto laggamãnaso ’ti 
bodhỉsatto 

Ý nghĩa.- 

(Đức-Bồ-tát là chúng-sỉnh thỉện-trỉ, chúng-sỉnh mong 
giác-ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, hoặc Đức-Bồ-tát là 
chúng-sinh có ỷ nguyện tha thiết cầu mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo. Như vậy, gọi là Bodhisatta: Đức-Bồ-tát.) 

Trong bộ Chú-giải Cariyãpitakatthakathã định nghĩa: 

“Dãnasĩlãdigunavisesayogena sattuttamatãya paramã 
mahãsattã bodhisattã. 

Chư Đức-Bồ-tát là bậc chúng-sinh cao thượng trong 
mọi chúng-sinh, có đại-thiện-tâm hợp với các đức tỉnh 


1 111 l' 11* 

Bộ Chú-giải Mahãvaggatthakathã, phân Bodhisattadhammadãvaụnanã. 
Bộ Chú-giải PãỊi Cariyãpitakatthakathã, phân Pakinnakakathã. 




20 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


đặc biệt trong các pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật, pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mật, v.v... 

Chư Đức-Bồ-tát có ý nguyện tha thiết khác nhau 
nhu muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác, hoặc trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-gỉác, mục đích cứu cánh cuối cùng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Đức-Bồ-tát có 3 hạng: 

1- Sammãsambodhỉsatta:Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

2- Paccekabodhỉsatta: Đức-Bồ-tát Độc-Giác 

3- Sãvakabodhỉsatta: Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác. 

Phần Giải Thích 

1- Sammãsambodhỉsatta: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 

Đức-Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, Đức-Bồ-tát ấy gọi là Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambodhisatta). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Kh i đã tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
xong, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy kiếp chót chắc 
chắn sinh làm nguời nam trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất-gia, tự 
mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳnạ-Gìác có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp, chỉ dạy tế độ 
chúng-sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 3 hạng: 

1- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt 
(Pahhãdhika). 

2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có đức-tin siêu-việt 
(Saddhãdhika). 

3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt 
(Vĩriyãdhika). 

1- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt 
là như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có tri-tuệ siêu-việt 
(PaMãdhỉka) là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
nhiều năng lực hơn đức-tin và tinh-tẩn trong khi tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật. Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy 
cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba 
thời-kỳ. 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế độ cứu 
vớt chúng-sinh thóat khỏi biến khổ luân-hồi. 
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Sau đó, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ây tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 7 A- 
tăng-kỳ^^^kiếp trái đất. 

- Thòi-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện bằng lời nói đế cho chúng- 
sinh biết ý nguyện muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác của Ngài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
9 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 

Qua hai thời-kỳ trên gồm có 7 ố a-tăng-kỳ kiếp trái 
đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt ấy 
vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bẩt-định 
(aniyatabodhisatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện không muốn trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành một 
Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 

Neu truờng họp Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ- 
tuệ siêu-việt ấy vẫn giữ nguyên ý nguyện xua, rồi tiếp 
tục tạo, và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 

- Thòi-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ sỉêu-việt ấy, khi hội đủ 8 pháp để đuợc Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn 
lại là 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt ấy sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt mới chính thức trở thảnh Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác cố-định (nỉyatabodhỉsatta). 


* Asaủkhyeyya: a-tăng-kỳ là thời gian không thể tính bằng số lượng. 
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Từ đó, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ây cô găng tinh- 
tấn tiếp tục bồi bổ, tích lũy cho được đầy đủ ứọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong thời gian còn lại ấy. 

Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
ấy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt 
đã bồi bổ đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật xong. 
Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt ấy, chắc chắn sẽ tái-sinh làm người nam trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhả 
đi xuất gia, tự chính mình thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn,áìệ\. tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên- 
tật (vãsanã), trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha) độc nhất vô nhị 
trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt 
như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn siêu-việt 

(Saddhãdhika) là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tỉn nhiều năng lực còn trí-tuệ và tinh-tẩn trung bình 
trong khi tạo các pháp-hạnh ba-la-mật. 



24 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt ây 
cũng cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật với 
thời gian gẩp hai lần Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
trỉ-tuệ siêu-việt. 


Thời gian trải qua ba thời-kỳ tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế độ cứu 
vớt chúng-sinh thóat khỏi biển khổ luân-hồi. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 14 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phát-nguyện bằng lời nói để cho 
chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thảnh một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Ngài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục tạo, 
bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian 
suốt 18 a-tãng-kỳ kiếp trái đất. 


Qua hai thời-kỳ trên gồm có 32 a-tăng-kỳ kiếp trái 
đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có đức-tin siêu-việt 
ấy vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bẩt-định 
(anỉyatabodhỉ-satta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện không muốn trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành một 
Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 


Nêu trường họp Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Gỉác cỏ 
đức-tin sỉêu-việt ây vân giữ nguyên ý nguyện xưa, rôi 
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tiếp tục bồi bổ, tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ 
dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy, khi hội đủ 8 pháp để được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn 
lại là 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt ấy sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt mới chính thức trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác cố-định (niyatabodhisatta). 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy cố gắng tinh- 
tấn tiếp tục bồi bổ, tích lũy cho được đầy đủ ứọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt thời gian còn lại ấy. 

Trong khoảng thời gian 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Ọiác ấy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
ấy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tỉn siêu- 
việt đã bồi bổ và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật xong. Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có đức-tin siêu-việt ấy, chắc chắn sẽ tái-sinh làm 
người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, tự chính 
mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, 
chứng đẳc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
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đặc biệt diệt được mọi tỉên-khỉên-tật (vãsanã), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammã- 
sambuddha) độc nhất vô nhị trong mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tẩn sỉêu-vỉệt 
là như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tẩn siêu-việt 

(Vĩriyãdhika) là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh- 
tấn nhiều năng lực còn trí-tuệ và đức-tin trung bình 
trong khi tạo các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn sỉêu-vỉệt ấy 
cũng cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật với 
thời gian gấp hai lần thời gian Đức-Bồ-tát có đức-tin 
siêu-việt, với thời gian gẩp bon lần thời gian Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt. 

Thời gian trải qua ba thời-kỳ tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn 
siêu-việt như sau: 

- Thờỉ-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm có ý nguyện 
muốn trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế 
độ cứu vớt chúng-sinh thóat khỏi biển khổ luân-hồi. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 28 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thồi-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt phát-nguyện bằng lời nói để cho 
chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác của Ngài. 



3 Hạng Đức-Bồ-Tát 


27 


Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy tiếp tục bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
36 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 

Qua hai thời-kỳ trên gồm có 64 a-tăng-kỳ kiếp trái 
đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tinh-tẩn ấy vẫn 
còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bẩt-định (aniyata- 
bodhỉsatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có 
thể thay đổi ý nguyện không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành một Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu truờng họp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt ấy vẫn giữ nguyên ý nguyện xua, rồi 
tiếp tục tạo, tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 

- Thòi-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt ấy, khi hội đủ 8 pháp để đuợc Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 7 ố a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn siêu- 
việt ấy sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong 
thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tẩn 
sỉêu-vỉệt mới chính thức trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cố-định (nỉyatabodhỉsatta). 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy cố gắng tinh- 
tấn tiếp tục bồi bổ, tích lũy cho đuợc đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt thời gian còn lại ấy. 

Trong khoảng thời gian 16 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác ấy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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ấy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tẩn sỉêu- 
việt đã bồi bổ và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật xong. 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tẩn 
siêu-việt ấy, chắc chắn sẽ tái-sinh làm người nam trong 
thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy từ 
bỏ nhà đi xuất gia, tự chính mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã), trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha) độc nhất 
vô nhị trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Gotama Trong Thòi Đại Của Chúng Ta 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ 
siêu-việt (Pahhãdhika). 

- Thòi-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama phát- 
nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thảnh một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế độ cứu vớt chúng- 
sinh giải thóat khỏi biển khổ luân-hồi. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu- 
việt ấy tạo các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời 
gian suốt 7 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 
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Trong khoảng thời gian 7 a-tăng-kỳ kiêp trái đât ây, 
có 125.000 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự mỗi vị 
đã xuất hiện trên thế gian. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, phát-nguyện 
ra bằng lời nói, để cho chúng-sinh biết ý nguyện của 
Ngài muốn trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát tiếp tục bồi bổ, tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 9 a-tăng-kỳ kiếp 
trái đất. 

Trong khoảng thời gian 9 a-tăng-kỳ kiếp trái đất ẩy, 
có 342.000 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự mỗi vị 
đã xuất hiện trên thế gian. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt là đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, hội đủ 8pháp là: 

“ManussattaĩỴi lỉngasampattỉ, hetu satthãradassanam. 

Pabbajjã gunasampatti, adhikãro ca chandatã. 

Atthadhammasamodhãno, abhỉnĩhãro samỉjjhatỉ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hội đầy đủ 8 
pháp mới được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian 
thành tựu nguyện vọng trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Tám pháp này là: 

1- Manussatta: loài người thật. 

2- Lihgasampatti: người nam thật. 

3- Hetu: đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật có khả năng trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại. 

4- Satthãradassana: đến hầu đảnh lễĐức-Phật. 


^ latakatthakatha, Durenidana Sumedhakatha. 
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5- Pabbajjã: bậc xuât-gia đạo-sĩ có chánh kiên. 

6- Gunasampatti: đầy đủ 8 bậc thiền sẳc-giới và vô 
sẳc-giới, 5 phép-thần-thông thế gian. 

7- Adhỉkãra: cúng dường sỉnh-mạng đến Đức-Phật 
Dĩpahkara. 

8- Chandatã: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có hội đủ 8 pháp ẩy, nên 
được Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên thọ ký, xác định 
thời gian còn lại là 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Gỉác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trở thành Đức- 
Bồ-tát cố-định (nỉyatabodhisatta). 

Đức-Bồ-Tát Được Thọ Ký 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dĩpahkara thọ ký 
đầu tiên. Từ đó, trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất ấy, tuần tự có 24 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đến hầu mỗi Đức-Phật, 
và được Đức-Phật thọ ký theo tuần tự như sau: 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên là Đức-Phật 
Dĩpahkara thọ ký, tiếp theo là Đức-Phật Kondahha, 
Đức-Phật Mahgala, Đức-Phật Sumana, Đức-Phật Revata, 
Đức-Phật Sobhita, Đức-Phật Anomadassĩ, Đức-Phật 
Paduma, Đức-Phật Nãrada, Đức-Phật Padumuttara, Đức- 
Phật Sumedha, Đức-Phật Sujãta, Đức-Phật Piyadassĩ, 
Đức-Phật Atthadassĩ, Đức-Phật Dhamma-dassĩ, Đức- 
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Phật Sỉddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, 
Đức-Phật Vipassĩ, Đức-Phật Sikhị Đức-Phật Vessabhũ, 
Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã-gamana và 
Đức-Phật Kassapa là Đức-Phật thứ 24 cuối cùng xuất 
hiện trên thế gian thọ ký, xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, trong kiếp trái đất Bhaddakappa 
này, vị tỳ-khưu dotipãla này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-Tát Kiếp Đầu Tiên Và 

Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 

* Đức-Bồ-Tát Kiếp Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự trên tảng đá quý 
cùng với số đông tỳ-khuu tại ven rừng có nhiều hoa 
thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy 
về tiền-kiếp đầu tiên của Ngài đã tạo pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên lẳng nghe đạỉ-thỉện- 
nghiệp bổ-thỉ là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật đầu tiên mà 
Như-Lai đã tạo trong kiếp quá khứ như sau: 

Tiền-kiếp Như-Laỉ thấy một vị tỳ-khưu hành pháp- 
hạnh đầu đà sổng trong rừng, nên phát sinh đức-tin 
trong sạch, dâng cúng dường “một tẩm vải cũ ” đến vị 
tỳ-khưu ấy. Ngay khi ẩy, tiền-kiếp Như-Lai phát sinh 
tâm đại-bi, có ỷ nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai, đế tế độ chúng- 
sinh thoát khỏi biến kho tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bon loài. 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam-Bảo, phần 24 
Đức-Phật thọ ký, cùng soạn giả. 
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ĐÓ là Đức-Bô-tát kỉêp đãu tiên của Như-Laỉ trong 
thời quá-khứ có ỷ nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, chỉnh nhờ đại-thiện-nghiệp bo-thỉ 
cúng dường tẩm vải cũ là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
đầu tiên ẩy dẫn đến kiếp chót của Như-Laỉ hiện-tại là 
Đức-Bồ-tát tháỉ-tử Siddhattha đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama^^K 

Quả Báu Của Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác cố Định 

Sau khi Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiểp của 
Đức-Phật Gotama, đã được Đức-Phật Dĩpahkara thọ ký 
xác định thời gian vị-lai còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu ìầĐức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha trở thành Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác cố-định (niyatabodhisatta) 
tiếp tục tử sinh luân-hồi, mỗi kiếp Đức-Bồ-tát tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian còn lại 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, bồi bổ, tích lũỵ 
cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, đế 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Suốt khoảng thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác co- 
định mỗi kiếp tử sinh luân-hồi chắc chắn không còn tái- 
sinh làm chúng-sinh trong các cõi sau đây: 

- Không sinh làm người dân thiểu sổ trong rừng. 

- Không sinh làm người nữ, người ái nam ái nữ. 

- Không sinh làm con của người tôi tớ. 

- Không sinh làm người đui mù, câm điếc từ khi tái-sinh. 


* Bộ Apadana, Buddhapadana, Pubbakammapiloti. 
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- Không sinh làm người có bệnh nan y. 

- Không sinh làm thiên Ma- Vương. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cõi Vô-tưởng-thiên. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cõi Tịnh-cư-thiên. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cõi Vô-sẳc-gỉới. 

- Không sinh làm chúng-sinh trong cõi giới khác. 

- Không sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục toi 
tăm Lokantarikanaraka. 

- Không sinh vào trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩcỉ. 

- Không sinh làm loài ngạ-quỷ Khuppĩpãsikapeta: ngạ- 
quỷ chịu cảnh đói khát, loài ngạ-quỷ Nijjhãma- 
tanhikapeta: ngạ-quỷ bị thiêu đốt, hoặc loài ngạ-quỷ 
Kãlakancikapeta: ngạ-quỷ tên loài A-su-ra. 

- Không sinh làm loài súc-sinh có thân hình nhỏ hơn 
con chim sẻ. 

- Không sinh làm loài súc-sinh có thân hình to lớn 
hơn con voi. 

- Không bao giờ tạo 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
(giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm 
máu bàn chân Đức-Phật, chia rẽ chư tỳ-khưu Tăng). 

- Không bao giờ có tà-kiến co-định (niyatamicchã- 

dụthi). 

- Không trở thành bậc Thánh-nhân trong khoảng thời 
gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp trái đất ấy^‘K 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cố-định, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama tiếp tục tử sinh luân-hồi trải qua vô số 
kiếp, để bồi bổ tạo các pháp-hạnh ba-la-mật, tích lũy cho 
được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt 
thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa. 


* Bộ Chú-giải latakatthakatha, Buddhavamsatthakatha. 
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Như vậy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, trải qua khoảng thời gian mau 
nhất là 2Ớ a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất bằng 
một nửa khoảng thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có đức-tin siêu-việt và bằng một phần tư 
khoảng thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tinh-tẩn siêu-việt. 

Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 

Đến kiếp áp chót tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara bồi bố thêm pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật như bố-thí con voi báu, bố-thí của cải, bố- 
thí hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã, bố-thí Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩdevĩ, cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, đạỉ- 
thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tên là Setaketu trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) đang hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy. 

Kh i ấy, 6 Đức-vua-trời cùng với chư-thiên 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên các cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu Đức-Bồ-tát thiên-nam 
Setaketu, tất cả đồng chắp tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu, Đức-Bồ- 
tát đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật xong rồi. Pháp-hạnh ba-la-mật ẩy không phải đế 
Đức-Bồ-tát mong ngôi vị các Đức-vua-trời trong cõi 



3 Hạng Đức-Bồ-Tát 


35 


dục-giới, cũng không phải đê mong ngôi vị Đức-vua 
Chuyến-luân Thánh-vương, cũng không phải đế mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp-hạnh ba- 
la-mật ẩy giúp hỗ trợ Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, đế thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thóat kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam, bây giờ đúng lúc 
đúng thời-kỳ, đế cho Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác cao thượng. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam, tẩt cả chúng con 
thành kỉnh thỉnh Đức-Bồ-tát táỉ-sỉnh xuống làm người, 
đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thóat kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, phạm-thiên, 
Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chưa nhận lời thỉnh cầu 
ấy, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong thời quá-khứ rằng: 

“Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót táỉ- 
sinh xuống làm người đế trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, đã xem xét như thế nào? ” 

Xem Xét 5 Điều Trước Khi Tái-Sinh 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót tái-sinh xuống làm người, thường phải xem xét 
đầy đủ 5 điều như sau: 

1- Xem xét thờỉ-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Xem xét châu đến tái-sinh. 

3- Xem xét xứ sở đến táỉ-sinh. 

4- Xem xét dòng họ nơi táỉ-sỉnh. 

5- Xem xét tuối thọ của mẫu hậu, đế đầu thai. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu xem xét từng điều: 
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1- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Thòi-Kỳ Tuổi Thọ Con Ngưòi 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác không xuất hiện trên thế 
gian trong thời đại con người có tuổi thọ trên 100 ngàn 
năm và trong thời đại con người có tuổi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuổi thọ sống lâu trên 100 
ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp rằng: 

“Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; 
hoặc ngũ-uấn có trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ khố, 
trạng-thái vô-ngã, ...” thì họ khó hiểu rõ chánh-pháp, 
phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác không xuất hiện 
trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuổi thọ ngắn ngủi dưới 
100 năm thì con người có phiền-não nặng nề, tâm bị ô 
nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức-Phật thuyết giảng chánh- 
pháp vi-tế cao siêu, họ khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng không xuất 
hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện trên thế gian 
trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm 
với 100 năm. Khi ấy, con người có trí-tuệ sáng suốt, nếu 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp thì có thể hiểu rõ được 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy khi ấy 
thời đại con người có tuoi thọ khoảng 100 năm, đó là 
thời-kỳ thích hợp cho Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
trỉ-tuệ siêu-việt xuất hiện trên thế gian. 
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2- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Các Châu Đen Tái-Sinh 

Trong quá-khứ, Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất 
hiện trong cõi Nam-thiện-bộ-châu mà thôi, không xuất 
hiện ở 3 châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh trong cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

3- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Xứ Sở Đen Tái-Sinh 

Cõi Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, trong 
quá-khứ, chu Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất hiện trong 
trung-xứ (majjhimapadesa) mà thôi, không xuất hiện ở 
nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh nơi trung-xứ, vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 

4- Đức-Bồ-Tát Xem-Xét Dòng Họ Noi Tái-Sinh 

Trong quá-khứ, chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
kiếp chót trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác không 
sinh trong dòng họ hạ tiện, nghèo khổ, mà chỉ sinh một 
trong hai dòng dõi là dòng dõi vua chúa hoặc dòng dõi 
Bà-la-môn. 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi nguời kính trọng dòng dõi 
Bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
sẽ tái-sinh vào trong dòng dõi Bà-la-môn, hoặc 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi nguời kính trọng dòng dõi 
vua chúa, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác sẽ tái-sinh 
vào trong dòng dõi vua chúa. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu xem xét thấy thời-kỳ 
ấy, tất cả mọi nguời đều kính trọng dòng dõi vua chúa 
hơn dòng dõi Bà-la-môn, nên Đức-Bồ-tát thiên-nam 
Setaketu quyết định sinh vào dòng dõi vua Sakya. 
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Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời vua tinh khiết 
(không lẫn lộn với dòng khác) làm Đức-Phụ-vương của 
Đức-Bồ-tát. 

5- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Mau-Hậu Và Tuổi Thọ Của Bà 

Mau-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
phải là nguời đã từng thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất và đuợc Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai. ” 

Mầu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ẩy là 
nguời có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, 
không hề bị phạm giới nào; ngoài ngũ-giới ra, bà còn 
thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam suy-xét thấy bà Mahãmayãdevĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, có 
đầy đủ những tiêu chuẩn trên và tuổi thọ của bà Mahã- 
mayãdevĩ chỉ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chọn bà 
Mahãmayãdevĩ làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 

Sau khi xem xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát thỉên- 
nam Setaketu quyết định tái-sinh xuống làm nguời, để 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. Đức-Bồ-tát 
truyền dạy rằng: 

- Này chư-Thỉên, chư Phạm-thỉên, ta đồng ỷ nhận lời 
thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ táỉ-sỉnh xuống làm người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, tại trung-xứ, kinh-thành 
Kapilavatthu, trong dòng dõi vua Sakya, Đức-vua 
Suddhodana là Đức-Phụ-vương và bà Mahãmayãdevĩ, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mẫu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu, tất cả chu-thiên và chu phạm-thiên 
vô cùng hoan hỷ cùng nhau tán duong ca tụng Đức-ổổ- 
tát thiên-nam Setaketu. 

Sau đó, đều cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chu-thiên, chu phạm-thiên loan báo cho khắp 
toàn cõi giới chúng-sinh biết: 

“Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian! ” 

Theo truyền thống của Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hầu hết có những điều cơ bản hoàn toàn giống nhau, Chư 
Phật Chánh-Đẳng-Giác trong quá-khứ nhu thế nào, thì 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong hiện-tại cũng nhu thế 
ấy và Chư Phật Chảnh-Đắng-Giác trong vị-lai cũng nhu 
thế ấy. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những điều chi 
tiết nhu thời gian thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
tuổi thọ, cây Đại-Bồ-đề, v.v... 

Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh Đầu Thai Làm Người 

Sau khi Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chuyển kiếp 
thiên-nam (chết) tại cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà-thiên), 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với 
thọ hỷ, hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
chót đầu thai vào lòng mẫu hậu Mahãmayãdevĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana tại kinh- 
thành Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm ngày rằm 
tháng sáu lúc canh chót. 
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Đến khi tròn đủ 10 tháng, vào ngày rằm tháng 4 âm 
lịch, Đức-Bồ-tát kiếp chót đản sinh ra khỏi lòng bà Chánh- 
cung hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ tại khu vườn Lumbinĩ. 

Đức-Bồ-tát được đặt tên là Thái-tử Siddhattha có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, 
khi Thái-tử Siddhattha trưởng thành: 

- Năm 16 tuổi, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha lên 
ngôi vua và kết hôn với công-chúa Yasodharã, ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthu làm vua được 13 năm. 

- Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia, vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, trong 
đêm ấy Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharã sinh hạ 
hoàng-tử Rãhula. 

- Năm 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha tự mình thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế đầu tìên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha) độc 
nhất vô nhị trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm 
rằm tháng 4 âm lịch, dưới cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvelã (nay gọi là Buddhagayã, Bihar, nước Ấn-ĐỘ). 

* Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. 

- Năm 80 tuổi, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinãrã (An Độ) vào canh chót đêm rằm tháng 
4 âm lịch, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xế Độ Chúng-Sinh 

Mỗi E)ức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng tế độ, cứu 
vớt một số lượng chúng-sinh có duyên lảnh được giải 
thóat khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài như sau: 

“Catuvĩsati asankhyeyyã^^\ satthĩ ceva ca kotỉyo. 

Pãnãnỉ satasahassãnỉ, eko Buddho pamocayỉ. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cỏ khả năng tế độ, 
cứu vớt 24 a-tăng-kỳ 600 triệu và 100 ngàn chúng-sinh 
giải thóat kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Trong thời quá-khứ, có vô số Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đã xuất hiện trên thế gian, chư Phật đã tế độ, cứu 
vớt vô số chúng-sinh đã giải thóat khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Trong thời hiện-tại, Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật đã tế độ, cứu vớt một số lượng 
chúng-sinh có duyên lảnh được giải thóat khổ tử sinh 
luân-hồi trong trong ba giới bốn loài. Đức-Phật Gotama 
đã tịch diệt Niết-bàn rồi, nhưng điều chắc chắn chưa đủ 
số lượng ấy, nên giáo pháp của Đức-Phật Gotama đang 
còn lưu truyền trên thế gian, để tế độ, cứu vớt số chúng- 
sinh còn lại. Do đó, các hàng Thanh-văn đệ-tử chúng ta nên 
cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

(Xongphần Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác) 


* Danh từ Asaúkhyeyya có nhiều nghĩa. Nghĩa trong tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 4 Asaủkhyeyya và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. Danh từ Asaủkhyeyya nghĩa là vô số không thế 
đếm bằng số. 

Nghĩa ữong văn phạm PãỊi, Bộ Padarũpasiddhi, Phần Saủkhyãtaddhita, 
Asankhyeyya nghĩa là số 1 theo sau 140 số không (0), v.v... 

^ Bộ Sottakĩtathãgatuppatti. 



42 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


2- Đức-Bô-Tát Độc-Giác (Paccekabodhisatta) 

Đức-Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thảnh Đức- 
Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát ấy gọi là Đức-Bồ-tát Độc- 
Gỉác (Paccekabodhisatta). 

Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác cần phải tạo 20 pháp-hạnh ba- 
la-mật: 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung. Dù Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 
ý nguyện trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác và đã tạo, tích 
lũy các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua từ nhiều đời nhiều 
kiếp trong quá khứ bao nhiêu, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy 
vẫn chua biết còn thời gian bao lâu nữa mới trở thảnh 
Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Bồ-Tát Độc-Giác Được Thọ Ký 

Kh i Đức-Phật Chánh-Đẳng-Ọiác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy là bậc đã tích lũy các 
pháp-hạnh ba-la-mật từ những tiền-kiếp trong quá khứ 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy. 

Đổ được Đức-Phật thọ ký, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy 
cần phải hội đủ 5 pháp là: 

“Manussattarỵi lỉhgasampattỉ, vigatãsavadassanam. 

Adhỉkãro chandatã ete, abhinĩhãrakaranã. 

1- Manussatta: loài người thật. 

2- Lỉhgasampattỉ: người nam thật. 

3- Vigatãsavadassana: đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, hoặc Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc 
Thánh Thanh-văn-giác. 

4- Adhikãra: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiều oai lực. 

^ Bộ Chú-giải PãỊi Apadãnatthakathã, Paccekabuddha apadãnavanụanã. 
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5- Chandata: nguyện vọng tha thiêt muôn trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác trong thời vị-lai. 

Xem xét thấy Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy hội đủ 5 pháp, 
nên Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy sẽ trở thảnh Đức-Phật 
Độc-Giác trong thời vị-lai. 

Sau khi đã được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký 
xác định thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Độc-Giác 
ấy trở thảnh Đức-Bồ-tát Độc-Giác cố-định, cần phải 
tiếp tục tạo 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
trong suốt khoảng thời gian còn lại 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Độc-Giác chắc chắn sinh làm 
người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. Đức-Bồ-tát Độc-Giác 
ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, tự mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
không có thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, gọi ìầ Đức-Phật Độc-Giác. 

Sở dĩ gọi là Đức-Phật Độc-Giác là vì Ngài không chế 
định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp giảng dạy tế độ các 
chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y 
theo Ngài được. 

Vấn: Đức-Phật Độc-Giác đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế như Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. Vậy do 
nguyên nhân nào Đức-Phật Độc-Giác không thuyết pháp 
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giảng dạy tê độ các chúng-sinh khác cùng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo Ngài được? 

Đáp: Đức-Phật Độc-Giác đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, nhưng Ngài không thuyết pháp giảng dạy tế 
độ các chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế y theo Ngài được, bởi vì Ngài không chế định 
ra ngôn ngữ đế thuyết pháp ẩy. 

Đức-Phật Độc-Giác có thể có nhiều vị trong cùng 
một thời đại, song mỗi Đức-Phật Độc-Giác đều tự mình 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 

Paccekabodhisatta: Đức-Bồ-Tát Độc-Giác 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng: 

1- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt. 

2- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt. 

3- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tỉnh-tẩn sỉêu-vỉệt. 

2.1- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt sau khi 
đuợc Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 2 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đế có đầy đủ trọn 
vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật. 

2.2- Đức-Bồ-tát Độc-Giác cỏ đức-tỉn sỉêu-việt sau khi 
đuợc Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian 
gấp đôi Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trí-tuệ siêu-việt là 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế có đầy đủ trọn 
vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật. 
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2.3- Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác có tỉnh-tẩn sỉêu-vỉệt sau 
khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xong rồi, 
còn phải bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời 
gian gấp đôi thời gian Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin 
siêu-việt, và gấp bốn lần thời gian Đức-Bồ-tát Độc-Giác 
có trí-tuệ siêu-việt là 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, đế có đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật. 


3- Vị Bô-Tát Thanh-Văn-Giác (Savakabodhisatta) 

Vị Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thảnh bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, vị 
Bồ-tát ẩy gọi là vị Bồ-tát Thanh-văn-giác (Sãvaka- 
bodhisatta). 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-gỉác cần phải tạo đầy đủ 7 ớ 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ đế trở thành bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác có 3 bậc: 

3.1- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác (Agga- 
sãvakabodhisatta) là vị Bồ-tát có ỷ nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

3.2- Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác (Mahãsãvaka- 
bodhisatta) là vị Bồ-tát có ỷ nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác. 

3.3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng-thường (Pakatỉ- 
sãvakabodhisatta) là vị Bồ-tát có ỷ nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường của Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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Phân Giải Thích 

3.1- Vị Bồ-Tát Tổỉ-Thượng Thanh-Vãn-Gỉác Như Thể Nào? 

Vị Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thảnh bậc Thánh 
Toi-thượng Thanh-văn-giác của Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, vị Bồ-tát ấy gọi là vị Bồ-tát Tổỉ-thượng Thanh- 
văn-gỉác (Aggasãvakabodhisatta). 

Vị Bồ-tát Tổi-thượng Thanh-văn-gỉác cần phải tạo 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, dù đã tích lũy trải qua từ 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, vị Bồ-tát Tối-thuợng 
Thanh-văn-giác ấy vẫn chua biết còn thời gian bao lâu 
nữa mới trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán Tối-thuợng 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào. 

Vị Bồ-Tát Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác Được Thọ Ký 

Kh i Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, vị Bồ-tát Toỉ-thượng Thanh-văn-giác ấy là vị đã 
tạo và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ những tiền- 
kiếp trong quá khứ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác ấy, rồi kính bạch ý nguyện của mình muốn 
trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán Toỉ-thượng Thanh-vãn-gỉác 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Để được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại, 
vị Bồ-tát ấy cần phải hội đủ 2 pháp là: 

“Adhỉkãro ca chandatã. 

1- Adhikãra: đã từng tạo và tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la- mật đặc biệt có nhiều oai lực. 

2- Chandatã: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán Toi-thượng Thanh-văn-giác trong 
thời vị-lai. 

^ Bộ Chú-giải PãỊi Apadãnatthakathã, Paccekabuddha apadãnavaụnanã. 
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Xem xét thây vị Bô-tát ây hội đủ 2 pháp, nên Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
là 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị Bồ- 
tát ấy sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán Toỉ-thượng 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
danh hiệu như vậy, trong thời vị-lai. 

Sau khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ ký xác định 
như vậy, vị Bồ-tát ấy trở thành vị Bồ-tát Tốỉ-thượng 
Thanh-văn-giác cố-định của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác ấy trong thời vị-lai. 

Vị Bồ-tát Tốỉ-thượng Thanh-văn-giác ấy cần phải 
tiếp tục bồi bố, tích lũy 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
trong suốt khoảng thời gian còn lại 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Kiếp chót vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy 
chắc chắn sinh làm người nam trong thời-kỳ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu như vậy xuất hiện trên 
thế gian, đúng như Đức-Phật quá khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng với tứ 
tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hội, Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên dương ngôi vị bậc Thánh A- 
ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ có hai vị Thánh 
A-ra-hán Tối-thượng Thanh-văn đệ-tử mà thôi. 
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* Một vị là bậc Thánh A-ra-hán Tôi-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất trong 
hàng Thanh-văn đệ-tử. 

* Một vị là bậc Thánh A-ra-hán Tốỉ-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trái có phép thần-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử. 

Hai Vị Thánh Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác 

Đức-Phật Gotama có hai vị Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng Thanh-văn đệ-tử là: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là bậc Thánh A-ra- 
hán Toi-thượng Thanh-văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 

Phật Gotama. 

* 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là bậc 

Thánh A-ra-hản Toi-thượng Thanh Văn đệ-tử bên trái có 
phẻp-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-Kiếp Và Kiếp Chót Của 2 Vị Đại-Trưởng-Lão 

* Tiền-Kiếp Của Vị Đại-Trưởng-Lão Sãriputta 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, công-tử Sarada là tiền-kiếp của Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta, và công-tử Sirivaặặhana là 
tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 
Hai vị công-tử là hai người bạn thân thiết với nhau. 

Công-tử Sarada từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
vị đạo-sĩ Sarada có 74.000 đệ-tử trú tại chân núi, thực- 

^ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian vào thời-kỳ con người có 
tuối thọ khoảng 100 ngàn năm. Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện 
trên thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có 
khoảng cách thời gian 1 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp ừái đất. 
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hành thiền-định chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ và 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới, đặc biệt chứng đắc năm phép-thần- 
thông. Hằng ngày các vị đạo-sĩ vào rừng tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ dùng để nuôi mạng. 

Một đêm vào canh chót, Đức-Phật Anomadassĩ sau 
khi xả đại-bi-định, rồi xem xét các chúng-sinh có duyên 
nên tế độ, Đức-Phật thấy vị đạo-sĩ Sarada cùng nhóm 
đệ-tử 74.000 đạo-sĩ hiện ra trong màng luới trí-tuệ của 
Đức-Phật, đó là các chúng-sinh nên tế độ. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Sáng hôm nay, ngự đến chỗ 
vị đạo-sĩ Sarada, Như-Lai sẽ truyền bảo 2 vị Toi-thượng 
Thanh-văn đệ-tử thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, vị đạo- 
sĩ Sarada có ỷ nguyện muốn trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử, còn nhóm đệ-tử 74.000 
đạo-sĩ đều chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. ” 

Đêm ấy đã qua, sáng ngày hôm sau, Đức-Phật 
Anomadassĩ một mình ngự đến chân núi, nơi vị đạo-sĩ 
Sarada đang trú tại đó. 

Nhìn thấy Đức-Phật Anomadassĩ đang ngự đến, vị 
đạo-sư Sarada nhận biết ngay Bậc này là Đức-Phật, 
không có nghi ngờ gì cả. Vị đạo-sư Sarada ra đón rước 
Đức-Phật Anomadassĩ, thỉnh Đức-Phật ngự ngồi trên 
chỗ cao quý, vị đạo-su thảnh kính đảnh lễ Đức-Phật 
Anomadassĩ xong, rồi ngồi một chỗ thấp nơi họp lẽ. 

Kh i ấy, nhỏm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ đi tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ từ trong rừng trở về, nhìn thấy Đức-Phật 
Anomadassĩ ngự ngồi trên chỗ cao, còn vị đạo-su của họ 
ngồi chỗ thấp, nghĩ rằng: “Trong đời này, chúng ta cứ 
tưởng rằng không có ai cao thượng hơn vị tôn-sư của 
chúng ta. Nay, Bậc này là Bậc cao thượng hơn vị tôn-sư 
của chúng ta. ” 



50 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Vị đạo-sư Sarada gọi các đệ-tử, rồi dạy rằng: 

- Này các đệ-tử! Các con hãy đến đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, cao thượng nhất 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, không có một ai có thế 
sánh được với Đức-Phật. 

Hôm nay chúng ta có duyên lành được Đức-Phật ngự 
đến tế độ. Thật là hy hữu! 

Vâng lời dạy bảo của vị tôn-sư, các đệ-tử vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
Anomadassĩ, thảnh kính đảnh lễ Ngài. 

Vị đạo-sư Sarada dạy bảo các đệ-tử đem các loại trái 
cây lớn nhỏ đến, vị đạo-sư tự tay đặt các loại trái cây lớn 
nhỏ vào bát dâng cúng dường đến Đức-Phật Anoma- 
dassĩ. Đức-Phật độ các loại trái cây có chư-thiên cúng 
dường thêm vị vào các trái cây ấy. 

Sau khi độ trái cây xong, Đức-Phật Anomadassĩ nghĩ 
trong tâm rằng: “Hai vị Tổi-thượng Thanh-văn đệ-tử 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng hãy cùng nhau đến nơi 
chân núi này. ” 

Biết được ý nghĩ của Đức-Thế-Tôn, 2 vị Tối-thượng 
Thanh-văn đệ-tử cùng 100 ngàn bậc Thánh A-ra-hán 
bằng phép-thần-thông xuất hiện đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, rồi mỗi vị ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, vị đạo sư Sarada gọi các đệ-tử dạy rằng: 

- Này các đệ-tử! Chỗ ngoi của Đức-Phật còn thấp và 
100 ngàn chỗ ngồi của chư Thánh A-ra-hán cũng chưa 
có. Hôm nay, chúng ta nên làm lễ cúng dường Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng một cách tôn kỉnh với khả 
năng của chúng ta. 

Vậy, các con hãy sử dụng phép-thần-thông của mình 
đi tìm các loại hoa thơm đem về xây dựng nên chỗ ngoi 
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cao thượng nhất để cúng dường Đức-Phật, hai chỗ thấp 
hơn đế cúng dường hai vị Thánh Tổi-thượng thanh-văn 
đệ-tử, 100 ngàn chỗ ngoi đế cúng dường đến 100 ngàn 
chư Thánh A-ra-hản. ” 

Bằng phép-thần-thông, các đệ-tử đạo-sĩ đã làm xong 
tất cả chỗ ngồi. Vị đạo-sư Sarada đến đảnh lễ Đức-Phật 
Anomadassĩ, chắp tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xỉn Ngài có tâm đạỉ- 
bi tế độ chúng con, cho được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

Kỉnh thỉnh Đức-Phật ngự đến ngồi trên chỗ ngồi làm 
bằng các thứ hoa và kỉnh xin Ngài cho phép chư Đại- 
đức-Tăng ngồi trên các chỗ ngồi ẩy. 

Đức-Phật Anomadassĩ ngự đến ngồi trên chỗ ngồi cao 
quý làm bằng các thứ hoa ấy và 2 vị Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử ngồi bên phải và bên trái của Đức-Phật, còn 
chư Thánh A-ra-hán ngồi theo thứ bậc cao thấp của mình. 

Khi ấy, Đức-Phật Anomadassĩ nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm. Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập diệt-thọ- 
tưởng 2 vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử cùng chư 
Thánh A-ra-hán cũng đều nhập Thánh-quả của mình. 

Vị đạo-sư Sarada cầm chiếc lọng lớn kết bằng các thứ 
hoa, đứng hầu che Đức-Phật Anomadassĩ suốt 7 ngày 
đêm với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ. 

Khi Đức-Phật Anomadassĩ xả diệt-thọ-tưởng, bên 
phải của Đức-Phật có Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha là 
vị Thánh Đệ-nhẩt Tối-thượng Thanh-văn đệ-tử, và bên 
trái của Đức-Phật có Ngài Đại-Trưởng-Lão Anoma là 
vị Thánh Đệ Nhị Tốỉ-thượng Thanh-văn đệ-tử. 

Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy rằng: 
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- Này Nisabha! Con hãy nên thuyêtpháp tê độ vị đạo- 
sư Sarada cùng nhóm đệ-tử của đạo-sư, họ đã cúng 
dường chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa này. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật Anomadassĩ, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, Đệ-nhất Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
tử, vị Thong-lĩnh các-pháp của Đức-Phật Anomadassĩ, 
thuyết các pháp sâu sắc và vô cùng vi-tế bằng nhiều 
cách, làm cho vị đạo-su Sarada vô cùng hoan hỷ chua 
từng có bao giờ. 

Và tiếp theo Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ngài Anoma rằng: 

- Này Anoma! Con hãy nên thuyết pháp tế độ vị đạo- 
sư Sarada và nhóm đệ-tử của đạo-sư, họ đã cúng dường 
chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa này. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật Anomadassĩ, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anoma, Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
có phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử, vị Thông suốt Tam-Tạng Pháp-Bảo của Đức- 
Phật Anomadassĩ, thuyết các pháp rộng rãi bao la vô 
cùng sâu sắc, cũng làm cho vị đạo-sư Sarada vô cùng 
hoan hỷ chua từng có. 

Sau khi lắng nghe 2 vị Thánh Tối-thượng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Anomadassĩ thuyết pháp xong, 
nhóm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ của vị đạo-sư Sarada đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành 74.000 bậc 
Thảnh A-ra-hán, chỉ trừ vị đạo-sư Sarada ra mà thôi. 

Kh i ấy, nhỏm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ xin phép Đức-Phật 
Anomadassĩ cho thọ phép xuất gia trở thành tỳ-khuu. 
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Đức-Phật Anomadassi cho phép nhỏm đệ-tử ây xuât gia 
bằng cách đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền gọi rằng: 

- Etha bhikkhavo!... 

- Này các con, hãy lại đây ỉ các con được trở thành tỳ- 
khưu theo ý nguyện ... 

Đức-Phật Anomadassĩ vừa dứt lời, thì hình tướng 
đạo-sĩ của 74.000 đệ-tử của vị đạo-sư Sarada đều biến 
mất, thay bằng hình tướng của bậc tỳ-khưu có đầy đủ 
tám món vật dụng của bậc tỳ-khưu, như một vị Đại-đức 
có 60 tuổi hạ. 

Vấn : Tại sao vị đạo-sư Sarada không trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán? 

Đáp : Vị đạo-sư Sarada lắng nghe Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Nisabha thuyết các pháp hay, sâu sắc vô cùng vi-tế, 
mà tiền-kiểp vị đạo-sư đã từng có ý nguyện muốn trở 
thành vị Thánh Tối-thượng Thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ 
xuất sắc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
nào đó. 

Nay lắng nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Nỉsabha thuyết 
các pháp hay, sâu sắc vô cùng vi-tế như vậy, cho nên, vị 
đạo-sư Sarada vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: “Ta muốn 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán Đệ-nhẩt Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác trong thời vị-lai, cũng như Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, Đệ-nhất Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử bên phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
của Đức-Phật Anomadassĩ này ”. 

Bởi vì vị đạo-sư Sarada nghĩ như vậy, cho nên tâm 
không hướng đến thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để dẫn 
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đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Vì vậy, vị đạo-sư Sarada không trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức-Phật Anomadassĩ. 

Vị đạo-sư Sarada đảnh lễ Đức-Phật Anomadassĩ rồi 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Ngài Đại-Trưởng-ỉão 
ngồi bên phải của Đức-Thế-Tôn đã thuyết pháp đầu tiên 
là bậc Thanh-văn đệ-tử như thế nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy rằng: 

- Này đạo-sĩ Sarada! Vị Thanh-văn đệ-tử của Như- 
Lai đã thuyết pháp đầu tiên tên là Nỉsabha, vị Đệ-nhẩt 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Ý Nguyện Của Vị Đạo-Sư Sarada 

Vị đạo-sư Sarada đảnh lễ Đức-Phật Anomadassĩ, rồi 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đã cầm chiếc lọng lớn 
kết bằng các thứ hoa đứng hầu che Đức-Thế-Tôn suốt 7 
ngày đêm với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ ẩy. 

Do năng lực của phước-thỉện cung-kỉnh ẩy, con 
không cầu mong trở thành ngôi vị Đức-vua-trời Sakka 
cõi Tam-thập-tam-thiên, cũng không cầu mong trở thành 
ngôi vị Đức Phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới phạm thiên. 

Thật ra, con chỉ có ỷ nguyện muốn trở thành vị Đệ- 

nhất Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, cũng như Ngài 
Đại-Trưởng-lão Nisabha, Đệ-nhất Tốỉ-thượng thanh- 
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văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ xuât săc bậc nhât trong 
hàng đệ-tử của Đức-Phật mà thôi. 

Nghe lời bạch của vị đạo-sư Sarada, Đức-Phật 
Anomadassĩ thấy rõ, biết rõ vị đạo-sư Sarada hội đủ 2 
pháp là: 

“Adhikãro ca chandatã. ” 

1- Adhikãra: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiều oai lực. 

2- Chandatã: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 

bậc Thánh A-ra-hán Toi-thượng Thanh-văn-giác trong 

thời vị-lai. 

• 

Cho nên, ý nguyện của vị đạo-sư Sarada sẽ được 
thành tựu trong thời vị-lai. Vì vậy, Đúc-Phật 
Anomadassĩ thọ ký xác định rằng: 

- Này đạo-sĩ Sarada! Ỷ nguyện của con sẽ được thành 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thế gian. Khi ẩy, con sẽ là vị Đệ-nhẩt Tốỉ-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Lắng nghe lời Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký xác định 
như vậy, vị đạo-sư Sarada phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ biết chắc chắn ý nguyện muốn trở thảnh 
Đệ-nhất Toỉ-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trỉ-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-vãn đệ-tử của mình 
sẽ được thành tựu trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian. 

Sau đó, Đức-Phật Anomadassĩ ngự trở về cùng tất cả 
chư Thánh A-ra-hán gồm 74.000 đệ-tử của vị đạo-sư 
Sarada, bay lên hư không theo Đức-Phật Anomadassĩ. 
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* Tiền-Kiếp Của Vị Đại Trưởng Lão Mahamoggallana 

Nhóm đạo-sĩ đệ-tử sau khi trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi xuất-gia trở thành tỳ-khưu đi theo Đức-Phật 
Anomadassĩ, vị đạo sư Sarada một mình đi tìm đến thăm 
người bạn thân cũ Sirivaddhana, (tiền-kiếp của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna). 

Nhìn thấy vị đạo-sư Sarada đến nhà, ông Siri- 
vaậậhana vô cùng hoan hỷ đón tiếp niềm nở xong, bèn 
hỏi rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sư Sarada, hôm nay, Ngài chỉ 
đến một mình, còn nhóm đạo-sĩ đệ-tử của Ngài sao 
không đến? 

Vị đạo-sư Sarada đáp rằng: 

- Này bạn Sirivaậậhana! Đức-Phật Anomadassĩ ngự 
đến chỗ ở của bần đạo. Sau đó, hai vị Toi-thượng 
Thanh-văn đệ-tử và 100 ngàn bậc Thánh A-ra-hán cũng 
đến. Chúng tôi đã cúng dường đến Đức-Phật 
Anomadassĩ cùng chư Đại-đức-Tãng. 

Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Nisabha, Đệ-nhất Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên 
phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn 
đệ-tử thuyết pháp xong, tiếp theo Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Anoma, Đệ-nhị Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử bên trải có 
phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử cũng thuyết pháp. 

Sau khỉ nghe 2 Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thuyết pháp 
xong, tất cả nhóm đạo-sĩ đệ-tử gồm có 74.000 đạo-sĩ đều 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. Đức-Phật cho 
phép 74.000 đạo-sĩ xuất gia trở thành tỳ-khưu, roi đi 
theo Đức-Phật Anomadassĩ. 
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Còn bân đạo có ỷ nguyện muôn trở thành vị Đệ-nhât 
Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai, thì bần đạo đã được 
Đức-Phật Anomadassĩ thọ kỷ xác định trong thời vị-lai 
còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ẩy, bần đạo 
sẽ trở thành vị Đệ-nhẩt Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama ấy, như Ngài Đại-Trưởng-lão 
Nisabha, Đệ-nhẩt Toi-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải 
có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của Đức- 
Phật Anomadassĩ. 

- Này bạn Sirivaặặhana! Trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian, bần đạo muốn bạn sẽ 
là vị Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phẻp-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tửcủa Đức-Phật Gotama, như Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anoma, Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái 
có phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
của Đức-Phật Anomadassĩ. 

Lắng nghe lời động viên khuyến khích tác-động của 
vị đạo-sư Sarada, người bạn thân thiết, trưởng-gỉả Siri- 
vadậhana vô cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sư Sarada kỉnh yêu! Nghe lời 
khuyên của Ngài, chỉnh tôi cũng có ỷ nguyện muốn được 
ngôi vị Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

Vậy, tôi phải làm thế nào? Thưa đạo-sư. 

Vị đạo sư Sarada hướng dẫn trưởng giả Sirivaddhana 
đến kính thỉnh Đức-Phật Anomadassĩ cùng chư Đại-đức 
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tỳ-khưu-Tăng ngự đên biệt thự đê làm phước-thiện bô- 
thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày xong, rồi bạch với 
Đức-Phật Anomadassĩ về ý nguyện của mình muốn trở 
thành vị Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 

Làm theo lời hướng dẫn của vị đạo-sư Sãrada, trưởng- 
giả Sirivaddhana chuẩn bị làm phước-thiện đại-thí, nên 
xây dựng trại bố-thí rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, có 
chỗ ngồi cao quý của Đức-Phật Anomadassĩ cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi trưởng giả Sirivaddhana đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Anomadassĩ, kính thỉnh Đức-Phật 
ngự cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trại bố-thí rộng 
rãi được trang hoàng lộng lẫy. 

Trưởng giả Sirivaddhana tự tay dâng cúng dường 
những vật thực ngon lành đến Đức-Phật Anomadassĩ 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thức 7 trưởng giả Sirivaddhana dâng cúng 
dường những tấm y quý giá đến Đức-Phật cùng chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Ý Nguyện Của Trưởng Giả Sirivaddhana 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Anomadassĩ cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
xong, trưởng-giả Sirivaặdhana cung-kính đảnh lễ Đức- 
Phật Anomadassĩ, rồi chắp tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, Ngài có tâm-đạỉ-bỉ tế độ, 
nên con đã được tạo phước-thiện đại-thỉ cúng dường đến 
Ngài cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày qua. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con được biết vị đạo-sư 
Sarada bạn thân của con đã có ỷ nguyện muốn trở thành 
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vị Đệ-nhât Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trí- 
tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama trong thời vị-lai. 

Vậy, do nhờ phước-thiện đại-thỉ thanh cao này, con 
cũng chỉ có ỷ nguyện muốn trở thành vị Đệ-nhị Toi- 
thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép-thần-thông 
xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama ẩy trong thời vị-lai mà thôi. 

Ngoài ra, con không cầu mong những gì khác nữa. 

Nghe lời bạch của trưởng giả Sirivaddhana, Đức-Phật 
Anomadassĩ thấy rõ, biết rõ trưởng-giả Sirivaddhana hội 
đủ 2 pháp, nên ý nguyện của trưởng-giả sẽ được thành 
tựu. Vì vậy, Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký xác định rằng: 

- Này Sỉrỉvaậậhana! Ỷ nguyện của con sẽ được thành 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kiếp trái đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thế gian. Khi ẩy, con sẽ là vị Đệ-nhị Tốỉ-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trái có phép-thần-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Lắng nghe Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký xác định như 
vậy, trưởng-giả Sirivaddhana phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ, biết chắc chắn ý nguyện muốn trở thảnh 
Đệ-nhị Toi-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái của Đức- 
Phật Gotama sẽ được thảnh tựu trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ trưỏng-giả 
Sirivaddhana cùng các chúng-sinh khác, rồi Đức-Phật 
ngự trở về chùa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Từ đó, vị đạo-sư Sarada và trưởng-giả Sirivaddhana 
đã trở thành vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác cố- 
định tiếp tục tạo, tích lũy 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
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trong suôt khoảng thời gian còn lại 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn. 

* Vị đạo-sư Sarada sau khi chết, sắc-giới thiện 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm thiên. 

* Trưởng-giả Sỉrỉvaddhana tiếp tục tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho đến trọn đời, sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới. 

Kiếp Chót Của Vị Đạo-Sư Sarada 

Và Trưởng-Giả Sirivaddhana 

Sau khi được Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký xác định 
thời gian còn lại của vị đạo-sư Sarada và trưởng-giả 
Sirivaddhana xong, 2 vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn- 
giác này tiếp tục tạo, bồi bổ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, kể 
từ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian cho đến 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải qua vô số 
kiếp tử sinh luân-hồi suốt khoảng thời gian 1 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, để cho được đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật đối với vị Bồ-tát Tối- 
thượng Thanh-văn-giác. 

Trong khoảng thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ấy có 19 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần 
tự xuất hiện trên thế gian như sau: 

Đức-Phật Anomadassĩ, Đức-Phật Paduma, Đức-Phật 
Nãrada, Đức-Phật Padumuttara, Đức-Phật Sumedha, 
Đức-Phật Sụịãta, Đức-Phật Piyadassĩ, Đức-Phật 
Atthadassĩ, Đức-Phật Dhammadassĩ, Đức-Phật 
Siddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, Đức- 
Phật Vipassĩ, Đức-Phật Sikhị Đức-Phật Vessabhũ, Đức- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, Đức-Phật 
Kassapa và Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 
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Kh i ây, hậu-kiêp đạo-sư Sarada là vị Bô-tát Đệ-nhât 
Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải kiếp chót sinh làm 
con của bà Sãrĩ (con gái của ông trưởng-giả) trong làng 
Upatissa gần kinh-thảnh Rãjagaha. 

Và hậu-kiểp trưởng-giả Sirivaddhana là vị Bồ-tát Đệ- 
nhị Tối-thượng thanh-văn-giác bên trái kiếp chót sinh 
làm con của bà Moggalĩ (con gái của ông trưởng-giả) 
trong làng Kolita gần kinh-thành Rãjagaha. 

Kiếp chót của 2 vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
sinh ra cùng trong một ngày. Bà Sãrĩ đặt tên con trai là 
Upatissa, và bà Moggalĩ đặt tên con trai là Kolita. Khi 2 
công-tử lớn lên trở thảnh 2 người bạn thân thiết với 
nhau. Mỗi công-tử có nhóm thuộc hạ. 

Một hôm, công-tử Upatissa và công-tử Kolita đi chơi 
hội mà không vui, cảm thấy động tâm về cuộc đời là 
khổ, nên hai người bạn bàn bạc với nhau cùng nhau xuất 
gia tìm con đường giải thóat khổ tử sinh luân-hồi. 

Thời ấy, trong kinh-thành Rặịagaha, vị Đạo-sư 
Sancaya là Đạo-sư trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều 
đệ-tử, công-tử Upatissa và công-tử Kolita cùng nhóm 
thuộc hạ đến xin xuất gia trở thảnh đệ-tử của vị đạo-sư 
Sancaya. Sau khi xuất gia được 2-3 hôm, hai vị tu-sĩ 
ưpatissa và Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của 
vị đạo-sư Sancaya, không còn gì để học nữa. 

Hai vị tu-sĩ Upatissa và Kolita bàn luận với nhau về 
phần lý thuyết của vị đạo-sư Sancaya chỉ là rong tuếch 
mà thôi, không phải là con đường giải thóat khổ tử sinh 
luân-hồi, nên 2 vị tu-sĩ giao ước với nhau rằng: 

“Hai chúng ta nếu người nào trước tiên tìm thấy được 
vị thầy chỉ dạy Niết-bàn, giải thóat khố tử sinh luân-hồi, 
thì người ẩy cho người kia biết. ” 
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Sau khi giao ước xong, mỗi người đi một con đường 
tìm thầy. 

Tu-sĩ Upatissa đi con đường vào kinh-thành Rãjagaha. 

Đức-Phật Gotama Xuất Hiện Trên Thế Gian 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào đúng 
ngày rằm tháng 4 (âm lịch) tại cội Đại-Bồ-đề trong khu 
rừng Uruvelã (nay gọi là Buddhagayã, Bihar, An Độ). 

* Ngày rằm tháng 6, Đức-Phật Gotama ngự đến khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, thuyết bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luãn lần đầu tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng 
Lão Konậanna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Đức-Phật sau khi thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 
xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondanỉia là vị đầu tiên 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo 
pháp của Đức-Phật Gotama. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Konậaũũa có tên mới \ầ Ahhãsikondahha. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Ahhãsikonặahha xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức-Phật Gotama 
cho phép Ngài Trưởng Lão Ahhãsikondahha xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu bằng cách gọi “Ehi bhỉkkhu!”. 

Như vậy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikondahha là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo lần đầu tiên đầy đủ trọn vẹn xuất hiện 
trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 (âm lịch). 
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* Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ nhât ba 
tháng mùa mưa tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana cùng với nhóm 5 tỳ-khưu. 

Vào ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Vappa trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu bằng cách gọi “Ehi bhikkhu 

* Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya trở 
thành bậc Thánh Nhập-lim và được phép xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu bằng cách gọi “Ehi bhikkhu 

* Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahãnãma trở 
thành bậc Thánh Nhập-hm và được phép xuất gia trở 
thảnh tỳ-khưu bằng cách gọi ‘Ehi bhikkhu 

* Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lãọ Assaji trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu bằng cách gọi ‘Ehi bhikkhu 

* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết bài kỉnh 
Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-thái Vô-ngã để tế độ 
nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hạ đầu tiên, Đức-Phật cùng nhóm 5 tỳ-khưu an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Isipatana. 

Sau 3 tháng mùa mưa, Đức-Phật ngự đến khu rừng 
UruveỊã , nơi đây có ba anh em Kassapa đều là những vị 
đạo-sư trưởng nhỏm: 

- Ngài Uruvelã Kassapa có nhóm đệ-tử 500 vị đạo-sĩ. 

- Ngài NadĩKassapa có nhóm đệ-tử 300 vị đạo-sĩ. 

- Ngài Gayã Kassapa có nhóm đệ-tử 200 vị đạo-sĩ. 

Đức-Phật thuyết bài kỉnh Ẵdittapariyãyasutta tế độ 
ba anh em Kassapa và nhóm đệ-tử gồm có 1.000 đạo-sĩ 
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đều trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi được Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng cách gọi 

“Etha bhikkhavo!”... 

Sau đó, Đức-Phật cùng nhóm đệ-tử ngự đến kinh- 
thành Rãjagaha vào ngày mồng một tháng giêng. 

Tu-Sĩ Upatissa Gặp Ngài Trưởng-Lão Assaji 

Kh i ấy, tu-sĩ Upatissa đi vào kinh-thảnh Rãjagaha, 
nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assaji còn trẻ đang đi khất 
thực với cử chỉ cẩn trọng thân khẩu thanh-tịnh, tu-sĩ 
Upatissa phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão Assaji, nên đi theo hộ độ Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Assaji sau khi độ vật thực xong, tu- 
sĩ Upatissa thảnh kính đảnh lễ, chắp tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có thân khẩu 
thanh-tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng thật đáng 
tôn kỉnh. 

- Kỉnh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn-sư nào? 

Đức Tôn-sư của Ngài là Bậc nào? 

Ngài hài lòng hoan hỷ chánh-pháp Đức Tôn-sư nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hiền giả, tôi xuất gia với Đức-Phật Gotama, 
Ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. Tôi hài lòng hoan hỷ 
trong giáo-pháp của Vị Tôn-sư của tôi là Đức-Phật 
Gotama. 

Tu-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, Đức Tôn-sư của Ngài thuyết pháp giảng 
dạy như thế nào? Kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết dạy 
cho con nghe pháp ấy. 
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- Này hiên giả! Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và rất vi-tế, tôi là 
vị tỳ-khim trẻ mới xuất gia chưa hiếu biết nhiều, tôi chỉ 
có thế chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, bần đạo tên là 
Upatissa, kỉnh xin Ngài Trưởng-lão thuyết pháp giảng 
dạy dù nhiều dù ít cũng tốt đoi với bần đạo. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết bài kệ rằng: 

“Ye dhammã hetuppabhavã, tesaĩỊi hetưm Tathãgato ãha. 

Tesahca yo nỉrodho, evatn vãdĩ mahãsamano 

- Này hiền giả! Những pháp ngũ-uẩn nào là pháp 
khố-đế đều sinh từ tham-ái, nhân sinh kho-đế ẩy. 

Đức-Phật thuyết dạy tham-ái, nhân sinh khổ-đế ẩy và 
thuyết dạy Niết-bàn diệt tham-ái, nhân sinh kho-đế ẩy. 

Đức-Phật Gotama bậc Đại Sa-môn thường thuyết dạy 
chân-lỷ tứ Thánh-đế như vậy. 

Trong khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão Assajỉ thuyết 
bài kệ tóm tắt về chân-lý tứ Thánh-đế gồm có 4 câu, vốn 
là vị Bồ-tát Đệ-nhất Tối-thuợng thanh-văn-giác có trí- 
tuệ xuất sắc bậc nhất, vừa nghe hai câu đầu của bài kệ, 
tu-sĩ Upatỉssa đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim ngay tại nơi ấy. 

Tu-sĩ Upatissa phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ thảnh kính đảnh lễ duới hai bàn chân của Ngài 
Trưởng-lão Assaji, chắp tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, hiện nay Đức-Thế-Tôn 
đang ngự ở nơi nào? Bạch Thầy. 


1 * ««4 4 • 44 44é«44 

Vinayapitaka, bộ Mahãvagga phân Sãriputtamoggallãna pabhajjãkathã. 
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Ngài Trưởng-lão Assaji dạy răng: 

- Này hiền giả! Hiện giờ Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa VeỊuvana gần kinh-thành Rặịagaha này. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh thỉnh Thầy trở về 
trước, còn con có một người bạn thân đang chờ đợi con, 
con phải về gặp bạn con, rồi chúng con sẽ đến hầu đảnh 
lễĐức-Thế-Tôn sau. 

Nhìn thấy tu-sĩ Upatissa từ xa trở về, tu-sĩ Kolita nhận 
biết chắc chắn bạn Upatissa đã gặp Đức-Tôn-sư và đã 
chứng ngộ được pháp cao thượng rồi! 

Tu-sĩ Kolita ra đón bạn Upatissa bèn hỏi rằng: 

- Này bạn Upatỉssa thân mến! Bạn đã gặp Đức-Tôn- 
sư và đã chứng ngộ Niết-bàn, pháp giải thóat kho rồi có 
phải không? 

- Này bạn Kolita! Phải, tôi đã gặp Tôn-sư và đã 
chứng ngộ Niết-bàn, pháp giải thóat kho rồi. 

Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã tìm gặp 
vị Thầy, Ngài Trưởng-lão Assaji. Ngài Trưởng-lão đã 
thuyết dạy bài kệ tóm tắt ve chân-lỷ tứ Thánh-đế, tôi đã 
nghe bài kệ ẩy, rồi chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh Nhập-lưu. 

- Này bạn Kolỉta! Bạn hãy lẳng nghe tôi thuyết lại bài 
kệ ẩy. 

“Ye dhammã hetuppabhavã, tesatn hetuĩỴi Tathãgato ãha. 

Tesanca yo nirodho, evam vãdĩ mahãsamano ”. 

Sau khi lắng nghe tu-sĩ Upatissa thuyết bài kệ xong, 
tu-sĩ Kolỉta cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim, ngay tại nơi ấy. 
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- Này bạn Upatissa! Hiện nay Đức-Thê-Tôn của 
chúng ta đang ngự tại nơi nào? 

- Này bạn Kolỉta! Hiện nay Đức-Thế-Tôn của chúng 
ta đang ngự tại ngôi chùa VeỊuvanna gần kinh-thành 
Rậịagaha này. 

Tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita đi vào hầu vị đạo-sư 
Sancaya, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch đạo-sư, Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian rồi, hai con kỉnh thỉnh đạo-sư cùng với 
chúng con đến xin thọ giáo với Đức-Phật Gotama. 

Hai vị đệ-tử khẩn khoản ba lần vị đạo-sư Sancaya 
khăng khăng không chịu đi, vị đạo-su hỏi rằng: 

- Này hai con! Trong đời này kẻ ngu có nhiều hay bậc 
trí có nhiều? 

- Kỉnh thưa đạo-sư, trong đời này kẻ ngu có nhiều còn 
bậc trí thì có ít. 

- Này hai con! Như vậy, các bậc-trỉ thì đến với Đức- 
Phật Gotama đại-trỉ, còn những người ngu thì đến với ta 
thiểu-trỉ. 

Vậy, các con hãy đi đến với Đức-Phật Gotama, còn ta 
không đi đâu cả. 

Nghe vị đạo-su Sancaya nói khẳng định nhu vậy, hai vị 
tu-sĩ Upatissa và Kolita xin phép từ giã vị đạo-su Sancaya 
ra đi, đến gặp nhóm bạn đồng môn 250 đệ-tử của vị đạo- 
su, rồi thông báo cho họ biết Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thế gian, 2 huynh đệ họ sẽ đi đến hầu Đức-Phật 
Gotama, sẽ xin thọ giáo với Đức-Phật Gotama. 

Nghe hai vị tu-sĩ Upatissa và Kolita nói nhu vậy, 
nhóm 250 đệ-tử của vị đạo-su Sancaya cùng xin đi theo 
đến hầu Đức-Phật Gotama. 
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Hai Vị Tối-Thượng Thanh-Văn Đệ-Tử Của Đức-Phật 

Khi ấy, Đức-Phật Gotana đang ngự ở giữa tứ chúng 
tại ngôi chùa VeỊuvana, dạy bảo chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khimỉ Tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita là 
hai người bạn thân thiết sẽ đến với Như-Lai. Tu-sĩ 
Upatissa sẽ là vị Đệ-nhẩt Toi-thượng Thanh-văn đệ-tử 
bên phải của Như-Lai và tu-sĩKolita sẽ là vị Đệ-nhị Tối- 
thượng Thanh-văn đệ-tử bên trái của Như-Laỉ. 

Hai vị tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita dẫn nhỏm 250 
đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, bèn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xin Đức-Thể-Tôn cho 
phép chúng con được xuất gia sa-di và thọ tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Ngài. 

Xem xét về pháp-hạnh ba-la-mật và hạnh nguyện của 
họ xong rồi, Đức-Phật cho phép xuất gia bằng cách gọi 
Ehi bhikkhũpasampada. Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải, 
chỉ ngón trỏ truyền dạy rằng: 

“Etha bhikkhavo /... ” 

- Này các con hãy đến với Như-Lai! Các con đều trở 
thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai 
đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần 
cuối, con hãy nên thực-hành phạm-hạnh cao thượng đế 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, chẩm dứt kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Thế-Tôn sau khi truyền dạy vừa dứt lời, ngay khi 
ấy, hình tướng đạo-sĩ của vị tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita 
cùng nhóm 250 đạo-sĩ đều biến mất, trở thảnh tỳ-khưu 
có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, được thành tựu do 
quả phước-thiện như thần thông (Iddhimaya), trang 
nghiêm như một vị đại-đức có 60 tuổi hạ. 
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Từ đó, tỳ-khưu Upatissa được gọi là Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Sãriputta (có nghĩa là con của bà mẹ Sãrĩ) 
và tỳ-khưu Kolita được gọi là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna (nghĩa là người con dòng dõi Moggalĩ). 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, tất cả 
250 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, chỉ trừ Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
chưa chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu được 7 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cùng với các phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất. 

Và sau khi trở thành tỳ-khưu được 15 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Vào ngày rằm tháng giêng là ngày đại hội Tăng lần 
đầu tiên tại ngôi chùa VeỊuvana gần kinh-thành 
Rãjagaha, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 1250 vị 
Thánh A-ra-hán hội đủ 4 chi: 

1- Ngày rằm tháng giêng (Mãghamãsa). 

2- 1250 vị tỳ-khim tự mình đến ngôi chùa VeỊuvana 
gần kinh-thành Rãjagaha. 

3- 1250 vị tỳ-khim đều được Đức-Phật cho phép xuất 
gia bằng cách truyền gọi Ehi Bhikkhu. 

4- 1250 vị tỳ-khưu đều là bậc Thánh A-ra-hán chứng 
đắc lục thông. 



70 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Kh i ây, Đức-Phật thuyêt vê Ovadapatimokkha. 

Tuyên Dương Ngôi Vị Tối-Thượng Thanh-Văn Đệ-Tử 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, ngự giữa chư 
tỳ-khưu Tăng, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Etadaggarn bhikkhave mama sãvakãnatn bhik- 
khũnam mahãpannãnam yadidam Sãriputto. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sĩriputta là vị Đệ-nhẩt Tổi-thượng 
Thanh-văn đệ-tử bên phải có đại trỉ-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

“Etadaggam bhikkhave mama sãvakãnam bhik- 
khũnam iddhimantãnam yadidam Mahãmoggallãno. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Mahãmoggallãna là vị Đệ-nhị Tổi- 
thượng Thanh-văn đệ-tử bên trái có các phép-thần-thông 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sĩriputta và Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đã thành-tựu theo ý 
nguyện của mỗi Ngài, đúng như Đức-Phật Anomadassĩ 
quá khứ đã thọ ký. 

Đó là sự thành tựu của 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
mà hai Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo đầy đủ trọn vẹn suốt 
1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất kể từ Đức-Phật 
Anomadassĩ cho đến Đức-Phật Gotama. 

Vị Bồ-Tát Tối-thượng Thanh-Văn-Giác có 3 hạng: 

1- Vị Bồ-tát Tổỉ-thượng Thanh-văn-giác có trỉ-tuệ 
siêu-việt. 

2- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác có đức-tin 
siêu-việt. 

3- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giảc có tinh-tấn 
siêu-việt. 
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* Vị Bô-tát Tôi-thượng Thanh-văn-giác có trí-tuệ 
siêu-việt sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt 1 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Vị Bồ-tảt Tổỉ-thượng Thanh-văn-giác cỏ đức-tin 
siêu-việt sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suot 2 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Vị Bồ-tát Tổỉ-thượng Thanh-văn-gỉác cỏ đức-tin 
siêu-việt sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suot 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

3.2- Vị Bồ-Tát Đại-Thanh-Văn-Giác Như Thế Nào? 

Kh i Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào đã xuất hiện trên 
thế gian, vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã tạo tích lũy các 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ những tiền-kiếp trong quá 
khứ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, rồi 
kính bạch với Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy về ý 
nguyện muốn trở thảnh vị Thánh A-ra-hán Đại-Thanh- 
văn-giác có đức hạnh xuất sắc nào đó. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xem xét thấy vị Bồ-tát 
Thanh-văn-giác ấy hội đủ 2 pháp là: 

“Adhỉkãro ca chandatã. 

1- Adhikãra: đã từng ttạo, ích lũy các pháp-hạnh ba- 
la-mật đặc biệt có nhiều oai lực. 


^ Bộ Chú-giải PaỊi Apadanatthakatha, Paccekabuddha apadanavaựạana. 
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2- Chandata: nguyện vọng tha thiêt muôn trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy thọ ký xác định thời 
gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị Bồ-tát ấy 
sẽ trở thảnh vị Thánh Đạỉ-Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu như vậy, sẽ xuất 
hiện trên thế gian trong thời vị-lai. 

Sau khi Đức-Phật đã thọ ký xác định như vậy, vị Bồ- 
tát Thanh-văn-giác ấy trở thảnh vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh- 
văn-giác cố-định tiếp tục bồi bổ các pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế cho được 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, đế trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản Đại-thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác ẩy trong thời vị-lai. 

Đến kiếp chót của vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy 
chắc chắn sinh làm người nam đúng vào thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh Đằng Giác có danh hiệu như vậy xuất hiện 
trên thế gian, đúng theo lời thọ ký của Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong quá khứ ấy. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nhân dịp hội họp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên dương đức hạnh bậc 
Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn đệ-tử ấy. 
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Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán ây là bậc Thánh Đại- 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy, đúng 
theo lời thọ ký của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác quá khứ. 

Đức-Phật Gotama có 80 vị Đại-Thanh-văn đệ-tử: 

80 Vị Thánh Đại-Thanh-Văn-Giác 
40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Phải Đức-Phật 

1- Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta (Aggasãvaka). 

2- Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondanna. 

3- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

4- Ngài Trưởng-lão Vappa. 

5- Ngài Trưởng-lão Bhaddỉya. 

6- Ngài Trưởng-lão Mahãnãma. 

7- Ngài Trưởng-lão Assaji. 

8- Ngài Trưởng-lão Nãlaka. 

9- Ngài Trưởng-lão Yasa. 

10- Ngài Trưởng-lão Vimala. 

11- Ngài Trưởng-lão Subãhu. 

12- Ngài Trưởng-lão Punnạịi. 

13- Ngài Trưởng-lão Gavampati. 

14- Ngài Trưởng-lão Uruvelãkassapa. 

15- Ngài Trưởng-lão Nadĩkassapa. 

16- Ngài Trưởng-lão Gayãkassapa. 

1 7- Ngài Trưởng-lão Mahãkaccãyana. 

18- Ngài Trưởng-lão Mahãkoịthita. 

19- Ngài Trưởng-lão Mahãkappina. 

20- Ngài Trưởng-lão Mahãcunda. 

21- Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

22- Ngài Trưởng-lão Kankhãrevata. 

23- Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

24- Ngài Trưởng-lão Nandaka. 

25- Ngài Trưởng-lão Bhagu. 
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26- Ngài Trưởng-lão Nandiya. 

27- Ngài Trưởng-lão Kimila. 

28- Ngài Trưởng-lão Bhaddỉya. 

29- Ngài Trưởng-lão Rãhula. 

30- Ngài Trưởng-lão Sĩvali. 

31- Ngài Trưởng-lão Upãli. 

32- Ngài Trưởng-lão Dabba. 

33- Ngài Trưởng-lão Upasena. 

34- Ngài Trưởng-lão Mahãpunna. 

35- Ngài Trưởng-lão CũỊapunna. 

36- Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna. 

3 7- Ngài Trưởng-lão SonakoỊivisa. 

38- Ngài Trưởng-lão Rãdha. 

39- Ngài Trưởng-lão Subhũti. 

40- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevata. 

40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Trái Đức-Phật 

ỉ-Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
(Aggasãvaka) 

2- Ngài Trưởng-lão Angulimãla 

3- Ngài Trưởng-lão Vakkali. 

4- Ngài Trưởng-lão Kãịudãyi. 

5- Ngài Trưởng-lão Mahã-udãyi. 

6- Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha. 

7- Ngài Trưởng-lão Sobhita. 

8- Ngài Trưởng-lão Kumãrakassapa. 

9- Ngài Trưởng-lão Ratthapãla. 

10- Ngài Trưởng-lão Vangĩsa. 

11- Ngài Trưởng-lão Sabhiya. 

12- Ngài Trưởng-lão Sela. 

13- Ngài Trưởng-lão Upavãna. 

14- Ngài Trưởng-lão Meghiya. 

15- Ngài Trưởng-lão Sãgata. 
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16- Ngài Trưởng-lão Nãgita. 

1 7- Ngài Trưởng-lão Lakunậakabhaddiya. 

18- Ngài Trưởng-lão Pindolabhãradvãja. 

19- Ngài Trưởng-lão Mahãpanthaka. 

20- Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka. 

21- Ngài Trưởng-lão Bãkula. 

22- Ngài Trưởng-lão Kunậadhãna. 

23- Ngài Trưởng-lão Dãrucĩriya. 

24- Ngài Trưởng-lão Yasoja. 

25- Ngài Trưởng-lão Ajita. 

26- Ngài Trưởng-lão Tissametteyya. 

2 7- Ngài Trưởng-lão Punnaka. 

28- Ngài Trưởng-lão Mettagũ. 

29- Ngài Trưởng-lão Dhotaka. 

30- Ngài Trưởng-lão Upasĩva. 

31- Ngài Trưởng-lão Nanda. 

32- Ngài Trưởng-lão Hemaka. 

33- Ngài Trưởng-lão Todeyya. 

34- Ngài Trưởng-lão Kappa. 

35- Ngài Trưởng-lão datukanni. 

36- Ngài Trưởng-lão Bhadrãvudha. 

3 7- Ngài Trưởng-lão Udaya. 

38- Ngài Trưởng-lão Posãla. 

39- Ngài Trưởng-lão Pingiya. 

40- Ngài Trưởng-lão Mogharặịa. 

Trong 80 vị Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama có Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsi- 
kondanỉia là bậc chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước 
tiên, cũng là vị tỳ-khim đầu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất 
trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
trở thành bậc Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tử trong giảo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Tiền-Kiếp Và Kiếp Chót Của Ngài Đại-Trưởng-Lão 

Annãsikondanna 

• • 

* Tiền-Kiếp Của Ngài Đại Trưởng Lão Annãsikondaniia 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Annãsikonậanna là một đại phú hộ trong kinh-thành 
Harnsavatĩ. Đức-Phật Padumuttara ngự đến kinh-thành 
Harnsavatĩ cùng với 100 ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, ông đại phú hộ cùng dân chúng trong kinh-thành 
lũ lượt kéo nhau đến đảnh lễ, cúng dường Đức-Phật 
Padumuttara, rồi nghe Ngài thuyết pháp. 

Một hôm, Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp tế độ 
dân chúng trong kinh-thành Harnsavatĩ, giữa hội chúng, 
Đức-Phật Padumuttara tuyên dương một vị tỳ-khim 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước tiên, là vị tỳ-khim 
đầu tiên có tuốt hạ cao bậc nhất trong các hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, trở thành vị Thánh Đại-Thanh- 
văn đệ-tử trong giảo-pháp của Đức-Phật. 

Khi ấy, ông đại phú hộ, tiền-kiếp của Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Ahhãsikonặahha, ngồi nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Đại-Thanh-văn đệ-tử ấy có những đức tính 
đặc biệt hơn các hàng thanh văn khác, nên suy nghĩ rằng: 

“Ngài Đạỉ-Trưởng-lão ẩy thật là cao thượng! Ngài 
là bậc chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước tiên, là vị 
tỳ-khim đầu tiên có tuoi hạ cao bậc nhất trong các hàng 
Thanh-văn đệ-tử và trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn 
đệ-tử trong giáo-pháp của Đức-Phật Padumuttara. 

Đối với ta, trong thời vị-laỉ, ta cũng muốn trở thành 
vị tỳ-khưu chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước tiên, là 
vị tỳ-khưu đầu tiên có tuoi hạ cao bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, 
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trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tử trong giáo- 
pháp của Đức-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại- 
Trưởng-lão là bậc chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
trước tiên, là vị tỳ-khưu đầu tiên có tuoi hạ cao bậc 
nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Padumuttara, trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tử 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Padumuttara, thì cao 
thượng biết dường nào ỉ ” 

Sau khi suy nghĩ nhu vậy, chờ Đức-Phật thuyết pháp 
xong, ông đại phú hộ ấy đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara, 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kỉnh thỉnh Đức-Thể-Tôn 
cùng với 100 ngàn chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng sáng ngày 
mai ngự đến tư gia của con, đế cho con làm phước-thiện 
bổ-thỉ, cúng dường vật thực. 

Đức-Phật Padumuttara nhận lời bằng cách im lặng. 
Biết Đức-Phật Padumuttara đã nhận lời, ông đại phú hộ 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép trở về nhà. 

về đến nhà, ông đại phú hộ truyền bảo các gia nhân 
chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy chỗ ngồi của Đức-Phật 
Padumuttara cùng 100 ngàn chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
thật trang nghiêm tôn kính, chuẩn bị sẵn sàng các vật 
thực ngon lành. 

Đêm đã qua, sáng ngày hôm ấy, ông đại phú hộ đến 
kính thỉnh Đức-Phật Padumuttara cùng với 100 ngàn chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng ngự đến tu gia của ông. ông đại 
phú hộ tự tay thành kính cúng duờng những món vật 
thực ngon lảnh đến Đức-Phật Padumuttara và 100 ngàn 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 

Ông đại phú hộ làm phuớc-thiện bố-thí, cúng duòng 
nhu vậy suốt 7 ngày. Đen ngày thứ 7, sau khi Đức-Phật 
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cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đã thọ thực xong, ông 
đại phú hộ thảnh kính dâng bộ tam y vải tốt đặc biệt đặt 
dưới hai bàn chân của Đức-Phật Padumuttara và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị một bộ y vải tốt như vậy. 

Sau khi làm phước-thiện đại-bố-thí cúng dường xong, 
ông đại phú hộ đến đảnh lễ dưới chân Đức-Phật 
Padumuttara, rồi chắp hai tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, suốt 7 ngày qua, con đã 
thành kỉnh làm phước-thiện đại-bo-thí cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, con chỉ có ỷ 
nguyện muốn trở thành vị tỳ-khưu chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế trước tiên, là vị tỳ-khưu đầu tiên có tuối hạ 
cao bậc nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác trong thời vị-lai, trở thành vị 
Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tử trong giáo-pháp của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-Trưởng-lão là bậc 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước tiên, là vị tỳ-khưu 
đầu tiên có tuoi hạ cao bậc nhất trong các hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, trở thành vị Thánh Đại- 
Thanh-văn đệ-tử trong giảo-pháp của Đức-Thế-Tôn. 

Ngoài ra, con không cầu mong gì khác. Bạch Ngài. 

Ông Đại Phú Hộ Được Thọ Ký 

Nghe ông đại phú hộ bạch như vậy, Đức-Phật 
Padumuttara dùng tuệ nhãn xem xét quá khứ và vị-lai 
của ông đại phú hộ này, thấy rõ, biết rõ ông đại phú hộ 
hội đủ 2 pháp là: 

“Adhikãro ca chandatã. ”. 

1- Adhikãra: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiều oai lực. 
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2- Chandatã: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn-giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ý nguyện của ông đại phú hộ này chắc chắn 
sẽ được thành tựu trong thời vị-lai. Vì vậy, Đức-Phật 
Padumuttara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

- “Này cận-sự-nam! Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật Gotama lần đầu tiên sẽ thuyết 
bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyến- 
Pháp-Luân. Khi ẩy, con sẽ là vị trưởng nhóm 5 tu-sĩ 
ngồi lẳng nghe bài kinh ẩy. 

Sau khỉ nghe bài kinh ẩy xong, chỉ có con là vị tu-sĩ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế trước tiên, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama ẩy, con sẽ là vị tỳ-khưu đầu tiên 
có tuối hạ cao bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama, cũng là vị Thánh Đại-Thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. ” 

Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định như vậy, 
ông đại phú hộ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
vì biết ý nguyện của mình chắc chắn sẽ được thảnh tựu 
như ý. ông đại phú hộ trở thành vị Bồ-tát Đại-Thanh- 
văn-giác cố-định, tiếp tục tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, suốt khoảng thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Kh i Đức-Phật Padumuttara tịch diệt Niết-bàn, các 
hàng đệ-tử tổ chức làm lễ hỏa táng xong, phần Xá-Lợi 
của Đức-Phật Padumuttara còn lại được các hàng đệ-tử 
xây dựng một ngôi bảo tháp to lớn và cao, để tôn thờ Xá 
Lợi Đức-Phật Padumuttara. Khi ấy, ông đại phú hộ tiền- 
kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Annãsikondanna là một 
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trong những thí-chủ lớn đóng góp xây dựng ngôi bảo 
tháp tôn thờ Xá Lợi Đức-Phật Padumuttara ấy. 

Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian trong thời quá khứ cho đến Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian trong thời hiện-tại, có khoảng 
cách thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 16 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian nhu sau: 

Đức-Phật Padumuttara, Đức-Phật Sumedha, Đức- 
Phật Sụịãta, Đức-Phật Piyadassị Đức-Phật Atthadassĩ, 
Đức-Phật Dhammadassĩ, Đức-Phật Siddhattha, Đức- 
Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vipassị Đức- 
Phật Sikhĩ, Đức-Phật Vessabhũ, Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Konãgamana, Đức-Phật Kassapa cho đến 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian trong thời 
hiện-tại này. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Vỉpassĩ xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Ảhhãsi- 
konậahna là nhà phú-hộ Mahãkãla, có nguời em là 
CũỊakãla, có ruộng lúa sãli rộng lớn bao la nhiều mẫu. 

Nguời anh Mahãkãla đề nghị với nguời em CũỊakãla 
bảo nguời làm công lấy một phần lúa sãli đang thời-kỳ 
ngậm sữa, trộn với sữa bò nguyên chất làm com sữa 
kính dâng, cúng duờng đến Đức-Phật Vipassĩ cùng chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, nhung nguời em CũỊakãla không 
bằng lòng. Cho nên nguời anh Mahãkãla chia ruộng ra 
làm hai phần, mỗi nguời mỗi phần ruộng. 


* Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian vào thời-kỳ con nguời có 
tuoi thọ khoảng 90 ngàn năm. 

^ Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ đã xuất hiện trên thế gian cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 91 
ngàn đại-kiếp. 
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Người anh Mahãkãla bảo người làm công căt bông 
lúa trong phần ruộng của mình, thời-kỳ đầu ngậm sữa 
trộn với sữa bò nguyên chất, mật ong, dầu mè và đường 
thốt nốt làm thảnh món ăn bổ dưỡng, rồi ông phú hộ 
Mahãkãla kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ 
cùng tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Điều thật phi thường chưa từng có! Những bông lúa 
bị cắt làm món đồ ăn ấy, rồi hoàn trở lại như trước, 
không bị hao hụt chút nào cả. 

Đó là lần thứ nhất cây lúa đầu tiên ngậm sữa. 

về sau, cứ mỗi lần đến thời-kỳ đầu cây lúa sãli tăng 
trưởng, người anh Mahãkãla đều bảo người làm công cắt 
bông lúa trong thời-kỳ đầu ấy làm món đồ ăn bổ dưỡng, 
rồi kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ cùng 
tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Như vậy, trải qua 9 thời-kỳ đầu cây lúa Sãli tăng 
trưởng, người anh Mahãkãla đều làm món đồ ăn bổ 
dưỡng, rồi kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ 
cùng tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Điều thật phi thường chưa từng có! Cứ mỗi lần đến 
thời-kỳ đầu của cây lúa sãli tăng trưởng, cây lúa bị cắt 
làm món đồ ăn kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật 
Vipassĩ cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong thì cây lúa 
sãli không giảm bớt mà lại còn tăng thêm gấp bội lần. 

Những kiếp vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác, tiền-kiếp 
của Ngài Đại-TruOTg-lão Annãsikondanna, tử sinh luân- 
hồi suốt 91 đại-kiếp trái đất, kể từ kiếp trái đất có Đức- 
Phật Vipassĩ đã xuất hiện trên thế gian cho đến kiếp trái 
đất gọi là Bhaddakappa hiện-tại này, Đức-Phật Gotama 
đã xuất hiện trên thế gian, những tiền-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão không hề bị tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 



82 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, do nhờ thiện-nghiệp 
bố-thí ấy chỉ cho quả tái-sinh trong trong các cõi thiện- 
giới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

Những tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-ỉão^ Annãsi- 
konậanna đã cố gắng tinh-tấn thực-hành, bồi bổ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 

XX* ••• **' •* 

Kiếp Chót Của Ngài Đại Trưởng Lão Aiinasikondanna 

Trong kiếp trái đất Bhaddakappa này, khi Đức-Phật 
Gotama chưa xuất hiện trên thế gian, kiếp chót của Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Anhãsỉkondanha sinh trong gia đình đại 
phú hộ tại làng Bà-la-môn Donavatthu gần kinh-thành 
Kapilavatthu, tên là công-tử Kondanna. 

Kh i công-tử trưởng thành, cha mẹ gởi công-tử 
Kondanna theo học các bộ môn theo truyền thống Bà-la- 
môn đặc biệt về bộ Mahãpurisalakkhana, bộ môn xem 
tướng của bậc đại-nhân. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama chuyển kiếp (chết) từ cõi Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên), với đại quả tâm thứ nhất làm phận 
sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ của Đức-vua Suddhodana, 
vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm lịch). 

Đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót đản sinh đúng vào ngày rằm tháng 4 (âm lịch). 

Ngày lễ đặt tên Thái-tử, Đức-vua Suddhodana truyền 
lệnh mời 108 vị Bà-la-môn đến cung điện để làm phước 
cúng dường cơm nấu bằng sữa tươi và y phục đến 108 vị 
Bà-la-môn. Sau khi lễ cúng dường xong, tiếp theo lễ đặt 
tên Đức-Bồ-tát Thái-tử. 
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Trong 108 vị Bà-la-môn ây, chọn 8 vị Bà-la-môn 
thiện-trí giỏi về bộ môn xem tướng tốt của bậc đại-nhân 
để xem tướng Đức-Bồ-tát Thái-tử. 

Mỗi vị Bà-la-môn thiện-trí đều chú tâm xem tướng 
Đức-Bồ-tát Thái-tử, đều thấy Đức-Bồ-tát Thái-tử có đầy 
đủ các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ, 
cho nên 7 vị Bà-la-môn lớn tuổi đều đưa lên hai ngón 
tay tiên đoán giống nhau rằng: 

1- Nếu Thái-tử sống tại cung điện thì sẽ trở thành 
Đức Chuyến-luân Thánh-vương. 

2- Neu Tháỉ-tử đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Riêng một vị Bà-la-môn thiện-trí trẻ tuổi nhất trong 
nhóm 8 vị Bà-la-môn là vị Bà-la-môn Kondanna, thấy 
Đức-Bồ-tát Thái-tử có đầy đủ các tướng tốt của bậc đại- 
nhân và các tướng phụ như thế này, chắc chắn không thể 
trở thảnh Đức Chuyên-luân Thánh-vương mà chỉ trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà thôi. Cho nên, 
vị Bà-la-môn Kondanna chỉ đưa lên một ngón tay, rồi 
tiên đoán khẳng định rằng: 

“Tháỉ-tử chắc chắn sẽ từ bỏ cung điện, đi xuất gia, và 
chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác”. 

Nghe lời tiên đoán khẳng định của vị Bà-la-môn 
Kondanna trẻ tuổi, 7 vị Bà-la-môn thiện-trí lớn tuổi đều 
nhất trí với lời tiên đoán của vị Bà-la-môn Koụdanna trẻ 
tuối rằng: “Đức-Bồ-tát Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác”. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử sẽ giúp cho tất cả chúng-sinh 
được thảnh tựu mọi lợi ích. Do đó, đặt tên Đức-Bồ-tát 
Thái-tử là “SIDDHATTHA” nghĩa là thành tựu lợi ích cho 
tất cả chúng-sinh. 
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Sau đó, 8 vị Bà-la-môn xin phép bái biệt Đức-vua trở 
về nhà. 7 vị Bà-la-môn già gọi các con dạy rằng: 

- Này các con! Cha đã đến tuổi già không thể sống 
cho đến khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha của Đức-vua 
Suddhodana trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Này các con! Khỉ các con nghe tin Đức-Bồ-tát 
Thải-tử Siddhattha từ bỏ cung điện, đi xuất gia, thì các 
con nên đi xuất gia theo Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha. 

Các con nên nhớ lời cha căn dặn. 

• 

* Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử lên ngôi vua khi 16 tuổi và kết 
hôn cùng với công-chúa Yasodharã, ngự tại kinh-thảnh 
Kapilavatthu trị vì đất nuớc, thần dân thiên hạ sống 
trong cảnh thanh bình thịnh vuợng. Đức-vua Bồ-tát 
Sỉddhattha làm vua đuợc 13 năm. 

* Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6 (âm lịch), Đức- 
vua Bồ-tát Siddhattha quyết định ngự đi xuất gia, thì 
nghe tâu Hoàng-hậu Yasodharã sinh hạ đuợc hoàng-tử 
Rãhula. 

Không thay đổi ý định, ngay đêm rằm tháng 6 (âm 
lịch) hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha cỡi con ngựa 
Kanậaka cùng với vị quan thân tín Channa trốn ra khỏi 
kinh-thành Kapilavatthu, ngự đi xuất gia, để tìm con 
đuờng giải thóat kho sinh, lão, bệnh tử, tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Vị Bà-la-môn Konặahha thiện-trỉ trẻ tuổi trong nh ỏm 
8 vị Bà-la-môn thiện-trí xem tuớng Đức-Bồ-tảt Tháỉ-tử 
Siddhattha chắc chan sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác năm xua. Nay vị Bà-la-môn Konậanna này 
già thêm 29 tuổi duy nhất còn sống. 

Theo dõi hay tin Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đã đi 
xuất gia, vị Truởng-lão Kondanna đi đến tìm những 
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người con trai của 7 vị Bà-la-môn thiện-trí xem tướng 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha năm xưa, báo tin cho họ 
biết Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đã đi xuất gia rồi, 
khuyên họ hãy nên xuất gia trở thảnh đệ-tử của Đức-Bồ- 
tát Thái-tử Siddhattha, nhưng chỉ có 4 người con trai 
chịu đi xuất-gia, nên trở thành nhóm 5 tỳ-khưu gọi là 
pancavaggiya: nhóm 5 tỳ-khim do Ngài Trưởng-lão 
Konậaũna làm trưởng nhóm. 

Sau khi xuất gia xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 
ngự đến thọ giáo với vị đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta, thực- 
hành pháp-hành thiền-định không lâu, liền chứng đắc 
bốn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và ba bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, đến bậc thiền thứ ba gọi là “Vô-sở-hữu- 
xứ-thiền thiện-tâm” ngang bằng với bậc thiền của vị 
đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha nhận thức biết rõ những bậc 
thiền này không phải là con đường giải thóat khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, nên Đức-Bồ-tát từ giã vị đạo-sư Ẵlãra 
Kãlãmagotta ngự đi đến thọ giáo vị đạo-sư Udaka 
Rãmaputta, thực-hành pháp-hành thiền-định, không lâu, 
liền chứng đắc bốn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và bốn 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, đến bậc thiền vô-sắc- 
giới tột đỉnh gọi là “Phi-tưởng-phi-phi-tưởng xứ-thiền 
thiện-tâm” ngang bằng với bậc thiền của vị đạo-sư 
Udaka Rãmaputta. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha nhận thức biết rõ những bậc 
thiền này không phải là con đường giải thóat khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, nên Đức-Bồ-tát Siddhattha từ giã vị đạo-sư 
Udaka Rãmaputta đi tìm con đường giải thóat khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Sau khi từ giã vị đạo-sư Udaka Rãmaputta, Đức-Bồ- 
tát Siddhattha đi đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
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Naranjã. Tại nơi đây có nhỏm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Konặanna là trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji, xin 
theo hộ độ Đức-Bồ-tát Siddhattha. Họ hy vọng không 
lâu Đức-Bồ-tát Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, họ sẽ được nghe Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác thuyết pháp tế độ họ. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp hành khổ hạnh 
là pháp khó hành (dukkaracãriyã) như ngăn hơi thở, 
nhịn ăn cho đến nỗi thân hình của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
chỉ còn da bọc xương, v.v... 

Dù Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành các pháp- 
hạnh khố hạnh là pháp khó hành (dukkaracãrỉyã) suốt 6 
năm ròng rã, mà vẫn chưa có thể chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chưa trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha suy xét rằng: “Các pháp-hành 
kho hạnh là pháp khó hành (dukkaracãriyã) này, trong 
thời quá-khứ không có vị Sa-môn nào có thế thực-hành 
như ta bây giờ. 

Như vậy, pháp-hành khổ hạnh này là pháp khó hành 
(dukkaracãriyã) chắc chan không phải là pháp-hành 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, giải thóat khố tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài 

Đức-Bồ-tát Siddhattha quyết định từ bỏ pháp-hành 
khổ hạnh, trở lại thực-hành pháp-hành thiền-định với đề 
mục niệm hơi thở ra, niệm hơi thở vào mà khi còn thơ ấu 
trong dịp lễ hạ điền, đã từng thực-hành dẫn đến chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng nay sức khoẻ 
quá yếu, không thể thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm hơi thở được, nên Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cần phải có sức khỏe. 
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Đức-Bô-tát Siddhattha ôm bát ngự đi vào xóm Senã 
khất thực, dùng vật thực trở lại cho có sức khoẻ, để thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề mục niệm hơi thở ra- 
niệm hơi thở vào ẩy. 

Khi ấy, nhóm 5 tỳ-khưu thấy Đức-Bồ-tát Siddhatta từ 
bỏ sự tinh-tấn thực-hành pháp-hành khổ hạnh, trở lại đời 
sống ăn uống bình thường sung túc, nên nhóm 5 tỳ-khưu 
hiếu lầm rằng: “Đức-Bo-tát Siddhattha đã thóai chỉ nản 
lòng, không tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành khố hạnh, đế 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nữa 

Do sự hiểu lầm, nên nhóm 5 tỳ-khưu cảm thấy thất 
vọng, dẫn nhau đi đến khu rừng phóng sinh nai gọi 
Isipatana, bỏ Đức-Bồ-tát Siddhattha ở lại một mình. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha một mình ngự đi vào xóm Senã 
để khất thực, dùng vật thực sau một thời gian không lâu, 
sức khoẻ của Đức-Bồ-tát Siddhatta được hồi phục trở lại. 

Ngày xưa, trong thời gian thực-hành pháp-hành khổ 
hạnh, thân hình chỉ còn da bọc xương, cho nên 32 tướng 
tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mất. 

Ngày nay, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát Siddhattha được 
hồi phục trở lại, nên kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
hiện rõ trở lại 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng 
tốt phụ, làn da có màu vàng sáng ngời như trước. 

* Sáng ngày rằm tháng tư âm lịch, thọ nhận vật thực 
của bà Sujãtã cúng dường, Đức-Bồ-tát Siddhattha độ 49 
vắt cơm nấu bằng sữa tươi rất công phu, đặc biệt chư- 
thiên bỏ thêm vị trời bổ dưỡng. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội Đại-Bồ- 
đề tại khu rừng Uruvelã. cây Đại-Bồ-đề này là một trong 
bảy người và vật đồng sinh cùng ngày rằm tháng tư với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha, cách nay tròn đúng 35 năm. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành thỉền-định 
với đề-mục niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra dẫn đến 
chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng. 

* Vào canh đầu đêm rằm tháng tư ấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha chứng đắc tỉền-kỉếp-mỉnh (pubbenivãsãnus- 
satihãna) trỉ-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp của Ngài trải qua vô sổ 
kiếp không có hạn định. 

* Vào canh giữa đêm rằm tháng tư ấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha chứng đắc thiên-nhãn-minh (dibbacakkhu- 
hãna) trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ vô sổ kiếp quá-khứ, vô sổ 
kiếp vị-lai của tất cả mọi chúng-sinh muôn loài hơn cả 
thiên-nhãn của các chư-thiên trên cõi trời dục-gỉớỉ, các 
phạm-thiên trên cõi trời sẳc-giới. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

1- Cutũpapãtaĩiãna: Tử-sỉnh-minh là trỉ-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự tử, sự táỉ-sỉnh của tất cả chúng-sinh muôn loài 
trong các cõỉ-giới do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. 

2- Anãgatamsaĩiãna: Vị-lai kiển-minh là trỉ-tuệ thấy 
rõ, biết rõ vô so kiếp vị-lai của tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài. 

Chư Phật sử dụng vị-laỉ kỉến-mỉnh này để thọ ký xác 
định thời gian còn lại của chúng-sinh bao nhiêu đại-kiếp 
trái đất nữa sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
hoặc trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác hoặc trở thảnh bậc 
Thảnh thanh-văn-giác của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
nào trong thời vị-lai. 

* Vào canh chót đêm rằm tháng tư ấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha chứng đắc trầm-luân tận-mỉnh (ãsavakkhaya- 
hãna) là trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 

4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 
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loại phỉền-não trầm-luân không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tỉền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha) 
độc nhất vô nhị trong mười ngàn cõỉ-giới chúng-sinh, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm 
rằm tháng 4 âm lịch, dưới cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvelã (nay gọi là Buddhagaya, Bihar, nước Àn-ĐỘ). 
Đức-Phật Gotama tròn đúng 35 tuổi. 

Sau khi trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Phật Gotama an hưởng pháp vị giải thóat suốt 7 tuần lễ 
gồm 49 ngày xung quanh cội Đại Bồ Đe. 

Đức Phạm-Thiên Sahampati cùng chư phạm-thiên 
các cõi trời sắc-giới, các Đức-vua-trời cùng chư-thiên 
các cõi trời dục-giới hiện xuống kính thỉnh cầu Đức-Phật 
ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ. Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu của Phạm- 
Thiên Sahampati và toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên. 

Đức-Phật Thuyết Pháp xế Độ Ai Đầu Tiên 

Trước tiên, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Ẵlãra 
Kãlãmagotta, thì được biết Ngài đã viên tịch 7 ngày rồi. 
Tiếp đến Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Uddaka 
Rãmaputta, thì cũng được biết Ngài đã viên tịch chiều 
hôm trước. 

Tiếp đến Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 tỳ-khưu đã từng 
hộ độ, phụng sự Ngài suốt thời gian 6 năm hành pháp 
khổ hạnh. Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ nhóm 5 tỳ- 
khưu đầu tiên. 

Biết nhóm 5 tỳ-khưu hiện đang trú tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật Gotama rời khỏi khu 
rừng Uruvelã, ngự đến khu rừng phóng sinh nai Isipatana, 
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gần kinh-thảnh Baranasi, đúng vào ngày rằm tháng 6 
(âm lịch), sau 2 tháng trở thành Đức-Phật Gotama. 

Nhìn từ xa thấy Đức-Phật đang ngự đến, khi ấy nhỏm 
5 tỳ-khưu chưa có đức-tin nơi Đức-Phật, nhưng họ vẫn 
đón rước Đức-Phật, rồi thỉnh Đức-Phật ngự trên chỗ 
ngồi cao quý. 

Biết được tâm trạng của nhóm 5 tỳ-khưu, nên Đức- 
Phật thuyết phục được nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật. 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng sáu âm lịch, lúc mặt 
trời đang lặn hướng tây, mặt trăng ló dạng hướng đông, 
Đức-Phật Gotama lần đầu tiên thuyết giảng bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luân đế tế độ nhóm 5 tỳ-khim: Ngài Đại-Trưởng-lão 
Konậanna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma 
và Ngài Assaji. 

Đức-Phật Gotama sau khi thuyết bài Kỉnh Chuyển- 
Pháp-Luân này xong, trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy, chỉ có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Koụặahna chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế trước tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
ỉưu Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama mà thôi. Vì vậy, Ngài có tên là 
Ahhãsikondahha và đồng thời có J80 triệu chư-thiên, 
chư phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân cùng một lúc với Ngài Đại-Trưởng-lão 

Ahhãsikondahha. 

• • 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Ahhãsikondahha kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất-gia trở thành tỳ-khưu. Đức- 
Phật xem xét duyên lành của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đã 
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từng phát-nguyện trong quá khứ, nên Đức-Phật đưa bàn 
tay phải chỉ bằng ngón tay trỏ, truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! svãkkhãto dhammo cara brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya...” 

- Này Annãsikondanna! Con hãy đến với Như-Lai, 
con trở thành tỳ-khim như ỷ nguyện. Chánh-pháp mà 
Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối, con hãy nên tạo pháp-hạnh cao thượng, đế 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn chẩm dứt kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Ahhãsikondahha trở thành tỳ-khưu có đầy 
đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu được thành-tựu do quả 
của phước-thiện như thần thông, trang nghiêm như một 
vị Đại-đức có 60 hạ. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikonặahha là vị tỳ-khưu 
đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, đồng 
thời Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo đầy đủ trọn vẹn đầu tiên xuất hiện trên thế 
gian, đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch tại khu rừng 
phóng sinh nai Isipatana gần kinh-thành Bãrãnasĩ (nay 
gọi tiểu bang Bãrãnasĩ). 

- Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ nhất cùng 
với nhóm 5 tỳ-khưu tại khu rừng phóng sinh nai 
Isipatana gần kinh-thành Bãrãnasĩ, Đức-Phật tiếp tục dạy 
dỗ 4 vị tỳ-khưu còn lại. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa^^^ trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi ‘‘Ehi bhikkhu!”. Ngài Trưởng-lão 
Vappa là vị tỳ-khưu thứ nhì. 


* Theo bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Trưởng Lão Vicittasara-bhivarnsa 
thì Ngài Bhaddiya thứ nhì, Ngài Vappa thứ ba. 
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- Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya trở thành bậc 
Thánh Nhập-hm, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi bhikkhuỉ”. Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya là vị tỳ-khưu thứ ba. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahãnãma trở thảnh bậc 
Thánh Nhập-hm, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khuu theo cách gọi “Ehi bhikkhuỉ”. Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãma là vị tỳ-khuu thứ tu. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Assaji trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khuu theo cách gọi ‘Ehi bhikkhu!”. Ngài Trưởng-lão 
Assaji là vị tỳ-khuu thứ năm. 

Nhóm 5 Tỳ-khuu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lim. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết giảng 
bài kinh Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-Thái Vô- 
Ngã, đế tế độ nhóm 5 tỳ-khưu Thánh Nhập-hm. 

Sau khi nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh 
Anattalakkhanasutta xong, nhóm 5 vị tỳ-khuu đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn cho đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận đuợc mọi phiền-não, mọi tham-ái còn lại không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bãrãnasĩ. 

Nhu vậy, 5 bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama cũng đã hiện hữu trên thế gian. 

Tuyên Dương Vj Thánh Nhân Chứng Ngộ Chân-Lý 

Tứ Thánh-Đe Đẩu Tiên 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thảnh Sãvatthi, khi ấy, ngự trên pháp 
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tòa giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-Thê-Tôn tuyên 
dương Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikonặanna rằng: 

“Etadaggatn bhikkhave, mama sãvakãnam 

bhikkhũnatn mttannũnatn yadidam Annãsikonậanno. ” 

• • ^ • • • 

- Này chư tỳ-khưuỉ Annãsỉkonậanna là vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, chứng 
đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm đầu tiên trong giáo- 
pháp của Như-Lai, cũng là vị tỳ-khưu đầu tiên có tuoi hạ 
cao nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Anhãsikonậanha 
được Đức-Phật Gotama tuyên dương là vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên, 
chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, là vị tỳ-khưu đầu tiên 
có tuối hạ cao nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama, cũng là vị Thánh Đại-Thanh-văn-giác. 

Đó là kết quả thành tựu của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo, tích lũy đầy đủ 
trọn vẹn suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, kể từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara cho đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama của chúng ta, đúng theo ý nguyện của Ngài Đại- 
Trưởng-lão và đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ 
thọ ký. 

Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác có 3 hạng: 

1- Vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh-văn-gỉác cỏ trỉ-tuệ sỉêu-việt. 

2- Vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh-văn-gỉác có đức-tin siêu-việt. 

3- Vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh-văn-gỉác có tinh-tẩn siêu-việt. 

* Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt, 
sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn phải tạo bổ 
sung các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp 
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trái đât, đê cho đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ. 

* Vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh-văn-gỉác có đức-tỉn siêu-việt, 
sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải tạo bổ sung các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian lâu hơn vị Bồ-tát 
Đại-Thanh-văn-giác có trỉ-tuệ siêu-việt gấp hai lần, đế 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác cỏ tỉnh-tấn sỉêu-việt, 
sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải tạo bổ sung các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian lâu hơn vị Bồ-tát 
Đạỉ-Thanh-văn-gỉác có đức-tin siêu-việt gấp hai lần, đế 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

3.3- Vị Bồ-Tát Thanh-Văn-Gỉác Hạng Thường Như 
Thế Nào ? 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường (pakatibodhi- 
satta) này cũng tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, nhưng 
về thời gian không nhất định như vị Bồ-tát Tối-thượng 
Thanh-văn-giác và vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường này có thể tạo 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt khoảng thời gian 100 
đại-kiếp trái đất, hoặc dưới 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường này cũng 
sinh ra trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất 
hiện trên thế gian, hoặc sau khi Đức-Phật đã tịch diệt 
Niết-bàn rồi nhưng giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn 
đang lưu truyền trên thế gian. 

Kh i Đức-Phật còn đang hiện hữu, chư vị Bồ-tát Thanh 
văn ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức- 
Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 
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* Có sô chứng đăc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-Lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Có sổ chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Chư bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường bậc cao 
hoặc thấp hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của các 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 pháp-chủ (ỉndrỉya): 
tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 
hạng thường ấy. 

Đức-Phật Gotama có vô số bậc Thánh thanh-văn-giác 
hạng thường đủ các loài chúng-sinh như loài người, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

Tuy nhiên, cũng có số vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng 
thường chưa có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, bởi vì chưa đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường phàm 
nhân này đang bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong 
trở thành bậc Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại này hoặc 
trong kiếp vị-lai. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường gồm có 
nhiều hạng chúng-sinh khác nhau như là bậc xuất-gia tỳ- 
khưu, sa-di, hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, hoặc là các 
hàng chư-thiên trong cõi trời dục-giới, hoặc là các hạng 
phạm-thiên trong cõi trời sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới. 
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Nêu kiêp hiện-tại, vị Bô-tát thanh-văn-giác hạng 
thường trong các loài chúng-sinh nào thuộc hạng chúng- 
sinh tam-nhân (vô-tham, vô-sân và vô-si) và có đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ thì vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác hạng thường ấy có cơ hội lắng nghe chánh pháp của 
Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân. 

Nếu vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng thường trong các 
loài chúng-sinh nào thuộc hạng chúng-sinh nhị-nhân 
(vô-tham và vô-sân) và hạng chúng-sinh vô-nhân (không 
có thiện-nhân nào), trong kiếp hiện-tại dù có cơ hội lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì cũng không thể chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không thế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn nào, mà chỉ có thể tạo bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật mà thôi. 

Năng Lực Của Pháp-Hạnh Ba-La-Mật Và 5 Pháp-Chủ 

Pháp-hạnh ba-la-mật chỉ là pháp-hành của chư Đức- 
Bồ-tát mà thôi. Ngoài chư Đức-Bồ-tát ra, các hàng 
chúng-sinh khác (không phải là Đức-Bồ-tát) khi tạo 
phước-thiện như bố-thí, giữ-giới, v.v... không phải là 
pháp-hạnh ba-la-mật mà chỉ là đại-thiện-nghiệp cho quả 
trong cõi dục-giới mà thôi. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác nào thuộc về hạng người 
tam-nhân đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ được tích-lũy ở trong tâm từ vô số kiếp trong 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 
ẩy có cơ hội gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành 
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thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn khác nhau như sau: 

* Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới trong sạch trọn vẹn, có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và có đủ 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ, thì hành-giả ấy có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập- 
hm Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não 
là tà-kiến (dỉịthỉ) và hoài-nghi (vicikicchã) , trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-hm vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh) nữa, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới là cõi người, 6 cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Nếu hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu, có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và có đủ 5 pháp-chủ 
(ỉndrỉya) nhiều năng lực, thì hành-giả có khả năng chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhẩt-lai Thánh- 
đạo, Nhẩt-lai Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhẩt-lai. 

Bậc Thánh Nhẩt-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp 
duy nhất nữa mà thôi. Ngay kiếp ấy chắc chắn sẽ trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Nếu hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai, có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và có 5 pháp-chủ (indriya) 
nhiều năng lực, thì hành-giả ấy có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất- 
lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận đuợc 1 loại phiền- 
não là sân (dosa) loại vi-tế không còn dư sót, trở thành 

bậc Thánh Bẩt-lai. 

• 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh kiếp sau trở lại 
cõi dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bất-laỉ chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Nếu hành-giả là bậc Thánh Bẩt-lai, có đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và có 5 pháp-chủ (indriya) 
nhiều năng lực, thì hành-giả ấy có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận đuợc 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn 
(mãna), buồn chán (thĩna), không biết hỗ-thẹn tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa), phóng- 
tâm (uddhacca) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vấn : Cuộc hành trình tử sinh luân-hồỉ trong ba giới 
bổn loài đổi với các chúng-sinh là chư Đức-Bồ-tát với 
các chúng-sinh không phải là Đức-Bồ-tát khác nhau như 
thế nào? 

Đáp: * Cuộc hành trình tử sinh luân-hồỉ trong ba giới 
bon loài đổi với chúng-sinh là chư Đức-Bồ-tát có thế vỉ 
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như là cuộc hành trình trên con đường thăng, có một 
mục đích cứu cánh cuối cùng Niết-bàn, chẩm dứt tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài... 

Như vậy, chư Đức-Bồ-tát có từ vô thủy có hữu chung, 
có mục đích cứu cánh cuối cùng Niết-bàn. 

* Cuộc hành trình tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn 
loài đoi với các chúng-sinh không phải là Đức-Bồ-tát có 
thế vỉ như là cuộc hành trình trên con đường vòng tròn, 
không có mục đích cứu cánh cuối cùng. 

Như vậy, chúng-sỉnh không phải là Đức-Bồ-tát có từ 
vô thủy đến vô chung, không có đích cuối cùng. 

Đó là sự khác biệt giữa các chúng-sinh là chư Đức- 
Bồ-tát với chúng-sinh không phải là Đức-Bồ-tát. 

Thật ra, nếu chúng-sinh còn tham-áỉ (tanhã) thì cuộc 
hành trình tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài của 
mỗi chúng-sinh chỉ đề cập đến phần tâm của mỗi chúng- 
sinh ấy mà thôi, bởi vì, phần thân (thể xác) hoặc sắc 
uẩn của mỗi kiếp chúng-sinh ấy đều bị tan rã, bị thay 
đổi mỗi kiếp (chết), song phần tâm (4 danh-uẩn: thọ- 
uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn) của mỗi kiếp 
chúng-sinh ấy vẫn diệt rồi sinh, sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp kia. 

Tâm (Cỉtta): Mỗi tâm có phận sự biết đối-tuợng, sinh 
rồi diệt liên tục qua các lộ-trình-tâm (vĩthicitta). Tâm 
còn có phận sự đặc biệt tích lũy tất cả mọi thiện-nghiệp, 
mọi bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) của mỗi chúng-sinh từ 
vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại. 

Trong tất cả mọi thiện-nghiệp, mọi bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) ấy, nếu nghiệp nào hội đủ nhân duyên và có 
cơ hội thì nghiệp ấy cho quả của nghiệp ấy, một cách 
công bằng, không hề thiên vị bất luận là chúng-sinh dù 
lớn dù nhỏ. 
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Tâm của mỗi Đức-Bồ-tát cũng có phận sự đặc biệt 
lưu-trữ tất cả mọi pháp-hạnh ba-la-mật từ kiếp này sang 
kiếp kia, trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi, trong suốt 
thời gian ấn định, bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để đạt đến ý nguyện cao cả 
của mỗi Đức-Bồ-tát. 

* Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật thì Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác ấy trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
độc nhất vô nhị. 

* Nếu Đức-Bồ-tát Độc-Giác nào tạo đầy đủ trọn vẹn 
20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung thì Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác ấy trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác, có nhiều 
Đức-Phật Độc-Giác trong cùng thời. 

* Nếu vị Bồ-tát Thanh-văn-gỉác nào tạo đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ thì vị Bồ-tát Thanh- 
văn-giác ấy trở thảnh bậc Thánh Thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có vô số. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác và 
bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn-giác đuợc thành-tựu do 
đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật của mỗi Vị. 

Đen khi hết tuổi thọ, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giảc, 
Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn- 
giác đều đạt đến mục đích cứu cánh là tịch diệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong phần I) 
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PHẦN II 

30 Tích Đức-Bồ-Tát Tiền-Kiếp Đức-Phật Gotama 

Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thuỷ trải qua 
vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát 
Siddhattha trở thảnh Đức-Phật Gotama thì không thể nào 
kể bằng số đuợc. Tuy nhiên trong bộ Chú-giải Jãtaka 
ựãtakatthakathãpãịỉ) gồm có 547 tích Đức-Bồ-tát, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích Apannaka- 
jãtaka và tích cuối cùng Vessantarajãtaka. 

Những tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama này đuợc Đức-Phật thuyết trong truờng họp 
gặp sự kiện nào, hoặc nguyên nhân nào xảy ra trong kiếp 
hiện-tại có liên quan đến tiền-kiếp của Đức-Phật với sự 
kiện ấy hoặc với các nhân vật ấy. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài, để tế độ các chúng-sinh ấy đuợc sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đức-Phật thuyết về tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama gồm có 547 tích, đuợc ghi trong 7 bộ 
Chú-giải PãỊi gọi là lãtakatthakathãpãịi bắt đầu tích 
Apannakajãtaka và tích cuối cùng Vessantarajãtaka. 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1, có 2 phần 

Phần I đã trình bày xong. 

Phần II trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
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- Pháp-hạnh xuât-gia ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

Mỗi bậc được trích chọn 1 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama làm tiêu biểu có liên quan trực 
tiếp tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy. 

Tên Mỗi Tích Jãtaka 

Tên mỗi tích Jãtaka, phần nhiều được lấy tên Đức-Bồ- 
tát đặt tên tích Jãtaka. Ví dụ tích Vessantarajãtaka, tích 
Vidhurạịãtaka, tích Bhũridattajãtaka, v.v... 

Khi thì lấy tên đầu đề pháp đặt tên tích Jãtaka. Ví dụ 
tích Devadhammạịãtaka, tích Kurudhammajãtaka, v.v... 

Kh i thì lấy tên nơi chốn, đồ vật đặt tên tích Jãtaka. Ví 
dụ tích Arahhạịãtaka, tích Sãketajãtaka, tích Sattu- 
bhastajãtaka, tích Bhisạịãtaka, Ummahgạịãtaka, v.v... 

1- Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật Có 3 Bậc 

1.1- Pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật bậc hạ (dãnaparamĩ). 

1.2- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc trung 
(dãna-upapãramĩ). 

1.3- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc thượng 
(dãnaparamatthapãramĩ). 

Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc hạ như thế nào? 

^ • • • • 

Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc hạ là 
Đức-Bồ-tát bố-thí những gì thuộc về bên ngoài thân thể 
của Đức-Bồ-tát như của cải tài sản, vàng bạc, châu báu, 
ngai vàng, ... đến người khác, chúng-sinh khác, thậm 
chí đem cả con yêu quỷ và vợ yêu quỷ của mình đem bố- 
thí đến người khác, để thành-tựu pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật ấy, nhưng không liên quan đến các bộ phận trong 
thân thể và sinh-mạng của Đức-Bồ-tát. 
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Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ 

(dãna pãramĩ). 

Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc trung như thế nào? 

Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc trung 
là Đức-Bồ-tát không chỉ bố-thí những của cải tài sản bên 
ngoài, mà còn bố-thí các bộ phận nào bên trong thân thể 
của mình như đôi mắt, ... đến người khác, để thành-tựu 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật ấy, nhưng không liên quan 
đến sinh-mạng của Đức-Bồ-tát. 

Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc 
trung (dãna upapãramĩ). 

Pháp-hạnh bố-thỉBa-la-mật bậc thượng như thể nào? 

Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc 
thượng là Đức-Bồ-tát không chỉ bố-thí những của cải tài 
sản bên ngoài và bố-thí các bộ phận bên trong thân thể 
của mình như đôi mắt, ... mà còn bố-thí sinh-mạng của 
mình đến cho chúng-sinh khác, để thành-tựu pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật. 

Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc 
thượng (dãna paramatthapãramĩ). 

1.1- Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Dãnapãramĩ) 

Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara (wêt-xăn-tá-rá) 

Tích Vessantarạịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama làm Đức-vua Vessantara tạo pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ (dãnapãramĩ) . Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


1 «444 4*4^ 4« 4*4 é4 

Bộ lãtakatthakathãpãỊi, phân MahãnipãtapãỊi, tích Vessantarajãtaka. 



104 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Nigrodhãrãma gần kinh-thành Kapilavatthu. Nhóm bô 
lão dòng tộc Sakya tự cho mình lớn tuổi hơn Đức-Phật, 
nên họ không đảnh lễ Đức-Phật. Đó là nguyên nhân 
Đức-Thể-Tôn thuyết tích Vessantarajãtaka để tế độ 
dòng tộc Sakya. 

Đức-vua Suddhodana là Phụ-vương của Thái-tử 
Sỉddhattha ngự tại kinh-thành Kapilavatthu, nghe tin 
Thái-tử Sỉddhattha đã trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama vào canh 
chót đêm rằm tháng tu (âm lịch), rồi thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh trong khắp mọi nơi. 

Nay, Đức-Phật Gotama hiện đang ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha. Từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Rãjagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Đức-vua 
Suddhodana có nguyện vọng muốn đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, và muốn dòng tộc Sakya đuợc nghe Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ họ, nên Đức-vua truyền lệnh một vị 
quan lớn dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, rồi kính thỉnh Đức-Phật 
ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu, để Đức-vua 
Suddhodana đảnh lễ, và thỉnh Đức-Phật thuyết pháp tế 
độ dòng tộc Sakya. 

Vị quan lớn dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng 
lên đuờng từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Rãjagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Khi vị quan lớn 
cùng 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến ngôi chùa 
VeỊuvana, trong khi Đức-Phật đang thuyết pháp, họ 
đứng sau hội chúng nghe pháp, sau khi nghe pháp xong, 
vị quan lớn cùng với 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
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ra-hán cả thảy, nên xem nhẹ lệnh tmyên của Đức-vua 
Suddhodana. Tất cả đều kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana trông ngóng từng ngày vẫn 
không nghe tin tức, nên truyền lệnh một vị quan lớn dẫn 
đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác đi thỉnh Đức- 
Phật Gotama. Cũng nhu lần truớc, 1001 vị quan sau khi 
nghe Đức-Phật thuyết pháp cũng đều trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thảnh tỳ-khuu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana lại truyền lệnh một vị quan lớn 
dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác. Nhu vậy, 
đến lần thứ 9, gồm có 9009 vị quan đều chứng đắc thành 
bậc Thánh A-ra-hán cả thảy, rồi kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana cảm thấy nóng lòng muốn chiêm 
bái, đảnh lễ Đức-Phật Gotama. Đã gởi 9 phái đoàn gồm 
có 9009 vị quan mà vẫn không có tin tức gì cả. 

Xét thấy một vị quan lớn thân tín nhất trong triều 
đình, đó là vị quan KãỊudãyĩ, nguời sinh cùng một ngày 
với Thái-tử Siddhattha năm xua, Đức-vua truyền lệnh vị 
quan lớn KãỊudãyĩ dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy 
tùng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, rồi bằng mọi 
cách kính thỉnh cho đuợc Đức-Phật Gotama ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, để cho Đức-vua đảnh lễ, và 
thiết tha muốn đuợc nghe pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tuân lệnh Đức-vua Suddhodana, vị quan lớn 
Kãịudãyĩ dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến 
kinh-thành Rãjagaha, vào ngôi chùa VcỊuvana, trong khi 
Đức-Phật đang thuyết pháp, họ đứng sau hội chúng nghe 
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pháp, sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 
1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật Ngự Trở về Kinh-Thành Kapilavatthu 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão KãỊudãyĩ đảnh lễ Đức-Phật, 
tán duơng ân-đức của Đức-Phật với 64 câu kệ. Nay, 
đúng lúc họp thời xin kính thỉnh Đức-Phật ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, để Đức-vua Suddhodana, Đức 
Phụ-vuơng của Ngài chiêm bái, đảnh lễ Ngài, tha thiết 
muốn nghe Ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Sakya. 

Nhận lời thỉnh mời của Ngài Trưởng-lão KãỊudãyĩ, từ 
ngày 16 tháng 2, Đức-Phật Gotama bắt đầu khởi hành từ 
ngôi chùa VcỊuvana, kinh-thành Rãjagaha ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, cùng với đoàn chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng 20.000 vị, cứ mỗi ngày đi đuợc một do tuần, 
từ kinh-thành Rãjagaha đến kinh-thành Kapilavatthu 
cách xa khoảng 60 do tuần. Nhu vậy, thời gian 2 tháng 
mới đến kinh-thành Kapilavatthu. 

Ngài Trưởng-lão KãỊudãyĩ là bậc Thánh A-ra-hán sử 
dụng thần thông bay trở về kinh-thành Kapilavatthu 
truớc, để báo cho Đức-vua Suddhodana biết Đức-Phật 
Gotama đang trên đuờng ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Nghe tin lành nhu vậy, Đức-vua Suddhodana vô cùng 
vui mừng hoan hỷ truyền lệnh cho các quan sửa soạn 
trang hoàng khu vuờn Nigrodhãrãma của dòng tộc 
Sakya cho thật trang nghiêm, để chuẩn bị đón tiếp Đức- 
Phật Gotama cùng 20.000 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 
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Vào ngày 16 tháng 4 (âm lịch), sau khi đã chứng đăc 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama (được 1 năm lẻ 1 ngày), Đức-Phật ngự trở 
về kinh-thành Kapilavatthu cùng với 20.000 chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng. 

Sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách, kể từ khỉ Ngài 
còn là Thái-tử sỉddhattha rời bỏ kinh-thành Kapỉla- 
vatthu tron đi xuất gia vào đêm rằm tháng 6 năm xưa 
cho đến nay. 

Đức-vua Suddhodana cùng tất cả hoàng tộc Sakya, 
dân chúng đón ruớc Đức-Phật Gotama cùng chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng rất trọng thể. Đức-Phật ngự đến khu 
vuờn Nigrodhãrãma cùng với 20.000 chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng. Một số bậc bô lão trong dòng tộc Sakya có 
tính ngã-mạn nên suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật còn trẻ tuổi cũng như hàng con cháu, còn 
chúng ta là những bậc bô lão trong dòng tộc Sakya, 
không nên đảnh lễ Đức-Phật. ” 

Biết rõ ý nghĩ của họ, nên Đức-Phật nhập đệ tứ thiền, 
rồi hóa phép-thần-thông hóa ra một con đuờng bằng thất 
báu trên hu không, Đức-Phật đi kinh hành qua lại, cho 
bụi duới chân của Đức-Phật rơi rớt xuống đầu những 
nguời thân quyến dòng tộc Sakya của Ngài, rồi Ngài hóa 
phép-thần-thông Yamakapãtỉhãrỉya đặc biệt, để tế độ tất 
cả mọi nguời thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Sakya 
đều phát sinh đức-tin trong sạch, một lòng tôn kính và 
thảnh kính đảnh lễ Ngài. 

Yamakapãtihãrỉya làphép-thần-thông như thế nào? 

Yamakapãtỉhãrỉya là phép-thần-thông đặc biệt có hai 
dòng nước và lửa song song cùng phát ra từ hai con mắt 
bên trái và bên phải, từ hai lỗ tai bên trái và bên phải, từ 
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hai lô mũi bên trái và bên phải, từ hai bên vai phải và 
vai trái, từ hai tay phải và tay trái, từ hai chân phải và 
chân trái, v.v... 

Hai dòng nước và lửa có thể thay đổi vị tri nhau. 
Phép-thần-thông Yamakapãtihãriya này chỉ Đức-Phật 
mới có mà thôi, còn chư Thánh thanh-văn đệ-tử không 
có khả năng hóa phép-thần-thông này được. 

Khi ấy, Đức-vua Suddhodana chắp hai tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sau khi đản sinh ra đời, 
Ngài trở về cung điện, con truyền lệnh cho bà nhũ mẫu 
ẵm Ngài đến đế đảnh lễ vị đạo-sư KãỊadevila, thì Ngài 
hiện lên đứng trên đầu vị đạo-sư. 

Đó là việc phi thường chưa từng có! Lần đầu tiên con 
đã đảnh lễ Ngài. 

Vào ngày lễ Vappamahgala: lễ hạ điền, che lều để 
Ngài ngồi ngự dưới cội cây trâm mà bóng mát cây tràm 
đứng yên một chỗ không hề di chuyển. 

Đó cũng là điều phi thường chưa từng có! Lần thứ nhì 
con đã thành kỉnh đảnh lễ Ngài. 

Hôm nay, nhìn thấy Ngài hóa phép-thần-thông 
Yamakapãịihãriya thật phi thường mà con chưa từng 
thấy! Lần thứ ba con thành kỉnh đảnh lễ Ngài. 

Nhìn thấy Đức-vua Suddhodana đảnh lễ Đức-Phật, 
cho nên tất cả mọi người thân quyến, các bô lão lớn và 
nhỏ trong dòng tộc Sakya đều phát sinh đức-tin trong 
sạch, một lòng tôn kính và thành kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Đức-Phật từ trên hư không hiện xuống ngự trên pháp 
toà, tất cả thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Sakya ngồi 
tụ hội tại khu vườn Nigrodhãrãma, có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật. Khi ấy, một trận mưa lớn như nước đổ 
xuống mặt đất, nhưng đặc biệt những người nào muốn 
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ướt, thì nước mưa thâm ướt những người ây, còn những 
người nào không muốn ướt thì nước mưa không thấm 
ướt người ấy. 

Tất cả các hàng Thanh-văn đệ-tử đều chứng kiến một 
sự kiện phi thường chưa từng có, chư tỳ-khưu tán dương 
ca tụng rằng: 

Thật là một điều kỳ diệu! 

Thật là một điều phi thường chưa từng có! 

Do oai lực của Đức-Phật, một trận mưa lớn rơi xuống 
những người thân quyến dòng tộc Sakya. 

Nghe chư tỳ-khưu đang đàm đạo với nhau như vậy, 
Đức-Phật bèn truyền hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch Đức-Thế-Tôn về chuyện ấy, nên 
Đức-Thế-Tôn bèn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Một trận mưa lớn như vậy, không 
những xảy ra trong thời hiện-tại này, mà khi Như-Lai 
còn là Đức-Bồ-tát cũng đã từng làm một trận mưa lớn 
rơi xuống những người thân quyến của Đức-Bồ-tát, tiền- 
kiếp của Như-Lai cũng như vậy. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu kính 
thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tích Đức-Bồ-tát ấy 
tiền-kiếp của Ngài. 

Tích Đức-Bồ-Tát Vessantara 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu vườn 
Nigrodhãrãma, gần kinh-thành Kapilavatthu. Nhân dịp 
Đức-Thế-Tôn lần đầu tiên ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách. 
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Đức-Phật thuyêt giảng tích Vessantarajãtaka, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara, để tế độ toàn thể thân quyến trong dòng 
tộc Sakya, được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Sanjaya ngự tại kinh- 
thành Jetuttara trị vì đẩt nước Sivi, có Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussatĩ được Đức-vua Sanjaya sủng ái nhất. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đang hưởng mọi sự an-lạc tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, Đức-vua-trời Sakka ngự đến thỉnh Đức-Bồ-tát 
xuống cõi người tái-sinh đầu thai vào lòng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussatĩ của Đức-vua Sanjaya tại kinh- 
thành letuttara, đất nước Sivi, để bồi bổ cho đầy đủ các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh 

Chấp nhận theo lời thỉnh mời của Đức-vua-trời Sakka, 
Đức-Bồ-tát đã chuyển kiếp (chết) từ cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Đức-Bồ-tát sau khi chuyển kiếp (chết), đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussatĩ của Đức-vua Sanjaya đất nước Sivi, 
đồng thời có 60.000 vị thiên-nam cũng chuyển kiếp 
(chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại- thiện nghiệp 
cho quả tái-sinh vào lòng 60.000 phu-nhân của 60.000 vị 
quan trong triều đình của Đức-vua Sanjaya. 

Kh i bà Chánh-cung Hoàng-hậu Phusatĩ có thai, thì 
thai nhi Đức-Bồ-tát khiến Mau-hậu phát sinh đại-thiện- 
tâm muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussatĩ tâu trình Đức-vua Sanjaya biết Bà 
đã có thai, và muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà xin Đức- 
vua cho phép lập ra 6 trại bố-thí: 4 trại tại 4 cửa thành, 1 
trại giữa kinh-thành và 1 trại trước cung điện. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu cho biêt đã có thai, 
Đức-vua rất vui mừng, chuẩn theo lời tâu của Bà. Mỗi 
ngày Đức-vua cấp 60.000 đồng Kahãpana cho Bà làm 
phuớc-thiện bố-thí tại 6 trại theo ý muốn của bà. 

Đức-vua truyền lệnh cho mời các vị quân su Bà-la- 
môn vào cung điện, hỏi về bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussatĩ mang thai có ý muốn làm phuớc-thiện bố-thí 
nhu vậy có ý nghĩa gì? 

Các quân su Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussatĩ mang thai mà thai nhi là một Thái-Tử hoan hỷ 
làm phước-thiện bo-thỉ bao nhiêu cũng không biết đủ. 

Nghe tâu nhu vậy, Đức-vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ. 

Do oai lực các pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát, 
từ khi mang thai Đức-Bồ-tát, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussatĩ thuờng nhận đuợc những lễ vật quý giá, có nhiều 
nguời hầu hạ, và Đức-vua Sanjaya cũng thuờng nhận 
những cống vật quý giá từ các nuớc lân bang, còn trong 
hoàng tộc mọi nguời đều đuợc hạnh phúc an-lạc, thần 
dân thiên hạ đuợc an cu lạc nghiệp, dân giàu nuớc mạnh. 

Kh i thai nhi Đức-Bồ-tát tròn đủ muời tháng, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Phussatĩ muốn du ngoạn quanh 
kinh-thành, nên tâu xin Đức-vua Sanjaya. 

Đức-vua chuẩn y theo lời tâu của Bà, rồi truyền lệnh 
cho các quan và dân chúng trang hoàng kinh-thành cho 
đẹp đẽ. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Phussatĩ ngự trên xa 
giá sang trọng lộng lẫy cùng với các quan quân theo hộ 
giá, du ngoạn quanh kinh-thành. 

Kh i xa giá đến giữa con đuờng của những nguời lái 
buôn, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Phussatĩ phát sinh 
triệu chứng sắp lâm bồn (sắp sinh). Đức-vua truyền lệnh 
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cho các quan làm phòng hộ sinh đê cho Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu hạ sinh Thái-Tử. 

Đức-Bồ-tát Thái-Tử được đản sinh ra khỏi lòng Mau- 
hậu rất sạch sẽ, không giống như những đứa trẻ khác, 
Đức-Bồ-tát Thái-tử vừa mới mở mắt, ngửa lòng bàn tay 
phải ra, liền tâu lời đầu tiên với Mau-hậu rằng: 

Amma dãnaĩỴi dassãmi, atthi kinci te dhanatn. 

- Muôn tâu Mầu-hậu, Mầu-hậu có của cải gì, cho con, 
con sẽ làm phước-thiện bo-thỉ. 

Nghe Thái-tử tâu như vậy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussatĩ vô cùng hoan hỷ truyền dạy rằng: 

Tãta yathã ajjhãsayena dãnaĩỴi dehi. 

- Này Hoàng-nhi yêu quỷ! Của cải của Mầu-hậu, con 
hãy đem làm phước-thiện bổ-thỉ, tuỳ theo sở nguyện 
của con. 

Bà liền cho một gói tiền 1000 kahãpana đặt trên tay 
Thái-tử. 

Lễ Đặt Tên Thái-Tử 

Đức-vua Sanjaya làm lễ đặt tên Thái-tử là 
Vessantara, nghĩa là Thái-tử đản sinh giữa con đường 
người lái buôn. 

Ngày Đức-Bồ-tát Thái-tử Vessantara đản sinh, một 
con voi lớn dẫn một voi con toàn thân đều màu trắng 
(bạch-tượng) gọi là con Bạch-tượng An-lành (mangala- 
hatthi) dâng lên Đức-vua Sanjaya. Con Bạch-tượng con 
này được đặt tên Paccaya bởi con Bạch-tượng này sinh 
ra do năng lực pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát 
Thải-tử Vessantara. 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Vessantara trưởng thành cùng với 
60.000 công-tử của 60.000 vị quan trong triều đình của 
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Đức-vua Sanjaya. Đức-Bồ-tát Thái-tử vốn có tính hoan 
hỷ trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Thật vậy, Đức-vua Sanjaya truyền lệnh làm đồ trang 
sức cho Thái-tử với giá trị 100 ngàn kahãpana, khi ấy 
mới lên 4-5 tuổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử đã biết cởi đồ trang 
sức làm phuớc bố-thí cho nguời nhũ mẫu, mà Thái-tử 
không chịu nhận đồ trang sức ấy từ nguời nhũ mẫu dâng 
trở lại nên nguời nhũ mẫu tâu sự việc ấy lên Đức-vua. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

“Đồ trang sức mà Hoàng-nhi của Trẫm ban cho 
ngươi, đồ trang sức ẩy thuộc về của ngươi. ” 

Đức-vua truyền lệnh làm lại đồ trang sức khác cho 
Thái-tử. Cũng nhu lần truớc Đức-Bồ-tát Thái-tử lại cởi 
đồ trang sức ra làm phuớc bố-thí ban cho những nguời 
nhũ mẫu khác, qua chín lần nhu vậy. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Phát-Nguyện 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử lên 8 tuổi, ngự trên lâu đài tu 
duy rằng: Ta đã tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bên 
ngoài thân thế, pháp-hạnh bổ-thỉ ẩy chưa đủ làm cho ta 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ nhiều. 

Vậy, ta nên phát-nguyện muốn tạo pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật bên trong thân thể của ta rằng: 

* Nếu cỏ người nào đến xỉn trái tỉm của ta thì ta cho 
phép mo ngực của ta, lẩy trái tim cho người ẩy. 

* Nếu có người nào đến xỉn đôi mắt của ta thì ta sẽ 
đem đôi mắt cho người ẩy. 

* Nếu có người nào đến xỉn thịt trong thân thể của ta 
thì ta sẽ cẳt, lẻo miếng thịt cho người ẩy. 

* Nếu cỏ người nào đến xỉn máu trong thân ta thì ta 
sẽ cẳt đứt mạch máu đế lẩy máu cho người ẩy. 



114 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


* Nêu CÓ người nào nói với ta răng: “Ngươi hãy làm 
người tôi tớ của ta ” thì ta cũng hoan hỷ làm một người 
tôi tớ trung thành, ngoan ngoãn vâng lời người chủ ẩy. 

Khi ta phát-nguyện tạo pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật 
đúng sự thật như vậy, đại-thiện-tâm của ta vững chắc 
không hề lay động. 

Khi ẩy, do oai lực lời phát-nguyện ẩy khiến cho trái 
đất rung chuyến, đại dương noi sóng, Đức-vua-trời 
Sakka phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ, Đức Phạm-thiên 
cũng tán dương ca tụng Sãdhu! Lành thay! Chư-Thiên 
Phạm-thiên đều phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Lên Ngôi Báu 

Khi Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Vessantara trưởng thành lên 
16 tuổi, có tài đức vẹn toàn, Đức-vua Sanjaya truyền 
ngôi báu cho Thái-tử Vessantara, đồng thời thành hôn 
với công-chúa Maddĩ là con gái của Đức-vua Madda 
(Đức-vua Madda là em trai của Mau-hậu Phussatĩ). 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara tấn phong công-chúa 
Maddĩ lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara lên ngôi ngự tại kinh-thành letuttara, trị vì 
đất nước Sivi, mỗi ngày Đức-vua Bồ-tát chi 600 ngàn 
đồng kahãpana, để tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật trong 
6 trại bố-thí mà Mau-hậu đã từng tạo phước-thiện bố-thí. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự trên con Bạch-tượng 
báu được trang sức bằng những sợi dây vàng bạc châu 
báu quý giá, đến 6 trại bố-thí mỗi tháng 6 lần. 

Hoàng-Tử Jãli Và Công-Chúa Kanhãjinã 

về sau Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ sinh hạ hoàng- 
tử đặt tên là Hoàng-tử Jãlỉ và mấy năm sau, Chánh-cung 
Hoàng-hậu lại sinh hạ một công-chúa, đặt tên là Công- 
chúa Kanhặịinã. 
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Hoàng-tử Jãli là đứa bé rât thông minh dĩnh ngộ và 
công-chủa Kanhặịinã là đứa bé rất xinh đẹp dễ thưong. 
Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã được Phụ-hoàng 
là Đức-Bồ-tát Vessantara và Mau-Hậu là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ rất mực thưong yêu và được Hoàng 
gia gia là Thái-thượng-hoàng Sanjaya và Hoàng tổ mẫu 
là Hoàng-Thái-Hậu Phussatĩ cũng rất mực yêu thương. 

Đất Nước Kãlinsa Bị Nạn Hạn Hán 

Vào thời-kỳ ấy, đất nước Kãlỉnga bị nạn hạn hán kéo 
dài, mùa màng cày cấy không được, dân chúng bị cảnh 
đói khổ. Dân chúng từ các nơi kéo về trước cung điện 
của Đức-vua, cầu xin Đức-vua cứu giúp, làm cho trong 
nước mưa thuận gió hoà, để dân chúng làm mùa màng, 
cày cấy. 

Thương cảm với nỗi khổ của dân chúng, Đức-vua hứa 
sẽ cố gắng hết mình để làm cho mưa thuận gió hoà. Đức- 
vua đã thọ trì bát-giới uposathasĩla suốt bảy ngày mà vẫn 
không có mưa. Đức-vua bèn truyền lệnh hội các quan 
văn võ trong triều và dân chúng trong kinh-thành, để tìm 
cách cứu giúp dân chúng. 

Dân chúng tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Vessantara ngự tại kinh- 
thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi, Đức-vua có con 
Bạch-tượng báu là con Voi Mangalahatthi (Bạch-tượng 
hạnh phúc an lành). Con Bạch-tượng báu ẩy ở nước nào 
thì nước ẩy được mưa thuận gió hoà, mùa màng cày cấy 
thuận lợi, dân chúng được cuộc song an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Vessantara là bậc hoan hỷ làm phước-thiện 
bổ-thí. Vậy, xin Bệ-hạ truyền lệnh gởi các vị Bà-la-môn 
đến kinh-thành detuttara, chầu Đức-vua Vessantara, xin 
Đức-vua ban cho con Bạch-tượng báu ẩy đem ve nước ta. 
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Chuân y lời tâu của dân chúng, Đức-vua tmyên tuyên 
chọn 8 vị Bà-la-môn gửi đi đến kinh-thành letuttara, 
chầu Đức-vua Vessantara, xin Đức-vua ban cho con 
Bạch-tuợng báu ấy đem về nuớc. 

Theo lệnh của Đức-vua, 8 vị Bà-la-môn lên đuờng 
đến kinh-thành letuttara, hỏi thăm dân chúng trong kinh- 
thành để biết Đức-vua Vessantara ngày nào ngự đến trại 
bố-thí. Đuợc dân chúng cho biết, vào sáng ngày hôm sau 
Đức-vua Vessantara sẽ ngự đến trại bố-thí tại cửa thảnh 
phía đông, sau đó, Đức-vua Vessantara ngự đến trại bố- 
thí tại cửa thành phía nam, v.v... 

Đức-Vua Bồ-Tát Bố-Thí Bạch-Tượng Báu 

Vào sáng hôm ấy, con Bạch-tuợng báu đuợc trang sức 
bằng những dây vàng bạc, châu báu quý giá, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara ngồi trên con Bạch-tuợng báu ấy cùng 
với đoàn quân theo hộ giá, ngự đến trại bố-thí tại cửa 
thành phía đông, Đức-vua Bồ-tát tự tay tạo pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật đôi ba nguời, rồi sau đó giao cho các 
quan làm phận sự bố-thí tiếp tục. Đức-vua Bồ-tát có 
đoàn quân hộ giá đông đảo, nên 8 vị Bà-la-môn không 
thể tiếp cận với Đức-vua Bồ-tát Vessantara đuợc. 

Do đó, 8 vị Bà-la-môn đến trại bố-thí tại cửa thảnh 
phía nam, đứng chờ sẵn. Kh i Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
vừa mới đến, thì 8 vị Bà-la-môn quỳ gối chắp tay nói lời 
tán duơng ca tụng ân đức của Đức-vua Vessantara, rồi tự 
giới thiệu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bậc có tâm đại-bi vô lượng cứu 
khố chúng-sinh. Chúng tiện dân từ đất nước Kãlihga nơi 
ẩy không có mưa, nạn hạn hán kéo dài, dân chúng trong 
nước không thế làm mùa màng cày cấy được, nên dân 
chúng lâm vào cảnh đói kho lầm than bởi thiên tai. Cho 
nên Đức-vua Kãlihga phái chúng thần đến cầu xin Bệ- 
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hạ ban cho phước lành bô-thỉ con Bạch-tượng báu đem 
về nước, đế cho được mưa thuận gió hoà, dân chúng 
trong nước được sinh song an cư lạc nghiệp. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Vessantara tư duy rằng: 

“Ta đã phát-nguyện tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật 
thuộc bên trong thân thế, mà những vị bà-la-môn này 
xin ta bo-thỉ những của cải bên ngoài thân thế. Dù như 
vậy, ta vẫn hoan hỷ thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba-la- 
mật, ban con Bạch-tượng báu này cho nhóm Bà-la-môn 
từ đất nước Kãlihga được toại nguyện như ỷ. ” 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đang ngự trên con Bạch- 
tượng báu mà truyền bảo rằng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Trẫm sẽ ban con Bạch-tượng 
báu này cho các ngươi. Các ngươi sẽ được toại nguyện. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự xuống con Bạch-tượng 
báu, đi xung quanh ba vòng xem xét các đồ trang sức của 
con Bạch-tượng báu, không thiếu một món đồ trang sức 
nào, rồi Đức-vua Bồ-tát Vessantara cầm bình vàng đựng 
nước hoa thơm truyền gọi các vị Bà-la-môn rằng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Các ngươi hãy đến đây! 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cầm cái vòi con Bạch- 
tượng báu đặt lên hai bàn tay của vị Bà-la-môn rồi rót 
nước hoa thơm từ cái vòi con Bạch-tượng báu chảy rơi 
xuống hai bàn tay của vị Bà-la-môn. 

Con Bạch-Tượng Báu Và Đồ Trang Sức 

Đó gọi là lễ Đức-vua Bồ-tát Vessantara ban con 
Bạch-tượng báu được trang sức bằng những đồ quý giá, 
nơi bốn chân Bạch-tượng có giá 400 ngàn kahãpana; hai 
bên hông Bạch-tượng có giá 200 ngàn kahãpana; ba tấm 
lưới kết bằng loại ngọc muddã, ngọc mani và vàng có 
giá 300 ngàn kahãpana; ghế ngồi đặt trên lưng Bạch- 
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tượng có giá 200 ngàn kahãpana; tâm vải kambala kêt 
bằng ngọc phủ trên lưng Bạch-tượng có giá 100 ngàn 
kahãpana; đồ trang sức trang điểm chỗ mô trên đầu 
Bạch-tượng có giá 100 ngàn kahãpana; ba sợi dây 
choàng có giá 300 ngàn kahãpana; đồ trang sức trang 
điểm hai lỗ tai Bạch-tượng có giá 200 ngàn kahãpana; 
đồ trang sức trang điểm hai chiếc ngà Bạch-tượng có giá 
200 ngàn kahãpana; đồ trang sức cái vòi Bạch-tượng có 
giá trị 100 ngàn kahãpana; đồ trang sức cái đuôi Bạch- 
tượng có giá trị 100 ngàn kahãpana, v.v... 

Những đồ trang sức bên trên thân thể con Bạch-tượng 
báu gồm có giá trị 2200 ngàn kahãpana. 

Và những đồ dụng cụ bên ngoài dùng cho Bạch-tượng 
báu có giá 200 ngàn kahãpana, gồm cả thảy 2400 ngàn 
kahãpana. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara không những ban con 
Bạch-tượng báu ấy cho 8 vị Bà-la-môn đất nước 
Kãliốga, mà còn ban vị quan nài con Bạch-tượng báu và 
500 gia đình chăm nom săn sóc nuôi dưỡng con Bạch- 
tượng báu ấy nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara vô cùng hoan hỷ bố-thí 
con Bạch-tượng báu ấy gọi là tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, làm cho trái đất rung chuyển. 

Sau khi nhận con Bạch-tượng báu, 8 vị Bà-la-môn vô 
cùng hoan hỷ được thoả nguyện như ý, rồi cùng với 
đoàn người tuỳ tùng rước con Bạch-tượng báu ra khỏi 
kinh-thành theo cửa hướng bắc, bị dân chúng trong kinh- 
thành chận lại hỏi rằng: 

- Này quỷ vị Bà-la-môn! Quỷ vị rước con Bạch-tượng 
báu của chúng tôi đi đâu? 

Quỷ vị có được con Bạch-tượng báu này như thế nào ? 
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Tám vị Bà-la-môn thưa răng: 

- Thưa quỷ vị, chúng tôi được Đức-vua Vessantara 
ban cho con Bạch-tượng báu này. 

Nghe quý vị Bà-la-môn nói như vậy, dân chúng trong 
thành letuttana bực tức Đức-vua Vessantara, bởi vì Đức- 
vua đem con Bạch-tượng báu của đất nước Sivi ban cho 
các vị Bà-la-môn đất nước Kãliốga. 

Dân Chúng Tỏ Thái Độ Bất Bình 

Tin tức Đức-vua Bồ-tát Vessantara ban con Bạch- 
tượng báu cho các vị Bà-la-môn đất nước Kãliủga được 
lan rộng trong kinh-thành letuttara. Một số người không 
hài lòng việc bố-thí của Đức-vua Bồ-tát Vessantara, cho 
nên các người trong hoàng tộc, các hàng Bà-la-môn, các 
quan, quân lính, các thương gia, dân chúng trong kinh- 
thành, các tỉnh thành, v.v... tụ hội vào chầu Đức Thái- 
Thượng-Hoàng Sanjaya, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, Đức-vua 
Vessantara đã đem con Bạch-tượng báu của đất nước 
Sivi ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước Kãỉihga, việc 
làm này đã gây thiệt hại lớn cho đất nước Sivi này. Con 
Bạch-tượng báu ấy là quốc bảo của đất nước Sivi, mà 
triều đình cùng thần dân thiên hạ nương nhờ vào con 
Bạch-tượng báu ẩy, nên đất nước được phồn vinh, toàn 
thế dân chúng được sinh song an cư lạc nghiệp. 

Vậy, tại sao Đức-vua Vessantara đem con Bạch- 
tượng báu ấy ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước 
Kãlihga ? 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, con Bạch-tượng 
báu ẩy von là phương tiện cao quỷ nhất đế Đức-vua ngự 
đi làm quốc sự, hoặc nếu mỗi khi có quân thù kéo đến 
xâm lăng đất nước của chúng ta, thì con Bạch-tượng 
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báu ây sẽ là phương tiện đê Đức-vua thân chinh ngự ra 
trận địa. Quân thù nhìn thấy con Bạch-tượng báu dũng 
cảm làm cho quân thù khiếp đảm lui quân hoặc bỏ chạy 
thóat thân. 

Vậy, tại sao Đức-vua Vessantara lại đem con Bạch- 
tượng báu và quan giữ ngựa cùng với 500 gia đình chăm 
sóc, nuôi dưỡng con Bạch-tượng báu ẩy ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kãlihga ? 

Đáng lẽ Đức-vua Vessantara chỉ nên đem các thứ của 
cải khác ban cho các vị Bà-la-môn đất nước Kãlihga mà 
thôi, không nên đem con Bạch-tượng báu ban cho họ, 
nhưng tại sao Đức-vua Vessantara lại đem con Bạch- 
tượng báu là quốc bảo của đất nước Sivi ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kãlihga ? 

- Muôn tâu Đức Tháỉ-thượng-hoàng, Đức-vua 
Vessantara là hoàng Thái-tử của Đức Thái-thượng- 
hoàng, nên dân chúng trong đất nước Sivi xin Đức Thái- 
thượng-hoàng không nên xử tội Đức-vua Vessantara, 
cũng không nên giam Đức-vua Vessantara trong tù, mà 
chỉ xin Đức Tháỉ-thượng-hoàng nên truyền lệnh mời 
Đức-vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, đến rừng núi 
Himavanta, ở tại núi Vahka vậy. 

Nghe lời yêu cầu của dân chúng đất nuớc Sivi nhu 
vậy, Đức Thái-thuợng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này thần dân thiên hạ đất nước Sivỉ! Dù cho đất 
nước Sivi sẽ thiệt hại như thế nào đi nữa, Trẫm cũng 
không thế mời Đức-vua Vessantara là Hoàng Thái-tử 
của Trẫm ra khỏi đất nước Sivi này, bởi vì Hoàng Thái- 
tử là đứa con mà Trẫm yêu quỷ nhất. Vả lại Hoàng Thái- 
tử có giới hạnh trong sạch, có các pháp hành thiện cao 
thượng, cho nên Trẫm không thế nào làm kho Hoàng 
Thái-tử của Trẫm được. 
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Nghe Đức Thái-thượng-hoàng tmyên bảo như vậy, 
dân chúng Sivi hăm do ạ rằng: 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, nếu Đức Tháỉ- 
thượng-hoàng không chiều theo lời yêu cầu của dân 
chúng Sivi, thì không chỉ Đức-vua Vessantara ở trong 
tay của chúng tôi mà còn Đức Thái-thượng-hoàng cũng 
ở trong tay của chúng tôi nữa. 

Nghe dân chúng Sivi hăm doạ như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng suy nghĩ rằng: 

“Dân chúng Sivi này sẽ hại Hoàng Thái-tử của ta hay 
sao, mà dám nói lời hăm dọa như vậy, ta nên truyền lời 
hòa hoãn thì hơn. ” 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này thần dân thiên hạ đất nước Sỉvỉ! Nếu dân chúng 
nước Sivi muốn mời Hoàng Thái-tử của Trẫm ra khỏi 
nước Sivi này, thì Trẫm cũng chiều theo ỷ muốn của dân 
chúng Sivi, nhưng Trẫm xin Hoàng Thái-tử của Trẫm lưu 
lại đêm nay tại cung điện, sáng ngày mai khi mặt trời 
mọc, thì Hoàng Thái-tử sẽ rời khỏi đất nước Sivi này. 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo như vậy, 
dân chúng Sivi đồng ý để cho Đức-vua Vessantara lưu 
lại một đêm. Đức Thái-thượng-hoàng liền truyền lệnh vị 
quan thân tín khẩn cấp đến tâu lại Đức-vua Vessantara 
tường trình mọi sự việc đã xảy ra như vậy. 

Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara Hoan Hỷ 

Sau khi đã tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật ban con 
Bạch-tượng báu cùng đoàn tuỳ tùng đến 8 vị Bà-la-môn 
đất nước Kãliốga, Đức-vua Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
ấy tại cung điện của Đức-vua. 
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Kh i ấy, tuân theo lệnh truyền của Đức Thái-thuợng- 
hoàng, một vị quan cận thần thân tín, khẩn cấp đến tâu 
lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xỉn Bệ-hạ tha tội, hạ thần đã 
được Bệ-hạ cưu mang nuôi dưỡng, ân đức của Bệ-hạ lớn 
lao. Nay, hạ thần đành tâu tin không lành lên Bệ-hạ rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thừa theo lệnh truyền của Đức 
Thải-thượng-hoàng, hạ thần xin tâu lên Bệ-hạ rõ: 

Dân chúng Sivi gồm có người trong hoàng tộc; các 
Bà-la-môn; các nhà thương gia; các binh đội: đội tượng 
binh, đội mã binh, đội chiến binh; dân chúng trong kinh- 
thành detuttara; dân chúng Sivi kéo đến tụ hội trước cung 
điện vào yết kiến Đức Thái-thượng-hoàng, thỉnh cầu 
Đức Thái-thượng-hoàng mời Bệ-hạ ra khỏi nước Sivi. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ chỉ còn có đêm nay nữa mà 
thôi, ngày mai khi mặt trời mọc, Bệ-hạ sẽ phải rời khỏi 
đất nước Sivi này. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
truyền hỏi ý: 

- Này khanh! Trẫm đã làm điều gì sai mà dân chúng 
Sivi bực tức Trẫm? Khanh có thế tâu rõ cho Trẫm biết 
việc sai ấy được không? Do nguyên nhân nào mà dân 
chúng Sivi mời Trẫm rời khỏi nước Sivi? 

Vị quan cận thần tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, dân chúng Sivi gồm cỏ nhiều thành 

phần bực tức Bệ-hạ đã đem con Bạch-tượng báu là quốc 

bảo của đất nước Sivi ban cho 8 vị Bà-la-môn đất nước 

Kãlihga. Đó là nguyên nhân mà dân chúng Sivi bực tức, 

nên họ mời Bệ-hạ rời khỏi nước Sivi này. 

• • • ^ 

Nghe vị quan cận thần thân tín tâu nhu vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara hoan hỷ truyền dạy rằng: 
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- Này khanh! Trái tim hoặc đôi mắt của Trẫm, nếu cỏ 
người nào đến xin thì Trẫm hoan hỷ đem bổ-thỉ ban cho 
người ẩy được, huống hồ gì của cải bên ngoài thân thế 
của Trẫm, như bạc vàng, châu báu, ngọc Muddã, ngọc 
Mani, con Bạch-tượng báu, v.v... Neu có người nào đến 
tâu xin Trẫm, thì Trẫm hoan hỷ sẽ ban cho người ẩy. 
Trẫm không hề có ác-tâm keo kiệt bủn xỉn trong của cải, 
bởi vì đại-thiện-tâm của Trẫm luôn luôn hoan hỷ bổ-thỉ 
đến người xin. 

Dù dân chúng Sỉvỉ mời Trẫm rời khỏi nước Sỉvi này 
hoặc giết Trẫm, hoặc chặt Trẫm ra làm 7 đoạn, Trẫm 
cũng không bao giờ từ bỏ tạo pháp-hạnh bo-thỉ ba-la- 

mật của Trẫm. 

• 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo vị quan cận 
thần thông báo với dân chúng Sivi và tâu lên Đức Thái- 
Thuợng-Hoàng rằng: 

“Đức-vua Vessantara chấp thuận sẽ rời khỏi đất 
nước Sivi này, nhưng không phải sáng ngày mai lúc mặt 
trời mọc, mà Đức-vua Vessantara xin ở lại thêm một 
ngày và một đêm nữa. 

Ngày mai, Đức-vua Vessantara làm lễ đạỉ-thỉ xong, 
rồi mới rời khỏi nước Sivi này, sau ngày đại thỉ. ” 

Thi hành theo lệnh của Đức-vua Vessantara, vị quan 
cận thần thân tín đến hầu Đức Thái-thuợng-hoàng 
Sanjaya và thông báo cho dân chúng đến nhận những 
vật-thí của Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 


Lễ Đại Thí Đầy Đủ Mọi Vật-Thí 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền gọi các vị quan 
trong triều đình và truyền rằng: 

- Này các khanh! Ngày mai Trẫm làm lễ đại thỉ, mỗi 
thứ 700. Vậy các khanh hãy sửa soạn 700 con voi, 700 
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con ngựa, 700 cô xe, 700 cô gái xinh đẹp, 700 con bò 
sữa, 700 tớ gái, 700 tớ trai. Còn các thứ khác như đồ 
ăn, đồ uổng, đồ dùng đều chuấn bị thật đầy đủ không 
thiếu một thứ gì, thậm chỉ có cả thứ rượu đổi với những 
người nghiện rượu nữa. 

Sau khi truyền bãi triều, các quan trở về lo thi hành 
phận sự, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự một mình đến 
cung điện của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, ngự trên 
chỗ cao quý, rồi truyền bảo với bà rằng: 

- Này Ái-khanh Maddĩ! Những của cải nào, như vàng 
bạc châu báu, ngọc muttã, ngọc mani, v.v... Và những 
thứ của cải mà ái-khanh đã nhận từ Đức Phụ-Hoàng và 
Mau-Hậu, thì ái-khanh nên cất giữ những thứ của cải ấy 
thật an toàn và chắc chan. 

Nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Đức phu-quân, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ truớc cho đến nay 
chua từng nghe lời lẽ có ý nghĩa nhu thế này bao giờ, 
nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng truyền dạy 
thần-thiếp cất giữ những thứ của cải thật an toàn và 
chắc chắn như thế đế làm gì? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy rằng: 

- Này áỉ-khanh Maddĩ! Áỉ-khanh nên đem những thứ 
của cải ấy tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật tùy thời đến 
cho những người có giới đức trong sạch, tạo phảp-hạnh 
cao thượng. Đó gọi là cách cất giữ những thứ của cải an 
toàn và chắc chan, luôn luôn mang theo bên mình ngay 
trong kiếp hiện-tại và vô lượng kiếp trong vị-lai. Pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật ẩy làm nơi nương nhờ, hỗ trợ cho 
các pháp-hạnh ba-la-mật khác được thành tựu. 
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Nghe lời tmyên dạy của Đức Phu-quân, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ cung kính vâng lời. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy tiếp rằng: 

- Này ái-khanh Maddĩ! Áỉ-khanh nên nuôi dưỡng 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịina cho nên người, 
và chăm nom, phụng dưỡng Đức Thái-thượng-hoàng 
Saĩyaya và Hoàng Thái-hậu Phussatĩ thật chu đáo. 

- Này áỉ-khanh Maddĩ! Khỉ Trẫm không còn ở trong 
cung điện này nữa. Neu có hoàng-tử nào trong hoàng 
tộc xin được làm vị phu-quân của ái-khanh, thì ái-khanh 
nên phục vụ vị phu-quân ẩy một cách cung kỉnh, hoặc 
ái-khanh có thế tự chọn vị phu-quân khác đáng yêu mến, 
rồi song chung với vị phu-quân ẩy. Ái-khanh chớ nên 
nhớ đến Trẫm nữa. 

Lắng nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ vô cùng 
sửng sốt nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại sao hôm nay Hoàng- 
Thượng lại truyền dạy những lời bất hạnh như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara giải đáp rằng: 

- Này ái-khanh Maddĩ! Dân chúng Sỉvỉ bực tức Trẫm, 
bởi vì Trẫm đã đem con Bạch-tượng báu ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kãlihga. Vì vậy, dân chúng Sivi mời 
Trẫm phải rời khỏi đất nước Sivi này. 

Ngày mai, Trẫm sẽ làm phước-thiện đại bổ-thỉ mỗi 
thứ 700 xong, roi vào sáng ngày thứ ba (kế từ ngày hôm 
nay), Trẫm một mình sẽ rời khỏi kinh-thành detuttara, 
ngự đi vào trong rừng núi Himavanta, sẽ gặp rất nhiều 
thú dữ, cho nên sinh-mạng của Trẫm thật là vô cùng 
nguy hiếm, khó tránh khỏi sự chết. 

Lắng nghe từng lời giải đáp của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, như vậy, thân-thiêp xin 
cùng đi theo Hoàng-thượng. Chết theo Hoàng-thượng 
hoặc xa cách Hoàng-thượng, trong hai điều này, thần- 
thiếp xin chọn chết theo Hoàng-thượng, còn sổng mà xa 
cách Hoàng-thượng thì chang cao quỷ gì! 

Như con voi cái và đàn voi con đi theo sau con voi 
đực cao thượng qua các khúc đường rừng núi lồi lõm 
như thế nào, thì thần-thiếp cũng dẫn hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã cùng đi theo Hoàng-thượng như 
thế ấy. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin hứa chắc chan với 
Hoàng-thượng, thần-thiếp sẽ là người dễ dạy, dễ nuôi, 
biết vâng lời, hoàn toàn chiều theo ỷ của Hoàng-thượng. 

Để thuyết phục Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu những điều mà bà tuởng 
tuợng cảnh rừng núi Himavanta (Hi-mã-lạp-sơn) nhu tận 
mặt thấy rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, khi Hoàng-thượng nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã có giọng nói 
trong trẻo đáng yêu, ngồi đùa giỡn nhau dưới bóng cây 
trong rừng, Hoàng-thượng sẽ không còn nhớ tưởng đến 
ngai vàng nữa. 

Khỉ Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhặịinã có giọng nói hay ngọt ngào đáng yêu 
đang chơi đùa quanh cốc lá nhỏ trong rừng, Hoàng- 
thượng sẽ không còn tưởng nhớ đến ngai vàng. 

Khỉ Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhặịinã có giọng nói hay, lảnh lót đáng yêu, đi 
tìm những cánh hoa rừng đem về trang điếm cho Hoàng- 
thượng, rồi Hoàng-thượng cùng với hai con đùa giỡn 
chạy đuối bắt quanh cốc lá nhỏ, Hoàng-thượng sẽ không 
còn nhớ tưởng đến ngai vàng, ... 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tưởng tượng, rồi diễn 
tả mọi cảnh trí hấp dẫn để thuyết phục Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara cho phép bà cùng hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã đi theo Đức-vua Bồ-tát vào rừng núi 
Himavanta, bà và hai con chắc chắn sẽ không làm bận 
tâm, mà chỉ theo hỗ trợ Đức-vua Bồ-tát Vessantara cho 
được an-lạc mà thôi. 

Bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ hay tin dân chúng Sivi 
yêu cầu Đức Thái-thượng-hoàng mời Đức-vua 
Vessantara Thái-tử của bà ra khỏi nước Sivi này và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ cùng hai cháu đích tôn 
yêu quỷ của bà cùng đi theo Đức-vua Vessantara, Bà 
Hoàng-thái-hậu Phussatĩ ngự đến yết kiến Đức Thái- 
thưọng-hoàng khóc than, van xin Đức Thái-thượng- 
hoàng đừng chiều theo ý dân chúng Sivi mà mời Thái-tử 
của bà vô tội ra khỏi đất nước Sivi này. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: 

- Này Áỉ-khanh Phussatĩ! Đức-vua Vessantara, Tháỉ- 
tử yêu quỷ nhất của Trẫm, như ngọn cờ của đất nước 
Sivi, nhưng Trẫm đành phải mời Đức-vua Vessantara 
rời khỏi kinh-thành detuttara, bởi vì Trẫm phải thi hành 
theo luật lệ của triều đình xưa, mặc dù Thái-tử là người 
con yêu quỷ nhất của Trẫm. 

Đức-Bồ-Tát Làm Lễ Đại Thí Đầy Đủ Mọi Vật-Thí 

Sau khi sửa soạn xong các vật-thí trong buổi lễ đại- 
thí, các quan đến tâu với Đức-vua Vessantara. Sáng hôm 
ấy Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng các quan ngự đến 
các trại bố-thí làm phước đại thí gồm có: 

* 700 con voi quỷ cùng những đồ trang sức. 

* 700 con ngựa quỷ cùng với đồ trang sức. 

* 700 cỗ xe cùng đồ trang hoàng. 
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* 700 CÔ gái xỉnh đẹp cùng đô trang sức quỷ giả. 

* 700 con bò sữa giống tốt. 

* 700 người tớ gái tài giỏi xinh đẹp. 

* 700 người tớ trai đã được huấn luyện tốt... 

Còn các thứ đồ ăn, đồ uổng không thiếu một thứ nào, 
thậm chỉ có cả rượu (không có lợi), đế cho nhóm người 
nghiện rượu không chê trách. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara làm phước-thiện đại-thí 
(mahãdãna) đến cho tất cả mọi hạng người: Từ vua chúa 
cho đến người nghèo khổ không thiếu hạng người nào 
mãi đến chiều tối, Đức-vua Bồ-tát trở về cung điện của 
mình (Chỉ còn một đêm ấy mà thôi). 

Đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ với hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã ngự đến chầu Đức Phụ-vương 
Sanjaya và Mau-hậu Phussatĩ, xin phép từ biệt đi vào 
rừng núi Himavanta, đến núi Vaốka. 

Đức Phụ-vương Sanjaya và Mau-hậu Phussatĩ vô 
cùng khổ tâm vì phải xa lìa Thái-tử Vessantara yêu quý 
nhất, lại còn biết Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã là người con dâu hiền và 
hai cháu đích tôn thật là đáng yêu quý nhất cũng xin đi 
theo Thái-tử Vessantara, cho nên nỗi thống khổ càng 
thêm gấp bội. 

Đức Phụ-vương Sanjaya và Mau-hậu Phussatĩ khuyên 
bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ rằng: 

- Này Vương-phi Maddĩỉ Trong rừng núi Himavanta 
có nhiều thú dữ rất nguy hiểm, vả lại đời song trong 
rừng rất kho cực, con không thế chịu nối được đâu! 

Vậy, con nên ở lại trong cung điện này, chỉ một mình 
Đức phu-quân Vessantara của con đi mà thôi. 
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Nghe Đức Phụ-vương Sanjaya và Mau-hậu Phussatĩ 
khuyên bảo như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tha 
thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mầu-hậu, con cũng 
biết rõ như vậy, nhưng con không thế ở lại cung điện 
hưởng mọi sự an-lạc một mình, mà đế Đức phu-quân 
của con chịu kho một mình trong rừng núi Himavanta. 

Vậy, con tha thiết kỉnh xỉn Đức Phụ-vương và Mầu- 
hậu cho phép con được cùng đi theo Đức phu-quân của 
con, đế trọn tình trọn nghĩa, cùng vui cùng kho có nhau. 

Nghe vưong-phi Maddĩ tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sanjaya và bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ 
biết không thể thuyết phục người con dâu ở lại cung điện 
được, nên tha thiết khuyên bảo vương-phi Maddĩ nên để 
2 đứa cháu ở lại cung điện rằng: 

- Này vương-phi Maddĩ! Nếu con muốn đi theo Đức 
phu-quân của con đế trọn tình trọn nghĩa thì Phụ-vương 
và Mau-hậu cho phép được, nhưng hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã còn thơ ẩu quá không thế sổng 
thiếu thon trong rừng núi được. 

Vậy, con không nên đem 2 cháu yêu quỷ đi theo 2 con, 
mà nên đế 2 đứa cháu ở lại với Phụ-vương và Mau-hậu 
nuôi dưỡng. 

Nghe Đức Phụ-vương và Mau-hậu khuyên bảo như 
vậy, vương-phi Maddĩ tha thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mầu-hậu, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã thơ ẩu là trái tim, là một 
phần thân thế của 2 con. Khi 2 con còn sổng thì không 
thế xa lìa hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã được. 
Tâu Đức Phụ-vương và Mau-hậu. 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mâu-hậu, con đã 
khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ nên ở lại 
cung điện với hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã, 
nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu không chịu, nhất quyết 
dẫn hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã đi theo con. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya và bà Hoàng-thái- 
hậu Phussatĩ vô cùng khổ tâm, bởi vì không chỉ mất 
Thái-tử Vessantara mà còn con dâu là vương-phi Maddĩ 
và hai cháu đích tôn là hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã nữa. Thái-tử Vessantara hầu chuyện thân mật 
với Đức Phụ-vuong Sanjaya và Mau-hậu Phussatĩ suốt 
đêm hôm ấy. 

Đức-Vua Bồ-Tát Ròi Khỏi Đất Nước Sivi 

Sáng sớm hôm ấy, trước khi mặt trời mọc, các quan 
sửa soạn chiếc long xa có 4 con ngựa báu. Biết ý của 
Thái-tử Vessantara hoan hỷ làm phước-thiện bố-thí, nên 
bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ truyền bảo các quan đem 
nhiều của cải quý báu chất đầy trong chiếc xe, rồi đem 
đến rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đảnh lễ 
Đức Phụ-Vưong Sanjaya và Mau-Hậu Phussatĩ, xin phép 
xuất gia trở thảnh đạo-sĩ. Đức Phụ-vương và Mau-hậu 
đành chấp thuận, nhưng phát sinh nỗi thống khổ cùng 
cực vì phải xa lìa những người thân yêu nhất trong đời. 

Kh i mặt trời mọc, các quan đến tâu Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara đến giờ ngự ra khỏi kinh-thành letuttara. 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đảnh lễ 
Đức Phụ-Vưong Sanjaya và Mau-Hậu Phussatĩ xin phép 
từ giã lần cuối và từ giã 60 ngàn quan đại thần đồng sinh 
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với Đức-vua Bô-tát Vessantara, rôi ngự đên chiêc long 
xa có bốn con ngựa báu đang chờ đón bên ngoài cửa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã bước 
lên xe, ngoảnh nhìn lại thấy Đức Phụ-vương và Mau-hậu 
đứng nhìn theo với nỗi thống khổ cùng cực vì phải xa lìa 
những người thân yêu nhất của mình. 

Chiếc long xa có 4 con ngựa báu chở bốn vị vương- 
gia lăn bánh, hai bên đường có nhiều người trong hoàng 
tộc, dân chúng đứng chờ tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara ngự ra khỏi đất nước Sivi, đến núi Vaốka 
trong rừng núi Himavanta. Họ chắp hai tay cung kính 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã với lòng 
kính yêu vô hạn. 

Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin ban phước- 
thiện bố-thí đến cho họ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
dừng chiếc long xa lại, lấy của cải quý báu làm phước- 
thiện bố-thí ban cho họ. 

Đến khi tất cả mọi thứ của cải vàng ngọc quý báu 
trong xe đã hết sạch, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cởi 
những thứ đồ trang sức đeo trong thân của mình đem 
làm phước-thiện bố-thí cho họ. 

Nghe tin Đức-vua Bồ-tát Vessantara làm phước-thiện 
đại-thí, bốn vị Bà-la-môn đến không kịp, nên chạy theo 
sau. Nhìn từ xa thấy họ, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
tâu với Đức phu-quân, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
ngừng chiếc long xa lại chờ họ đến. Bốn vị Bà-la-môn 
quỳ lạy tâu xin Đức-vua bố-thí ban của cải đến cho họ. 

Kh i biết không còn thứ của cải nào để cho họ nữa, 
nên họ tâu xin Đức-vua bố-thí cho họ mỗi người một 
con ngựa. Đức-vua Bồ-tát Vessantara bước xuống chiếc 
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long xa, cởi bốn con ngựa báu ra, rồi ban cho 4 vị Bà-la- 
môn mỗi người một con ngựa báu, họ lên ngựa cỡi trở 
về, chiếc long xa đứng trơ trọi một chỗ. 

Ngay khi ấy, 4 vị thiên nam hóa ra thảnh 4 con la thay 
vào bốn con ngựa báu tiếp tục kéo chiếc long xa đưa bốn 
vị Vương-gia ngự đi đến núi Vaủka trong rừng núi 
Himavanta. 

Kh i ấy, nhìn thấy chiếc long xa sang trọng lộng lẫy, 
nên một vị Bà-la-môn đến quỳ lạy tâu xin Đức-vua làm 
phước-thiện bố-thí ban chiếc long xa ấy cho ông. 

Nghe vị Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ẵm 
2 đứa con bước xuống long xa, rồi Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara ban chiếc long xa cho vị Bà-la-môn ấy. 

Ngay khi ấy, 4 con la vốn là 4 vị thiên nam cùng nhau 
biến mất. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Maddĩ em! Em ẵm công-chúa Kanhặịinã, còn 
anh ẵm hoàng-tử Jãli tiếp tục ngự đi bộ trên đường đến 
núi Vahka trong rừng núi Himavanta. 

Rừng Núi Vanka 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ẵm hoàng-tử Jãli và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ẵm công-chúa Kanhãjinã 
đang đi trên đường, gặp một nhóm người đi ngược đường 
về phía họ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara bèn hỏi họ rằng: 

- Này quỷ vị! Núi Vahka ở nơi nào? Từ đây đi đến nơi 
đó còn khoảng cách bao nhiêu xa? 

Nhóm người này nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ đi bộ mỗi người ẵm 
một đứa con, hỏi đường đi đến núi Vaốka, họ cảm thấy 
thương mà thưa rằng: 
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- Kính thưa hai vị, núi Vahka ở xa tít mãi đăng kia, mà 
hai vị đi bộ như thế này biết bao giờ mới đi đến nơi ẩy. 

Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ từ giã 
nhóm người ấy, rồi tiếp tục đi bộ đến kinh-thành Mãtula 
đất nước Cetarattha vào buổi chiều ngày hôm ấy, ngồi 
tại nhà nghỉ trước cổng kinh-thảnh Mãtulanagara. 

Thực ra, từ kinh-thành Jetuttara đất nước Sivi đến 
kinh-thành Mãtula đất nước Cetarattha có khoảng cách 
xa 30 do tuần^^\ do nhờ oai lực chư-thiên đã thâu con 
đường ngắn lại, nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ khởi hành từ kinh-thành 
letuttara đất nước Sivi vào buổi sáng, đến kinh-thành 
Mãtula đất nước Cetarattha vào buổi chiều hôm ấy. 

Nghe quân lính gác tại cổng thảnh tâu báo với Đức- 
vua Ceta rằng: 

“Đức-vua Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã đã ngự 
đến, và đang ngồi tại nhà nghỉ trước cống kinh-thành. ” 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ceta cùng các quan văn 
võ ngự ra tận nhà nghỉ trước cổng kinh-thành, đón rước 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. 

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của 4 vị Vương-gia như vậy, 
Đức-vua Ceta cùng các quan cận thần vô cùng xúc động 
rơi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp rất đơn giản nhưng tình 
cảm thật đậm đà thắm thiết. 

Đức-vua Ceta cung thỉnh Đức-vua Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long xa sang trọng, rồi 


1 do tuần dài khoảng 20 cây số. 


1 
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cung nghinh rước vào cung điện, đê cho bôn vị Vương 
gia tắm rửa sạch sẽ, rồi cung thỉnh ngự đến phòng khách 
của triều đình. Đức-vua Ceta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, hôm nay bổn 
vương cùng bá quan văn võ vô cùng diễm phúc được 
đón tiếp Đại-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã, xin được mở tiệc 
thết đãi 4 vị vương-gia là thượng khách của triều đình. 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo rằng: 

- Thưa Đức-vua Ceta, Đức-vua cùng các quan đã đón 
tiếp bon-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu, hoàng-tử 
và công-chúa thật là trọng thế với tình cảm đậm đà thẳm 
thiết như thế này, bon vương xin cảm tạ toàn thế quỷ vị. 

Đức-vua Ceta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sanjaya, Bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ được khoẻ 
mạnh hay không? 

Do nguyên nhân nào mà Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu phải vất vả như thế này? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo cho Đức-vua 
Ceta biết Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya, Hoàng- 
Thái-Hậu Phussatĩ được khoẻ mạnh, và thuật cho biết 
nguyên nhân như sau: 

- Thưa Đức-vua Ceta, sở dĩ bổn vương phải rời khỏi 
đất nước Sivi là vì bon vương đem con Bạch-tượng báu 
của triều đình, làm phước-thiện bo-thỉ ban cho 8 vị Bà- 
la-môn của đất nước Kãlihga. Vì vậy, dân chúng Sivi 
bực tức bon vương, dẫn nhau đến chầu Đức Thái- 
thượng-hoàng, yêu cầu Đức Thái-thượng-hoàng phải 
truyền lệnh mời bon vương rời khỏi đất nước Sivi, đến ở 
núi Vahka trong rừng núi Himavanta. 
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Tuy Đức Thái-thượng-hoàng rât thương yêu bôn 
vương, nhưng dân chúng Sivi hăm doạ, nếu Đức Thái- 
thượng-hoàng không truyền lệnh mời bon-vương rời 
khỏi đất nước Sivi thì họ sẽ gây nguy hiểm không chỉ đến 
cho bon-vương, mà còn đến Đức Tháỉ-thượng-hoàng 
nữa. Vì vậy, Đức Thái-thượng-hoàng đành phải chiều 
theo ỷ của dân chúng Sivi. 

Đó là nguyên nhân khiến bổn-vương phải rời khỏi đẩt 
nước Sivi, đến ở núi Vahka trong rừng núi Himavanta. 
Còn Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ẵm hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã xin đi theo bon vương. 

Nghe xong câu chuyện của Đức-vua Bồ-tát Vessan- 
tara, Đức-vua Ceta cùng các quan vô cùng thuơng cảm 
cho cảnh ngộ của Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã còn thơ ấu. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan cận thần chắp tay 
khẩn khoản tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kỉnh thỉnh Đại- 
vương lên ngôi báu ngự tại kinh-thành Mãtula, trị vì đất 
nước Ceta này, còn tất cả chúng thần nguyện hết lòng 
làm bề tôi trung thành của Đại-vương. 

Dù Đức-vua Ceta khẩn khoản tâu nhiều lần nhu vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara vẫn một mực khuớc từ lời 
thỉnh cầu của Đức-vua Ceta cùng các quan trong triều 
đình, bởi vì, Đức-vua Bồ-tát Vessantara chỉ muốn ngự 
đến rừng núi Vaủka mà thôi. 

Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức-vua Ceta, 
sáng sớm hôm sau Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long xa tiếp tục khởi hành 
ngự đi đến rừng núi Vaủka. 
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Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan theo sau đua tiễn 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara một đoạn đuờng dài 15 do 
tuần, rồi dừng lại nơi đầu bìa rừng và tâu chỉ rõ đuờng 
cho Đức-vua Bồ-tát Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, chúng thần xỉn 
tiễn Đại-vương nơi đây, còn Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã tiếp tục ngự đi về hướng bắc nhìn thay sườn 
núi cao Vepulla, tiếp đến dòng sông Ketumatĩ nước 
trong trẻo, tiếp đến núi NãỊika. Từ đó, ngự đi về hướng 
đông bắc có hồ nước Mucalinda to lớn có nhiều thứ sen 
trắng, sen hồng..., từ đó, ngự vào rừng sâu có nhiều loại 
cây ăn quả, tiếp đến sườn núi Vahka gần đó có cái hồ 
vuông lớn nước ngon lành, Đại-vương có thế làm cốc lá 
trú ngụ nơi ẩy. 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương ngự đi thêm 
khoảng 15 do tuần nữa, trải qua các dãy núi rừng này 
mới đến rừng núi Vahka. 

Tại nơi ấy, cuộc chia ly đầy luu luyến, vô cùng cảm 
động, Đức-vua Ceta cảm động trào nuớc mắt, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã tiếp tục lên đuờng 
đầy khó khăn nguy hiểm, Đức-vua Ceta đứng nhìn theo 
cho đến khi khuất dạng. 

Để bảo vệ an toàn cho Đức-vua Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã, không cho kẻ thù nào đến quấy rầy, nên 
Đức-vua Ceta gọi nguời thợ săn tên là Cetaputta đến 
truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Ngươi có phận sự giữ gìn cửa rừng này, 
xem xét những người lạ khả nghỉ không cho phép vào 
khu rừng. 
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Sau khi tmyên bảo người thợ săn xong, Đức-vua Ceta 
hồi cung ngự trở về kinh-thành Mãtulanagara cùng với 
60 ngàn quan trong triều. 

Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara Ngự Đen Núi Vanka 

Theo sự chỉ dẫn đường của Đức-vua Ceta, đoạn 
đường còn lại 15 do tuần, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã ngự đi đến núi Gandhamãdana, 
đứng nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc đến 
chân núi Vepulla, ngồi nghỉ nơi bến sông Ketumatĩ tắm 
mát xong, ăn trái cây, rồi tiếp tục ngự đến núi NãỊika, 
ngự đi về phía hướng đông bắc đến hồ nước lớn 
Mucalinda, từ đó ngự vào rừng sâu có nhiều cây ăn quả 
và cũng có nhiều thú dữ, vượt qua khu rừng ấy, đến cái 
hồ vuông lớn gần núi Vaốka. 

Khi ấy, chỗ ở của Đức-vua-trời Sakka phát nóng, 
Đức-vua-trời Sakka xem xét nguyên nhân biết rõ Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự vào 
rừng núi Himavanta, trú tại núi Vaốka, xuất gia trở thảnh 
đạo-sĩ, nên Đức-vua-trời Sakka gọi thiên nam 
Vissakamma truyền bảo rằng : 

- Này Vỉssakamma! Ngươi nên hiện xuống rừng núi 
Himavanta, hóa ra hai cốc lá tại núi Vahka, đế làm chỗ 
ở cho Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ và những thứ vật dụng cần thiết cho 
các vị đạo-sĩ. 

Vâng lệnh Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam Vissa- 
kamma hiện xuống rừng núi Himavanta, hóa ra hai cốc 
lá khoảng cách không xa, đường đi kinh hành thuận lợi, 
hóa ra một bộ y phục đạo-sĩ, một bộ nữ đạo-sĩ, hai bộ trẻ 
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con, và các thứ vật dụng cân thiêt của các đạo-sĩ, rôi ghi 
mấy dòng chữ 

“Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ, xỉn 
hãy sử dụng những bộ y phục và những thứ vật dụng cần 
thiết này 

Vị thiên nam Vissakamma dùng oai lực của mình cấm 
các loài thú dữ, các loài rắn độc, các con vật có tiếng kêu 
đáng sợ không được đến gần nơi ấy, rồi trở về cõi trời 
T am-thập-T am-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự đi 
theo con đường ấy đến nơi, Đức-vua Bồ-tát quan sát nhìn 
thấy hai cốc lá khoảng cách không xa nhau, có đường đi 
kinh hành, v.v... Đức-vua Bồ-tát bước vào cốc lá thấy 
dòng chữ, hiểu biết đó là Đức-vua-trời Sakka ban cho. 

Xuất Gia Trở Thành Đạo-Sĩ 

Đức-vua Bồ-tát mở cốc lá ra nhìn thấy bên trong 
những y phục và các thứ vật dụng của đạo-sĩ. Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara thay bộ y phục cũ, mặc bộ y phục đạo- 
sĩ mới vào, sử dụng các vật dụng của đạo-sĩ, trở thành bậc 
xuất-gia đạo-sĩ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cầm gậy 
bước xuống cốc cảm thấy hạnh phúc, nên thốt lên rằng: 

- Ô! An-lạc quá, hạnh phúc quá! Ta đã là bậc xuẩt- 
gia đạo-sĩ rồi! 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara đi qua lại trên đường 
kinh hành. Sau đó, đi đến cốc lá của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. 

Nhìn thấy Hoàng-thượng trong tướng mạo đạo-sĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu cúi xuống lạy dưới đôi bàn chân 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, xin phép Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cho 
phép xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ. Chánh-cung Hoàng- 
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hậu Maddĩ vào côc mặc bộ y phục nữ đạo-sĩ và hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã cũng mặc y phục đạo-sĩ. Cả 
bốn vị vương-gia đều trở thành đạo-sĩ sống trong rừng 
núi Vaốka. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ bạch với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Kỉnh bạch Đức đạo-sĩ, xỉn Ngài ngự tại cốc chăm 
sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận sự vào rừng 
tìm các loại trái cây đem ve dâng lên Ngài và hai con. 

Từ đó mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ Maddĩ một mình vào 
rừng núi tìm các loại trái cây, rồi đem về dâng lên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ và hai con. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy nữ đạo-sĩ Maddĩ rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Bây giờ chúng ta đều là bậc 
xuẩt-gia đạo-sĩ roi. 

Vậy, từ nay nữ đạo-sĩ không nên đến tìm bần đạo 
trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ giới có thế 
làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ cung kính vâng lời truyền dạy của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nên bạch rằng: “Dạ, xin vâng”. 

Từ ngày đó, nữ đạo-sĩ Maddĩ dậy từ sáng sớm đi lấy 
nuớc uống, nuớc dùng, cây đánh răng đem đến dâng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, quét dọn xung quanh cốc, dẫn hai 
con đến gửi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ xong, nữ đạo-sĩ đeo gùi 
trên đôi vai, tay cầm mai một mình đi vào rừng núi tìm 
các loại trái cây, loại củ, buổi chiều mới trở về đến cốc 
lá, tự tay sửa soạn các loại trái cây, loại củ dọn trên sàn 
truớc cốc, rồi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, và gọi hai con 
vào dùng, bốn vị đạo-sĩ cùng nhau dùng trái cây và củ. 

Hằng ngày, đời sống yên ổn của 4 vị vuơng gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thuợng trong núi Vaốka suốt 
thời gian 7 tháng qua. 
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Bà-La-Môn Jujaka 

Vào thời ấy, có Bà-la-môn hành khất tên Jũjaka ở 
làng Bà-la-môn Dunnivittha trong đất nước Kãliủga, y đi 
ăn xin dành dụm được 100 kahãpana (tiền Ấn xưa) đem 
gửi một gia đình Bà-la-môn, rồi y lại ra đi ăn xin nơi 
khác, trải qua một thời gian lâu, nên gia đình Bà-la-môn 
ấy tiêu dùng hết số tiền ấy. 

Kh i y trở lại, xin lấy lại số tiền mà y đã gởi trước kia, 
người chủ nhà Bà-la-môn không có tiền trả lại cho y, 
nên đem đứa con gái tên Amittatãpanã gả cho y làm vợ, 

9 r \ f 

đê trừ sô tiên ây. 

Bà-la-môn Jũjaka vô cùng sung sướng được người vợ 
trẻ dẫn về ở làng Bà-la-môn Dunnivittha trong đất nước 
Kãliủga. 

Cô Amittatãpanã là người vợ tận tụy biết lo phục vụ 
chồng mình rất chu đáo. Một số ông chồng Bà-la-môn trẻ 
khác trong làng nhìn thấy cô Amittatãpanã như vậy, nên 
khen ngợi cô Amittatãpanã mà chê trách vợ mình rằng: 

“Cô Amittatãpanã, vợ của ông Bà-la-môn Jũjaka già, 
tận tuỵ biết lo phục vụ chồng của cô một cách chu đáo 
như vậy, còn bà sao không biết noi gương cô Amitta- 
tãpanã mà phục vụ tôi như vậy? ” 

Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến các bà vợ 
cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau bàn tính rằng: 

“Từ ngày cô Amittatãpanã, vợ ông Bà-la-môn Jũjaka 
già đến ở trong làng này, ông chồng của chúng ta khen 
ngợi cô ấy mà chê trách chúng ta. 

Vậy, chúng ta nên tìm cách nào, để cô Amỉttatãpanã 
bỏ làng này đi đến làng khác? ” 

Các bà Bà-la-môn bàn tính với nhau rằng.- 
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“Khỉ gặp cô chỗ nào, chúng ta cùng nhau nói xấu, 
chê cười cô có chồng già, đó là điều bất hạnh, thà chịu 
chết còn hơn có chồng già! ” 

Một hôm, nhìn thấy cô Amittatãpanã đem nồi đến bến 
sông để lấy nước, các bà Bà-la-môn vợ của các ông Bà- 
la-môn trẻ trong làng, cùng nhau dẫn đến gặp cô Amittatã- 
panã nói xấu, chê cười rằng: 

- Này cô Amỉttatãpanã! Cô còn trẻ đẹp như thế này, 
sao mà cha mẹ cô không gả cô cho một người chồng trẻ 
đẹp xứng đôi vừa lứa mà lại đem gả cô cho ông Bà-la- 
môn Jũjaka già khọm lưng còng xẩu xỉ như thế kia! 

Cô có được hạnh phúc gì đâu! Thà chết còn hơn là 
sống chung với ông Bà-la-môn Jũjaka già khọm như vậy. 

Cha mẹ của cô không tìm cho cô một người chồng trẻ 
đẹp, nên gả cô cho ông Bà-la-môn Jũjaka già lưng còng 
xấu xí như thế kia. Chắc cô đã tạo ác-nghiệp, nên cô 
không may mà gặp phải ông Bà-la-môn Jũjaka già lưng 
còng làm chồng như vậy. 

Người chồng trẻ với người vợ trẻ sống chung với 
nhau mới có hạnh phúc an-lạc, còn ông chồng già khọm 
lưng còng với người vợ trẻ đẹp như cô em sống chung 
với nhau có hạnh phúc gì đâu! Cô em thật đáng thương! 

- Này cô Amittatãpanã! Cô em còn trẻ và xinh đẹp 
như thế này, chắc chan có nhiều Bà-la-môn trai trẻ giàu 
có xứng đôi vừa lứa thương yêu say đắm cô em. 

Vậy, cô em nên bỏ ông Bà-la-môn Jũjaka chồng già 
khọm ẩy, đi trở về lại nhà cha mẹ của mình. Đó là điều 
hạnh phúc đổi với cô em. Neu cô em còn bị ràng buộc 
với ông Bà-la-môn Jũjaka chồng già khọm thì cô em có 
được hạnh phúc an-lạc gì đâu! Thật uống phỉ cuộc đời 
con gái xinh đẹp như cô! 
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Nghe các bà Bà-la-môn vừa chê trách vừa khuyên 
bảo, nên làm cho cô Amittatãpanã cảm thấy tủi thân. 
Trên đường đem nước về nhà, cô Amittatãpanã vừa đi 
vừa khóc thảm thương cho đến khi về đến nhà. 

Nhìn thấy cô Amỉttatãpanã, người vợ trẻ yêu quý của 
mình khóc, ông Bà-la-môn Jũjaka chồng già liền hỏi rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ ỉ Vì sao em khóc vậy? 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi sẽ không đi đến bến sông 
lẩy nước nữa đâu! Vì các bà vợ của các ông Bà-la-môn 
trẻ chê cười tôi làm vợ của một ông chồng già khọm xẩu 
xỉ như ông đấy! Họ chế nhạo tôi đủ điều, tôi cảm thay 
xẩu hố quá. Vì vậy, từ nay tôi không đi đến bến sông lẩy 
nước nữa đâu! 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình than vãn như 
vậy, ông Bà-la-môn Jũjaka cảm thấy khổ tâm, nói lời an 
ủi rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ! Từ nay, em không 
phải đi đến bến sông lẩy nước cho anh nữa! Anh sẽ tự đi 
lẩy nước về cho em và anh dùng. 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi sinh ra trong một gia đình 
có truyền thống không đế chồng đi lẩy nước. Tôi nói cho 
ông biết, nếu ông không tìm được tớ trai, tớ gái đem về 
phục vụ thì tôi không thế song chung với ông trong gia 
đình này nữa. 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình nói như vậy, ông 
Bà-la-môn Jũjaka thở than rằng: 

- Này em yêu quỷ! Em biết anh nghèo khổ, sổng bằng 
nghề hành khất như thế này, thì làm sao có nhiều tiền đế 
thuê tớ trai, tớ gái đem về phục vụ cho em được. Xin em 
đừng giận doi nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một 
mình anh làm mọi việc trong nhà đế phục vụ cho em. 
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Do oai lực của chư-thiên khiên cô Bà-la-môn Amitta- 
tãpanã nói với ông Bà-la-môn Jũjaka rằng: 

- Này anh Bà-la-môn Jũjaka! Em nghe tin Đức-vua 
Vessantara đang ở tại núi Vahka, anh đến yết kiến Đức- 
vua, xin Đức-vua ban cho tớ trai, tớ gái. Đức-vua chắc 
chan sẽ ban tớ trai, tớ gái cho anh được toại nguyện. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka than vãn rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quý! Anh già yếu không 
còn sức lực, con đường đi đến núi Vahka xa xôi khó khăn 
hiếm trở, có nhiều thú dữ gây tai hại đến sinh-mạng. 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ! Xin em đừng bận 
tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và phục vụ em một 
cách chu đáo. Xin em hãy an tâm. 

Nghe ông Bà-la-môn Jũjaka than vãn như vậy, cô 
Amittatãpanã chê trách rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jũjaka! ông là người nhút nhát 
chưa ra đến trận địa chưa chiến đẩu đã chịu đầu hàng 
rồi! Ông chưa đi mà đã co rút cố chịu thua rồi. 

- Này ông Bà-la-môn Jũjaka! ông nên biết rằng: Nấu 
ông không chịu đi xin tớ trai, tớ gái từ Đức-vua 
Vessantara thì tôi không ở trong nhà ông nữa. Khi ấy, 
ông sẽ buồn kho nhiều, lưng của ông sẽ khòm xuống, tóc 
ông sẽ bạc trắng, thân hình ông sẽ gầy om và ông sẽ 
chết vì thương nhớ tôi. 

Nghe người vợ trẻ yêu quý nói như vậy, ông Bà-la- 
môn Jũjaka già khọm lo sợ người vợ trẻ bỏ đi thật, bởi vì 
ông đã bị ràng buộc bởi tham-ái với cô vợ trẻ Amitta- 
tãpanã, nên ông nói rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ! Em hãy chuấn bị vật 
thực đi đường đế cho anh đi đến yết kiến Đức-vua 
Vessantara, xin tớ trai, tớ gái đem về phục vụ em suốt 
ngày đêm. 
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Trước lúc khởi hành, ông Bà-la-môn Jũjaka già sửa 
cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm củi về để trong 
nhà, lấy nước đầy các bể chứa, để cho người vợ ở nhà 
dùng, rồi ông Bà-la-môn Jũjaka dạy bảo rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ ỉ Em ở nhà chớ nên dế 
duôi, ban ngày, em không nên tiếp xúc nhiều người, ban 
đêm chớ nên đi ra khỏi nhà. Em ở nhà chờ đợi anh đem 
tớ trai, tớ gái về cho em. 

Dạy bảo người vợ trẻ xong, ông Bà-la-môn Jũjaka 
mang hình thức đạo-sĩ, trên gương mặt đầm đìa nước 
mắt vì lưu luyến nói lời từ giã người vợ trẻ yêu quý. 

Ông lên đường đi thẳng đến kinh-thành letuttara, đất 
nước Sivi hỏi thăm đường đi đến chỗ ở của Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara tại núi Vaốka. Dân chúng kinh-thành 
letuttara biết ông Bà-la-môn Jũjaka là người dân ăn xin 
của đất nước Kãliốga, họ mắng nhiếc xua đuổi, ông Bà- 
la-môn Jũjaka sợ chạy đi ra khỏi kinh-thành letuttara. 

Do nhờ oai lực của chư-thiên khiến ông chạy nhằm 
đúng con đường mà Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã ngự 
đi trước kia. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka đã trải qua một khoảng đường 
dài gian nan vất vả đầy khổ cực, cuối cùng ông cũng tìm 
đến ven rừng, gặp phải bầy chó săn của người thợ săn 
Cetaputta chạy đến cắn, ông Bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ 
liền trèo lên cây, rồi cầu xin rằng: 

- Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara 
cao thượng, Bậc thẳng được tâm keo kiệt bủn xỉn mà 
không bao giờ bị bại nữa. Đức-vua ban cho sự an toàn 
đến tất cả chúng-sinh, tôi đang gặp cơn nguy khốn, xin 
ban sự an toàn đến cho tôi. Đức-vua Vessantara là nơi 
nương nhờ của những kẻ hành khất, như mặt đất là nơi 
nương nhờ của chúng-sinh muôn loài. 
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CÓ ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara, 
Đức-vua là nơi mà những kẻ hành khất đến tụ hội, như 
con sông Gahgã là nơi mà các dòng sông lớn nhỏ chảy 
đến tụ hội. 

Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara, 
Đức-vua như một cây co thụ to lớn bên đường, có bóng 
mát rộng lớn che mát những khách lữ hành nghỉ chân 
trong mùa nắng nóng, v.v... 

Tôi đang gặp cơn nguy khốn ở khu rừng này, hoảng 
sợ kêu lời cầu cứu. 

Vậy, nếu người nào biết chỗ ở của Đức-vua 
Vessantara nói cho tôi thì người ẩy chắc chắn có phước 
lớn lam! 

Người thợ săn Cetaputta được Đức-vua Ceta truyền 
bảo có bổn phận bảo vệ sự an toàn cho Đại-vương 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã ở trong núi rừng Vaốka này. 

Khi ấy, người thợ săn Cetaputta đi trong rừng, nghe 
tiếng ông Bà-la-môn Jũjaka đang than vãn muốn biết 
chỗ ở của Đức-vua Vessantara, nên nghĩ rằng: 

“Ông Bà-la-môn này gian nan vất vả đến nơi này, 
chắc chan có ỷ đồ xin gì đây, ta nên giết y chết là xong. ” 

Nghĩ xong, người thợ săn đưa cây cung nạp mũi tên 
vào nhắm về phía ông Bà-la-môn Jũjaka bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Đại-vương Vessantara đã bị 
các ngươi làm khố, bởi vì đã xin con Bạch-tượng báu là 
quốc bảo của đất nước Sivi, nên dân chúng Sivi bực tức 
mời Đại-vương Vessantara ra khỏi đất nước Sivi. Đại- 
vương Vessantara đã dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã ngự đến 
ở tại núi Vahka này. Bây giờ, Đạỉ-vương Vessantara 
không có gì đế ban cho ngươi nữa! 
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- Này Ông Bà-la-môn! Ngươi định đên xin hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã chăng? Ta sẽ không đế 
ngươi thực hiện ỷ đồ xẩu ẩy đâu! Ta sẽ bẳn ngươi rơi 
xuống đất chết tại nơi đây. 

Vậy, ngươi có gì để nói hay không ? 

Nghe người thợ săn Cetaputta khẳng khái nói như 
vậy, nên ông Bà-la-môn Jũjaka già kinh hồn bạt vía sợ 
chết, nên nói dối rằng: 

- Này người thợ săn! Ta là Bà-la-môn sứ giả không 
nên giết. Xin ngươi hãy nghe ta nói, người ta không bao 
giờ giết sứ giả, đó là truyền thống xưa. 

- Này người thợ săn! Dân chúng Sivi không còn bực 
tức Đức-vua Vessantara nữa, họ muốn thỉnh Đức-vua 
hoi cung. 

Từ ngày Đức-vua Vessantara, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã ra 
khỏi kinh-thành detuttara, Đức Thái-thượng-hoàng 
Saíyaya, Bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ nhớ thương Tháỉ- 
tử Vessantara, Vương-phi Maddĩ và hai cháu đích tôn 
Jãli và Kanhặịinã, làm cho hai vị Vương-gỉa ngày đêm 
khổ tâm. 

Vì vậy, Đức Thái-thượng-hoàng Saỉyaya, Bà Hoàng- 
thái-hậu Phussatĩ phái tôi đến đây tìm Đức-vua 
Vessantara, đế kỉnh thỉnh Đức-vua Vessantara, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã hoi cung ngự trở về kinh-thành detuttara trị 
vì đất nước Sivi như trước. 

- Này người thợ săn! Ngươi có biết chỗ ở của Đức- 
vua Vessantara, thì ngươi chỉ đường cho tôi đến yết kiến 
tâu thỉnh Đức-vua Vessantara, Chảnh-cung Hoàng-hậu 
ngự trở về kinh-thành detuttara. 
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Nghe ông Bà-la-môn Jũjaka nói như vậy, người thợ 
săn Cetaputta vui mừng hoan hỷ đuổi bầy chó đi nơi 
khác, Bà-la-môn Jũjaka từ trên cây leo xuống, người thợ 
săn mời ông Bà-la-môn đến chỗ ở của mình nói rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi rất hân hạnh tiếp đãi ông 
là sứ giả của Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya và Hoàng- 
thải-hậu Phussatị đến tâu thỉnh Đức-vua Vessantara 
kỉnh yêu của chúng tôi. 

Vậy, xỉn mời ông sứ giả dùng vật thực bằng các món 
thịt rừng với tôi. 

Sau khi tiếp đãi ông Bà-la-môn Jũjaka xong, người 
thợ săn Cetaputta còn biếu mật ong và nhiều món quà 
khác đi đường cho ông Bà-la-môn Jũjaka. 

Người thợ săn Cetaputta tiễn chân ông sứ giả Bà-la- 
môn Jũjaka đến một nơi, rồi chỉ rõ đường đến chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara. 

Người thợ săn còn khuyên ông sứ giả Bà-la-môn 
Jũjaka trên đường đi, nên đến gặp vị đạo-sĩ Accuta, nhờ 
Ngài chỉ đường tiếp đến chỗ ở của Đức-vua Vessantara. 

Nghe người thợ săn tận tình chỉ rõ con đường đi đến 
chỗ ở của Đức-vua Vessantara, ông Bà-la-môn Jũjaka vô 
cùng hoan hỷ cảm tạ ơn người thợ săn, rồi xin từ giã tiếp 
tục lên đường theo sự chỉ dẫn của người thợ săn đến gặp 
vị đạo-sĩAccuta vấn an sức khỏe lẫn nhau xong, ông Bà- 
la-môn Jũjaka bạch hỏi vị đạo-sĩ Accuta rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ Accuta, tôi đến chầu Đức- 
vua Vessantara là Thái-tử của Đức Thái-thượng-hoàng 
Saỉyaya và Hoàng-thái-hậu Phussatĩ. Đức-vua Vessantara 
bị dân chúng Sivi mời ra khỏi đất nước Sivi, ngự đến ở 
rừng núi Vahka. 

Neu Ngài biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara thì xin 
Ngài chỉ đường cho tôi đến chầu Đức-vua Vessantara. 
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Nghe ông Bà-la-môn Jujaka bạch hỏi như vậy, vị đạo- 
sĩ Accuta nói cho biết rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Đức-vua Vessantara không còn 
một thứ của cải nào cả. Bây giờ, Đức-vua Vessantara, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã đều xuất gia trở thành đạo-sĩ cả thảy, 
sổng thực-hành phảp-hành cao thượng. 

Vậy, ông đến chầu đế xin thứ gì nữa ? Không lẽ, ông 
đến xin hoàng-tử Jãli đem về làm tớ trai, hoặc xin công- 
chúa Kanhặịinã đem về làm tớ gái hay sao ? 

Nghe vị đạo-sĩ Accuta nói đúng tim đen của mình, ông 
Bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ vị đạo-sĩ không chỉ đường 
đến chỗ ở của Đức-vua Vessantara, nên nói dối rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ Accuta cao thượng, kỉnh xin 
Ngài bớt giận. Thật ra, tôi tha thiết muốn đến chầu Đức- 
vua Vessantara không phải xin Đức-vua ban gì cho tôi, 
mà sự thật, được thấy chư bậc thiện-trỉ sẽ đem lại hạnh 
phúc cao thượng, gần gũi thân cận với chư bậc thiện-trỉ 
sẽ được an-lạc cao thượng. 

Tôi là vị thầy Bà-la-môn Jũjaka muốn đến chầu Đức- 
vua Vessantara, từ ngày Đức-vua Vessantara bị dân 
chúng Sivi mời ra khỏi kinh-thành detuttara, tôi không 
được yết kiến Đức-vua nữa. Vì vậy, tôi đến đây tìm đến 
chầu Đức-vua Vessantara. 

Neu Ngài đạo-sĩ biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara 
thì kỉnh xin Ngài hoan hỷ chỉ cho tôi biết. Bạch Ngài. 

Nghe ông Bà-la-môn Jũjaka bạch như vậy, vị đạo-sĩ 
Accuta bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jũjakaỉ Neu đúng như vậy thì 
bần đạo xin mời ông nghỉ lại đêm nay ở đây, sáng ngày 
mai, bần đạo sẽ chỉ đường cho ông đến chầu Đức-vua 
Vessantara. 
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Nghe vị đạo-sĩ bảo như vậy, ông Bà-la-môn Jũjaka vô 
cùng hoan hỷ vâng lời. Ngài đạo-sĩ tiếp đãi mời ông Bà- 
la-môn Jũjaka dùng các thứ trái cây no đủ. 

Sáng ngày hôm sau, Ngài đạo-sĩ đưa ông Bà-la-môn 
Jũjaka đến ngọn đồi cao, đưa cánh tay phải chỉ về phía 
núi Gandhamãdana mà bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jũjakaỉ ông hãy nhìn theo 
hướng đầu ngón tay của bần đạo, phía xa kia là núi 
Gandhamãdana, dưới chân núi có hồ nước vuông rộng 
lớn và sâu có nhiều loại cá to lớn, gần đó có hồ 
Mucalinda có nhiều hoa sen, hoa súng đủ loại rẩt xinh 
đẹp, quanh bờ hồ có nhiều thứ rau ngon, xung quanh nơi 
ẩy là rừng cây, đặc biệt có nhiều cây ăn quả thay đối 
nhau cho quả các mùa, quanh năm suốt tháng không 
bao giờ hết quả. Chỉnh nơi ẩy là chỗ ở của Đức-vua 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã. 

Nghe vị đạo-sĩ Accuta chỉ rõ đường đến chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara, ông Bà-la-môn Jũjaka vô cùng vui 
mừng hoan hỷ cảm tạ ân đức vị đạo-sĩ, rồi đảnh lễ vị 
đạo-sĩ Accuta, xin phép tiếp tục lên đường đi theo sự chỉ 
dẫn của vị đạo-sĩ Accuta. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka đi theo con đường nhỏ đến chỗ 
ở của Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. 

Đến gần chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát Vessantara vào 
buổi chiều hôm ấy, y nghĩ rằng: “Neu ta đến yết kiến 
Đức-vua Vessantara đế xin hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã mà có sự hiện diện của Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ thì bất lợi cho ta, cho nên ta nên tìm một chỗ 
nghỉ qua đêm, chờ sáng mai lúc Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Maddĩ đi vào rừng đê tìm trái cây. Khi ây, ta sẽ đên yêt 
kiến Đức-vua Vessantara, xin Đức-vua ban cho ta 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã. Ta sẽ dẫn về làm 
tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quý của ta. ” 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Maddĩ Thấy Ác Mộng 

Trong đêm ấy, lúc gần sáng, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ nằm thấy ác mộng rằng: 

“Một ông Bà-la-môn cỏ thân hình xẩu xỉ dị dạng 
đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, tay cầm vũ khỉ hung hãn 
xông vào cốc lá, nam đầu tóc của Chánh-cung Hoàng- 
hậu lôi làm té xuống nằm trên nền, rồi móc hai con mắt, 
chặt hai tay, Chánh-cung Hoàng-hậu khóc la thảm thiết, 
y liền mo ngực của Chảnh-cung Hoàng-hậu móc lẩy trái 
tim, máu đang chảy lai láng, rồi y đem đi. ” 

Kh i tỉnh giấc Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ cảm thấy 
kinh hoàng, hoảng sợ, nghĩ rằng: 

“Ta đã nằm thấy ác mộng. Ngoài Hoàng-thượng ra, 
không một ai có thế đoán được ác mộng này, ta nên ngự 
đến chầu Hoàng-thượng, kế lại ác mộng này. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ngự đến gõ cửa cốc 
của Đức-vua đạo-sĩ Vessantara. 

Nghe tiếng gõ cửa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền hỏi: - Ai đó? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thần-thiếp là 
Maddĩ, kỉnh xin Đức đạo-sĩ tha tội. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ đã phá lời cam kết 
của chúng ta rồi! Do nguyên nhân nào mà nữ đạo-sĩ đến 
đây không đúng thời, đúng lúc vậy? 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-vua đạo-sĩ cao thượng, thần-thiếp 
không dám phá lời cam kết, nhưng thần-thiếp vừa nằm 
thay cơn ác mộng hãi hùng. 

Đức đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nếu vậy thì nữ đạo-sĩ hãy 
thuật rõ lại cho bần đạo nghe cơn ác mộng ẩy. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rõ lại ác 
mộng ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đoán mộng biết 
chắc rằng: 

“Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật của mình sẽ được thành 
tim. Sáng mai này sẽ có người hành khất đến xin hoàng- 
tửdãli và công-chúa Kanhặịinã. ” 

Đoán biết nhu vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
trấn an nữ đạo-sĩ Maddĩ rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ ngủ không được 
yên giấc nên nằm mộng thay như vậy, nữ đạo-sĩ không 
nên hoảng sợ mà an tâm trở về cốc của mình. 

Đêm đã qua, lúc hừng đông, Chánh-cung Hoàng-hậu 
thức dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung 
quanh, lấy nuớc uống nuớc dùng xong, rồi vào ôm 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vào lòng, hôn trên 
đầu, dạy bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Đêm nay, Mầu-hậu nằm thấy 
cơn ác mộng hãi hùng, hai con ở nhà nên thận trọng. 

Dặn dò xong, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, dẫn hai 
đứa con yêu quý đến trao cho Đức đạo-sĩ Vessantara, 
kính xin Đức đạo-sĩ trông nom hai con, rồi nữ đạo-sĩ 
Maddĩ mang gùi, cầm mai vào rừng đi tìm các thứ trái 
cây, các thứ củ. 
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Đức-Bồ-Tát Vessantara Tạo Pháp-Hạnh Đại-Thí Con 

Theo dõi biết Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ đã ngự 
vào rừng, ông Bà-la-môn Jũjaka vội vã đi thẳng đến cốc 
lá để yết kiến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngay. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đang ngồi 
trước cửa cốc lá như một pho tượng vàng, còn hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã đang chơi đùa bên cạnh cốc 
lá của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa thấy ông Bà-la-môn hành khất đi đến, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Suốt bảy tháng qua, ta chưa thấy một Bà-la-môn nào. ” 

Kh i thấy ông Bà-la-môn Jũjaka đến đứng trước cửa 
cốc, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Xin mời vào ỉ 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi, ông Bà-la- 
môn Jũjaka liền đến yết kiến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có bịnh, 
song được an-lạc, tìm trái cây đủ song hằng ngày, muỗi 
mòng ran rít không làm khố Đại-vương có phải không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Bần đạo ít bịnh, sống được an-lạc, 
tìm trái cây thuận lợi, đủ dùng hằng ngày, muỗi mòng 
ran rít không làm kho bần đạo. 

Chúng tôi sổng trong rừng núi này suốt bảy tháng 
qua, thay Bà-la-môn là người đầu tiên. 

- Này Bà-la-môn! Ngươi đến đây hợp thời đúng lúc, 
xin mời dùng các thứ trái cây và uổng nước suối. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi ông Bà-la- 
môn rằng: 



1.1- Pháp-Hạnh Bô-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 


153 


- Này Bà-la-môn! Ngươi đã vât vả đi đên rừng núi 
Vanka này, chắc chan có mục đích gì, ngươi hãy nói cho 
bần đạo biết rõ mục đích ẩy? 

Ông Bà-La-Môn Jũjaka Xi n Hoàng-Tử Và Công-Chúa 

Ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, nước các dòng 
sông không bao giờ khô cạn như thế nào, Đại-vương 
luôn luôn có tâm đại-bi tế độ đến những người hành 
khất cũng như thế ẩy. Kẻ tiện dân này đến xin hoàng-tử 
và công-chúa. 

Kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban hoàng-tử và 
công-chúa cho kẻ tiện dân này, đế làm tớ trai, tớ gái của 
người vợ trẻ yêu quỷ là Amittatãpanã của kẻ tiện dân. 

Pháp-Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 

Nghe ông Bà-la-môn Jũjaka tâu xin nhu vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ vì có đuợc cơ hội tốt bồi bổ cho đầy đủ pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ là một trong năm 
pháp-hạnh đại-thỉ mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo, để cho pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật đuợc đầy đủ 
trọn vẹn, cho nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát sinh 
đại-thiện-tâm vững chắc không hề nao núng, làm cho núi 
Vaủka rung chuyển, truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Bần đạo sẽ ban hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kahajinã cho ngươi. Ngươi sẽ là chủ của hai 
đứa con yêu quỷ của bần đạo. 

Nữ đạo-sĩMaddĩ đã ngự đi vào rừng từ sáng sớm, tìm 
các loại trái cây, và các loại củ, và sẽ ngự trở về vào lúc 
buoi chiều. 
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- Này Bà-la-môn! Ngươi nên nghỉ lại một đêm, sáng 
ngày mai đợi cho Mau-hậu của hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã tắm rửa hai đứa con sạch sẽ, trang điếm 
các hoa thơm, ôm hôn hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã, roi sau đó ngươi hãy dắt hai đứa con yêu 
quỷ của bần đạo đi theo ngươi. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy như vậy, 
ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kẻ tiện dân này 
không muốn nghỉ lại đêm, mà muốn ra khỏi nơi đây 
ngay bây giờ, bởi vì đàn bà không ai muốn cho đứa con 
yêu quỷ của mình đến với người khác. 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu Đại-vương muốn tạo 
phảp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu 
quỷ thì Đạỉ-vương đừng đế Chánh-cung Hoàng-hậu 
thay hoàng-tử và công-chúa, Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ 
cản trởpháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ của Đại-vương. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, kẻ tiện dân xỉn dẫn hoàng-tử 
và công-chúa đi ngay bây giờ. 

Xin Đạỉ-vương gọi hoàng-tử và công-chúa đến đây 
giao cho tiện dân, không nên chờ Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ trở về, cũng không nên đế hoàng-tử và công- 
chúa gặp Mau-hậu của chúng. 

Đức đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-mônỉ Neu ngươi không muốn gặp Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ thì cũng được, nhưng ngươi nên 
dẫn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã đến kỉnh 
dâng lên Đức Thải-thượng-hoàng Sanjaya đang ngự tại 
kinh-thành detuttara. 

Khi nhìn thấy hai đứa cháu đích tôn của Người, thì 
Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sanjaya sẽ ban cho ngươi nhiều 
của cải, nhiều tớ trai, tớ gái. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo như vậy, 
ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, nếu kẻ tiện dân này dẫn 
hoàng-tử và công-chúa đến kinh-thành detuttara chầu 
Đức Thái-thượng-hoàng Saryaya thì kẻ tiện dân này sợ 
Đức Tháỉ-thượng-hoàng kết tội ăn cắp hoàng-tử và 
công-chúa, cháu đích tôn của Người, Đức Thái-thượng- 
hoàng sẽ truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dân này. 

Như vậy, kẻ tiện dân này không được tớ trai, tớ gái để 
phục vụ người vợ trẻ yêu quỷ của kẻ tiện dân này. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sanjaya là 
Đức-Minh-quân sẽ vui mừng khi nhìn thấy hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhặịinã, roi chắc chắn sẽ ban cho 
ngươi nhiều của cải, tớ trai, tớ gái. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka lại tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, kẻ tiện dân này không thể 
tuân theo lệnh của Đại-vương được, mà kẻ tiện dân này 
chỉ muốn dẫn hoàng-tử và công-chúa về làm tôi tớ phục 
vụ cho người vợ trẻ yêu quỷ của kẻ tiện dân mà thôi. 

Nghe lời nói độc ác của ông Bà-la-môn Jũjaka như 
vậy, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã hoảng sợ, 
nên dẫn nhau đi ra sau cốc lá, rồi chạy vào rừng, đến hồ 
nước, nhảy xuống trốn dưới hồ nước ấy, lấy lá sen che 
kín trên đầu. 

Kh i ấy, ông Bà-la-môn Jũjaka không nhìn thấy hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, nên bực tức nói với 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hãy ban hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhặịinã cho tôi ngay bây giờ có được 
không? Tôi khắng định chắc chan không dẫn hoàng-tử 
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Jãli và công-chúa Kanhãjinã đên kinh-thành Jetuttara, 
mà tôi chỉ dẫn về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ 
yêu quỷ của tôi mà thôi. 

Đại-vương đã ra hiệu cho hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã chạy trốn mất cả roi. Đại-vương ngồi làm 
như người không hay biết. 

Đại-vương đã hứa mà không thực hiện đúng theo lời 
hứa như vậy được hay sao? 

Nghe lời buộc tội của ông Bà-la-môn Jũjaka, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ giật mình nhìn phía sau không thấy hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã, biết chắc hai đứa con nghe 
đuợc câu chuyện, nên hoảng sợ chạy trốn mất cả rồi. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo ông Bà-la-môn 
Jũjaka rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi chớ nên nghĩ sai như vậy, 
bần đạo sẽ đi tìm hai đứa con về giao cho ngươi. 

Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng dậy đi ra 
sau cốc lá nhìn thấy dấu chân hai con chạy vào rừng, 
theo dấu chân lần đến hồ nuớc, biết chắc chắn hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã đang trốn duới hồ nuớc. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi hoàng-tử Jãli rằng: 

- Này Jãli con yêu quý! Con hãy lên với Phụ-vương, 
con hãy nên giúp cho Phụ-vương bồi bố pháp-hạnh bổ- 
thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Con nên ngoan 
ngoãn dễ dạy vâng lời Phụ-vương, giúp cho Phụ-vương 
thành tựu pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quý trong pháp- 
hạnh bổ-thỉ ba-la-mật này. 

Như vậy, hai con yêu quỷ như là chiếc thuyền giúp 
đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, vượt qua biến khố luân-hồi, rồi sẽ dắt dẫn các 
chúng-sinh khác, các nhân loại, các chư-thiên, các 
phạm-thiên cùng vượt qua biến kho luân-hồi. 
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Hoàng-tử Jali lăng nghe lời khân khoản thiêt tha của 
Đức Phụ-vưong, nên nghĩ rằng: 

“Dù ông Bà-la-môn già độc ác kia hành hạ ta thế nào 
cũng chịu đựng noi, nhưng ta không nên đế Đức Phụ- 
vương của ta nói sai lời với ông Bà-la-môn già kia. ” 

Nghĩ xong, hoàng-tử Jãli dở lá sen, trồi đầu lên khỏi 
mặt nước bước lên bờ hồ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân 
bên phải của Đức Phụ-vương, rồi hai tay ôm chân phải 
của Đức Phụ-vương, khóc nức nở, nước mắt rơi xuống 
bàn chân Đức Phụ-vương. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhi Jãli yêu quýlHoàng muội Kanhặịinã 
của con ở đâu ? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vưomg, thông thường tất cả chúng- 
sinh, khi biết tai họa xảy đến với mình, đều phải tìm nơi 
lẩn tránh tai hoạ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara biết chắc công-chúa 
Kanhãjinã cũng đang trốn dưới hồ nước này, nên truyền 
bảo rằng: 

- Này Kanhặịinã con yêu quý của Phụ-vương! Con 
hãy lên đây với Phụ-vương. Con nên giúp Phụ-vương 
bồi bố pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn 
vẹn. Con nên ngoan ngoãn dễ dạy, vâng lời Phụ-vương, 
giúp cho Phụ-vương thành tựu pháp-hạnh đại-thỉ con 
yêu quý trong pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật cho được đầy 
đủ trọn vẹn. 

Như vậy, hai con yêu quỷ như là chiếc thuyền giúp 
đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác, vượt qua biến khố luân-hồi, rồi sẽ dắt dẫn các 
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chúng-sinh khác, các nhân loại, các chư-thiên, các 
phạm-thiên cùng vượt qua biến khố luân-hồi. 

Lắng nghe lời tha thiết khẩn khoản của Đức Phụ- 
vưong, công-chúa Kanhãjinã mới nghĩ rằng: 

“Ta không nên để Đức Phụ-vương nói sai lời với ông 
Bà-la-môn già kia. ” 

Công-chúa Kanhãjinã nổi lên khỏi mặt nước, bước 
lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái của Đức Phụ- 
vương, hai tay ôm chân trái Đức Phụ-vương, khóc nức 
nở, nước mắt rơi xuống bàn chân Đức Phụ-vưoưg. 

Thấy hai con khóc như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cũng 
rơi nước mắt xuống trán hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhã-jinã, cảnh tượng thật vô cùng cảm động. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cảm thấy vô cùng xúc 
động, trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuống đưa hai bàn 
tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã, rồi tha thiết nói lời an ủi hai đứa con 
yêu quý rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Hai con có biết Phụ-vương 
đang suy xét về pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quý trong 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, thì chỉ có hai con yêu quỷ 
mới giúp Phụ-vương bồi bo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật 
cho được thành tựu đầy đủ trọn vẹn mà thôi. 

Cúi xuống đỡ hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đứng dậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đặt điều kiện giá biểu của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, như người chủ 
đàn bò cho giá mỗi con bò. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy hoàng-tử Jãli rằng: 

- Này Jãli con yêu quỷ! Phụ-vương đã bổ-thỉ con đến 
ông Bà-la-môn rồi, nếu con muốn được giải phóng, trở 
thành người tự do thì con phải trao cho Bà-la-môn 
Jũjaka 1000 lượng vàng. Khi ẩy con sẽ được tự do. 
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Còn hoàng-muội Kanhặịinã của con thật đáng yêu, 
đáng quỷ, nếu muốn được giải phóng, trở thành người tự 
do thì trao cho ông Bà-la-môn Jũjaka mỗi thứ 100, đó là 
100 tớ trai, 100 tớ gái, 100 con voi, 100 con ngựa, 100 
con bò. Khi ẩy hoàng-muộỉ của con cũng sẽ được tự do. 

Những điều kiện này, chỉ cỏ Đức Tháỉ-thượng-hoàng 
Saĩyaya là Đức-vua nội của hai con mới có khả năng 
làm được mà thôi. Ngoài Đức-vua nội của hai con ra, 
không một ai có khả năng làm được. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đặt điều kiện giá cả cho 
mỗi đứa con yêu quý xong, an ủi hai con giúp cho Ngài bồi 
bổ pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật cho đuợc đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-Vua Bồ-Tát Tạo Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 

Dan hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã trở về cốc 
lá, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi ông Bà-la-môn Jũjaka đến, tay 
phải cầm bình nuớc, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô 
cùng hoan hỷ vừa phát-nguyện vừa rót nuớc xuống lòng 
bàn tay của ông Bà-la-môn, với lời phát-nguyện rằng: 

“Sabbahhutahhãnassa paccayo hotu. ” 

Pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ trong pháp-hạnh bổ- 
thỉ ba-la-mật của bần đạo này xin làm duyên lành đế trở 
thành Đức-Phật Toàn-Giác. 

Sau khi tạo hạnh đại thí hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịỉnã yêu quỷ nhất (piyaputtamahãdãna) xong, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền 
bảo với ông bà-la-môn Jũjaka rằng: 

“Ambho Brahmana! Puttehi me satagunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbannutah- 
nãnameva pỉyataram. 


* Khu. latakatthakatha, Mahanipata, tích Vessantarajatakavnnana. 
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- Này Bà-la-môn Jũjakaỉ Bân đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác mà thôi, là 
nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn lần. 

Khi ấy, do oai lực của pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, 
pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chủa Kanhã- 
jinã yêu quý của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đến cho 
ông Bà-la-môn Jũjaka, làm cho trái đất rùng mình 
chuyển động, trên bầu trời sấm sét vang rền, núi Sineru 
(Tu-di-sơn) cúi đỉnh núi xuống núi Vaốka tỏ sự cung 
kính, toàn thể chu-thiên ngự trên mặt đất đều tán duơng 
ca tụng bằng lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Đức-vua các cõi trời dục-giới cùng toàn thể chu- 
thiên cõi dục-giới đều chắp tay thốt lời Sãdhuỉ Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! 

Chu Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều thốt lời 
Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Trong khu rừng núi Himavanta, các con thú bốn chân 
nhu su tử, cọp, beo, v.v... đều rống lên vui mừng theo 
tiếng của mình. 

Pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịỉnã yêu quỷ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 

Pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịỉnã yêu quỷ của ta thật là cao thượng! Ta có cơ 
hội tốt tạo pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật được đầy đủ. 

Ông Bà-La-Môn Jũjaka Độc Ác 

Sau khi xin hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đuợc thỏa mãn nhu ý, ông Bà-la-môn Jũjaka rất vui 
mừng, mỗi tay nắm tay mỗi đứa trẻ dẫn đứng một nơi. 
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Ông Bà-la-môn Jũjaka vào rừng, dùng răng cắn một sợi 
dây rừng đem ra cột vào cổ tay của hoàng-tử Jãli và cổ 
tay của công-chúa Kanhãjinã, ông nắm đầu dây, cầm cây 
đánh đập, chửi mắng hoàng-tử và công-chúa, rồi lôi đi. 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vừa bị đánh 
đau vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da, thấu thịt, máu 
chảy tuơm ra theo đuờng, truớc sự hiện diện của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Dắt đi đuợc một đoạn đuờng, ông Bà-la-môn Jũjaka 
bị truợt chân ngã lăn xuống đuờng, làm cho sợi dây đứt 
rời tuột ra khỏi tay của hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã. Kh i ấy, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã vừa khóc vừa chạy lại tìm Đức Phụ-vuơng, 
đảnh lễ duới bàn chân của Đức Phụ-vuơng tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương ban hai con 
cho ông Bà-la-môn già độc ác, khi Mau-hậu của hai con 
ngự đi tìm các loại trái cây trong rừng chưa về. Kính xin 
Đức Phụ-vương chờ đợi Mau-hậu ngự trở về, để hai con 
gặp Mau-hậu, rồi sau đó Đức Phụ-vương mới ban hai 
con cho ông Bà-la-môn già độc ác ẩy đem đi bản hoặc 
giết hai con cũng được. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thân hình ông Bà-la-môn già 
có 18 tật nguyền xấu xỉ quái dị đáng ghê tởm như là loài 
phi nhân độc ác, hoặc loài Dạ-xoa ăn thịt người. Chắc 
ông Bà-la-môn ẩy đến khu rừng xin Đức Phụ-vương ban 
hai con cho ông đế ăn thịt. 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương nhìn thân 
hình của hai con bị đánh stmg, bị sợi dây rừng siết chặt 
làm trầy da, lủng thịt máu tươm ra chảy dài theo đường, 
con đau đớn quá! Đức Phụ-vương ơi! 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thường các bậc làm cha, 
làm mẹ thấy con của mình đang bị đau khố thì không thế 
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nào không cảm động được. Chăc trái tim của Đức Phụ- 
vương được bọc bằng sắt rắn chắc, nên không còn rung 
động trước nỗi đau đớn kho sở của hai con. 

- Tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương cỏ biết hay 
không, ông Bà-la-môn già ẩy vô cùng độc ác, tàn nhẫn 
đánh đập, chửi mang, vừa lôi hai con vừa đảnh đập, như 
lôi đàn bò vậy. Hoàng-muộỉ Kanhặịinã chưa từng biết 
đau kho, nay gặp nỗi khố như thế này chắc chan không 
thế chịu đựng được noi, chắc có lẽ chết giữa đường thôi! 

Vậy, xin Đức Phụ-vương chỉ ban một mình con cho 
ông Bà-la-môn độc ác ẩy mà thôi. Còn hoàng-muội 
Kanhặịinã ở lại với Đức Phụ-vương và Mau-hậu. 

Hơn nữa, hoàng-muộỉ Kanhặịinã không thấy Mẩu- 
hậu, chắc không thế sổng noi được. 

Kh i nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara làm thinh không truyền bảo lời nào cả. 

Kh i ấy, hoàng-tử Jãli than vãn đến Mau-hậu rằng: 

- Dù chịu muôn vàn đau khổ như thể nào, con cũng 
có thế chịu đựng được, nhưng con không gặp được 
Mau-hậu, đó mới thật là nỗi đau kho gấp 100 lần, gấp 
1000 lần, gấp 100 ngàn lần mà con không sao chịu 
đựng nổi được. 

Ôi! Khi Mầu-hậu từ rừng ngự trở về, không nhìn thấy 
con và hoàng-muộỉ Kanhặịinã dễ thương, Mau-hậu sẽ 
kho tâm nhiều, khóc than thảm thiết đi tìm 2 con mà 
không gặp 2 con, Mau-hậu càng khố tâm, sầu não vì 
thương nhớ 2 con nhiều, rồi sẽ ngủ không được, thân 
của Mau-hậu ngày một gầy yếu dần. 

Khỉ ông Bà-la-môn già độc ác dẳt 2 con đi khỏi nơi 
này rồi, thì Đức Phụ-vương và Mau-hậu sẽ buồn kho 
nhớ thương 2 con, sinh kho tâm sầu não khóc than suốt 
đêm dài làm cho cơ thế ngày một héo hon. 
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Hoàng-tử Jãli nói với công-chúa Kanhãjinã răng: 

- Từ hôm nay, hai huynh muội ta bị rời khỏi nơi này, 
bỏ lại những cây ăn quả, những cây hoa rừng xinh đẹp, 
bến nước trong trẻo, những con búp bê xinh đẹp mà Đức 
Phụ-vương khéo tay làm ra, rồi ban cho huynh muội ta 
chơi trước đây. 

Kh i hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đang than 
vãn với nhau, thì ông Bà-la-môn có đôi mắt đỏ ngầu cầm 
sợi dây và cây chạy lại đánh đập xối xả, chửi mắng thô 
lỗ, rồi lấy sợi dây cột tay hoàng-tử và công-chúa lôi đi. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chứng kiến cảnh tuợng 
ông Bà-la-môn Jũjaka độc ác đánh đập, lôi hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhãjinã nhu vậy. 

Hoàng-tử Jãli ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức Phụ- 
vuơng rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương truyền bảo 
với Mau-hậu hai con rằng:. 

“Hai con được khỏe mạnh bình thường, cầu xin Mau- 
hậu thân tâm thường được an-lạc. ” 

Kh i ấy, nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên đối với 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, trái tim của Đức-Bồ-tát 
nóng lên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ toàn thân rung động vì nỗi 
thống khổ, không thể đứng vững đuợc, đôi dòng lệ trào 
ra giàn giụa trên đôi mắt, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vào trong 
cốc lá nằm khóc than thảm thiết thật đáng thuơng xót. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nằm than vãn rằng: 

“Hôm nay, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã 
yêu quý của ta sẽ như thế nào? Hai con của ta khóc 
than, đói khát trên đường đi. 

Thường mỗi buổi chiều, đến giờ ăn, hai con đói xỉn 
đồ ăn rằng: “Tâu Mau-hậu, hai con đói lam rồi! Xin 
Mau- hậu ban đồ ăn cho hai con. ’’ 
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Chiêu nay, ai sẽ ban đô ăn cho hai con của ta? 

Trên con đường xa 60 do tuần, hai con ta ngự đi chân 
đất, không có mang dép, đôi bàn chân sưng lên làm cho 
đau đớn. Vậy ai dắt tay hai con ta đi? 

Ông Bà-la-môn Jũjaka đánh đập hành hạ, chửi mắng 
hai đứa con nhỏ trước mặt ta, mà không biết nế mặt ta 
chút nào, không biết ghê sợ tội lỗi. ” 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ông Bà-la-môn Jũjaka ấy thật là kẻ độc ác, đánh 
đập, chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu quỷ của ta một 
cách tàn nhẫn như vậy, ta nên cầm thanh gươm đuối 
theo giết chết y, rồi dẫn hai con của ta trở lại. ” 

Sở dĩ Đức-vua Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy nghĩ than 
vãn những điều nhu vậy, là vì quá thương yêu hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu quý nhất. 
Khi thấy ông Bà-la-môn Jũjaka đối xử tàn nhẫn với hai 
đứa con, tâm sân hận phát sinh khiến Đức-vua Bồ-tát 
đạo-sĩ chợt nảy ra ý định giết chết ông Bà-la-môn Jũjaka 
ấy rồi dẫn hai đứa con yêu quý trở về. 

Cũng ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara liền 
thức tỉnh, nhớ lại truyền thống của chu Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác trong quá khứ, có ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đều phải tạo đầy đủ 
năm pháp-hạnh đại-thí (Panca mahãparicãga)'^^^. 

Pháp-hạnh-đại thí ba-la-mật có 5 pháp là: 

1- Pháp-hạnh đại-thỉ của cải tài sản, ngai vàng,... 

2- Pháp-hạnh đại-thỉ bộ phận trong thân thế của mình. 

3- Pháp-hạnh đại-thỉ sinh-mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ. 

5- Pháp-hạnh đại-thỉ vợ yêu quý. 


Khu. lãtakatthakathã, Phân Mahãnipãta, tích Vessantarajãtakavannanã. 
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Thật ra, tiên-kiêp của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara 
đã từng tạo ba pháp-hạnh đại-thỉ là pháp-hạnh đại-thỉ 
của cải tài sản, ngai vàng..., phảp-hạnh đại-thỉ bộ phận 
trong thân thế của mình, pháp-hạnh đại-thỉ sinh-mạng 
của mình, nhưng chưa thực-hành hai pháp-hạnh đại-thỉ 
là pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quý và pháp-hạnh đại-thỉ 
vợ yêu quỷ. Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo 2 pháp-hạnh đại-thí này, để bồi bổ pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật này gồm có 5 pháp- 
hạnh đại-thí mới gọi là đầy đủ trọn vẹn được. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác chưa tạo đầỵ đủ 
năm pháp-hạnh đạỉ-thỉ này thì chắc chắn chưa có thế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác được. 

Hiểu biết rõ như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara tự nhủ mình rằng: 

“Này Vessantara! Ngươi bổ-thỉ hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã là một trong năm phảp-hạnh đạỉ-thỉ trong 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác cần phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Khỉ đã bố-thỉ hai đứa con yêu quỷ đến ông Bà-la-môn 
Jũjaka rồi, ngươi đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thỉ 
con yêu quỷ trongpháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

Nay, hai con của ngươi đã thuộc về sở hữu của ông 
Bà-la-môn Jũjaka rồi! Ngươi nhìn thay hai đứa con bị đau 
kho, khiến ngươi sinh tâm sân sầu não cùng cực, mà nảy 
ra ỷ định giết chết ông Bà-la-môn ẩy, lẩy lại hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhặịinã yêu quỷ của ngươi trở về. 
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ĐÓ là việc làm của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
hay sao? 

Thật ra, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí trong pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật rồi, 
sau đó không phát sinh tâm sân nóng nảy sầu não, mà chỉ 
có phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ mà thôi. ” 

Sau khi tự nhủ mình như vậy, tâm của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara được ổn định, vắng lặng được phiền- 
não, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara phát nguyện với lời 
chân thật rằng: 

“Dù ông Bà-la-môn Jũjaka đổi xử với hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kanhặịinã của ta như thế nào, thì ta cũng 
nhẫn-nại giữ gìn đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. ” 

Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngự ra ngồi 
trước cửa cốc lá như tượng màu vàng. 

Trên đường đi, hoàng-tử Jãli than vãn với hoàng-muội 
Kanhãjinã rằng: 

- Này hoàng-muội Kanhặịinã yêu quý! Đức Phụ- 
vương đã ban huynh muội ta cho ông Bà-la-môn già độc 
ác, ông đánh đập, chửi mắng huynh muội ta, vừa lôi đi 
vừa đảnh đập như lôi đàn bò. Nay, huynh muội chúng ta 
không còn Đức Phụ-vương và Mau-hậu nữa. 

- Này hoàng-muội Kanhặịinã yêu quý! Huynh muội ta 
đau kho, mệt lử cả người, đôi bàn chân bị sưng, không 
bước noi được. Vậy, huynh muội ta cùng nhau chết cho 
rồi, còn song mà khố như thế này có ích lợi gì đâu? 

Một lần nữa, ông Bà-la-môn Jũjaka dẫn hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhãjinã đi, bị vấp ngã xuống đường, 
làm đứt sợi dây rời ra khỏi tay, nên hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã cùng nhau chạy trở lại gặp Đức 
Phụ-vưong. 
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Ông Bà-la-môn bị ngã đau, cố gắng ngồi dậy, không 
thấy hai đứa trẻ, nên tâm sân phát sinh nóng nảy tức 
giận, cầm sợi dây và cây rượt đuổi theo, gặp hoàng-tử và 
công-chúa tại chỗ cốc Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, ông Bà-la-môn 
tức giận đánh đập một cách tàn nhẫn, chửi mắng rằng: 

“Hai đứa trẻ con này giỏi chạy trốn đâu cho thóat 
khỏi tay ta. ” 

Trước sự hiện diện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
ông Bà-la-môn Jũjaka lấy sợi dây cột chặt vào tay của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, lôi nhanh đi. 

Khi ấy, công-chúa Kanhãjinã khóc than và tâu với 
Đức Phụ-vương rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, ông Bà-la-môn già Jũjaka này 
rẩt độc ác, tàn nhẫn quá! ông đánh đập 2 anh em chúng 
con bằng cây như đánh đàn bò. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thường Bà-la-môn là 
người có thiện-pháp, có tâm-từ, nhưng ông Bà-la-môn 
già này chắc không phải là người, ông là Dạ-xoa hóa 
thành Bà-la-môn có thân hình dị dạng đáng ghê sợ, đến 
xin Đức Phụ-vương cho hai con, đế ông ăn thịt. 

Hai anh em chúng con bị Dạ xoa bắt đi ăn thịt, Đức 
Phụ-vương có biết hay không? 

Lắng nghe tiếng khóc than và lời tâu thiết tha của công- 
chúa Kanhajinã. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chỉ còn 
phát sinh nỗi thống khổ cùng cực mà thôi, trái tim nóng 
lên, lỗ mũi nghẹt thở, phải thở bằng miệng, hai dòng 
nước mắt nóng chảy ra. Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ tư duy rằng: 

“Nỗi thống khổ cùng cực này là do nhân tình thương 
yêu các con, không phải vì nhân nào khác. ” 

Sau khi suy xét đã biết rõ nhân sinh nỗi thống khổ 
này, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ liền ngồi kiết già lấy bình tĩnh 
trở lại. 
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Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã bị ông Bà-la- 
môn Jũjaka độc ác, tàn nhẫn lôi đi mau, công-chúa 
Kanhãjinã vừa đi vừa than khóc rằng: 

- Đôi chân nhỏ của hai huynh muội chúng tôi đã mỏi 
rã rời, mà đường thì còn xa tít, hai huynh muội chúng tôi 
đi không noi nữa, mặt trời thì sắp lặn, hai huynh muội 
chúng tôi mệt lử bước chân đi không noi, và vừa đói 
bụng vừa khát nước quả! 

Hai huynh muội chúng tôi xin kỉnh lạy tất cả chư- 
thiên ngự trong rừng núi Hỉmavanta, ngự trên các cội 
cây, ngự nơi bến hồ,... kỉnh xin quỷ vị chư-thiên đến tâu 
cho Mau-hậu Maddĩ của chúng tôi biết rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhặịinã của bà vẫn bình thường, ông 
Bà-la-môn già độc ác, tàn nhẫn đang dẫn hai người con 
của Bà đi trên con đường nhỏ đủ một người đi. ” 

- Thưa các vị chư-thỉên, xỉn quỷ vị tâu với Mầu-hậu 
Maddĩ của chúng tôi rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nếu Bà muốn đi 
tìm hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã thì xin Bà đi 
theo con đường nhỏ đủ một người đi, từ cốc lá ngự đi 
nhanh theo dấu chân, chắc chan Bà sẽ gặp hoàng-tử và 
công-chúa ở giữa đường. ” 

Sau khi tha thiết khẩn khoản chu-thiên giúp tâu với 
Mau-hậu Maddĩ của mình, rồi than vãn và hy vọng Mau- 
hậu Maddĩ đến giúp đỡ rằng: 

“Ôỉ! khỉ Mầu-hậu từ rừng ngự trở về cổc lá không 
nhìn thấy hai con ra đón, nhìn thấy cốc lá vẳng vẻ, không 
thay bóng hai con, chắc chắn Mau-hậu sẽ kho tâm lắm! 

Mau-hậu ơi! ông Bà-la-môn già độc ác, cột tay hai 
con bằng sợi dây rừng, đánh đập, chửi mắng hai con, lôi 
đi như đàn bò. 
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Xin Mầu-hậu mau đến kịp chiều nay, đem trái cây cho 
ông Bà-la-môn già ăn no đủ, rồi xin ông lôi đi chậm 
chậm, bởi vì hai bàn chân của hai con đã sưng lên, đau 
đớn, nhức nhoi không chịu nối được nữa. Còn co tay của 
hai con bị ông Bà-la-môn già cột chặt bằng sợi dây 
rừng, làm trầy da, đứt thịt, máu chảy rơi theo đường, hai 
con đau nhức quá! Mau-hậu ơi! 

Xin Mầu-hậu đến mau để cứu hai con với! ” 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Maddĩ 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ (piya- 
puttamahãdãna) cho ông Bà-la-môn Jũjaka làm cho mặt 
đất rung chuyển, chu-thiên trong các cõi trời dục-giới, 
chu Đức-vua-trời trong sáu cõi trời dục-giới, chu phạm- 
thiên trong các cõi trời sắc-giới, đồng thanh hoan hỷ tán 
duơng ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo 
pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ (piyaputtamahãdãna). 

Đó là pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ cao thượng. 

Kh i ấy, nhóm chu-thiên ngự tại rừng núi Himavantu 
nghe lời than vãn những nỗi khổ của hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã. Hai huynh muội tha thiết khẩn 
khoản chu-thiên báo tin cho Mau-hậu của hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhãjinã đến gặp mau lẹ. 

Nhóm chu-thiên ngự tại rừng núi Himavanta bàn bạc 
với nhau rằng: 

“Lúc mặt trời chưa lặn, nếu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ từ rừng ngự trở về không nhìn thay hai con, 
Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ tâu hỏi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, biết Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã bo-thỉ hai đứa 
con cho ông Bà-la-môn Jũjaka dẫn đi rồi, chắc chan 



170 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ sẽ đi theo dâu chân hai 
con, với năng lực của mẫu tử tình thâm, Chánh-cung 
Hoàng-hậu sẽ phát sinh nỗi thong kho cùng cực. 

Cho nên, chư Thỉên-vương truyền lệnh cho ba vị 
thiên-nam hóa ra ba con thú dữ: con sư tử, con ho, con 
báo chặn đường ngự trở về của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới tránh đường 
cho Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ngự đi về. 

Sau đó, ba vị thiên-nam đi theo sau bảo vệ Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ ngự về cốc lá được an toàn 
bằng ánh sáng trăng rằm. ” 

Ba vị thiên-nam thi hành theo lệnh, biến hóa ra con sư 
tử, con hổ, con báo nằm chặn đường không để cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ ngự trở về cốc lá, lúc ban chiều. 

Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddĩ đang trên đường ngự trở về 
cốc lá, gặp ba con thú dữ ấy chặn đường, mới nghĩ rằng: 

“Đêm qua, ta nằm thấy ác mộng hãi hùng, sáng nay 
gặp những điều không may xảy ra: Cái mai được cầm 
trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi trên vai bị rớt xuống 
đất, mẳt bị máy mắt bên phải, những cây có quả, hôm 
nay như không có quả, các phương hướng không rõ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ nghĩ rằng: 

“Điều gì sẽ xảy ra? Trước đây chưa từng có như vậy. 
Vậy, điều gì sẽ xảy ra với ta, với Đức đạo-sĩ Vessantara, 
Đức phu-quân, với hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã, hai đứa con yêu quý của ta ? ” 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn, nữ đạo-sĩ Maddĩ mang gùi 
trái cây ngự trên con đường trở về cốc lá, để phục vụ 
bữa ăn chiều cho Đức đạo-sĩ Vessantara, Đức phu-quân 
và hai đứa con yêu quý đang chờ đợi. 
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Trên đường, nữ đạo-sĩ Maddĩ gặp phải ba con thú dữ: 
con sư tử, con ho, con báo nằm chặn con đường nhỏ đủ 
một người đi, nên không thể tránh sang con đường nào 
khác được, nữ đạo-sĩ Maddĩ cung kính ba chúa sơn lâm 
này, tha thiết khẩn khoản rằng: 

“Tôi là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ của Đức-vua 
Vessantara bị lưu đày đến song trong núi Vahka này, tôi 
dẫn theo hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa 
con yêu quỷ đi theo phục vụ Đức Phu-quân của tôi. 

Xin quỷ chúa sơn lâm có tâm từ, tâm bi nhường đường 
cho tôi đem các thứ trái cây trở về phục vụ bữa ăn chiều 
cho Đức phu-quân và hai đứa con yêu quỷ của tôi. ” 

Ba chúa sơn lâm vốn là ba vị thiên-nam nghe lời cầu 
xin tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, ba vị thiên-nam cảm thấy vô cùng cảm động, 
nhưng vì phận sự nên phải chặn đường cho đến khi mặt 
trời lặn, mới tránh đường, và đi theo bảo vệ nữ đạo-sĩ 
Maddĩ ngự trở về đến cốc lá bằng ánh sáng trăng rằm 
được an toàn. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ ngự đi về đến gần chỗ ở của mình, 
không nhìn thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đứng chờ đón như mỗi buổi chiều. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ hồi hộp bước đi theo con đường 
mòn dưới ánh trăng mờ, cảnh vật đêm nay vắng vẻ lạ 
thường không một tiếng kêu của các loài vật, một cảnh 
tượng thật đáng rùng rợn chưa từng có trước đây. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi trước cốc 
như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddĩ đến cung kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã của thần-thiếp ở đâu? Thần-thiếp không 
thay 2 đứa con yêu quỷ đón thần-thiếp như mỗi chiều. 
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Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu như vậy, Đức-vua Bô-tát 
đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im không nói lời nào. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu lại rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã, 2 đứa con yêu quỷ của thần-thiếp đang nằm 
ngủ trong cốc lá của Hoàng-thượngphải không? 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu như vậy, đến lần thứ ba, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im lặng như trước. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ khóc than vãn rằng: 

- Sở dĩ chiều nay ta đem trái cây về trễ là vì trên 
đường về gặp ba thú dữ nằm chặn đường. Con đường 
nhỏ đủ một người đi, nên ta không còn con đường nào 
khác đế tránh chúng được, chờ đến khi mặt trời lặn, 
chúng mới chịu tránh đường, nên ta mới trở về trễ. 

Nữ đạo-sĩMaddĩ tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã ở nơi nào? Thần-thiếp đã tâu nhiều lần, 
nhưng Hoàng-thượng vẫn làm thinh, không nói lời nào, 
làm cho thần-thiếp đang kho lại càng thêm khố gấp bội. 

Với ánh sáng trăng, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
khóc than thảm thiết đi vào trong rừng tìm những nơi mà 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã thường đến chơi, 
đi qua hồ nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng mà vẫn 
không tìm thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, 
hai đứa con yêu quý đâu cả! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ trở lại cốc lá của Đức- 
Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã ở nơi nào? Hai đứa con yêu quỷ của thần- 
thiếp đang nằm ngủ trong cốc của Hoàng-thượng phải 
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không? Hoặc hai đứa con yêu quỷ của thân-thiêp bị thú 
rừng bắt ăn thịt rồi phải không? Hoặc hai đứa con yêu 
quỷ của thần-thiếp bị người ta bắt dẫn đi roi phải không? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu hỏi như vậy đã nhiều lần, 
nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im lặng. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thỉếp có lỗi gì mà 
Hoàng-thượng không nói với thần-thiếp một lời nào. 
Hoàng-thượng không nói với thần-thiếp đó là nỗi thong 
khố cùng cực nhất hơn cả các nỗi khố như không thay 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu 
quý của thần-thiếp. 

- Tâu Hoàng-thượng, nếu đêm nay, Hoàng-thượng 
không nói với thần-thiếp thì sáng ngày mai, Hoàng- 
thượng sẽ nhìn thay thần-thiếp có thân xác mà không 
còn tâm thức nữa. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ta nên nói với nữ đạo-sĩMaddĩ bằng lời lẽ bắt lỗi. ” 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ vốn là công-chúa 
xinh đẹp, ở ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu, đã có 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã. Hôm nay, nữ 
đạo-sĩ đi vào rừng một mình tìm các loại trái cây, các 
loại củ từ sáng sớm, sao đến đêm xuống mới trở về bằng 
ánh sáng trăng. Đó là lỗi lớn của đạo-sĩ. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara bắt lỗi như vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hôm nay, Hoàng-thượng có 
nghe tiếng rong của con sư tử, con cọp, con báo, con 
voi, con trâu rừng, con chó rừng, v.v... trời sấm sét vang 
rền khắp mọi nơi. Những hiện tượng báo trước những 



174 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


điều không may xảy ra với thần-thỉếp ở trong rừng như: 
Cầm cái mai trong tay bị rơi khỏi tay, cải gùi trên vai bị 
rớt xuống đất, mắt bị máy mắt bên phải, những cây có 
quả, hôm nay như không có quả, các phương hướng 
không rõ. 

Khi ẩy, thần-thỉếp phát sinh tâm sợ hãi, nên cầu 
nguyện chư-thiên hộ trì Đức đạo-sĩ Vessantara, phu- 
quân, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa 
con yêu quý của thần-thiếp được an toàn, thân tâm 
được an-lạc. 

Trên con đường từ rừng trở về, thần-thỉếp gặp phải 
ba con thú dữ: con sư tử, con cọp, con báo nằm chặn 
con đường nhỏ chỉ đủ một người đi, nên thần-thiếp 
không còn đường nào khác đế tránh chúng được. 

Thần-thỉếp đã cầu xỉn ba con chúa sơn lâm nhường 
đường cho thần-thiếp ngự đi trở về, mãi cho đến lúc mặt 
trời lặn, ba con chúa sơn lâm mới chịu tránh đường, nên 
thần-thiếp mới ngự trở về được. 

Đó là nguyên nhân mà thần-thiếp về trễ đêm nay. 
Kính xin Hoàng-thượng tha lỗi cho thần-thiếp. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ phân trần như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi làm thinh không 
nói lời nào cho đến lúc rạng đông ngày hôm sau. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ ngồi than vãn đủ điều mà Đức-Bồ- 
tát Đạo-sĩ vẫn ngồi lặng yên như pho tượng. Lòng nôn 
nóng muốn nhìn thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã, nữ đạo-sĩ Maddĩ vừa khóc than thảm thiết 
vừa đi vào rừng với ánh sáng trăng, cố gắng tìm khắp 
mọi nơi mà hai đứa con yêu quý đã từng đến chơi, với 
hy vọng mong manh gặp được hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ vừa khóc than thảm 
thiết vừa thất tha thất thểu đi tìm hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã quanh quẩn suốt đêm gồm quãng đuờng 
dài khoảng 15 do tuần. Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
mệt lử, rồi thất vọng trở về đứng truớc cốc, nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi yên nhu pho tuợng, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ khóc than nức nở rằng: 

“Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con 
yêu quỷ của thần-thiếp chết rồi hay sao? ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ngất xỉu ngã lăn 
xuống mặt đất chết giấc. Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nghĩ 
rằng: “Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ như thế nào? ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ buớc xuống, đi đến đặt tay phải lên 
trên trán Chánh-cung Hoàng-hậu, biết cảm giác còn hơi 
ấm, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đem nuớc ruới lên mặt. Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không đụng chạm vào thân thể 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ suốt bảy tháng qua, 
nhung do năng lực của tâm sầu não, quá cảm động nên 
trào hai dòng nuớc mắt chảy ra, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đua tay nâng thân hình tiều tuy của Chánh- 
cung Hoàng-hậu đặt trên vế, rồi ruới nuớc lên mặt. 

Một lát sau Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tỉnh lại, 
cảm thấy hổ thẹn, nên đảnh lễ Đức đạo-sĩ, tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã, hai đứa con yêu quỷ của Hoàng-thượng ở đâu? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu hỏi nhu vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ! Xỉn lỗi nữ đạo-sĩ, bần đạo đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã 
yêu quý đến cho ông Bà-la-môn Jũjaka rồi, đế bồi bố 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 
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Vậy, xin nữ đạo-sĩ Maddi phát sinh đại-thiện-tâm hoan 
hỷ với pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ cao thượng này. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã tạo phảp- 
hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ đến cho ông Bà-la-môn Jũjaka 
rồi, đế bồi bố pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật cho được đầy 
đủ trọn vẹn. Sao Hoàng-thượng không truyền bảo cho 
thần-thiếp biết ngay từ đầu hôm vậy? 

Đức Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Sở dĩ bần đạo không dám 
truyền bảo cho nữ đạo-sĩ biết ngay từ đầu hôm là vì bần 
đạo e ngại, nếu nữ đạo-sĩ biết như vậy thì sẽ không ngăn 
được sự kho tâm cùng cực làm cho trái tim bị vỡ ra. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ nên phát sinh đạỉ- 
thiện-tâm hoan hỷ pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ đế bồi 
bo pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Xin nữ đạo-sĩ không nên buồn khổ nữa. Bần đạo hy 
vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhặịinã, hai con yêu quỷ của chúng ta. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Bần đạo có ỷ nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, đế tế độ chúng- 
sinh thóat khỏi biến kho luân-hồi, nếu có người nào đến 
xin trái tim của bần đạo thì bần đạo dám mo ngực lẩy 
trái tim, đem bổ-thỉ đến người ẩy ngay. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nay thần-thiểp cảm thấy 
vô cùng hoan hỷ với pháp-hạnh đạỉ-thí con yêu quỷ cao 
thượng của Hoàng-thượng. 
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Kỉnh xin Hoàng-thượng nên tạo pháp-hạnh bô-thí ba- 
la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, đế hầu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, phần đông mọi người có 
tỉnh keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản, con cái của 
mình, còn Hoàng-thượng là bậc luôn luôn hoan hỷ tạo 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu 
quỷ của Hoàng-thượng. 

Đó là điều phi thường chưa từng có làm cho mặt đất 
rung chuyến, chư-thiên các cõi trời dục-giới đều hoan hỷ 
thốt lên lời Sãdhuỉ Chư Đức-vua-trời cõi trời dục-giới 
cũng đều hoan hỷ thốt lên lời Sãdhu! 

Chánh-cung Hoàng-hậu suy xét rằng: 

“Tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng sinh con 
ra, nuôi dưỡng con bằng bầu sữa mẹ, ẵm bồng, chăm 
sóc nuôi nang con khôn lớn, nhưng người cha vẫn là 
người chủ của người con. Cho nên, Đức-vua tạo pháp- 
hạnh đạỉ-thỉ con yêu quý cho ông Bà-la-môn Jũjaka, đế 
bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 
Đó là pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ khó tạo mà Đức- 
vua đã tạo được như vậy. 

Vậy, ta nên bày tỏ đại-thiện-tâm hoan hỷ”. Do nghĩ 
như vậy, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thỉếp thành tâm nói 
lên lời hoan hỷ “Sãdhu!” vớipháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu 
quỷ của Hoàng-thượng. 

Đức-Vua-Tròi Sakka Hỗ Trợ 

Đức-vua-trời Sakka thấy Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ phát sinh đại-thiện- 
tâm cùng nhau hoan hỷ trong pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật, pháp-hạnh đạỉ-thỉ hai đứa con yêu quỷ nhất 
(piyaputtamahãdãna), nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 
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“Hôm qua, Đức-vua Bô-tát Vessantara đã tạo pháp- 
hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã 
yêu quý nhất của Đức-vua đến ông Bà-la-môn Jũjaka, 
đế bồi bố pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ 
trọn vẹn, làm cho trái đất rung chuyến, các hàng chư- 
thiên từ các cõi trời dục-giới cho đến các cõi trời sẳc- 
giới phạm-thiên đều hoan hỷ thốt lên lời “Sãdhu!” tán 
dương ca tụng vang rền khắp toàn cõi trời. 

Sau này, nếu có người nào đến hầu Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, xin Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ thì Đức- 
vua Bồ-tát cũng sẽ ban Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
cho người ẩy dẫn đi nơi khác. 

Neu như vậy thì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chỉ 
còn một mình, không có người hộ độ Đức-Bồ-tát nữa. 

Không muốn điều ấy sẽ xảy ra đổi với Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara, ta nên biến hóa thành vị Bà-la-môn đến 
chầu Đức-vua Bồ-tát, rồi xỉn Chánh-cung Hoàng-hậu để 
cho Đức-vua Bồ-tát thành tựu phảp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu 
quỷ (piyabhariyamahãdãna) của Đức-Bồ-tát, đế bồi bố 
pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Sau đó, ta sẽ kỉnh dâng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ trở lại đến Đức-vua Bồ-tát Vessantara. ” 

Nghĩ xong, vào lúc mặt trời mọc Đức-vua-trời Sakka 
từ cõi trời Tam-thập-Tam-thiên xuất hiện xuống cõi 
nguời biến hóa thành Bà-la-môn đến chầu Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara có sự hiện diện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có ít bệnh phải 
không? Tứ đại của Đại-vương được điều hoà, thân tâm 
của Đại-vương thường được an-lạc, Đạỉ-vương ngự tại 
nơi núi rừng này, có các loại trái cây, các loại củ đầy đủ 
độ dùng hằng ngày phải không ? 
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Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara tmyên bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Bần đạo có ỉt bệnh, tứ đại của bần 
đạo được điều hòa, thân tâm thường được an-lạc, bần 
đạo ngự tại nơi núi rừng này, có các loại trái cây, các 
loại củ đầy đủ độ dùng hằng ngày. 

Trú tại rừng núi Vahka này suốt bảy tháng qua, hôm 
nay bần đạo hân hạnh gặp được ông là vị Bà-la-môn có 
phấm hạnh cao quỷ thứ hai. 

- Này Bà-la-môn! ông đến nơi này họp thời đúng lúc, 
xin mời Ông vào bên trong, mời ông ngồi dùng các loại 
trái cây, dùng nước một cách tự nhiên. 

- Này Bà-la-môn! ông đã vất vả đi đến đây có nguyện 
vọng gì, xin ông nói cho bần đạo rõ được không? 

Vị Bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka) tâu tán 
dương Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, dòng nước sông lúc nào cũng 
tràn đầy, không bao giờ khô cạn như thế nào, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara có đầy tâm-từ, tâm bi tế độ đến những 
kẻ hành khất cũng như thế ẩy. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này già yếu, đến 
đây có nguyện vọng muốn xin Đại-vương ban Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ cho kẻ tiện dân này. 

Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dân già yếu này đến 
chầu Đại-vương sáng hôm nay. 

Đức-Vua Bồ-Tát Tạo Pháp-Hạnh Đại-Thí Vợ Yêu Quý 

Nghe Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngày hôm qua, bần đạo đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công-chủa Kanhã- 
jinã, hai đứa con yêu quý nhất của bần đạo rồi. 
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Nay, dù chỉ còn Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ mà 
thôi, bần đạo cũng vô cùng hoan hỷ truyền bảo cho ông 
biết rằng: 

- Này Bà-la-môn! ông chắc chắn sẽ được toại 
nguyện. Bần-đạo vô cùng hoan hỷ ban Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ đến cho ông với đại-thiện-tâm không 
hề nao núng, bởi vì bần đạo vô cùng hoan hỷ tạo pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật này. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đem bình nước ra, một tay 
cầm bình nước còn tay kia nắm tay bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ, Đức-vua Bồ-tát rót nước từ bình 
chảy xuống bàn tay bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, 
rồi chảy xuống bàn tay vị Bà-la-môn. 

Đó là nghi lễ ban Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ cho 
vị Bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka). 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã thảnh tựu pháp-hạnh 
đạỉ-thỉ người vợ yêu quý (piyabhariyamahãdãna) của 
Đức-Bồ-tát trong pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật được đầy 
đủ trọn vẹn. 

Pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quỷ là 1 trong 5 
pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo để cho pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được đầy đủ 
trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara có cơ hội tốt, duyên may 
đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ nhất 
của Đức-Bồ-tát, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ. 

Sau khi tạo pháp-hạnh đạỉ-thí vợ yêu quỷ nhất xong, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền 
bảo với ông Bà-la-môn rằng: 

“Ambho Brahmana! Maddito me satagunena sahassa- 
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gunena satasahassagunena sabbannutannãnameva piya- 
taraỉỊí. ỉdatn me dãnatn Sabbannutannãnappativedhassa 
paccayo hotu. 

- Này ông Bà-la-môn! Bần-đạo chỉ có nguyện vọng 
muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác mà thôi, là nơi yêu 
quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. 

Pháp-hạnh đại-thỉ vợ yêu quỷ này của bần đạo xỉn 
làm duyên lành đế trở thành Đức-Phật Toàn-Giác. 

Khi ấy, do oai lực của pháp-hạnh đạỉ-thí vợ yêu quỷ 
trong pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đến cho ông Bà-la-môn (von là Đức-vua-trời 
Sakka) làm cho trái đất rùng mình chuyển động, trên bầu 
trời sấm sét vang rền, đỉnh núi Sineru (Tu-di-son) cúi 
xuống núi Vaốka tỏ sự cung kính, toàn thể chu-thiên ngự 
trên mặt đất đều tán duơng ca tụng bằng lời Sãdhuỉ 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Đức-vua-trời các cõi trời dục-giới cùng toàn thể 
chu-thiên cõi dục-giới đều chắp tay thốt lời Sãdhu! 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều thốt lời 
Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Còn Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ vẫn giữ trạng- 
thái tự nhiên, không hề biến sắc mặt, không tỏ vẻ không 
vừa lòng Đức phu-quân của mình, không lộ vẻ nguợng 
ngùng, cũng không hề rơi nuớc mắt, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ có đức tính nhẫn-nại tự nhiên. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ vẫn tự nhiên, làm thinh không nói lời 


* Khu. latakatthakatha, MahanipatapaỊi, tích Vessantarajaatakavannana. 
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nào. Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara hiêu biêt được đức 
tính cao thượng của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara, tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh đạỉ-thỉ hai đứa con yêu quỷ 
(piyaputtamahãdãna) là hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã còn nhỏ, và pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu 
quý (piyabhariyaramahãdãna) là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddị đế bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác tế độ cứu vớt chúng-sinh thóat khỏi biến kho 
luân-hồi. 

Sự thật, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rất yêu thương 
hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhãjinã và rất yêu thương 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nhưng vì có ý nguyện 
tha thiết muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai, nên Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara phải 
tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con nhỏ yêu quỷ nhất và 
pháp-hạnh đạỉ-thỉ người vợ trẻ yêu quý nhất của Đức- 
Bồ-tát, đế bồi bố cho được đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh 
bo-thỉ ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ngôi vị Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là mục 
đích Toi-thượng mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara yêu 
quỷ hơn cả hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhặịinã và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ gấp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gấp trăm ngàn lần. 

Hiểu biết được mục đích Tốỉ-thượng của Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara, Đức Phu-quân của mình, nên Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ hoan-hỷ hỗ trợ cho Đức-vua Bồ- 
tát Phu-quân của mình được thành tựu đầy đủ trọn vẹn 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, nên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ vẫn giữ thái độ tự nhiên. 
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Kh i ây, nhìn thây Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức 
Phu-quân nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ dõng dạc tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thỉểp còn trẻ đẹp, là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-Thượng. 

Vậy, Hoàng-thượng là Đức Phu-quân cũng là Đức chủ- 
nhân của thần-thiếp. Cho nên, Hoàng-thượng muốn ban 
thần-thiếp đến cho vị nào, hoặc đem sỉnh-mạng của thần- 
thiếp hiến dâng đến vị nào, tùy theo ý của Hoàng-thượng. 

Thần-thỉếp vô cùng hoan hỷ thuận theo ỷ của Hoàng- 
thượng, chỉ đế giúp cho Hoàng-thượng được thành tựu 
đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật của Hoàng- 
thượng mà thôi. 

Hiểu biết đuợc đại-thiện-tâm vô cùng cao thuợng của 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, nên vị Bà-la-môn vốn là Đức-vua-trời Sakka tán 
duơng ca tụng rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương đã thẳng được kẻ 
thù bên trong tâm là mọi phiền-não và cảm thẳng được 
kẻ thù bên ngoài là loài người và chư-thiên, nên làm cho 
mặt đất rùng mình chuyến động, Đức-vua-trời trong cõi 
trời dục-giới cùng với chư-thiên trong cõi trời dục-giới, 
chư phạm-thiên trong các tầng trời sắc-giới cũng đến 
tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. Tất cả 
chư-thiên, phạm-thiên đều hoan hỷ thốt lên rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo pháp-hạnh 
đại-thỉ hai đứa con yêu quỷ nhất và pháp-hạnh đạỉ-thỉ 
người vợ yêu quỷ nhất, đế bồi bố phảp-hạnh bổ-thỉ ba- 
la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. ” 

Đó là những pháp-hạnh đạỉ-thỉ khó tạo, chỉ có chư 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác mới có thế tạo những 
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pháp-hạnh đạỉ-thỉ này được mà thôi. Những hạng người 
thường không thể tạo được. 

Cho nên, các pháp-hạnh ba-la-mật của chư Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác là cao thượng, khác hắn với việc 
làm của những hạng người thường. 

Sau khi nói lời hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara xong, vị Bà-la-môn vốn là Đức-vua-trời 
Sakka nghĩ rằng: Bây giờ, ta nên dâng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ lại cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ”, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, hôm qua Đức-Bồ-tát 

đã tạo pháp-hạnh đạỉ-thỉ hai đứa con yêu quý nhất, 

hôm nay Đức-Bồ-tát đã tạo pháp-hạnh đại-thỉ vợ trẻ yêu 

quỷ nhất, làm cho mặt đất rùng mình chuyển động, chư- 

thiên trong các tầng trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 

các tầng trời sẳc-giới cũng đều tán dương ca tụng Đức- 

Bồ-tát đạo-sĩ. 

• 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nay tôi xỉn kỉnh dâng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ lại cho Đức-Bồ-tát Đạo- 
sĩ, bởi vì Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ và Chánh-cung Hoàng-hậu 
đều là hai bậc đại-thiện-trỉ thực-hành phạm-hạnh cao 

♦ ♦ ♦ ♦ X • • 

thượng, hai bậc đại-thiện-trỉ đều thuộc dòng dõi vua chúa. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Maddĩ hộ độ, phục vụ Đức-Bồ- 

tát đạo-sĩ. 

• 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, bổn vương vốn là Đức- 
Vua-trời Sakka xuất hiện đến nơi này, biến hóa thành vị 
Bà-la-môn, cốt đế giúp Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ tạo pháp- 
hạnh đạỉ-thỉ vợ trẻ yêu quỷ nhất, chỉ giúp cho thành tựu 
đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ mà thôi. 

Kh i ấy, vị Bà-la-môn biến trở lại thảnh Đức-vua-trời 
Sakka đứng trên hư không tâu với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara rằng: 
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- Muôn tâu Đức-Bô-tát đạo-sĩ, bôn vương sẽ kính 
dâng đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 8 ân huệ. 

Kỉnh xỉn Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chọn lấy 8 ân huệ. 

Tám Ân Huệ 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, nếu Đức-vua-trời ban 8 ân-huệ cho bần đạo, 
thì bần đạo xin nhận 8 ân-huệ như sau: 

1- Kính xin Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sanjaya là Đức 
Phụ-vương của bần đạo ngự đến nơi đây, truyền ngôi 
báu lại cho bần đạo, rồi đón rước bần đạo cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ hồi cung ngự trở về kinh-thành 
detuttara. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà bần đạo xỉn nhận. 

2- Bần-đạo khỉ trở thành Đức-vua trị vì kỉnh-thành 
dettutara sẽ ân xá tất cả mọi tù nhân có tội tử hình, vì 
không muốn phạm tội sát-sỉnh. 

Đó là ân-huệ thứ nhì mà bần đạo xỉn nhận. 

3- Thần dân thiên hạ trong nước, nếu là người lão 
niên, trung niên, ẩu niên nghèo kho không nơi nương 
tựa, tất cả những người ẩy sẽ nương nhờ nơi Đức-vua, 
đế có cuộc song no đủ. 

Đó là ân-huệ thứ ba bần đạo xỉn nhận. 

4- Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã là hai đứa 
con yêu quý nhất của bần đạo sẽ được gặp trở lại, sẽ 
được song lâu, sẽ lên ngôi vua trị vì đất nước Sivi bằng 
chánh-pháp. 

Đó là ân-huệ thứ tư mà bần đạo xỉn nhận. 

5- Bần-đạo khỉ trở thành Đức-vua chỉ cỏ một Chánh- 
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cung Hoàng-hậu Maddi mà thôi và không bị ở trong sự 
cám dỗ của đàn bà. 

Đó là ân-huệ thứ năm mà bần đạo xin nhận. 

6- Khi đêm đã qua, mặt trời mọc, xin cho vật thực trời 
hiện ra cho bần đạo. 

Đó là ân-huệ thứ sáu bần đạo xỉn nhận. 

7- Khi bần-đạo trở thành Đức-vua tạo phước-thỉện 
bo-thỉ bao nhiêu đi nữa, của cải tài sản cũng không vơi 
đi chút nào, lúc nào trong các kho cũng đầy đủ của cải. 

Khi đang bo-thỉ với đại-thiện-tâm hoan hỷ, sau khi đã 
bo-thỉ rồi với đại-thiện-tâm càng hoan hỷ, không hổi 
tiếc, không nóng nảy kho tâm về sau. 

Đó là ân-huệ thứ bảy mà bần đạo xin nhận. 

8- Khi bần-đạo hết tuổi thọ kiếp hỉện-tạỉ này, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), rồi 
từ cõi Tusita chuyến kiếp (cuti), tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉ) làm người là kiếp chót sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, sẽ tịch diệt Niết-bàn, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 

Đó là ân-huệ thứ tám mà bần đạo xỉn nhận. 

Lắng nghe 8 điều ân-huệ mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara xin nhận, Đức-vua-trời Sakka xét thấy cả 8 
điều ân-huệ ấy đều đuợc thành tựu nhu ý, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sarqaya không lâu sẽ ngự đến đây, sẽ truyền ngôi 
vua lại cho Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ, và đón rước trở về kinh- 
thành detuttara, và những điều ân-huệ khác cũng sẽ 
được thành tựu như ỷ. 

Sau khi ban 8 điều ân-huệ xong, Đức-vua-trời Sakka 
ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Hoàng-Tử Jali, Công-Chúa Kanhajina 

Ông Bà-la-môn Jũjaka cầm sợi dây và cây dẫn hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi suốt một đoạn đường 
dài 60 do tuần, có chư-thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã suốt ngày đêm. 

Mỗi ngày, đến khi mặt trời lặn, ông Bà-la-môn Jũjaka 
cột hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã tại gốc cây, 
nằm ngủ trên mặt đất, còn ông leo lên cây nằm ngủ trên 
cành cây, vì sợ các thú dữ làm hại ông. 

Kh i ấy, một vị thỉên-nam hóa ra làm Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara và một vị thiên-nữ hóa làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ hiện đến mở dây cột tay của hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kanhãjỉnã, rồi xoa bóp toàn thân thế 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, tắm rửa sạch sẽ, 
trang điểm đẹp đẽ, cho dùng vật thực chư-thiên, rồi ẵm 
lên đặt trên giường của chư-thiên như trong một lâu đài, 
nằm ngủ cho đến lúc rạng đông. Hoàng-tử và công-chúa 
trở lại bị cột dây như cũ, còn hai vị chư- thiên biến mất. 

Nhờ vậy, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vẫn 
khoẻ mạnh không có bệnh. 

Sáng dậy, ông Bà-la-môn Jũjaka leo xuống cây, ăn 
trái cây, uống nước, rồi tiếp tục dắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã đi. Đen đoạn đường có hai ngã rẽ: 

* Một ngã đến đất nước Kãlỉnga. 

* Một ngã đến kinh-thành detuttara. 

Chư-thiên khiến ông Bà-la-môn Jũjaka không rẽ theo 
ngã đường đến đất nước Kãliốga mà rẽ theo ngã đường 
đến kinh-thành letuttara, mà ông tưởng rằng đi trở về đất 
nước Kãliốga. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đến kinh-thành letuttara chỉ có nửa tháng mà 
thôi. Đó là do oai lực của chư-thiên thâu ngắn đường. 
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Đức Thái-Thượng-Hoàng Sanjaya Nằm Mộng 

Đêm hôm ấy gần rạng đông, Đức Thái-thượng-hoàng 
Sanjaya nằm mộng thấy rằng: 

“Đức Thái-thượng-hoàng đang ngự trên sân rồng, 
nhìn thấy một ông già da đen đem hai đóa hoa sen đến 
đặt trong tay của Đức Tháỉ-thượng-hoàng. Nhận hai đóa 
hoa sen, Đức Tháỉ-thượng-hoàng trang điếm hai bên lỗ 
tai, nhuỵ hai đóa hoa sen rơi xuống ngực. ” 

Kh i tỉnh giấc, Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo mời 
các vị quân su đến đoán mộng. 

Các vị quân su tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, đây là giấc 
mộng lành, có hai người trong hoàng tộc của Đức Thái- 
thượng-hoàng từ xa trở về. 

Nghe các vị quân suy đoán nhu vậy, Đức Thái-thuợng- 
hoàng vô cùng hoan hỷ ban thuởng cho các quân su. 

Đức Thái-thuợng-hoàng tắm rửa, độ bữa ăn sáng 
xong, ngự đến ngồi tại sân rồng. Chu-thiên khiến ông 
Bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đến truớc sân rồng. 

Kh i ấy, Đức Thái-thuợng-hoàng nhìn thấy hai đứa bé 
một bé trai giong như hoàng-tử Jãli và một bé gái giong 
như công-chúa Kanhặịinã, hai đứa bé rất xinh đẹp dễ 
thương, ăn mặc như đạo-sĩ. 

Đức Thái-thuợng-hoàng truyền bảo vị quan cận thần 
ra dẫn ông Bà-la-môn và hai đứa bé vào. 

Vâng lệnh Đức Thái-thuợng-hoàng, vị quan cận thần 
dẫn ông Bà-la-môn và hai đứa trẻ vào chầu Đức Thái- 
thuợng-hoàng. 

Nhìn thấy ông Bà-la-môn nắm dây dắt hai đứa bé nhu 
dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya 
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nhận biêt ngay hai đứa bé ây chính là hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã, cháu đích tôn của mình, nên 
truyền hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến? Ngươi có 
được hai đứa bé này bằng cách nào? Ngươi hãy mau tâu 
cho Trẫm rõ? 

Nghe lệnh truyền của Đức Thái-thuợng-hoàng nhu 
vậy, ông Bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ hèn này từ núi Vahka đến, 
kẻ hèn đi đến núi Vahka, xin Đức-vua đạo-sĩ Vessantara 
ban hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã này cho kẻ hèn 
này. Đức-vua đạo-sĩ hoan hỷ ban hai đứa con yêu quỷ 
nhất này cho kẻ hèn. Từ núi Vahka, kẻ hèn đã dắt hoàng- 
tử và công-chúa đến đây suốt 15 ngày qua. Tâu Đại-vương. 

Nghe ông Bà-la-môn tâu nhu vậy, nhung Đức Thái- 
thuợng-hoàng Sanjaya không tin đó là sự thật, nên 
truyền hỏi lại rằng: 

- Này Bà-la-môn! Trẫm không thế tin lời của ngươi là 
sự thật, bởi vì trong đời này không có người cha nào 
chịu đem hai đứa con nhỏ yêu quỷ nhất của mình cho 
người khác được. 

Vậy, ngươi hãy tâu cho Trẫm rõ, lý do nào mà ngươi 
có được hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã này. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Vessantara là nơi 
nương nhờ của những kẻ hành khất vỉ như mặt đất là nơi 
nương nhờ của tất cả chúng-sinh muôn loài, vỉ như đại 
dương là nơi nương nhờ của các loài thuỷ tộc. 

Đức-vua Vessantara trú trong núi Vahka đã bổ-thỉ 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kahajỉnã đến cho kẻ tiện 
dân này đem về làm tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quỷ của 
kẻ tiện dân. 
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Nghe ông Bà-la-môn Jujaka tâu như vậy, các quan 
bàn tán với nhau rằng: 

“Đức-vua Vessantara bị lim đày ở rừng núi Vanka, 
chỉ có hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã thế mà 
cũng đem bo-thỉ đến ông Bà-la-môn này. Đó là điều 
không nên làm. ” 

Kh i ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền hỏi 
hai đứa cháu đích tôn rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ ỉ Đức Phụ-vương của hai cháu 
đem hai cháu bo-thỉ đến ông Bà-la-môn hành khất này 
với tâm trạng như thế nào? 

Nghe vua nội truyền hỏi như vậy, hoàng-tử Jãli tâu: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-vương đã đem 
hai cháu bo-thỉ đến kẻ hành khất Bà-la-môn này rồi, 
nghe tiếng khóc than của hoàng-muội Kanhặịinã, Đức 
Phụ-vương của hai cháu phát sinh nỗi khố tâm cùng 
cực, đôi mẳt đỏ ngầu chảy hai dòng nước mẳt như hai 
dòng máu. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này hai cháu yêu quỉ của vua nội! Đức Phụ-vương 
của hai cháu là Thái-tử của vua nội, Mau-hậu của hai 
cháu là vương-phi (con dâu) của vua nội. 

Vậy, hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. 

Trước đây, hai cháu thấy vua nội, liền chạy đến ngồi 
trên vế của vua nội. Sao bây giờ, hai cháu đứng xa vua 
nội như vậy? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Đức Phụ-vương của hai 
cháu là Thải-tử của Đức-vua nội, Mau-hậu của hai cháu 
là vương-phi (con dâu) của Đức-vua nội, và hai cháu là 
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cháu đích tôn của Đức-vua nội. Nhưng bầy giờ hai cháu 
là tôi tớ của ông Bà-la-môn này, không còn là cháu của 
Đức-vua nội nữa. 

Vì vậy, hai cháu phải đứng xa Đức-vua nội. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Hai cháu chớ 
nên tâu như vậy, làm cho trái tim của vua nội bị đau 
nhói, thân thế của vua nội nóng như ngồi trên lò than 
nóng, thân tâm của vua nội cảm thấy đau kho, nỗi thong 
kho cùng cực. 

- Này hai cháu yêu quý của vua nội! Với bất cứ giá 
nào, vua nội cũng chuộc hai cháu yêu quỷ ra, không còn 
là tôi tớ của ông Bà-la-môn này. 

- Này Jãli cháu yêu quỷ của vua nội! Khi bổ-thỉ hai 
cháu yêu quỷ cho ông Bà-la-môn này, Đức Phụ-vương 
của cháu có truyền bảo, mỗi cháu cần phải chuộc bao 
nhiêu hay không? Cháu nên tâu cho vua nội rõ, đế vua 
nội truyền quan giữ kho đem của cải đến đế chuộc hai 
cháu yêu quỷ của Vua nội ra, không còn là tôi tớ của 
ông Bà-la-môn này. 

Hoàng hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khỉ Đức Phụ-vương bổ-thỉ 
hai cháu cho ông Bà-la-môn già này, nếu muốn chuộc 
hai cháu ra khỏi kiếp tôi tớ của ông Bà-la-môn này thì 
Đức-vua nội cần phải trao cho ông Bà-la-môn này một 
số của cải như sau: 

* về phần cháu, Đức-vua nội cần phải trao cho ông 
Bà-la-môn này 1000 lượng vàng. 

* về phần hoàng-muộỉ Kanhặịinã dễ thương, cần 
phải trao cho ông Bà-la-môn này 100 tớ gái, 100 tớ trai, 
100 con bò sữa, 100 con bò đực, và các thứ khác, mỗi 
thứ 100. 
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Nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sanjaya truyền lệnh vị quan giữ kho lấy 1000 
lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ trai, dắt 100 con bò 
sữa, 100 con bò đực, đồ dùng, đồ ăn, đồ uống, v.v... 
ban cho ông Bà-la-môn Jũjaka, để chuộc lại hai đứa cháu 
đích tôn ra khỏi kiếp tôi tớ của ông Bà-la-môn Jũjaka. 

Đức Thái-thượng-hoàng còn ban cho ông Bà-la-môn 
Jũjaka một lâu đài bảy tầng. Từ đó ông Bà-la-môn Jũjaka 
có nhiều vàng, có nhiều tớ trai, tớ gái, và các thứ của cải. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka vô cùng hoan hỷ có được những 
thứ của cải quý báu, ở trong lâu đài sang trọng có nhiều 
người hầu hạ, ăn những món ngon vật lạ mà cuộc đời 
của ông không bao giờ dám mơ tưởng được. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã được 
tự do, thóat khỏi tôi tớ của ông Bà-la-môn Jũjaka. 

Hoàng-Tử Jãli Và Công-Chúa Kanhãjinã Được Tự Do 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã không còn là 
tôi tớ của ông Bà-la-môn Jũjaka nữa, trở lại là cháu đích 
tôn Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã được tắm rửa sạch sẽ, mặc những 
trang phục của hoàng-tử, của công-chúa, ăn uống những 
món ăn ngon lành, rồi hoàng-tử lên ngồi trên vế của 
Đức-vua nội, công-chúa lên ngồi trên vế của bà nội. 

Kh i ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussatĩ truyền hỏi rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đức Phụ-vương 
và Mau-hậu của hai cháu được khỏe mạnh phải không? 
Các loài thú dữ trong rừng có đến làm hại không? 

Hằng ngày, Đức Phụ-vương, Mau-hậu và hai cháu 
sống bằng các loại trái cây rừng, các loại củ có được 
đầy đủ hay không? 
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Hoàng hoàng-tử Jali tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Bà nội, Đức Phụ-vương và 
Mau-hậu của hai cháu vẫn khoẻ mạnh như thường. Các 
loài thú dữ trong rừng không đến làm hại gì cả. 

Hằng ngày, mỗi buổi sáng, Mấu-hậu của hai cháu là 
nữ đạo-sĩ thức dậy sớm, mang nồi xuống sông lấy nước 
uống, nước dùng đầy đủ, rồi dẫn hai cháu đến ở với Đức 
Phụ-vương, Mau-hậu một mình mang gùi trên vai, tay 
cầm cây mai, ngự đi vào rừng tìm các loại trái cây, các 
loại củ, đến buoi chiều mang về nuôi dưỡng Đức Phụ- 
vương, Mau-hậu và hai cháu dùng bữa ăn chiều, và 
dành lại một phần trái cây đế dùng vào buoi sáng ngày 
hôm sau như vậy. 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Mầu-hậu của hai 
cháu von là công-chúa có thân mình mảnh mai, đảm 
đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ-vương và hai cháu hằng 
ngày, nên thân hình trở nên om gầy, da dẻ rám nắng. 

Mỗi ngày, Mầu-hậu của hai cháu một mình ngự đi 
vào rừng có nhiều loài thú dữ, các loài ran độc đầy nguy 
hiểm đến sỉnh-mạng. 

Còn Đức Phụ-vương của hai cháu là đạo-sĩ cao 
thượng, mặc da cọp, nằm trên mặt đất, ăn mỗi ngày 
một bữa vào buối chiều, đi vào rừng tìm củi, và chăm 
nom săn sóc hai cháu, cũng chịu bao nhiêu nỗi vất vả 
khổ cực. 

Lắng nghe lời thỏ thẻ của cháu đích tôn, hoàng-tử Jãli 
diễn tả đời sống vất vả khổ cực của Vuơng-phi Maddĩ 
(nguời con dâu hiền) và Thái-tử Vessantara, Đức Thái- 
thuợng-hoàng Sanjaya và Hoàng-thái-hậu Phussatĩ vô 
cùng cảm động rơi đôi dòng nuớc mắt. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli tâu tiếp rằng: 
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- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, trong đời này, những 
người cha mẹ đều yêu thương những đứa con trai, con 
gái của mình. Còn Đức-vua nội và Bà nội có yêu thương 
Thái-tử Vessantara là Đức Phụ-vương của con hay 
không? 

Nghe cháu đích tôn, hoàng-tử Jãli tâu hỏi nhu vậy, 
Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya và Hoàng-thái-hậu 
Phussatĩ cảm thấy đau nhói trong tim, nên truyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đúng vậy, trong 
đời này, những người cha mẹ đều yêu thương những đứa 
con trai, con gái của mình, nhưng vua nội đã chiều theo 
lời tâu của dân chúng đất nước Sivi, nên vua nội đã lưu 
đày Đức-vua Vessantara, Thái-tử của vua nội, vô tội 
đến rừng núi Vahka. 

Như vậy, vua nội không có tâm-từ, tâm-bỉ đổi với 
Thái-tử Vessantara, làm cho Đức Phụ-vương 
Vessantara, Mau-hậu Maddĩ của hai cháu đích tôn của 
Vua nội phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả khố cực như vậy. 

Để sửa lại những lỗi lầm của vua nội trước đây, cháu 
nên đi thỉnh Đức Phụ-vương và Mau-hậu của hai cháu 
hồi cung ngự trở về kinh-thành detuttara, vua nội sẽ 
nhường ngôi báu lại cho Đức Phụ-vương của hai cháu, 
trị vì đất nước Sivi này. 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, cháu tin chắc rằng: Đức 
Phụ- vương của cháu không tự mình hồi cung ngự trở về 
kỉnh-thành detuttara này theo lời thỉnh cầu của cháu đâu! 

Cháu kỉnh xin Đức-vua nội ngự đến rừng núi Vahka, 
làm lễ đăng quang truyền ngôi báu lại cho Đức Phụ- 
vương của cháu, rồi thỉnh hồi cung ngự trở về kinh- 
thành detuttara, trị vì đất nước Sivi này. 
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Nghe lời tâu thỉnh của hoàng-tử Jãli, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sanjaya chấp thuận. Đe cho buổi lễ phong 
vuơng truyền ngôi vua lại cho Thái-tử Vessantara đuợc 
trọng thể, Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussatĩ thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ 
giá tuỳ tùng đông đảo. Cho nên, Đức Thái-thuợng-hoàng 
truyền lệnh Quan thừa-tuớng rằng: 

- Này Thừa tướng! Trẫm sẽ thân chỉnh ngự đến rừng 
núi Vahka, đế làm lễ phong vương truyền ngôi vua lại 
cho Thảỉ-tử Vessantara, rồi thỉnh hồi cung trở về kinh- 
thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi này như trước. 

Vậy, khanh hãy truyền lệnh của Trẫm rằng: 

* Các đoàn binh: đoàn tượng binh, đoàn mã binh, 
đoàn quân xa, đoàn bộ binh hộ giá theo Trẫm. Các đoàn 
binh hãy chuấn bị sắn sàng. 

* Các vương gia trong hoàng tộc chuẩn bị sẵn sàng. 

* 60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử của ta 
chia ra từng nhóm, mỗi nhóm mặc sắc phục khác nhau: 
nhóm mặc màu trang, nhóm màu đỏ, nhóm màu vàng, 
nhóm màu xanh,... trang sức đẹp đẽ chuấn bị sẵn sàng. 

* Các vị Bà-la-môn quân sư, các vị Bà-la-môn trong 
triều ăn mặc chỉnh tề trang sức đẹp đẽ chuấn bị sẵn sàng. 

* Dân chúng trong nội thành, ngoại thành, các tỉnh 
thành, ăn mặc tử tế, trang sức đẹp đẽ chuấn bị sẵn sàng. 

* 14 ngàn con voi báu, 14 ngàn con ngựa báu trang 
sức đầy đủ đẹp đẽ chuẩn bị sẵn sàng. 

^14 ngàn chiếc xe trang hoàng lộng lẫy. 

* Sửa sang con đường từ kinh-thành Jetuttara đến 
rừng núi Vankata đẹp đẽ, hai bên đường có trồng hoa, 
treo cờ. 

* Dân chúng chuẩn bị đồ ăn, thức uổng ngon lành hai 
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bên đường, đê tiêp đãi những người đi đón rước Thái-tử 
Vessantara hồi cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền lệnh đến các 
quan, toàn thể dân chúng trong đất nuớc Sĩvĩ hãy chuẩn 
bị sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. 

Ông Bà-La-Môn Jũjaka Chết 

Khi ấy, Bà-la-môn Jũjaka dùng vật thực ngon miệng, 
ăn quá độ, nên không thể tiêu hóa đuợc, đã ngã lăn ra 
chết tại chỗ. 

Đức Thái-thuợng-hoàng truyền lệnh làm lễ hoả táng 
và thông báo rằng: 

“Ai là thân quyến của ông Bà-la-môn Jũjaka, hãy đến 
nhận thừa kế tất cả của cải tài sản của ông. ” 

Nhung không thấy một ai đến, cho nên tất cả của cải 
tài sản ấy đuợc sung vào kho của triều đình. 

Lễ Đón Rước Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara 

Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được chuẩn bị 
sẵn sàng, đặc biệt trong buổi lễ đi rước Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara có con Bạch-tượng báu (paccayanãga) mà 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã bố-thí đến 8 vị Bà-la-môn 
đất nước Kãliốga trước đây. 

Sau khi họ đem con Bạch-tượng báu về đất nước 
Kãliủga thì trời không còn nắng hạn nữa, mưa thuận gió 
hoà, mùa màng cày cấy trồng trọt tốt. Vì vậy, Đức-vua 
đất nước Kãliủga truyền lệnh 8 vị Bà-la-môn đem trả 
con Bạch-tượng báu ấy lại cho đất nước Sivi. Cho nên, 
trong buổi lễ đón rước này, con Bạch-tượng báu vô cùng 
hoan hỷ được gặp lại Đức-vua Vessantara chủ cũ, bởi vì 
nó sinh ra cùng ngày với Đức-Bồ-tát Vessantara, chỉ để 
phục vụ Đức-vua Bồ-tát Vessantara mà thôi. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya thân chinh ngự đi 
cùng với các đoàn uỳ tùng đông đảo đi theo hộ giá, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã dẫn đường từ 
kinh-thành letuttara đến rừng núi Vaốka, khoảng đường 
dài 60 do tuần. 

Khu rừng núi Vaốka thật phi thường, các loài hoa đua 
nhau nở rộ, các trái cây đua nhau chín có mùi thơm ngon 
ngọt, các loài chim rừng đua nhau hót lên tiếng lảnh lót 
vui mừng trên các cành cây, những con thú rừng đua 
nhau trổ tài rống lên tiếng vui mừng vang dội khắp khu 
rừng núi Vaốka. 

Phái đoàn người đến hồ Mucalinda, hoàng-tử Jãli cho 
đoàn dừng lại, đóng trại tại nơi ấy, để giữ gìn bảo vệ sự 
an toàn. 

Khi ấy, nghe tiếng đàn voi rống, tiếng ngựa hí, ... 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi nữ đạo-sĩ Maddĩ, dẫn 
nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn thấy các đoàn binh đông 
đảo, bụi mù bốc lên trong khu rừng lớn, Đức-Bồ-tát 
Đạo-sĩ truyền hỏi nữ đạo-sĩ Maddĩ rằng: 

- Này Maddĩ! Các đoàn bỉnh đông đảo đang kéo đến 
đây, chắc chan có việc quan trọng phải không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền hỏi như vậy, nữ đạo- 
sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đúng vậy, chẳng có ai 
dám đụng đến Hoàng-thượng đâu ỉ Cũng như lửa không 
thế đụng đến nước đại dương. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng suy xét đến 8 điều ân-huệ mà 
Đức-vua-trời Sakka đã ban cho Hoàng-thượng. 

Vậy, chắc chắn, Đức Tháỉ-thượng-hoàng SaỉỊiaya sẽ 
ngự đến đây, đem lại những điều tốt lành đến Hoàng- 
thượng. 
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Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu như vậy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Vessantara vô cùng hoan hỷ cùng với nữ đạo-sĩ Maddĩ 
xuống núi, trở về ngồi tại cốc lá, nữ đạo-sĩ Maddĩ cũng 
ngồi trước cửa cốc lá của Đức-Bồ-tát. 

Vương Gia Đoàn Tụ 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền bảo với bà 
Hoàng-thái-hậu Phussatĩ rằng: 

- Này ái-khanh Phussatĩ! Nếu chúng ta ngự đến cùng 
một lúc thì sẽ xảy ra nỗi sầu não lớn. Vậy, Trẫm ngự đến 
gặp Thái-tử Vessantara trước, rồi ái-khanh ngự đến sau, 
kế tiếp hai đứa cháu đích tôn, hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhặịinã đến sau cùng. 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya ngự đi cùng 
với đoàn tùy tùng các quan hộ giá đông đảo đến cốc lá 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa, thấy Đức Thái-thượng-hoàng đang ngự 
đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ đạo-sĩ Maddĩ 
đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai 
bàn chân của Đức Thái-thượng-hoàng. Nữ đạo-sĩ Maddĩ 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con là Maddĩ, con dâu 
của Đức Phụ-vương, kỉnh xin đảnh lễ dưới hai bàn chân 
của Đức Phụ-vương. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya cúi xuống ôm 
choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi Maddĩ vào 
lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai hai người con, nhìn 
thấy Thái-tử Vessantara và Vương-phi Maddĩ thân hình 
gầy ốm, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya quá cảm động 
nên bật ra tiếng khóc. Một lát sau Đức Thái-thượng- 
hoàng được thỉnh vào ngồi trong cốc lá. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền hỏi rằng: 

- Này hai con yêu quý! Hai con thường được khỏe 
mạnh hay không? Hai con có đầy đủ các thứ trái cây đế 
dùng hằng ngày hay không? Các loài thú rừng có đến 
làm khố hai con hay không? 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi nhu vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai con sổng trong rừng 
núi Vahka này ít bệnh hoạn, nhưng phải vất vả kho cực 
lam, thiếu thổn mọi điều. 

Hằng ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩMaddĩ mang gùi 
trên vai, tay cầm cây mai, ngự đi vào rừng sâu có nhiều 
thú dữ đầy nguy hiếm, tìm các thứ trái cây rừng, đào các 
loại củ, đến buoi chiều đem ve nuôi dưỡng con và hoàng 
tử Jãli, công-chúa Kanhặịinã, đủ ăn một bữa chiều toi. 

Còn con ở cốc, vào rừng tìm củi khô, mang nồi xuống 
sông lẩy nước, chăm nom săn sóc hai đứa con yêu quỷ 
nhất. Cuộc song của chúng con chịu vô vàn cực kho 
không sao kế xiết, nỗi khố cực ẩy đã dạy cho chúng con 
biết nhẫn-nại chịu đựng, biết tri túc. Cho nên, cuộc song 
của chúng con vẫn được yên lành. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, chúng con bị lưu đày đến 
rừng núi Vahka này, dù cuộc song có muôn vàn vất vả 
kho cực về phần khố thân vẫn chịu đựng được, nhưng 
nỗi khố tâm vì phải xa lìa Đức Phụ-vương và Mau-hậu 
thì không sao chịu nối được. 

Vì vậy, chúng con làm sao an-lạc cho được. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai đứa cháu đích tôn 
của Đức Phụ-vương và Mau-hậu là hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã đã bị con bổ-thỉ đến cho ông Bà- 
la-môn Jũjaka. ông Bà-la-môn là người độc ác, đã đánh 
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đập, chửi măng hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, 
lôi kéo đi một cách tàn nhẫn, như đảnh đập đàn bò. 

Nếu Đức Phụ-vương nghe biết tin hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kanhặịinã thì xin Đức Phụ-vương truyền bảo 
cho hai con biết liền ngay bây giờ. Vỉ như vị thầy ran trị 
nọc độc cứu sổng liền bệnh nhân bị ran độc cắn vậy. 

Nghe Thái-tử Vessantara nóng lòng muốn biết tin hai 
đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái-thuợng-hoàng 
Sanjaya truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ ỉ Hai đứa cháu đích tôn yêu quỷ 
của Phụ-vương là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã 
đã được Phụ-vương đem của cải tài sản ra chuộc lại rồi. 

Vậy, hai con chớ nên nóng lòng khổ tâm nữa, chắc 
chan hai con sẽ gặp lại hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhặịinã ngay bây giờ tại nơi đây. 

Nghe Đức Phụ-vuơng truyền bảo nhu vậy, Thái-tử 
Vessantara và Vuơng-phi Maddĩ vô cùng hoan hỷ an 
tâm chờ đợi. Thái-tử Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương vẫn 
được khỏe mạnh, thân tâm thường được an-lạc, và Mau- 
hậu của hai con cũng được khỏe mạnh, thân tâm thường 
được an-lạc, có đôi mắt sáng, không bị mờ vì khỏe 
thương hai con phải không? 

Đức Thái-thuợng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Mầu-hậu của hai con vẫn khoẻ 
mạnh, thân tâm thường được an-lạc, có đôi mắt vẫn còn 
sáng, không bị mờ vì khóc thương hai con. 

Thái-tử Vessantara tâu hỏi về việc triều đình, hoàng 
tộc, dân chúng trong kinh-thành letuttara, ngoài kinh- 
thành, toàn thể dân chúng trong đất nuớc Sivi đều có 
cuộc sống an lành thịnh vuợng. 
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Khi ây, Hoàng-thái-hậu Phussatĩ biêt lúc này Đức 
Tháỉ-thượng-hoàng, Thải-tử Vessantara và vương-phi 
Maddĩ (con dâu) đã bớt nỗi khổ tâm rồi, nên bà nóng lòng 
muốn ngự vào gặp Tháỉ-tử và vương-phi, con dâu yêu quý. 
Bà ngự đi cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. 

Nhìn từ xa thấy Mau-hậu Phussatĩ đang ngự đến, 
Thái-tử Vessantara và vuơng-phi Maddĩ ngự ra đón 
ruớc, quỳ xuống đảnh lễ duới hai bàn chân của Mau- 
hậu. Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

-Muôn tâu Mầu-hậu, con là Maddĩ, con dâu của Mẩu- 
hậu, kỉnh xin đảnh lễ dưới hai bàn chân của Mau-hậu. 

Hoàng-thái-hậu Phussatĩ cúi xuống đua hai tay ôm 
choàng Thái-tử Vessantara và Vuơng-phi Maddĩ vào 
lòng, hôn trên đầu, xoa vai của hai nguời con yêu quý. 

Khi ấy, cả ba vị vuơng gia đang đứng ôm nhau khóc 
vì quá cảm động, thì hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhã-jinã từ xa ngự đến. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đứng nhìn thấy hai đứa 
con yêu quý nhất đang ngự đến, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ toàn thân rung động không nén nổi xúc động, bật 
ra tiếng khóc lớn, chạy bổ nhào về phía hai đứa con yêu 
quý của mình, nhu con bò mẹ chạy bổ nhào đến con bê, 
ngã vật xuống nằm trên mặt đất ngất xỉu, từ hai đầu vú 
hai dòng sữa bắn ra, vừa đúng lúc hoàng-tử Jãlĩ và công- 
chúa Kanhãjinã chạy bổ nhào đến ngã trên ngực Mau- 
hậu Maddĩ, đua miệng ngậm bú mỗi đứa một dòng sữa 
mẹ, rồi cũng ngất xỉu trên ngực Mau-hậu. 

Thấy cảnh tuợng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, 
hoàng-tử Jãlĩ và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu 
quý nhu vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát sinh 
nỗi thống khổ cùng cực không chịu đựng nổi, nên cũng 
bị ngất xỉu ngã lăn xuống mặt đất ngay tại nơi ấy. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Saũịaya và Hoàng-thái-hậu 
Phussatĩ chứng kiến Thái-tử Vessantara, vương-phi 
Maddĩ và hai đứa cháu đích tôn của mình như vậy, vô 
cùng xúc động, nên cũng bị ngất xỉu ngã xuống nằm trên 
mặt đất tại nơi ấy. 

Thấy sáu vị vuơng gia đều bị ngất xỉu nhu vậy, 60 
ngàn vị quan cùng sinh cùng một ngày với Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara, vì xúc động quá, nên cũng đều bị ngất 
xỉu, ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. 

Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thấy cảnh 
tuợng cảm động quá đều cũng ngất xỉu ngã xuống nằm 
trên mặt đất tại nơi ấy. 

Truớc cốc lá của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara trở 
thành bãi tha ma đầy thân nguời nằm ngổn ngang bất 
động trên mặt đất. 

Khi ấy, rừng núi Vaốka bị rung chuyển, mặt đất bị 
rung động, núi Sineru (Tu-di-sơn) bị chuyển động, chu- 
thiên các tầng trời dục-giới đều xao xuyến trong lòng. 

Trận Mưa Phép 

Kh i ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên 
nghĩ rằng: 

“Sáu vị vương-gia cùng với các nhóm tùy tùng hộ giá 
đều bị ngất xỉu hết thảy, không có một ai có thế ngồi 
dậy, rưới nước lên đầu đế cho họ tỉnh lại được cả. 

Vậy, ta nên hóa ra trận mưa rơi xuống ngay bây giờ. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hóa một trận mưa rơi 
xuống chỉ cho sáu vị vương-gia cùng các nhóm tuỳ tùng 
hộ giá làm cho họ tỉnh lại mà thôi, còn những người 
khác không một ai bị ướt cả, hạt mưa rơi xuống đụng họ 
liền trượt xuống đất như hạt nước rơi xuống lá sen. 
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Ngay khi ây, sáu vị vương gia tỉnh lại và nhìn thây 
đám tuỳ tùng cũng đều tỉnh lại. Tất cả dân chúng trong 
xứ Sĩvĩ nhìn thấy một sự kiện chưa từng có bao giờ, một 
trận mưa làm tỉnh lại sáu vị vương-gia cùng đám tuỳ 
tùng hộ giá đông đảo đều tỉnh lại. 

Buổi đoàn tụ sáu vương-gia: Đức Thái-thượng-hoàng 
Saíyaya, bà Hoàng-thái-hậu Phussatị Thái-tử Vessantara, 
Vương-phi Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã- 
jinã làm cho toàn thể dân chúng đất nước Sivi vô cùng 
cảm động trào nước mắt. 

Tất cả những người trong hoàng tộc, dân chúng trong 
kinh-thành letuttara, dân chúng các tỉnh thành trong đất 
nước Sivi đều khóc, rồi chắp hai tay khẩn khoản thỉnh 
cầu Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddĩ rằng: 

- Muôn tâu Thái-tử, kỉnh thỉnh Thái-tử lên ngôi Vua 
trị vì đất nước Sĩvĩ, Vương-phi Maddĩ trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu như trước. 

Nghe lời thỉnh cầu của dân chúng đất nước Sivi, Thái- 
tử Vessantara làm thinh, bèn tâu Đức Phụ-vương rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, ngày trước dân chúng 
đất nước Sivi hội họp kéo đến trước cung điện yêu cầu 
Đức Phụ-vương mời con là Đức-vua Vessantara ra khỏi 
đất nước Sivi, lưu đày đến rừng núi Vahka này. 

Kh i nghe Thái-tử Vessantara tâu như vậy, Đức Thái- 
thưọng-hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi Vessantara yêu quỷ ỉ Thật vậy, ngày 
trước dân chúng đất nước Sivi hội họp kéo đến trước 
cung điện yêu cầu Phụ-vương mời con ra khỏi đất nước 
Sivi, lưu đày đến rừng núi Vahka này. Do chiều theo 
yêu cầu của họ, nên Phụ-vương đã mời con là Đức-vua 
Vessantara không có lỗi ra khỏi kinh-thành detuttara, 
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ra khỏi đât nước Sivi, lưu đày con đên rừng núi Vahka 
này, làm cho con, vương-phi Maddĩ, hai cháu đích tôn 
là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã phải chịu vô 
vàn kho cực, vất vả thiếu thon suốt thời gian chỉn tháng 
rưỡi qua. 

Đó là điều sai lầm mà Phụ-vương có lỗi đổi với hai 
con và hai cháu đích tôn của Phụ-vương. Phụ-vương đã 
biết lỗi của mình từ lâu. 

Vậy, con nên bỏ lỗi cho Phụ-vương, để cho tâm của 
Phụ-vương được thanh thản lúc tuối già. 

- Này Hoàng-nhi yêu quỷ! Nay Phụ-vương xỉn truyền 
ngôi vua lại cho con. Xin con vâng lời Phụ-vương, xả bỏ 
cuộc đời đạo-sĩ ở tại rừng núi Vahka này, nhận lên ngôi 
làm vua. Phụ-vương sẽ làm đại-lễ đăng-quang con lên 
ngôi vua, rồi thỉnh hồi cung ngự trở về kinh-thành 
detuttara, trị vì đất nước Sivi này. 

Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ-vưong, 
Thái-tử Vessantara hoan hỷ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Sãdhuỉ Con xin cung 
kỉnh vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vương. 

Biết Thái-tử Vessantara đã nhận lời lên ngôi làm vua, 
Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, và nhất là 60 ngàn vị quan đồng sinh cùng một ngày 
với Thái-tử Vessantara lại càng hoan hỷ tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử Vessantara, xin mời Thái-tử Vessantara 
đi tam rửa cho thân thế sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo-sĩ, 
cạo râu, sửa tóc, rồi mặc bộ trang phục Đức-vua, để làm 
đại-lễ đăng-quang lên ngôi vua tại nơi đây. 

Thái-tử Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Hãy chờ một lát. 
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Thái-tử Vessantara ngự ra sau tăm rửa sạch sẽ, bỏ bộ 
y phục đạo-sĩ, mặc bộ y phục màu trắng tinh, ngự vào 
ngồi trong cốc lá tu duy rằng: “Ta đã trú tại nơi ngôi 
cốc lá này suốt chỉn tháng rưỡi, đã thực-hành pháp- 
hành thiền-định, và các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là 
tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quỷ và pháp- 
hạnh đại-thỉ người vợ yêu quý, đế bồi bố cho đầy đủ 
trọn vẹn pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật của ta, làm cho mặt 
đất rung chuyến, chư-thiên vô cùng hoan hỷ nói lên lời 
“Sãdhuỉ Sãdhu! ” 

Ta chân thành tri ân nơi này, cầu mong tất cả chúng- 
sinh song yên lành, thân tâm thường được an-lạc. ” 

Kh i ấy, Thái-tử Vessantara ngự ra khỏi cốc, truyền 
bảo vị quan đến sửa râu, tóc xong, mặc bộ trang phục 
Đức-vua, trang sức các viên ngọc quý lộng lẫy nhu Đức- 
vua-trời. 

Lễ Đăng-Quang Lên Ngôi Vua 

Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya truyền lệnh 60 ngàn 
vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử Vessantara mặc 
trang phục chỉnh tề, bá quan văn võ tề tựu đông đủ, 
truyền lệnh đoàn nhạc trỗi lên, tiếng tù và đuợc thổi lên 
vang dội khu rừng núi Vaốka. 

Đại-lễ đăng-quang Thái-tử Vessantara lên ngôi vua 
đuợc cử hành rất trọng thể, Thái-tử Vessantara lại chính 
thức trở thảnh Đức-vua Vessantara tại khu rừng núi 
Vaủka, bầu trời gầm vang dội khắp mọi nơi, các loài thú 
rừng rống lên thảnh tiếng vui mừng hoan hỷ, các loài 
chim đua nhau hót vui mừng Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 

Và vuơng-phi Maddĩ trang phục đẹp đẽ lộng lẫy nhu 
thiên nữ cũng đuợc tấn phong trở lại ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ của Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 
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Đức-vua Bô-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ nhớ lại mới đây tại khu rừng núi Vaốka này, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ đạo-sĩ Maddĩ sống 
chịu đựng vô vàn vất vả khổ cực. 

Nay, cũng tại khu rừng núi Vaốka này, sáu vuơng-gia 
đã đuợc đoàn tụ: Đức Thái-thượng-hoàng Saíyaya, 
Hoàng-thái-hậu Phussatị Thái-tử Vessantara, Vương- 
phi Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, đại- 
lễ đăng-quang lên ngôi cũng đã cử hành trọng thế tại 
khu rừng núi Vahka này. 

Nhu vậy, ân huệ thứ nhất đã đuợc thành tựu. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ truyền bảo 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã rằng: 

- Này hai con yêu quỷ của Mầu-hậu! Khỉ biết Đức 
Phụ-vương tạo pháp-hạnh đại-thỉ hai con yêu quỷ cho 
ông Bà-la-môn Jũjaka dẫn đi, Mau-hậu chỉ dùng trái 
cây một bữa mỗi ngày, nằm dưới đất, ngày đêm cầu 
nguyện chư-thiên hộ trì cho hai con không có bệnh 
hoạn, thân tâm thường được an-lạc, và cầu mong sớm 
gặp lại hai con. Pháp-hành của Mau-hậu được thành 
tim trong ngày hôm nay. 

Những pháp-hạnh ba-la-mật của Đức Phụ-vương và 
Mau-hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai con được sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ nghĩ rằng: 

“Vương-phỉ Maddĩ của Tháỉ-tử Vessantara suốt thời 
gian ở trong rừng núi Vahka, đã chịu đựng muôn vàn 
vất vả, kho cực, nay ta nên ban cho Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, con dâu của ta những bộ y phục sang trọng, 
những đồ trang sức quỷ giá, các thứ ngọc quỷ báu. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ mặc bộ y phục lộng 
lẫy, trang sức những thứ ngọc quý báu, đẹp đẽ lộng lẫy 
nhu một thiên nữ trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, các quan trang hoàng con Bạch-tượng báu 
paccayanãga lộng lẫy dẫn đến tâu với Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ, kỉnh thỉnh ngự lên ngồi trên con 
Bạch-tượng báu này. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ ngự lên ngồi trên con Bạch-tuợng báu dẫn 
đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo duyệt qua 
các đoàn binh hùng mạnh của triều đình. 

Hồi Cung Trở về Kinh-Thành letuttara 

Đức Tháỉ-thượng-hoàng Satyaya đã truyền lệnh sửa 
sang đẹp đẽ con đuờng từ kinh-thành letuttara đến khu 
rừng núi Vaốka có chiều dài khoảng 60 do tuần đã hoàn 
thảnh xong. 

Trên con đuờng hồi cung trở về kinh-thành letuttara, 
các đoàn binh hộ giá đi truớc dẫn đuờng, tiếp theo sáu 
con voi báu của sáu vị vuơng-gia: Đức Thái-thượng- 
hoàng Saỉyaya, Hoàng-thái-hậu Phussatị Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã. Và theo sau, các quan, 
hoàng tộc Bà-la-môn và dân chúng đất nuớc Sivi. 

Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đuờng, dân chúng sống tại 
nơi ấy đón ruớc, tiếp đãi đầy đủ các món ăn ngon, đồ 
uống, ca hát nhảy múa kính mừng Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara hồi cung ngự trở về kinh-thành letuttara. 

Cứ nhu vậy, suốt con đuờng dài khoảng 60 do tuần, 
cho đến kinh-thảnh letuttara. 
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Vê đên kinh-thành letuttara, ngự vào cung điện, ngôi 
trên ngai vàng, Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền lệnh 
hội triều, các quan văn võ tề tựu đông đủ, Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Trong toàn đất nước Sivi này, Trẫm 
truyền lệnh thả tất cả các tù nhân đang bị giam giữ đều 
được tự do, và thả các con vật đang bị trói buộc cũng 
đều được tự do. 

Trận Mưa Thất Báu 

Ngay đêm đầu tiên ngủ tại cung điện, vào canh chót 
đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara tỉnh giấc, nghĩ rằng: 

“Nghe tin ta đã hồi cung ngự trở về cung điện, chắc 
chan ngày mai, những người hành khất sẽ dẫn nhau đến 
xin ta bo-thỉ, ta sẽ lẩy thứ gì đế bo-thỉ đến những người 
hành khất đây. ” 

Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka phát 
nóng lên, Đức-vua-trời Sakka xem xét do nguyên nhân nào 
thì biết rõ ý nghĩ của Đức-vua Bồ-tát Vessantara ấy, nên 
Đức-vua-trời Sakka hóa ra một trận mưa thất báu (bảy 
thứ báu) rơi xuống phía trước phía sau cung điện, bảy 
thứ báu chất đầy đến thắt lưng, còn rơi xuống trong 
kinh-thành letuttara, bảy thứ báu chất đầy đến đầu gối. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh rằng: 

- Này toàn thế dân chúng! Neu bảy thứ báu nào rơi 
trước và sau nhà nào thì thuộc về của riêng gia đình ấy. 
Còn lại bảy thứ báu nào rơi bên ngoài nhà thì nhặt đem 
nạp vào các kho của triều đình. Phần bảy thứ báu rơi 
xuống trong cung điện của Trẫm thì thuộc về của Trẫm. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự tại kinh-thành 
letuttara, trị vì đất nước Sivi bằng thiện-pháp, đất nước 
Sivi phồn vinh, thần dân thiên hạ sống trong cảnh thanh 
bình, an cư lạc nghiệp. 



1.1- Pháp-Hạnh Bô-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 


209 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, dù Đức- 
vua Bồ-tát đem của cải bố-thí bao nhiêu đi nữa, cũng 
không hề vơi bớt chút nào cả, lúc nào của cải cũng đầy 
các kho. Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm Đức-Bồ-tát thiên-nam 
tên Setaketu tại cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) đúng 
nhu ân huệ mà tiền-kiếp là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
đã từng cầu mong và đã đuợc thành tựu nhu ý. 

Sau khi thuyết tích Vessantarajãtaka xong rồi, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của 
Như-Lai là Đức-vua Bồ-tát Vessantara cũng có một trận 
mưa rơi xuống giữa dòng họ hoàng tộc của tiền-kiếp 
Như-Lai như vậy. 

Tích Vessantarajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Vessantarajãtaka này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara trong thời quá khứ. Đen khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Vessantarajãtaka ấy liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Đức Thái-thượng-hoàng Satyaya, nay kiếp hiện-tại 
là Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Hoàng-thái-hậu Phussatị nay kiếp hiện-tại là Mau- 
hậu Sirimahãmãyãdevĩ. 

- Đức-vua Cetaputta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Channa. 

- Đạo-sĩAccutatãpasa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 
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- Đức-vua-trời Sakka, nay kiêp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Ông Bà-la-môn Jũjaka, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khim 
Devadatta. 

- Cô Amittatãpanã, nay kiếp hiện-tại là kỹ-nữ 
Cincamãnavikã. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Yasodharã (Rãhulamãtã). 

- Hoàng-tử Jãli, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão 
Rãhula. 

- Công-chúa Kanhặịinã, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Những nhân vật khác, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng 
tỳ-khim, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật bậc hạ, đặc biệt tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con 
yêu quỷ và pháp-hạnh đại-thỉ người vợ trẻ yêu quỷ, đế 
thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 
Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng 
thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara giữ gìn giới trong sạch, 
đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara xuất gia đạo-sĩ, đó là 
pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có trỉ-tuệ sáng suốt, đó 
là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có sự tinh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 
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- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát-nguyện bằng lời 
chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tâm-từ đối với chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tâm-xả đổi với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời cùng thảnh 
tựu với pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ. 

Nhận Xét về Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara 

Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, tạo phảp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật, đặc biệt 
tạo pháp-hạnh đạỉ-thí hai đứa con yêu quỷ là hoàng-tử 
Jãli và công-chủa Kanhặịinã (piyaputtamahãdãna) và pháp- 
hạnh đạỉ-thỉ người vợ yêu quý là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ (piyabhariyamahãdãna) đế bồi bố vào pháp- 

hạnh bố-thi ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 

• ••• 

Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc hạ là một trong mưòỉ 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn-giác đều cần phải tạo cho được đầy đủ trọn 
vẹn tuỳ theo ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

Đối với chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, thì pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật đặc biệt gồm có 5 pháp-hạnh đại- 
thỉ (mahãparicãga). 

Panca mahãparicãga; Năm pháp-hạnh đại-thí: 

1- Dhanaparicãga: pháp-hạnh đại-thỉ của cải tàỉ-sản. 

2- Ahgaparicãga: phảp-hạnh đại-thỉ bộ phận trong thân 
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5- Puttaparicãga: pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ. 

4- Bhariyaparicãga: pháp-hạnh đại-thỉ vợ yêu quỷ. 

5- Jĩvitaparicãga:pháp-hạnh đại-thỉ sinh-mạng yêu quý. 

Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy 
đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí này. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo và bồi ho 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật là 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
trải qua ba thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ đầu: tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thờỉ-kỳ cuối: tạo các phảp-hạnh ba-la-mật suốt 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 3 thời-kỳ 
gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Tuy nhiên, trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật ẩy, chỉ còn 
pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật chưa đầy đủ trọn vẹn, bởi 
vì còn thiếu pháp-hạnh đạỉ-thí con yêu quỷ và pháp- 
hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quý, nên kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara cần phải tạo hai pháp-hạnh đại-thỉ còn lại 
này, đế bồi bố vào phảp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc hạ 
cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara là tiền-kiếp của Đức- 
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Phật Gotama, tạo hai pháp-hạnh đạỉ-thỉ hai đứa con yêu 
quỷ là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã (piyaputta- 
mahãdãna) và phảp-hạnh đạỉ-thỉ người vợ yêu quỷ là 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Maddĩ (piyabhariyamahãdãna), 
để bồi bổ vào pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ cho 
được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trong thời quá-khứ, 
trong thời hiện-tại và trong thời vị-lai đều phải tạo đầy 
đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đạỉ-thí (Panca mahãparicãga) 
trong pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

Cho nên, 5 pháp-hạnh đạỉ-thỉ này chỉ bắt buộc đối với 
chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác mà thôi, còn đối với 
chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác và chư vị Bồ-tát Thanh-văn- 
giác không cần phải tạo đầy đủ 5 pháp-hạnh đạỉ-thỉ này 
trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Trong 5 pháp-hạnh đại-thỉ này, có hai pháp-hạnh đại- 
thí là pháp-hạnh đại-thí con yếu quỷ nhất và pháp- 
hạnh-đại-thí vợ yêu quỷ nhất, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, chưa từng tạo, cho nên, kiếp Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cần phải tạo pháp-hạnh đạỉ-thỉ con 
yêu quỷ nhất và phảp-hạnh đại-thỉ vợ yêu quỷ nhất, đế 
bồi bổ vào pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ cho được 
đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara sau khi tạo pháp-hạnh 
đại-thỉ hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã cho ông 
Bà-la-môn Jũjaka, để bồi bổ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
bậc hạ, nhưng khi thấy Bà-la-môn hành hạ hai đứa con 
yêu quý của mình, vì thương xót hai đứa con, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh tâm sân định giết ông Bà-la-môn 
Jũjaka để dẫn hai đứa con yêu quý nhất của mình trở lại. 
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Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy tưởng 
về truyền thống của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
trong quá khứ tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật rằng: 

“Sabbabodhisattãnam dhanapariccãgatn anga- 
pariccãgaỉn puttapariccãgam bhariyapariccãgam jĩvỉta- 
pariccãgan’ti ime panca mahãpariccãge apariccạịitvã 
buddhabhũtapubbo nãma natthi. Ahampi tesữĩỴi 
abbhantaro homi, mayãpi piyaputtadhĩtaro adatvã na 

sakkã buddhena bhavỉtum. 

» 

“Đối với tất cả chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
không tạo đầy đủ năm pháp-hạnh đại-thỉ là pháp-hạnh 
đại-thỉ của cải quỷ báu, tài sản, ngôi vua, v.v..., pháp- 
hạnh đại-thỉ các bộ phận trong thân thế của mình, như 
đôi mắt, v.v..., pháp-hạnh đại-thỉ đứa con yêu quỷ nhất 
của mình, pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu quỷ nhất của 
mình, pháp-hạnh đại-thỉ sỉnh-mạng quỷ nhất của mình 
mà đã từng trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, đó 
là điều không thế có được bao giờ. 

Chinh ta cũng ở trong chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy, nếu ta không tạo phảp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ 
là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã thì chắc chan 
ta cũng không thế trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Giác được. ” 

Thật ra, những tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đã từng tạo pháp-hạnh đạỉ-thỉ của cải quỷ 
báu, tài sản, ngôi vua, v.v..., pháp-hạnh đại-thỉ các bộ 
phận trong thân thế của mình như đôi mắt, v.v..., phảp- 
hạnh đại-thỉ sinh-mạng của mình, nhưng chưa tạo pháp- 
hạnh đại-thỉ đứa con yêu quỷ nhất và pháp-hạnh đại-thỉ 
người vợ trẻ yêu quỷ nhất. 


1 «444 4*4^ 4« 4*4 é4 

Bộ lãtakatthakathãpãli, phân MahãnipãtapãỊi, tích Vessantarajãtaka. 
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Cho nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cần phải tạo 
hai pháp-hạnh đại-thí còn lại, để bồi bổ cho pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật bậc hạ được đầy đủ trọn vẹn, làm cho 
hoàn thảnh đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi tạo pháp-hạnh đại-thỉ hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjỉnã yêu quỷ nhất cho ông Bà-la-môn Jũjaka, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo 
ông Bà-la-môn Jũjaka rằng: 

“Này ông Bà-la-môn Jũjaka! Bần-đạo chỉ cỏ nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là 
nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn lần mà thôi. ” 

Và khi tạo pháp-hạnh đại-thỉ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ yêu quỷ nhất cho ông Bà-la-môn, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo ông Bà- 
la-môn rằng: 

“Này ông Bà-la-môn! Bần-đạo chỉ có nguyện vọng 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là nơi yêu 
quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần 
mà thôi. 

Pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quỷ này của bần-đạo xỉn 
làm duyên lành đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác trong thời vị-lai. ” 

Nếu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không tạo pháp- 
hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý là hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã và không tạo pháp-hạnh đại-thí 
người vợ yêu quý là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ thì 
chưa thảnh tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la- 



216 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


mật bậc hạ, và cũng chưa hoàn thảnh đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, chắc chắn chưa có thể trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama trong thời vị-lai được. 

Cho nên, để thành-tựu pháp-hạnh đại-thí con yêu quý 
thì hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhặịinã cần phải hy sinh 
đế hỗ-trợ cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức Phụ- 
vương tạo pháp-hạnh đại-thỉ hai đứa con trẻ yêu quỷ 
nhất được thành tựu, và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
cần phải hy sinh để hỗ-trợ cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, Đức Phu-quân tạo pháp-hạnh đại-thỉ vợ trẻ 
yêu quý được thành tựu, để bồi bổ vào pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật bậc hạ đầy đủ trọn vẹn. 

Còn các chư-thiên trú ở rừng núi Vaốka hỗ trợ pháp- 
hạnh đại-thỉ con yêu quỷ và Đức-Vua-Trời Sakka hỗ-trợ 
cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tạo pháp-hạnh đại-thỉ 
vợ yêu quỷ. 

Tóm lại, vô số kiếp Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm nhiều loài chúng-sinh khác nhau 
cho đến kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật được 
lưu-trữ ở trong tâm từ kiếp này sang kiếp kia cho đến 
kiếp chót là Đức-vua Bồ-tát Siddhattha, suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đã tạo 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật được đầy đủ trọn vẹn, mà có những pháp-hạnh ba- 
la-mật cần phải nhờ những người thân yêu, chư-thiên, 
Đức-Vua-Trời Sakka hỗ trợ mới được thảnh tựu. 

Đến kiếp chót là kiếp Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha 
trở thảnh Đức-Phật Gotama của chúng ta ngày nay. 

(Xongpháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật bậc hạ) 
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1.2- Pháp-Hạnh Bô-Thí Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Dana Upapãramĩ) 

Tích Sivijãtaka (Xi-wi-cha-tá-ká) 

Tích SivỊịãtaka^^^ này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm Đức-vua Sivi tạo pháp-hạnh bố- 
thỉ ba-la-mật bậc trung (dãna upapãramĩ). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, chư tỳ-khưu tụ hội tại 
giảng đường đàm đạo về Đức-vua Pasenadi Kosala làm 
phước-thiện bố-thí đủ mọi thứ vật dụng suốt bảy ngày. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến truyền hỏi rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo với nhau 
về vẩn đề gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về vấn đề Đức- 
vua Pasenadi Kosala như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong kiếp quá khứ, bậc thỉện-trỉ 
mỗi ngày xuất ra sổ tiền 600 ngàn kahãpana (tiền Ấn 
xưa) mua sắm đủ mọi thứ vật-thỉ, đế làm phước-thiện 
bố-thỉ đến những người nên bố-thỉ, thế mà vẫn chưa hài 
lòng hoan hỷ với những vật-thỉ thuộc về bên ngoài thân 
thế ẩy (bãhiravatthudãna), nên suy nghĩ rằng: 

“Nếu người thỉ-chủ bổ-thỉ vật quỷ nhất thì sẽ được 
những điều cao quỷ nhất. Vật quỷ nhất đó là những bộ 
phận trong thân thế, hoặc sinh-mạng của mình. ” 

Bậc thỉện-trỉ phát-nguyện rằng: 


1 4 •• •• 4««é« 

Bộ Chú-giải lãtakatthakathã, phân Vĩsatinipãta, tích Sivijãtaka. 
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“Nêu CÓ người nào đên xin bộ phận nào trong thân 
thế của ta thì ta hoan hỷ làm phước-thiện bo-thỉ bộ phận 
ẩy cho người ẩy ngay. ” 

Khỉ ẩy, một vị Bà-la-môn già mù đôi mắt đến xỉn một 
con mắt của bậc thiện-trỉ, thì bậc thiện-trỉ vô cùng hoan 
hỷ liền bổ-thỉ hai con mắt đến cho vị Bà-la-môn ẩy 
ngay. Bậc thiện-trỉ không còn thấy gì nữa, nhẫn-nại chịu 
đựng nỗi kho thân đau đớn kinh khủng, thế mà bậc 
thiện-trỉ phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có, 
bởi vì biết vị Bà la-môn già đã có đôi mắt sáng nhìn thay 
được mọi vật. 

Chư Tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
bậc thiện-trí ấy. 

Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Sivyãtaka. 

Tích Sivijãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích SivỊịãtaka, Đức-vua Bồ- 
tát Sivi, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được tóm lược 
như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Sivi ngự tại kinh-thành 
Aritthapura, trị vì đất nước Sivirattha. Khi ấy, Đức-Bồ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử của 
Đức-vua Sivi được đặt tên là Sivikumãra: Thái-tử Sivi. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉvỉ được gởi 
đến kinh-thành Takkasilã, để theo học các bộ môn 
truyền thống của dòng dõi vua chúa. Sau khi học hành 
thảnh tài, có đầy đủ tài đức vẹn toàn, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sivi ngự trở về đất nước Sivirattha. Đức Phụ-vương tấn 
phong Đức-Bồ-tát Thái-tử Sivi lên ngôi Phó-vương. 

về sau, Đức Phụ-vương băng hà, Đức-Bồ-tát Phó- 
vương được chính thức làm lễ đăng quang lên ngôi vua, 
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trở thảnh Đức-vua Bô-tát Sỉvỉ ngự tại kinh-thành 
Aritthapura, trị vì đất nước Sivirattha bằng thiện-pháp 
của Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Sỉvi truyền lệnh xây dựng 6 trại bố 
thí: 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại tại trung tâm kinh-thành 
và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền lệnh mỗi ngày xuất ra số 
tiền 600 ngàn đồng kahãpana (tiền An xưa), mua sắm đủ 
mọi thứ vật-thí cần thiết, để làm phước-thiện bố-thí đến 
những người nên bố-thí hằng ngày. 

Vào những ngày giới là ngày mồng 8, ngày 14, ngày 
15, ngày 23, ngày 29, ngàỵ 30 hằng tháng, Đức-vua Bồ- 
tát Sivi cỡi voi báu ngự đến mỗi trại, tự tay làm phước- 
thiện bố-thí đôi ba người, rồi ngự đến trại bố-thí khác. 

Một hôm vào ngày rằm, Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự trên 
ngai vàng dưới chiếc lọng trắng suy xét rằng: 

“Hằng ngày, ta đã làm phước-thỉện bổ-thỉ đủ mọi thứ 
vật-thỉ cần thiết đến cho những người nên bo-thỉ, thế mà 
ta vẫn chưa cảm thay hài lòng hoan hỷ với những vật-thỉ 
thuộc về bên ngoài thân thế (bãhiravatthudãna)”, nên 
suy nghĩ rằng: 

“Nếu người thỉ-chủ bổ-thỉ vật quỷ nhất thì sẽ được 
những điều cao quỷ nhất. Vật quý nhất đó là những bộ 
phận trong thân thế, hoặc sỉnh-mạng của mình. ” 

“Thật ra, những thứ vật-thỉ thuộc về bên ngoài thân 
của ta dù quỷ giá đến mức nào đi nữa, cũng chưa làm 
cho ta phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ. 

Vậy, ta nên bổ-thỉ những bộ phận trong thân, hoặc 
sinh-mạng của ta thuộc những vật-thỉ bên trong thân 
(ajjhattikadãna) của ta. ” 
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Sau khi suy nghĩ đúng đắn nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Si vi thành tâm phát-nguyện rằng: 

Hạnh phúc biết dường nào! 

* Neu có người nào đến nói lời xin trái tỉm của ta thỉ 
ta sẽ vô cùng hoan hỷ dùng con dao mo lồng ngực lẩy 
trái tim đầy máu của ta, bố-thỉ đến cho người ẩy ngay. 

* Neu có người nào đến nói lời xin thịt trong thân 
của ta thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ dùng con dao xẻo thịt 
của ta, bo-thỉ đến cho người ẩy ngay. 

* Neu có người nào đến nói lời xin máu tưoi của ta 
thì ta sẽ dùng con dao cẳt mạch máu, đế cho máu chảy 
đầy bình, rồi bổ-thỉ đến cho người ẩy ngay. 

* Neu có người nào đến nói lời xỉn ta dẫn về làm tôi 
tớ trong nhà thì ta sẵn sàng từ bỏ ngai vàng, để đi theo 
người ẩy về nhà, làm người tôi tớ đắc lực và dễ bảo. 

* Neu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta thì 
ta sẽ vô cùng hoan hỷ lẩy đôi mắt của ta, bổ-thỉ cho 
người ẩy ngay,...” 

Sau khi phát-nguyện nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
tắm sạch sẽ, dùng bữa ăn sáng, mặc trang phục vuơng 
triều, cỡi con voi báu, ngự đi đến trại bố-thí. 

Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
theo dõi biết đuợc những điều phát-nguyện của Đức-vua 
Bồ-tát Sivi trong đó có điều ‘‘bổ-thỉ đôi mắt quý nhất 
của Đức-Bồ-tát”. 

Biết lời phát-nguyện chân-thật của Đức-vua Bồ-tát 
Sivi, nên Đức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi nguời, hóa 
ra thảnh vị Bà-la-môn già mù đôi mắt, đứng bên đuờng 
gần trại bố-thí. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự đến nơi, vị Ba-la- 
môn già mù chắp hai tay trên trán tán duơng ca tụng 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 
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Nghe lời tán dương ca tụng của vị Bà-la-môn già mù 
như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi giục con voi báu đến gần 
vị Bà-la-môn ấy, truyền hỏi rằng: 

- Này vị Bà-la-mônỉ Ngươi đã tán dương ca tụng 
Trẫm. Vậy, ngươi muốn xin vật gì nơi Trẫm? 

Vị Bà-la-môn già mù đôi mắt (vốn là Đức-vua-trời 
Sakka) tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, trong khắp mọi nơi đều tán 
dương ca tụng pháp-hạnh bo-thỉ của Đại-vương, nên kẻ 
tiện dân này là lão già mù đôi mắt, xin mạo muội kỉnh 
xin Đại-vương ban cho kẻ tiện dân này một con mắt của 
Đại-vương, thay vào một con mắt mù của kẻ tiện dân, đế 
cho được sáng mắt nhìn thay đường đi và mọi vật. 

Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà-la-môn già mù 
đôi mắt như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi suy nghĩ: 

“Sáng nay, ta ngự trên ngai vàng thành tâm phát- 
nguyện rằng: 

“Nếu có người nào đến nói lời xỉn đôi mắt của ta thì 
ta sẽ vô cùng hoan hỷ lẩy đôi mắt, rồi đem đôi mắt của 
ta bo-thỉ cho người ẩy ngay. ” 

Bây giờ, vị Bà-la-môn già mù đôi mắt đến nói lời xin 
một con mắt quỷ nhất của ta. Đây là cơ hội tốt hy hữu 
đã đến với ta hôm nay. 

Thật là hạnh phúc biết dường nào! Điều phát-nguyện 
của ta chắc chắn sẽ thành tựu ngay hôm nay. 

Ta sẽ tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, bố-thí đôi mắt 
của ta, mà trước đây ta chưa từng bố-thí. 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền hỏi vị Bà-la-môn 
già rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Ai là người hướng dẫn nhà ngươi 
đến xin đôi mắt của Trẫm tại nơi này? 
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- Này vị Bà-la-môn! Chư bậc thiện-trí dạy răng: 

Đôi con mắt là bộ phận quỷ nhất của con người, nên 
ỉt người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bổ-thỉ cho 
người khác. 

Vị Bà-la-môn già mù tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua-trời Sakka hướng 
dẫn kẻ tiện dân già mù này đến kỉnh xin một con mắt 
của Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, thật vậy, chư bậc thiện-trỉ dạy 
rằng: “Con mắt là bộ phận quỷ nhất, nên ít người chịu 
hy sinh đôi mắt của mình đem bo-thỉ đến người khác. ” 

- Muôn tâu Đại-vương, Kỉnh xin Đại-vương có tâm 
đại-bi ban cho kẻ tiện dân già mù này chỉ một con mắt 
của Đạỉ-vương mà thôi. Ngoài ra, kẻ tiện dân già này 
không xin vật nào khác. 

Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà-la-môn già đui 
mù nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Tuy ngươi xỉn Trẫm ban cho 
ngươi chỉ một con mắt của Trẫm mà thôi, nhưng Trẫm 
sẽ ban cho ngươi cả hai con mắt của Trẫm. Rồi đây, 
ngươi sẽ nhìn thay mọi vật bằng hai con mắt của Trẫm. 

Sau khi truyền bảo với vị Bà-la-môn nhu vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi nghĩ rằng: 

“Tại nơi đây không thuận lợi để cho ta thực hiện 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, bo-thỉ hai con mắt này. 

Vậy, ta nên truyền lệnh các quan mời vị Bà-la-môn 
già mù này đến cung điện, ta sẽ truyền bảo quan ngự y 
Sivika lẩy hai con mắt của ta ra, rồi đặt vào hai con mắt 
của vị Bà-la-môn già ẩy. Đó là điều an toàn nhất. ” 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền lệnh các quan mời vị Bà- 
la-môn già mù đi theo về cung điện của Đức-vua. 
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Kh i biêt Đức-vua Bô-tát Sivi làm phước-thiện bô-thí 
đôi mắt, các quan, những người trong vưong gia, hoàng 
tộc, toàn thể dân chúng đến chầu Đức-vua Bồ-tát Sivi 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ không nên bo-thỉ 
đôi mắt của Bệ-hạ, xin Bệ-hạ chỉ nên làm phước-thiện 
bổ-thỉ những thứ của cải khác như đồ ăn, thức uổng, đồ 
dùng, vàng bạc, châu báu, ngựa, voi báu, v.v... mà thôi. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Đức-vua cao cả nhất 
trong đất nước Sivirattha này, là nơi nương nhờ của 
chúng thần cùng thần dân thiên hạ. 

Kính xin Bệ-hạ có tâm đại-bi thương xót chúng thần 
cùng thần dân thiên hạ. Cho nên, kỉnh xin Bệ-hạ không 
nên bo-thỉ đôi mắt của Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Người nào đã hứa rằng: “Ta sẽ ban 
cho”. Rồi đoi ỷ, nói lại rằng: “Ta không ban cho”. 
Người ẩy là người hèn hạ hơn cả người hèn hạ. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục Ussada chịu quả kho lâu dài của ác- 
nghiệp ấy. 

Thật ra, người nào đến xin vật nào, thì người thỉ-chủ 
nên bố-thỉ vật ẩy đến cho người ẩy. 

Vị Bà-la-môn già mù đến tha thiết chỉ xin Trẫm ban 
cho y một con mắt của Trẫm mà thôi, không xin Trẫm 
một thứ của cải nào khác cả. Cho nên, Trẫm cũng chỉ 
bo-thỉ hai con mắt của Trẫm cho y mà thôi. 

Khi ấy, các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ cầu mong gì mà Bệ-hạ làm 
phước-thiện bo-thỉ hai con mắt của Bệ-hạ? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kiếp hiện-tại này, Bệ-hạ là Đức- 
vua cao cả nhất trong đất nước Sivirattha này, không có 
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một ai cao thượng hơn Bệ-hạ. Vậy, Bệ-hạ làm phước- 
thiện bổ-thỉ hai con mắt của Bệ-hạ, đế cầu mong kiếp 
sau có phải không? 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trẫm làm phước-thỉện bổ-thỉ hai con 
mắt của Trẫm không phải cầu mong đại-thiện-nghiệp 
này sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam cao 
thượng trên cõi trời dục-giới nào, hoặc làm Đức-vua- 
trời nào, cũng không phải cầu mong trở thành Đức-vua 
nước lớn, có nhiều của cải, hoàng-tử, công-chúa nào cả. 

Thật ra, Trẫm bổ-thỉ hai con mắt của Trẫm là làm 
theo chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác tiền bổi. Bởi vì 
không có Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác nào chưa tạo 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà có thế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác được. 

Trẫm có ỷ nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, cho nên Trẫm cần phải thực-hành pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc trung, bo-thỉ hai con mắt của 
Trẫm, đế bồi bố vào pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc 
trung ẩy. 

Trẫm không phải không biết yêu quỷ hai con mắt của 
Trẫm, cũng không phải không biết thương yêu Trẫm mà 
sự thật, Trẫm có ỷ nguyện tha thiết muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác hơn cả. Vì vậy, Trẫm cần phải 
bo-thỉ hai con mắt của Trẫm, đế bồi bố cho đầy đủ 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Trẫm, hầu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác trong thời vị-lai. 

Sau khi nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo, giảng 
giải nhu vậy, các quan và toàn thể dân chúng không còn 
ai tâu lời nào nữa. 
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Khi ây, Đức-vua Bô-tát Sivi tmyên gọi vị quan ngự y 
Sivika đến truyền bảo rằng: 

- Này ngự y Sivikaỉ Ngươi là quan ngự y tài giỏi, 
cũng là người bạn thân của Trẫm. Nay ngươi hãy thi 
hành theo lời yêu cầu của Trẫm rằng: 

Với đôi bàn tay khéo léo, ngươi hãy thực hiện lấy hai 
con mắt của Trẫm ra, rồi đặt hai con mắt của Trẫm ẩy 
vào trong hai con mắt của vị Bà-la-môn già mù ẩy, đế vị 
Bà-la-môn ẩy có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật bằng 

hai con mắt của Trẫm. 

Nghe lệnh truyền của Đức-vua Bồ-tát Sivi, quan ngự 
y Sivika tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hai con mắt là bộ phận quan trọng 
của con người. Kính xin Bệ-hạ suy xét kỹ, có nên bo-thỉ 
hay không? 

Đức-vua Bồ-tát Sivi khẳng định truyền lệnh rằng: 

- Này ngự y Sỉvỉka! Trẫm đã suy xét kỹ rồi. Ngươi hãy 
mau thi hành phận sự của ngươi, cho Trẫm bo-thỉ đôi 
mắt của Trẫm để được thành tựu pháp-hạnh bo-thỉ ba- 
la-mật bậc trung. 

Nghe lệnh của Đức-vua Bồ-tát Sivi nhu vậy, quan 
ngự y Sivika nghĩ rằng: “Ta không nên dùng con dao mo 
lẩy 2 con mắt của Đức-vua Sivi, mà ta nên bào chế một 
món thuốc xoa vào con mắt, làm cho con mắt nhô lên 
khỏi lỗ mẳt. ” 

Nghĩ xong, quan ngự y Sivika bào chế thuốc, rồi đem 
dâng lên Đức-vua Sivi. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi xoa vào con mắt bên phải truớc, 
Đức-vua Bồ-tát nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn kinh 
khủng, tiếp tục xoa vào mắt lần thứ nhì, lần thứ ba, thì 
con mắt bên phải nhô lên khỏi lỗ mắt, Đức-vua Bồ-tát 
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nhẫn-nại chịu đựng nỗi khổ thân vô cùng đau đớn, dòng 
máu tuơi chảy ra từ vết thuơng lỗ mắt, xuống guong mặt 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Quan ngự y lấy con mắt bên phải, rồi đặt trên bàn tay 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đây là con mẳt bên phải của Bệ-hạ. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Bố-Thí Con Mắt Bên Phải 

Nhìn thấy con mắt bên phải bằng con mắt bên trái, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi truyền bảo vị Bà-la-môn già mù rằng: 

“Mama ỉto akkhito satagunena sahassagunena 
satasahassagunena Sabbahnutahnãnakkhimeva piya- 
taratn, tassa me ỉdam paccayo hotu 

“Chỉ có tuệ-nhãn của bậc Toàn-Giác là nơi yêu quỷ 
nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần con 
mắt của tôi đây mà thôi. Pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bổ- 
thỉ con mắt này của tôi, xin làm duyên lành hỗ trợ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác trong thời vị-lai. ” 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, bố-thí con mắt bên phải cho vị Bà-la-môn già 
mù. Vị Bà-la-môn già ấy von là Đức-vua-trời Sakka 
nhận con mắt bên phải của Đức-vua Bồ-tát Sivi xong, 
rồi tự đặt vào lỗ con mắt bên phải, do oai lực của mình. 
Con mắt bên phải của vị Bà-la-môn già đuợc sáng ra có 
khả năng nhìn thấy rõ mọi vật. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi vô cùng hoan hỷ truyền 
bảo rằng: 

“Aho! Sudinnam mayã akkhidãnam. ” 

Ôi! Hạnh phúc thay! Tôi đã thành tựu pháp-hạnh bổ- 
thỉ ba-la-mật, bổ-thỉ con mắt rồi! 


1 «444 4 * 4 ^ •• 4«««4 

Bộ lãtakatthakathãpãỊi, phân Vĩsatinipãta, tích Sivijãtakavannanã. 
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Đức-vua Bô-tát Sivi phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
chưa từng có bao giờ, rồi truyền lệnh quan ngự y Sivika 
tiếp tục thi hành phận sự lấy con mắt bên trái. 

Quan ngự y Sivika cũng thực hiện như lần trước, dâng 
thuốc lên Đức-vua Sivi xoa con mẳt bên trái lần thứ 
nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, thì con mẳt bên trái nhô lên 
khỏi lỗ mắt, Đức-vua Bồ-tát Sivi nhẫn-nại chịu đựng nỗi 
khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu chảy ra từ vết 
thương lỗ mắt, máu tươi dính đầy trên gương mặt của 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Quan ngự y lấy con mắt bên trái, rồi đặt trên bàn tay 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đây là con mắt bên trái của Bệ-hạ. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Bố-Thí Con Mắt Bên Trái 

Bây giờ, Đức-vua Bồ-tát Sivi mù mắt không nhìn thấy 
gì nữa, tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, bố-thí con mắt 
bên trái cho vị Bà-la-môn già, vị Bà-la-môn già vốn là 
Đức-vua-trời Sakka nhận con mắt bên trái xong, rồi tự 
đặt vào con mắt bên trái, do oai lực của mình. Con mắt 
bên trái của vị Bà-la-môn già được sáng ra. 

Nay vị Bà-la-môn già có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ 
mọi vật. Vị Bà-la-môn già tán dương ca tụng, làm lễ cảm 
tạ Đức-vua Bồ-tát Sivi, rồi xin phép rời khỏi cung điện 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Sau khi rời khỏi cung điện của Đức-vua Sivi, vị Bà- 
la-môn già hóa trở lại Đức-vua-trời Sakka ngự trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi suy xét rằng: 

“Hạnh phúc biết dường nào! Ta đã có được cơ hội 
tốt, tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung, bố-thí 
hai con mắt của ta đến vị Bà-la-môn già mù, được 
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thành tựu như ỷ. Vị Bà-la-môn già có đôi măt sáng nhìn 
thay mọi cảnh vật trong đời, bằng đôi mắt của ta. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sivi phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hỷ lạc chưa từng có bao giờ. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự lên trên lâu đài nghỉ ngơi, để 
chữa trị vết thương hai lỗ mắt. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Sivi suy nghĩ rằng: 

“Nay ta đã mù hai con mắt rồi, ngôi vua không còn 
thích hợp với ta nữa. Vậy, ta nên trao ngôi vua lại cho 
các quan, còn ta nên ngự vào vườn thượng uyến, xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. ” 

Sau khi suy xét như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền 
lệnh cho các quan văn võ đông đủ hội triều. Đức-vua 
Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Ke từ hôm nay, Trẫm xin trao ngôi 
vua lại cho các khanh. Các khanh nên chọn người lên 
làm vua trị vì đất nước SiviraUha này. Còn Trẫm sẽ ngự 
vào vườn thượng uyến, xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hạnh Sa-môn. Trẫm chỉ cần một người theo 
giúp đỡ Trẫm mà thôi. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo như vậy, các 
quan đều cảm thấy vô cùng cảm động rơi nước mắt. 
Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền gọi quan đánh xe ngựa chở 
Đức-vua ngự vào vườn thượng uyển. 

Các quan không muốn Đức-vua ngự đi bằng xe ngựa, 
mà kính thỉnh Đức-vua ngự trên chiếc kiệu vàng, rồi các 
quan tự khiêng chiếc kiệu đi đến hồ nước lớn trong vườn 
thượng uyển. Các quan đặt chiếc kiệu bên bờ hồ nước 
lớn ấy, có lính hầu hạ Đức-vua Bồ-tát Sivi rất cẩn trọng. 
Đức-vua Bồ-tát Sivi đang ngự trên chiếc kiệu vàng suy 
xét về pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc trung, bố-thỉ hai 
con mắt của Đức-vua. 
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Kh i ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka cõi Tam- 
thập-tam-thiên phát nóng, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
thấy rõ, biết rõ điều suy nghĩ của Đức-vua Bồ-tát Sivi, 
nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 

“Ta nên hiện xuống cõi người, đến chầu Đức-vua Bồ- 
tát Sivi, ban ân huệ đến cho Đức-vua Bồ-tát Sivi có lại 
hai con mắt sáng đặc biệt nhìn thấu suốt như thể thỉên- 
nhãn của chư-thiên. ” 

Đức-vua-trời Sakka hiện xuống bên bờ hồ nuớc lớn 
gần nơi Đức-vua Bồ-tát Sivi đang ngồi ngự nơi ấy. Đức- 
vua-trời Sakka ngự đi qua đi lại không xa chỗ ngồi của 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Nghe tiếng chân nguời đi qua lại, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
truyền hỏi rằng: 

- Ai đi qua, đi lại vậy? 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi, bon vương là vua-trờỉ Sakka 
ngự đến chầu Đại-vương. Kính xin Đại-vương chọn ân 
huệ nào mà Đại-vương muốn. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo nhu vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, của cải trong các kho của 
bon vương đầy đủ. Bây giờ, bon vương là Đức-vua mù, 
bon vương chỉ hài lòng sự chết mà thôi. 

Vậy, kỉnh xỉn Đức-vua-trờỉ Sakka ban ân huệ sự chết 
đến bổn vương. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi tâu nhu vậy, Đức-vua-trời 
Sakka tâu hỏi rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sivi, Đại-vương muốn chẩm dứt tuoi 
thọ, nên Đại-vương hài lòng sự chết, hay Đại-vương hài 
lòng sự chết, bởi vì Đại-vương là Đức-vua mù đôi mẳt? 
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Đức-vua Bồ-tát Sivi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, bon vương hài lòng sự 
chết, bởi vì bon vương là vua mù đôi mẳt. 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sỉvi, đại-thỉện-nghỉệp bổ-thỉ không 
chỉ cho quả an-lạc trong những kiếp vị-lai lâu dài, mà 
còn cho quả an-lạc ngay trong kiếp hiện-tại này nữa. 

Thật ra, vị Bà-la-môn già mù đôi mắt chỉ xỉn Đạỉ- 

vương ban cho một con mắt mà thôi, thế mà Đạỉ-vương 

đã ban cho vị Bà-la-môn già mù ẩy cả hai con mắt của 

Đại-vương. Vậy, kỉnh xin Đại-vương phát-nguyện bằng 

lời chân-thật. 

• 

Sau khỉ Đạỉ-vương phát-nguyện bằng lời chân-thật 
vừa dứt, thì hai con mắt mới mầu nhiệm đặc biệt sẽ được 
phát sinh lại hơn đôi mắt cũ gấp bội phần. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo nhu vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trờỉ Sakka, nếu như Đức-vua-trời 
muốn ban hai con mắt cho bon vương thì không nên làm 
như vậy, bởi vì bon vương muốn có hai con mắt mới chỉ 
được phát sinh lại do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ hai con mắt của bon vương mà thôi. 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sỉvi, bổn-vương dù là vua trời Sakka 
cũng không có khả năng ban hai con mắt mới cho Đại- 
vương được đâu! Sự thật, hai con mắt mới ẩy chỉ được 
phát sinh lại do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp bố- 
thỉ hai con mắt mà Đại-vương đã tạo mà thôi. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Phát-Nguyện 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi thảnh tâm phát-nguyện 
bằng lời chân-thật rằng: 
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“Tât cả mọi người hành khât nào từ các giai câp, dòng 
dõi khác nhau đến xin nơi Trẫm bo-thỉ. Tất cả mọi người 
hành khất ẩy đều là những người yêu quỷ của Trẫm. 

Do năng lực của lời chân-thật này, xỉn cho hai con 
mắt được phát sinh lại cho Trẫm. ” 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Sáng Mắt 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Sivi vừa dứt lời phát-nguyện 
chân-thật ấy. 

Thật phỉ thường thay! Hai con mắt mầu nhiệm đặc 
biệt được phát sinh lại cho Đức-vua Bồ-tát Sivi. Nhưng 
hai con mắt này không phải là nhục-nhãn như mắt 
người bình thường, cũng không phải là thỉên-nhãn như 
mắt chư-thiên. 

Vì sao? Bởi vì thiên-nhãn phát sinh do nương nhờ nơi 
nhục-nhãn, mà nhục-nhãn của Đức-vua Bồ-tát Sivi đã 
bổ-thỉ cho vị Bà-la-môn già mù trước đây rồi, và dù 
Đức-vua-trời Sakka cũng không có khả năng làm cho 
nhục-nhãn phát sinh trở lại như xưa được. Cho nên, hai 
con mắt mầu nhiệm đặc biệt của Đức-vua Bồ-tát Sivi 
được phát sinh do năng lực pháp-hạnh chân-thật ba-la- 
mật của Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi có hai con mắt mầu nhiệm đặc 
biệt sáng trở lại. Khi ấy, do oai lực của Đức-vua-trời 
Sakka, các quan văn võ trong triều cùng toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành Aritthapura tụ hội tại hồ nuớc 
lớn trong vuờn thuợng uyển, Đức-vua-trời Sakka đứng 
trên hu không tán duơng ca tụng ân-đức của Đức-vua 
Bồ-tát Sivi giữa các hội chúng đông đảo rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi cao thượng đất nước Siviraịtha, 
Đại-vương đã phát-nguyện bằng lời chân-thật, hai con 
mắt mầu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại như thế 
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thiên-nhãn có khả năng nhìn thâu suôt xuyên qua các 
tường vách, thành trì, núi cao... xung quanh chu vi 100 
do tuần (1 do tuần khoảng 20 cây so). 

Sau khi tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát Sivi xong, 
Đức-vua-trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát 
Sivi, rồi xin phép từ giã, ngự trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Hồi Cung 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi hồi cung ngự trở lại kinh- 
thành Aritthapura, cùng với các quan văn võ và toàn thể 
dân chúng. 

Dân chúng trong đất nước Sivirattha nghe tin rằng: 
“Đức-vua Bồ-tát Sivi làm phước-thiện bổ-thỉ đôi mắt 
cho vị Bà-la-môn già mù đôi mắt. Vị Bà-la-môn già ẩy 
được sáng đôi mắt nhìn thấy mọi vật, còn Đức-vua Bồ- 
tát Sivi mù mắt không thấy gì nữa. 

Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Sỉvi đã phát-nguyện bằng lỏã 
chân-thật, thì hai con mắt mầu nhiệm đặc biệt được phát 
sinh cho Đức-vua Bồ-tát Sivi. Hai con mắt này như thế 
thiên-nhãn có khả năng nhìn thay thấu suốt xuyên qua 
các tường vách, thành trì, núi cao,... chu vi 100 do tuần. ” 

Tin lành này được lan truyền khắp mọi nơi trong đất 
nước Sivirattha, phần đông dân chúng trong đất nước, ai 
cũng muốn đến chầu, để chiêm ngưỡng Đức-vua Bồ-tát 
Sivi. Cho nên, dân chúng từ kinh-thành cho đến các 
miền trong đất nước Sivirattha lũ lượt dẫn nhau đến 
cung điện của Đức-vua Bồ-tát Sivi, họ mang theo những 
phẩm vật quý giá của xứ sở dâng lên Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền lệnh các quan trang hoàng 
giảng đường lớn, để đón tiếp dân chúng, có pháp tỏa 
sang trọng để thuyết pháp. 
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Khi Đức-vua Bô-tát Sivi ngự đên giảng đường, ngôi 
trên pháp toà dưới chiếc lọng trắng, phía dưới có các 
quan trong triều đông đủ, những người trong hoàng tộc, 
cùng toàn thể dân chúng tụ hội đông đủ, Đức-vua Bồ-tát 
Si vi thuyết pháp dạy rằng: 

- Này các khanh, cùng toàn thể thần dân thiên hạ! 
Các ngươi hãy nhìn hai con mẳt của Trẫm, như thế 
thiên-nhãn được phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ hai con mắt thịt của Trẫm. 

Vậy từ nay, các ngươi nên làm phước-thỉện bổ-thỉ đến 
người nên bổ-thỉ. 

- Này toàn thể dân chúng đất nước Sỉvỉraịtha! Có ai 
không bổ-thỉ cho người hành khất đến chỗ mình hay 
không? 

Trẫm khuyên các ngươi nên làm phước-thỉện bổ-thỉ. 
Khi bo-thỉ vật-thỉ yêu quỷ nhất đến người xứng đáng thọ 
thỉ, thì sẽ được quả báu đáng hài lòng hoan hỷ. 

- Này các dân chúng Siviỉ Các ngươi đang tụ hội nơi 
đây nhìn thay hai con mắt của Trẫm như thế thiên-nhãn 
của chư-thiên. Hai con mắt của Trẫm có khả năng nhìn 
thấu suốt xuyên qua tường vách, thành trì, núi cao,... 
xung quanh chu vi khoảng 100 do tuần. 

Trong cõi người này, bổ-thỉ là cơ hội tổt nhất. Trẫm 
đã bổ-thỉ hai con mắt thịt (nhục-nhãn), ngay kiếp hiện- 
tại, phước-thiện bo-thỉ ẩy cho quả phát sinh hai con mắt 
như thế thiên-nhãn đã phát sinh đến Trẫm. 

- Này các dân chúng Sỉvỉ! Các ngươi đã thấy phước- 
thiện bổ-thỉ và quả của phước-thiện bổ-thỉ như vậy. 

Nếu có cơ hội thì các ngươi nên làm phước-thỉện bổ- 
thỉ trước rồi mới nên dung sau. Những người nào đã làm 
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phước-thỉện bổ-thi rồi, đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thi sẽ cho quả 
an-lạc. Những người ẩy không bị bậc thiện-trỉ chê trách. 

Sau khỉ họ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời 
dục-gỉớỉ, an hưởng mọi sự an-lạc cho đến hết tuoi thọ 
trong cõi trời ẩy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi thuyết pháp giảng dạy như 
vậy, từ đó về sau, các quan trong triều, toàn thể dân 
chúng Sivi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-vua Bồ- 
tát Sivi, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, thích làm 
phước-thiện bố-thí tùy thời, giữ gìn ngũ-giới của mình 
được trong sạch, và thọ-trì bát-giới uposathasĩla trong 
những ngày giới hằng tháng. 

về sau, hằng tháng vào ngày 15 và ngày cuối tháng, 
toàn thể dân chúng đến tụ hội tại giảng đường lớn, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi ngự đến giảng đường ấy, ngồi trên pháp 
toà thuyết pháp giảng dạy các quan cùng dân chúng đất 
nước Sivirattha. Các quan cùng dân chúng đều hoan hỷ 
thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng mọi sự 
an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời dục-giới ấy. 

Sau khi thuyết tích Sivijãtaka, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Ngài xong, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Bậc thiện-trỉ trong kiếp quá khứ 
không những hoan hỷ làm phước-thiện bổ-thỉ đủ mọi thứ 
vật dụng cần thiết, của cải quỷ giá thuộc bên ngoài thân 
của mình, mà còn hoan hỷ làm phước-thiện bổ-thỉ những 
bộ phận trong thân của mình nữa. Đức-vua Bồ-tát Sivi, 
tiền-kiếp của Như-Lai đã vô cùng hoan hỷ bo-thỉ hai con 
mắt yêu quỷ nhất của mình đến cho vị Bà-la-môn già mù 
đôi mắt ngay lúc ấy. 
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Khi ây, Đức-Thê-Tôn thuyêt vê pháp tứ Thánh-đê, đê 
tế độ chúng-sinh có duyên lành dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh-nhân tuỳ theo năng lực 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Tích Sivijãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Sivịịãtaka này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Bồ-tát Sivi trong 
thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Sivyãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của những nhân 
vật ấy nhu sau: 

- Đức-vua-trời Sakka hóa ra vị Bà-la-môn già mù đôi 
mắt, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Quan ngự y Sỉvika, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Các quan trong triều cùng toàn thể dân chúng đất 
nuớc Sivi, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: tỳ-khuu, tỳ- 
khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Sỉvỉ, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm luợc tích Đức-vua Bồ-tát Sivi, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp-hạnh bo-thí ba-la-mật 
bậc trung, bố-thí bộ phận trong thân, bo-thỉ hai con mắt 
quý nhất. 

Ngoài ra, còn có chín pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
đồng thành tựu nhu sau: 
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- Đức-vua Bô-tát Sivi giữ gìn giới trong sạch, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi xuất gia trở thành đạo-sĩ, đó là 
phảp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có trí-tuệ sáng suốt, đó là pháp- 
hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivỉ có sự tinh-tấn không ngừng, đó 
là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có đức nhẫn-nại chịu đựng nỗi 
đau đớn, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi nói lời chân-thật, đó là pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sỉvỉ phát-nguyện bằng lời chân-thật, 
đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có tâm-từ đối với tất cả chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có tâm-xả đối với tất cả chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật cũng đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật bậc trung ấy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sivi 

Tích Đức-vua Bồ-tát Sivi, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung (dãna 
upapãramĩ) bổ-thỉ hai con mắt quỷ nhất của Đức-Bồ-tát 
đến cho vị Bà-la-môn già mù đôi mắt. 

- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 
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Đức-vua Bô-tát Sivi tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama 
tạo pháp-hạnh bo-thỉ hai con mắt quỷ nhất, thuộc bộ 
phận trong thân của Đức-Bồ-tát cho vị Bà-la-môn già 
mù đôi mắt, đế thành tựu pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
bậc trung. 

Sau khi bố-thí hai con mắt xong, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, còn vị Bà-la-môn có 
đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi tuy trở thành Đức-vua mù và 
phải nhẫn-nại chịu đựng nỗi khổ thân, nhung lại phát 
sinh đạỉ-thỉện-tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì 
biết mình đã thành tựu pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc 
trung rồi. Nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi tuy có kho 
thân, nhung không có kho tâm. 

Vậy, khổ thân với khổ tâm có hai trạng-thái khác biệt 
với nhau như thế nào? 

* Khổ thân đó là thọ khổ (dukkhavedanã) đồng sinh 
với thân-thức-tâm thuộc bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc với đốỉ-tượng xẩu, không đáng hài lòng. Khố thân 
này liên quan đến tứ-đạỉ: đất, nước, lửa, gió không điều 
hoà, khi mắc tiểu tiện, mắc đại tiện, khi đói, khi khát, 
khi bị bệnh hoạn ốm đau, hoặc khi bị thuơng tích, nên 
phát sinh nỗi khổ thân, hễ có thân thì ắt có khổ thân. 

Cho nên, dù Đức-Phật và chu bậc Thánh A-ra-hán 
cũng không thể tránh khỏi đuợc khổ thân này. 

* Khổ tâm đó là thọ ưu (domanassavedanã) đồng sinh 
với sân-tâm có đối-tượng không đáng hài lòng. 

Khổ tâm này thuờng phát sinh do mọi phiền-não, mà 
mọi phiền-não phát sinh do nuơng nhờ nơi bẩt-thiện-tâm 
(ác-tâm), trực tiếp là sân-tâm, nên đối với Đức-Phật, và 
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chư bậc Thánh A-ra-hán và chư bậc Thánh Bât-lai đã 
diệt tận được hai sân-tâm không còn dư sót nữa, nên 
quý Ngài tuyệt nhiên không còn khổ tâm nào cả, nhưng 
Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán vẫn còn có khổ 
thân, cho đến khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm như thế nào? 

Trong đời này, đối với tất cả mọi hạng phàm-nhân 
chưa diệt tận được 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm), nếu người 
nào khi gặp phải tai nạn, hoặc bị thương tích nặng, hoặc 
bị lâm bệnh nan y khó chữa, v.v... người ấy không biết 
nhẫn-nạỉ chịu đựng, nên phát sinh phiền-não tham 
nương nhờ nơi tham-tâm muốn cho mau khỏi khổ thân, 
nhưng không được như ý, nên phát sinh phiền-não sân 
nương nhờ nơi sân-tâm sầu não, phiền muộn, làm cho 
người ấy kho tâm do sân-tâm. 

Như vậy, khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm. 

* Khổ thân không làm liên lưỵ đến khổ tâm như thế nào? 

Trong đời này, bậc thiện-trỉ nào còn là hạng phàm- 
nhân có đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ sáng suốt, dù khi 
gặp phải tai nạn, hoặc bị thương tích nặng, hoặc bị lâm 
bệnh nan y khó chữa, v.v... bậc thiện-trí ấy biết nhẫn- 
nại chịu đựng, tìm thầy giỏi thuốc hay chữa bệnh, bậc 
thiện-trí âỷ có nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, dù nỗi khố thân đến 
thế nào, đại-thiện-tâm ấy vẫn chịu đựng được, không đế 
sân-tâm phát sinh, nên không làm cho bậc thiện-trí ấy 
khố tâm (không có tham-tâm là nhân, nên không có sân- 
tâm là quả). 

Như vậy, khổ thân không làm liên luỵ đến khổ tâm. 
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Như trường họp Đức-vua Bô-tát Sỉvỉ đã có lời phát 
nguyện tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bo-thỉ hai con 
mắt trước đây, nay Đức-vua Bồ-tát Sivi có cơ hội tốt tạo 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bổ-thỉ hai con mắt ấy, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ tạo pháp-hạnh 
bố-thỉ ba-la-mật bổ-thỉ hai con mắt quỷ nhất của mình 
cho vị Bà-la-môn mù đôi mắt, giúp cho vị Bà-la-môn có 
được đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật, còn Đức-vua 
Bồ-tát Sivi được thành tựu pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
bậc trung. 

Cho dù Đức-vua Bằ-tát Sỉvỉ không còn nhìn thấy gì 
nữa, vẫn nhân-nạỉ chịu đựng nôi khố thân đau đớn kinh 
khủng, nhưng lại phát sinh đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ 
hỷ lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
có cơ hội tốt tạo pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bo-thỉ hai 
con mắt quý nhất của mình cho vị Bà-la-môn mù đôi mắt 
nhìn thấy bằng hai con mắt của mình, còn Đức-vua Bồ- 
tát Sỉvỉ được thành tựu pháp pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
bậc trung như ý. 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sỉvỉ chỉ có khổ thân mà 
thôi, mà không có khố tâm, bởi vì phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ. 

Đối-Tượng xấu, Đối-Tượng Tốt 

Đổi-tượng xẩu hoặc đổỉ-tượng tổt thường chỉ ảnh 
hưởng trực tiếp đến thân mà thôi. Ví dụ: 

- Nếu khi thân tiếp xúc với đổỉ-tượng xẩu (thô) thì 
phát sinh thân-thức-tâm hợp với thọ khố (dukkha- 
vedanã) khố thân (dukkhakãya), là quả của bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp). 



240 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


- Nêu khi thân tiêp xúc với đôi-tượng tôt (mêm mại) thì 
phát sinh thân-thức-tâm hợp với thọ lạc (sukhavedanã) 
thân an-lạc (sukhakãya), là quả của đại-thiện-nghiệp. 

* Đối-tượng xẩu hoặc đối-tượng tốt đều có thể phát 
sinh ác-tâm hoặc đại-thiện-tâm. Ví dụ: 

* Đối-Tượng xấu Ví Như Tử-Thi 

- Nếu người nào không phải là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-định, một mình đi vào rừng gặp tử thỉ 
thì sân-tâm phát sinh hoảng sợ, kinh hồn bạt vía. 

- Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch, đã từng học pháp-hành thiền-định 
về đề-mục tử thi, một mình đi vào rừng may mắn gặp 
được tử thi, thì hành-giả ấy sử dụng tử thi làm đối-tượng 
thỉền-định, rồi thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đẳc đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, và tiếp tục 
sử dụng đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, rồi thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Nỉểt-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, tử thi là đổỉ-tượng bất-tịnh đáng ghê sợ, đối 
với người (không phải là hành-giả) sân-tâm phát sinh 
hoảng sợ, kinh hồn bạt vía, nhưng đối với hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân có giới-hạnh trong sạch, 
có đề-mục tử thi bất-tịnh đáng ghê sợ làm đổỉ-tượng đế 
thực-hành pháp-hành thiền-định làm nền tảng, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 
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* Đối-Tượng Tốt Ví Như Đức-Phật 

- Đối với nhóm ngoại đạo, nếu nhìn thấy Đức-Phật thì 
sân-tâm phát sinh, chê trách đủ điều. 

- Nhưng đối với các hàng Thanh-văn đệ-tử, khi thấy 
Đức-Phật thì phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp, thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Như vậy, Đức-Phật là đổỉ-tượng đáng tôn kính, thế 
mà đối với ngoại đạo thì tâm sân (ác tâm) phát sinh, còn 
đối với các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật thì phát 
sinh đức-tin trong sạch. 

Thật ra, ác-tâm hoặc mọi thiện-tâm phát sinh không 
tuỳ thuộc vào đổi-tượng xấu hoặc đoỉ-tượng tốt, mà chỉ 
tuỳ thuộc vào tâm hiểu biết của con người ấy mà thôi. 

- Nếu người ác nào có ayonisomanasikãra: do sỉ mê 
biết lầm ở trong tâm không đúng theo thật-tánh của các 
pháp nơi đối-tượng ấy, thì người ấy phát sinh bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) nơi đối-tượng ấy. 

- Nếu bậc thiện-trí nào có yonỉsomanasỉkãra: trỉ-tuệ 
hiểu biết ở trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp 
nơi đối-tượng ấy thì bậc thiện-trí ấy phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ nơi đối-tượng ấy. 


(Xong pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật bậc trung) 
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1.3- Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Dãnaparamatthapãramĩ) 

- Tích Sasapanditajãtaka (Xá-xá-păn-đí-tá-cha-tá-ká) 

Tích Sasapandỉtạịãtaka!^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của E)ức- 
Phật Gotama sinh làm kiếp thỏ thỉện-trí (Sasapanậita) 
tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng (dãna- 
paramatthapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một trưởng 
giả giàu có trong thảnh Sãvatthi chuẩn bị làm phước- 
thiện đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Đức-Phật chủ trì, nên đã xây dựng một trại lớn lộng 
lẫy tại trước tư gia, rồi ông đến ngôi chùa letavana kính 
thỉnh Đức-Phật ngự cùng với 500 vị Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến trại lớn ngự trên chỗ ngồi đã sắp đặt sẵn. ông 
tự tay dâng lễ, cúng dường những món vật thực bổ 
dưỡng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
suốt bảy ngày như vậy. 

Đến ngày thứ bảy, ông dâng lễ, cúng dường những 
thứ vật dụng đặc biệt quý giá hơn đến 500 vị Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Kh i ấy, để làm cho ông cận-sự-nam thí-chủ phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện đại-thí ấy, 
nên Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này nam thỉ-chủ! Con nên phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện đại-thỉ này, bởi vì 
con đã làm theo truyền thống của chư bậc thiện-trỉ tiền 
bối từ ngàn xưa. 


1 «4444^ 4« 4 4«é4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Catukanipãta, tích Sasapanditajãtaka. 
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Trong thời quá khứ, chư bậc thỉện-trỉ tiền bổi dám 
đem thân thế của mình đế làm món ăn bổ-thỉ đến vị Bà- 
la-môn khất thực. 

Nghe Đức-Phật thuyết dạy như vậy, ông cận-sự-nam 
thí-chủ kính thỉnh Đức-Phật thuyết về bậc thiện-trí tiền 

f f 

1_ Ạ • Ạ 

bôi ây. 

Tích Sasapanditajãtaka 

Đức-Phật thuyết về tích Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-tri 
Sasapanậita, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được tóm 
lược như sau: 

Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bãranasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp thỏ thiện-trí sống trong 
rừng, dưới chân núi gần bờ sông Gaốgã, cùng với ba bạn 
thân thiết là con rái cá, con chó sói, con khỉ. Bốn con 
vật này đều là bậc thiện-trí. 

Mỗi buổi sáng, bốn con vật, mỗi con đi tìm vật thực ở 
mỗi nơi, rồi chiều trở về tụ hội lại một nơi. Khi ấy, Đức- 
Bồ-tát thỏ thiện-trỉ Sasapanậita thuyết pháp khuyên dạy 
ba bạn kia rằng: 

- Này ba bạn thân mến! Chúng ta nên bổ-thỉ, nên giữ 
gìn ngũ-giới, nên thọ trì bát-giới uposathasĩla trong 
những ngày giới hằng tháng. 

Ba con vật kia đều cung kính vâng theo lời khuyên 
dạy của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trỉ Sasapanậita, rồi trở về 
chỗ ở của mình. 

Một đêm nọ, Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta 
nhìn lên hư không thấy mặt trăng tròn tỏa sáng, biết rằng 
sắp đến ngày giới uposathasĩla. 

Chiều hôm ấy, bốn con vật thiện-trí tụ hội lại một nơi, 



244 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Đức-Bô-tảt thỏ thiện-trí Sasapaụặita thuyêt pháp 
khuyên dạy rằng: 

- Này 3 bạn thân mến! Ngày mai là ngày giới 
uposathasĩla, tất cả chúng ta nên thọ trì bát-giới 
uposathasĩla cho được trong sạch trọn vẹn, làm phước- 
thỉện bố-thỉ. 

Khi chúng ta có giới trong sạch trọn vẹn, rồi làm 
phước-thiện bo-thỉ sẽ có nhiều quả báu lớn lao. Vì vậy, 
nếu có vị Bà-la-môn nào khất thực đến tại chỗ ở của 
mình thì các bạn nên làm phước-thỉện bổ-thỉ đến vị Bà- 
la-môn ẩy trước, rồi hãy dùng phần còn lại sau. 

Ba con vật đều cung kính vâng theo lời khuyên dạy 
của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí, rồi trở về chỗ ở của mình. 

Sáng ngày hôm sau: 

* Con rái cá (Udda) thức dậy từ sáng sớm, đi dọc 
theo bờ sông Gaốgã tìm vật thực. Đêm hôm truớc, một 
nguời câu cá câu đuợc bảy con cá hồi, rồi xâu chúng vào 
sợi dây, chôn duới đống cát. 

Từ đó, ông đi dọc theo bờ sông Gaốgã về phía duới 
để câu mà không quay trở lại. 

Con rái cá đánh mùi cá, rồi đào lên, thấy xâu cá có 
bảy con cá hồi, nó hỏi lớn rằng: 

- Xâu cá này có chủ hay không? 

Con rái cá hỏi lớn ba lần mà không có ai trả lời cả, nó 
nghĩ rằng: 

‘Xâu cá này không có chủ ”, nên nó ngậm xâu cá đem 
về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn các con cá ấy. 

Con rái cá nằm suy xét về những điều-giới của mình. 

* Con chó sói (Sihgãla) đi tìm vật thực nhìn thấy hai 
miếng thịt nuớng, một con kỳ đà nhỏ chết và một nồi 
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sữa chua trong chòi canh của người giữ mộng. Nó bèn 
hỏi lớn rằng: 

- Những món ăn này có chủ hay không? 

Con chó sói hỏi lớn ba lần mà không có ai trả lời cả, 
nó nghĩ rằng: 

“Những món ăn này không cỏ chủ ”, nên nó mang nồi 
sữa trên cổ, miệng ngậm hai miếng thịt nướng và con kỳ 
đà nhỏ đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn 
những món ăn ấy. 

Con chó sói nằm suy xét về những điều-giới của mình. 

* Con khỉ (Makkata) nhảy vào rừng leo lên cây xoài 
hái chùm xoài chín rồi đem về chỗ ở của mình và chờ 
đến giờ để ăn chùm xoài chín ấy. 

Con khỉ nằm suy xét về những điều-giới của mình. 

* Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-tri (Sasapanặỉta) đến giờ 
chạy ra bãi cỏ, ăn cỏ xong rồi trở về chỗ ở của mình. 

Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta suy xét rằng: 

“Ta chỉ có cỏ là món ăn duy nhất mà thôi, cỏ không 
phải là món ăn của vị Bà-la-môn khất thực. Còn các 
món ăn khác như gạo, đậu, mè... thì ta không có. 

Nếu có vị Bà-la-môn nào khất thực đến chỗ ở của ta 
thì ta sẽ hy sinh sỉnh-mạng, bo-thỉ thân thế của ta đế làm 
món ăn dâng đến vị Bà-la-môn khất thực ẩy. ” 

Do năng lực giới-đức trong sạch trọn vẹn, với điều tư 
duy chân chính của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí, làm cho 
chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam- 
thiên phát nóng lên. Đức-vua-trời Sakka xem xét thấy rõ 
nguyên nhân do năng lực giới-đức trong sạch trọn vẹn 
với điều tư duy chân chính của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí, 
nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 



246 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


“Ta sẽ hiện xuông thử xem giới-đức trong sạch trọn 
vẹn của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trỉ thực hư thế nào? ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi người 
biến hóa ra thành vị Bà-la-môn khất thực. 

Trước tiên, vị Bà-la-môn khất thực (Đức-vua-trời 
Sakka) đến đứng trước chỗ ở của con rái cá. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn khất thực, con rái cá liền 
thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 

Vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Thưa bậc thỉện-trỉ, bần đạo muốn được một ít vật 
thực đế dùng, rồi giữ gìn bát-giới uposathasĩla và thực- 
hành pháp Sa-môn. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con rái cá 
vô cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bổ-thỉ cúng dường đến Ngài món vật thực: bảy con 
cá hồi này. Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận, rồi 
nướng chỉn đế Ngài dùng, giữ gìn bát-giới uposathasĩla 
và thực-hành pháp Sa-môn. 

Vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bần đạo chưa nhận bây giờ, mà 
xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khất thực xin từ giã con rái cá, rồi đi 
đến đứng trước chỗ ở của con chó sói. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn khất thực, con chó sói liền 
thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 
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Vị Bà-la-môn thưa răng: 

- Thưa bậc thỉện-trỉ, bần đạo muốn được một ít vật 
thực để dùng, rồi giữ gìn bát-gỉới uposathasĩla và thực- 
hành pháp Sa-môn. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con chó sói 
vô cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bo-thỉ cúng dường đến Ngài món vật thực: hai miếng 
thịt nướng, một con kỳ đà nhỏ, một nồi sữa chua. Kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận đế Ngài dùng, rồi giữ 
gìn bát-giới uposathasĩla và thực-hành pháp Sa-môn. 

Vị Bà-la-môn khất thực thưa rằng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bần đạo chưa nhận bây giờ, mà 
xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khất thực xin từ giã con chó sói, rồi đi 
đến đứng trước chỗ ở của con khỉ. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn khất thực, con khỉ liền thưa 
rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 

Vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Thưa bậc thiện-trỉ, bần đạo muốn được một ít vật 
thực để dùng, rồi giữ gìn bát-giới uposathasĩla và thực- 
hành pháp Sa-môn. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con khỉ vô 
cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bo-thỉ cúng dường đến Ngài món vật thực: chùm 
xoài chỉn. Kính xin Ngài có tâm-từ tế độ thọ nhận đế 
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Ngài dùng, rôi giữ gìn bát-gỉớỉ uposathasila và thực- 
hành pháp Sa-môn. 

Vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Thưa bậc thỉện-tri, bần đạo chưa nhận bây giờ, mà 
xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khất thực xin từ giã con khỉ, rồi đi đến 
đứng trước chỗ ở của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí 
Sasapanậita. 

Thấy vị Bà-la-môn khất thực, Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí 
liền thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 

Vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Sasapanậỉta, bần đạo muốn được 
một ít vật thực đế dùng, rồi giữ gìn bát-giới uposathasĩla 
và thực-hành pháp Sa-môn. 

Đức-Bồ-Tát Thỏ Thiện-Trí Bố-Thí Sinh-Mạng 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, Đức-Bồ-tát 
thỏ thiện-trỉ Sasapanậita vô cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, vật thực của tôi là cỏ, Ngài 
không thế dùng cỏ được. Ngoài cỏ ra, tôi không có thứ 
vật thực nào khác. 

Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Hôm 
nay, tôi sẽ bổ-thỉ cúng dường đến Ngài món vật thực mà 
tôi chưa từng cúng dường, đó là món thịt trong thân thế 
của tôi. Ngài là bậc có giới-đức trong sạch thì không thế 
phạm đỉều-gỉớỉ sát-sinh được. 

Vậy, tôi xỉn yêu cầu Ngài đi tìm củi khô gom lại thành 
đong, châm lửa đốt thành than hồng, roi xin Ngài báo 
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cho tôi biết, tôi sẽ bổ-thỉ sinh-mạng của tôi băng cách 
nhảy vào đong than hồng, đến khi nào thịt trong thân thế 
của tôi chỉn. Khi ấy, xin Ngài dùng món thịt chỉn của tôi, 
rồi Ngài giữ gìn bát-giới uposathasĩla và thực-hành 
pháp Sa-môn. 

Khi nghe Đức-Bồ-tát thỏ trỉ-tuệ Sasapandita thưa như 
vậy, vị Bà-la-môn khất thực vốn là Đức-vua-trời Sakka 
dùng oai lực của mình hóa ra một đống lửa than hồng 
cháy rực. Vị Bà-la-môn đi đến báo cho Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trỉ Sasapanậita rằng: 

- Kỉnh thưa bậc thỉện-trỉ Sasapanậỉta, bần đạo đã làm 
theo lời dạy của Ngài xong. Vậy, xin thưa cho Ngài rõ. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực thưa như vậy, Đức-Bồ- 
tát thỏ thiện-trỉ Sasapanậita đứng dậy rời khỏi chỗ ở của 
mình, đi đến đống than hồng đang cháy đỏ rực. Đức-Bồ- 
tát thỏ thiện-trí suy nghĩ rằng: 

“Những sinh vật nhỏ sống nương nhờ trong thân thể 
của ta lâu nay, chúng không nên bị chết cùng với ta. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta dùng 
sức lắc thân thể thật mạnh ba lần, làm cho các sinh vật 
nhỏ văng ra khỏi thân của mình. 

Khi ấy, với đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ vô cùng hoan 
hỷ trong pháp-hạnh đạỉ-thỉ sinh-mạng, Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trỉ Sasapanậita nhảy vào giữa đống than hồng 
đang cháy rực ẩy, nhưng đống than hồng ấy không nóng 
chút nào cả, thậm chí bộ lông mịn màng trên toàn thân 
mình của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trỉ Sasapanậita không có 
một sợi lông nào co rút lại vì sức nóng của lửa cả, như 
nhảy vào chỗ mát lạnh. 

Thấy việc phi thường như vậy, Đixc-Bồ-tát thỏ thỉện- 
trỉ Sasapanậita thưa rằng: 
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- Thưa vị Bà-la-môn, đông than hông mà Ngài đôt 
cháy rực như vậy, tại sao không nóng, thậm chỉ bộ lông 
mịn màng trên toàn thân mình của tôi cũng không có 
một sợi lông nào co rút lại cả. 

Như vậy, thịt trong thân thể của tôi làm sao có thể 
chỉn, đế cho Ngài dùng được? 

Kh i ấy, Vị Bà-la-môn khất thực hóa trở lại thảnh Đức- 
vua-trời Sakka rồi thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậita cao 
thượng! Tôi không phải là vị Bà-la-môn khất thực, mà 
tôi là vua trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên hiện xuống, 
hóa thành vị Bà-la-môn khất thực đến thử Ngài, đế biết 
sự thật về gỉớỉ-đức trong sạch trọn vẹn và những điều tư 
duy chân chỉnh của Ngài. 

Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậita dõng dạc tâu với 
Đức-Vua-Trời Sakka rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, không chỉ một Đức-vua- 
trời như Ngài, mà tất cả chư-thiên, phạm-thiên và nhân 
loại khác, nếu họ đến thử tôi, thì họ sẽ không bao giờ 
được chứng kiến rằng: 

“Tôi là Đức-Bồ-tát không hoan hỷ trong pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật ” mà sự thật họ sẽ được chứng kiến rằng: 

“Tôi là Đức-Bồ-tát vô cùng hoan hỷ trong các pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật, ngay cả pháp-hạnh bo-thỉ sinh- 
mạng của tôi. ” 

Đức-vua-trời Sakka tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapanậita rằng: 

- Kỉnh thưa Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậita cao 
thượng! Pháp-hạnh đại-thỉ sinh-mạng của Ngài là pháp- 
hạnh bố-thi ba-la-mật bậc thượng sẽ được hm truyền 
suốt những đại-kiếp trái đất sau này. 
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Đê được lưu truyên vê sau, tôi cân phải bóp nát hòn 
núi thành bột mịn, hòa làm mực đế vẽ hình ảnh Ngài là 
Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trỉ Sasapanậita trên cung trăng. 

Đức-vua-trời Sakka đến nâng Đức-Bồ-tảt thỏ thỉện-trỉ 
Sasapaụậita trở về chỗ ở của Ngài, rồi Đức-vua-trời 
Sakka cảm thấy vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trỉ Sasapandita, rồi xin phép từ giã ngự trở về cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Bốn con vật thiện-trí là bạn thân thiết với nhau, giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì bát-giới 
uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng, cho đến 
hết tuổi thọ của mỗi con vật. 

Sau khi bốn con vật thiện-trí ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới, bố-thí cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới, huởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy cho đến 
hết tuổi thọ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ: 

“Bhikkhãya upagatam disvã, sakattãnam pariccajim. 

Dãnena me samo natthỉ, esã me dãnapãrami. 

Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ, tỉền-kỉếp của Như-Laỉ. 

Thấy vị Bà-la-môn khất thực đến đứng trước chỗ ở 
của mình. 

Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ đã bổ-thỉ sỉnh-mạng làm món 
ăn cúng dường đến vị Bà-la-môn khất thực ẩy. 

Pháp-hạnh bổ-thỉ sỉnh-mạng của Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trí không ai bằng. 

Đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc thượng tỉền- 
kiếp của Như-Lai. 

* Khu. lãtakatthakathã, Nidãnakathã; Khu. Apadãna; Khu. Cariyãpitaka. 
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Nghe Đức-Phật thuyết xong tích Đức-Bồ-tảt thỏ 
thiện-trỉ Sasapanậita tiền-kiếp của Đức-Phật, người cận- 
sự-nam thí-chủ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lmi, ngay khi ấy. 

Tích Sasapanditajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Sasapanặitạịãtaka này, Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ 
Sasapanậita tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng trong thời quá-khứ. 
Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì 
hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Sasapandita- 
j ãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật 
ấy như sau: 

- Con khỉ, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta. 

- Con chó sói, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna. 

- Con rái cá, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda. 

- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trí Sasapandỉta, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ (Sasapanậita), 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra, có 8 pháp-hạnh ba-la- 
mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 
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- Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapanặita giữ gìn ngũ- 
giới, bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng 
tháng, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta có trí-tuệ sáng 
suốt, có nhận thức đúng đắn mới bố-thí sinh-mạng của 
mình, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta có sự tinh-tấn 
không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba-la-mật, đó là pháp- 
hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậita có đức nhẫn- 
nại chịu đựng trong mọi truờng họp, đó là pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapandỉta nói lời chân- 
thật, thực-hành theo lời chân-thật, đó là pháp-hạnh 
chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta đã phát- 
nguyện rồi thực-hành theo lời phát-nguyện, đó là pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta có tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ, đó là pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trỉ Sasapandỉta có tâm-xả đối 
với tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật bậc thuợng ấy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Sasapandita 

Tích Sasapanditạịãtaka này, Đức-Bồ-tát thỏ thỉện-trí 
Sasapaụặỉta tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh bố-thỉ ba-la-mật bậc thượng (dãnaparamattha- 
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parami) là bô-thí sinh-mạng (thân) của mình làm món 
ăn, để bố-thí cúng dường đến vị Bà-la-môn khất thực. 

Đó là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng của 
Đức-Bồ-tát. 

Pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật bậc thượng đó là tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ dám 
hy sinh sinh-mạng của mình, để tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật bậc thượng cho được thành tựu. 

Đe trở thảnh một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, đó là: 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ: 

Kh i tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh của cải tài sản, vợ 
con, ... thuộc bên ngoài thân thể của mình, để được 
thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ ẩy. 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung: 

Kh i tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh bộ phận thuộc 
bên trong thân thể của mình, để được thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung ẩy. 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng: 

Kh i tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh sinh-mạng 
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của mình, đê được thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng ẩy. 

Vì vậy, mỗi khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đều có trỉ-tuệ sáng 
suốt minh mẫn, có nhận thức đúng đắn về pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ẩy, rồi phát sinh đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ vô cùng hoan hỷ trước khi tạo pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ẩy. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tâm đại-bi thương xót chúng-sinh bị chìm đắm trong 
biến kho trầm luân, nên cố gắng tạo pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng nào, dám hy sinh sỉnh-mạng của mình 
đế cho được thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
ẩy với ỷ nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác đế cứu vớt chúng-sinh thóat khỏi biến kho trầm luân. 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tạo pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng, dám hy sinh sỉnh-mạng quỷ 
báu nhất của mình. Sau khi Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng- 
Giác ẩy chết, đại-thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trên cõi trời ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

Còn những người tự sát với sân-tâm bất mãn chán 
đời muốn chết, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


(Xongpháp-hạnh bổ-thỉ Ba-la-mật bậc thượng) 
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2 - Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật (Sĩlapãramĩ) 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật có 3 bậc: 

2.1 - Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Sĩlapãramĩ) 

- Tích Bhũrỉdattạịãtaka (Bhu-ri-dat-tá-cha-tá-ká) 

Tích Bhũridattajãtaka^^\ Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long-vương 
Bhũridatta tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ 
(sĩlapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy nhằm vào ngày 
bát-giới uposatthasĩla hằng tháng, dân chúng trong kinh- 
thành dậy từ sáng sớm, nguyện thọ trì bát-giới uposatha- 
sĩla, dùng bữa ăn sáng xong đem vật thực hoa quả, v.v... 
đi vào chùa letavana để cúng dường Đức-Thế-Tôn và 
chư tỳ-khưu Tăng. 

Sau khi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, họ ngồi một nơi 
họp lẽ, lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp. 

Hôm ấy là ngày bát-giới uposathasĩla, Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy các cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này các con! Bây giờ các con nương nhờ nơi Như- 
Lai chỉ dạy, rồi các con nguyện thọ trì bát-giới 
uposathasĩla trong những ngày giới hàng tháng như thế 
này không phải là điều phi thường. 

Trong thời quá khứ, Đức Long-vương tự mình đã rời 
khỏi cõi long cung, đi tìm nơi yên tĩnh đế thọ trì bát-giới 
uposathasĩla trong những ngày giới hàng tháng. Đó mới 
là điều phi thường. 


ì «444 4 ^ 4 « 44*4 «4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Mahãnipãta, tích Bhũridattajãtaka. 
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Truyền dạy như vậy xong, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 

Khi ấy, chư Tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
về tích Đức Long-vương tiền bối thiện-trí ấy. 

Tích Bhũridattajãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Bhũridattaj ãtaka được 
tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi, tấn phong 
Thái-tử làm Đức Phó-vương giúp việc triều chính. 
Nhưng về sau Đức-vua phát sinh ngờ vực sợ rằng Thái- 
tử sẽ dùng quyền lực chiếm lấy ngôi vua, cho nên Đức- 
vua truyền gọi Thái-tử đến mà dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhi! Con nên rời khỏi kinh-thành 
Bãrãnasĩ, đi đến nơi nào mà con ưa thích, con ở tại nơi 
ẩy cho đến khi nào Phụ-vương băng hà. Khi ấy, con sẽ 
trở về lên ngôi làm vua noi dõi vua cha. 

Vâng lệnh của Đức Phụ-vương, Thái-tử đảnh lễ Đức 
Phụ-vương, rồi xin phép rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, 
ngự đến bên bờ sông Yamunã, làm một cốc lá ở khoảng 
giữa con sông Yamunã và biển Samudda, rồi Thái-tử 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, hằng ngày sống bằng các trái 
cây rừng và rễ cây. 

Khi ấy, một long-nữ góa chồng (chồng chết) nhìn 
thấy các long-nữ khác chung sống với chồng được hạnh 
phúc an-lạc. Cảm thấy cô đơn, nên cô rời khỏi cõi long 
cung đi dạo đến bờ biển Samudda, nhìn thấy dấu chân 
của Thái-tử đạo-sĩ ngự vào trong rừng tìm các thứ trái 
cây. Cô đi ngược theo dấu chân đến cốc lá nơi chỗ ở của 
Thái-tử đạo-sĩ. 

Muốn biết vị đạo-sĩ này xuất-gia với đức-tin hay 
không có đức-tin, nên cô thử để biết. 
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Nêu vị đạo-sĩ này xuât gia với đức-tin thì sẽ không 
còn ham muốn trong năm đối-tuợng ngũ-dục nhu sắc 
đẹp, tiếng hay, huơng thơm, vị ngọt, xúc êm ái... mà chỉ 
có đại-thiện-tâm xa lánh năm đối-tuợng ngũ-dục ấy. 
Nhung nếu vị đạo-sĩ này xuất gia không có đức-tin thì 
vẫn còn ham muốn năm đối-tuợng ngũ-dục ấy. Neu nhu 
vậy thì ta sẽ lấy vị đạo-sĩ này làm chồng. Nghĩ xong, cô 
long-nữ liền trở về cõi long cung, đem những đoá hoa 
xinh đẹp, những vật thơm, v.v... từ cõi long cung đến 
trang hoàng chỗ nằm của vị đạo-sĩ, sau khi trang hoàng 
xong cô long-nữ trở về cõi long cung chờ đợi. 

Buổi chiều, vị Thái-tử đạo-sĩ tìm các thứ trái cây ở 
rừng núi trở về cốc, nhìn thấy chỗ nằm đuợc trang hoàng 
những đoá hoa xinh đẹp chua từng thấy, những vật thơm 
tho chua từng ngửi... thật đáng hài lòng, vị Thái-tử đạo- 
sĩ phát sinh tâm hoan hỷ chua từng có nghĩ rằng: 

“Trong rừng núi vẳng vẻ này, ai mà đến trang hoàng 
chỗ nằm của ta bằng những đoá hoa xinh đẹp, những vật 
thơm tho như thế này, thật là điều lạ thường quá! ” 

Sở dĩ vị Thái-tử đạo-sĩ phát sinh tâm hoan hỷ trong 
đối-tuợng ngũ-dục tốt đẹp nhu thế này, là vì đạo-sĩ 
không phải xuất gia với đức-tin, xa lánh ngũ-dục, mà chỉ 
vâng theo lệnh của Đức Phụ-vuơng mà thôi. 

Đêm hôm ấy, Thái-tử đạo-sĩ nằm ngủ trên chỗ nằm 
đuợc trang hoàng êm ấm, thơm tho ấy, ngủ say cho đến 
lúc mặt trời mọc. 

Kh i thức dậy trễ, vị Thái-tử đạo-sĩ không quét dọn 
xung quanh cốc lá, mà vội vã đi vào rừng tìm các thứ 
trái cây để dùng. 

Theo dõi biết vị đạo-sĩ đã đi vào rừng, cô long-nữ đến 
cốc lá xem xét thấy những đóa hoa bị vị đạo-sĩ nằm đè 
lên làm nhàu nát cả, nên cô biết rằng: 
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“Vị đạo-sĩ này vẫn còn ham muốn ngũ-dục, nên 
không phải xuất gia với đức-tin. Như vậy, ta có thế lẩy vị 
đạo-sĩ này làm chồng của ta. ” 

Cô long-nữ đem những đóa hoa cũ ra thay bằng 
những đóa hoa mới rất xinh đẹp và những vật thơm từ 
cõi long cung trang hoàng chỗ nằm trong cốc và xung 
quanh bên ngoài cốc xinh đẹp hơn hôm qua, rồi cô trở về 
cõi long cung chờ đợi. 

Buổi chiều, vị Thái-tử đạo-sĩ từ rừng núi trở về, nhìn 
thấy cốc lá bên ngoài bên trong trang hoàng đẹp đẽ, phát 
sinh tâm hài lòng vô cùng hoan hỷ. 

Đêm hôm ấy, vị Thái-tử đạo-sĩ cũng nằm ngủ say trên 
chỗ nằm sang trọng ấy cho đến sáng ngày hôm sau, vị 
Thái-tử đạo-sĩ nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta muốn biết ai đã đến đây trang hoàng 
như vậy. ” 

Vị Thái-tử đạo-sĩ giả đi vào rừng nhu mọi ngày, 
nhung đi đuợc một quãng đuờng, rồi liền quay trở lại ẩn 
núp một nơi kín đáo không xa cốc lá, có thể nhìn thấy 
cốc lá đuợc. 

Cũng nhu ngày truớc, theo dõi biết vị đạo-sĩ đã đi vào 
rừng, cô long-nữ đem nhiều đoá hoa xinh đẹp và các thứ 
vật thơm đi vào trong cốc lá. 

Kh i ấy, theo dõi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mang hoa 
vào trong cốc, vị Thái-tử đạo-sĩ phát sinh tâm hài lòng 
hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Trong rừng sâu vẳng vẻ này có cô gái xỉnh đẹp như 
thế này. ” 

Vị Thái-tử đạo-sĩ trở về buớc vào cốc, trong khi cô 
long-nữ đang trang hoàng sửa soạn chỗ nằm. Vị Thái-tử 
đạo-sĩ lên tiếng hỏi rằng: 
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- Thưa tiêu thư, tiêu thư là ai? Từ đâu đên đây? 

Cô long-nữ cung kính trả lời rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, tiện nữ là long-nữ (nãga- 
mãnavỉkã) từ cõi long cung đến đây. 

- Này long-nữ! Cô đã có chồng hay chưa? 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, trước đây tiện nữ đã có 
chồng, nhưng chồng tiện nữ đã chết, hiện nay tiện nữ là 
người góa bụa. 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, Ngài từ đâu đến mà ở một 
mình nơi khu rừng vẳng vẻ này? 

- Này long-nữ! Ta vốn là Tháỉ-tử Brahmadatta của 
Đức-vua Bãrãnasĩ, ta vâng lệnh Đức Phụ-vương của ta 
đến ở nơi này. 

Thật ra, ta xuẩt-gỉa trở thành đạo-sĩ không phải với 
đức-tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi đến khi nào Đức Phụ- 
vương của ta băng hà. Khi ẩy, ta sẽ trở về nối ngôi vua 
cha mà thôi. Còn long-nữ sao một mình đến nơi này? 

- Kỉnh thưa Tháỉ-tử đạo-sĩ, tiện nữ goá bụa nhìn thấy 
các long-nữ khác có chồng được hạnh phúc an-lạc, nên 
tiện nữ rời khỏi long cung, đi tìm một người chồng. 

Nghe cô long-nữ thưa như vậy, Thái-tử đạo-sĩ truyền 
bảo rằng: 

- Này long-nữ! Ta vốn không phải xuất-gia đạo-sĩ với 
đức-tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi mà thôi. 

Vậy, long-nữ có muốn lẩy ta làm chồng hay không? 

Nghe Thái-tử đạo-sĩ truyền bảo như vậy, cô long-nữ 
vô cùng sung sướng thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Tháỉ-tử đạo-sĩ, nếu được Tháỉ-tử đoái 
thương cuộc đời của tiện nữ thì vinh hạnh cho tiện nữ 
biết dường nào! 
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Thái-Tử Thành Hôn Vói Long-Nữ 

Thái-tử Brahmadatta với cô long-nữ ăn ở sống chung 
với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Cô long-nữ đã hóa 
ra một lâu đài nguy nga tráng lệ bằng oai lực của mình, 
đầy đủ tiện nghi có ngai vàng để cho Thái-tử. 

Từ đó về sau, Thái-tử không phải đi vào rừng tìm 
kiếm các loại trái cây để nuôi sống nữa, mà mỗi ngày 
Thái-tử dùng những vật thực ngon lành từ cõi long cung. 

về sau, cô long-nữ có thai sinh ra một đứa con trai tại 
bờ biển Sãgara, nên đặt tên công-tử là Sãgara- 
brahmadatta, qua một thời gian sau nữa cô long-nữ lại 
sinh ra một đứa con gái bên bờ biển (Samudda), nên đặt 
tên là tỉểu-thư Samuddajã. 

Một hôm, một nguời lính kiểm lâm từ kinh-thảnh 
Bãrãnasĩ đi vào rừng làm công tác, gặp Thái-tử 
Brahmadatta trong khu rừng ấy, rồi nhận biết ra đuợc 
Thái-tử Brahmadatta và Thái-tử biết nguời lính kiểm 
lâm từ kinh-thành Bãrãnasĩ đến, hai bên chủ và khách 
gặp nhau vô cùng hoan hỷ. 

Thái-tử Brahmadatta hỏi thăm về Đức Phụ-vuơng 
Brahmadatta của mình, hoàng tộc, triều đình các quan và 
toàn thể dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Nguời lính kiểm lâm tâu cho Thái-tử biết rõ mọi điều. 

Thái-tử truyền bảo nguời lính kiểm lâm ở lại một thời 
gian ngắn. 

Vâng theo lời của Thái-tử nguời lính kiểm lâm ở lại 
với Thái-tử 2-3 hôm, rồi xin phép trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ. Truớc khi từ giã nguời lính kiểm lâm tâu rằng: 

- Tâu Tháỉ-tử, khi trở về đến kinh-thành Bãrãnasĩ, kẻ 
tiện dân sẽ trình lên các quan biết Thái-tử đang ngự tại 
nơi này. 
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Người lính kiêm lâm bái biệt, xin phép trở vê kinh- 
thảnh Bãrãnasĩ. 

Khi ấy, Đức-vua Brahmadatta băng hà, các quan dòng 
họ hoàng tộc cùng dân chúng làm lễ hỏa táng thi thể 
Đức-vua xong. Đen ngày thứ bảy các quan hội họp lại 
bàn bạc với nhau rằng: 

"'Triều đình không thể không có Đức-vua. Nay, không 
biết Thái-tử Brahmadatta hiện đang ngự tại nơi nào? 

Vậy, chúng ta nên ra lệnh thông báo cho toàn thể dân 
chúng trong nước đều hay biết, nếu có ai biết chỗ ở của 
Thái-tử Brahmadatta nơi nào, thì báo cho triều đình 
biết. Khi ẩy, chúng ta sẽ đưa cỗ long xa Phussa đi đến 
nơi ẩy, làm lễ đăng quang suy tôn tẩn phong Thái-tử 
Brahmadatta lên ngôi vua, rồi thỉnh Đức-vua hoi cung 
ngự trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi này. 

Tin tức này được thông báo lan truyền khắp mọi nơi 
từ kinh-thành đến dân các vùng biên giới trong toàn cõi 
đất nước Kãsi. 

Kh i ấy, về đến kinh-thành Bãrãnasĩ nghe tin tức như 
vậy, người lính kiểm lâm đến gặp các quan lớn trong 
triều đình, rồi trình cho các vị quan lớn ấy rằng: 

- Kỉnh thưa quan lớn, kẻ hạ quan này biết chỗ ở của 
Thái-tử Brahmadatta trong rừng. 

Nghe lời trình của người lính kiểm lâm, các quan lớn 
trọng thưởng cho người lính, rồi nhờ người lính ấy dẫn 
đường đi đến chỗ ở của Thái-tử Brahmadatta. 

Các quan trang hoàng cỗ long xa Phussa, bên trên đặt 
năm vật báu làm lễ phong vương cho Thái-tử Brahmadatta. 
Các quan cùng các đội quân chỉnh tề, người lính kiểm 
lâm dẫn đường khởi bảnh từ kinh-thành Bãrãnasĩ đi đến 
chỗ ở của Thái-tử Brahmadatta trong rừng. 
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Các quan tâu với Thái-tử Brahmadatta răng: 

- Muôn tâu Thái-tử Brahmadatta, Đức Phụ-vương 
của Thái-tử đã băng hà. 

Nay, chúng thần xỉn làm lễ đăng quang suy tôn Tháỉ- 
tử lên ngôi vua, rồi kỉnh thỉnh hồi cung trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi này. 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Thái-tử Brahmadatta bàn 
bạc với phu-nhân rằng: 

- Này phu-nhân yêu quỷ ỉ Đức Phụ-vương của anh đã 
băng hà. Nay, các quan đã đem cỗ long xa Phussa đến 
đây, sẽ làm lễ đăng quang suy tôn anh lên ngôi vua, rồi 
sẽ thỉnh anh hồi cung trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì 
đất nước Kãsi. 

Vậy, xin phu-nhân hãy đi với anh và hai con cùng 
nhau hồi cung, lên ngôi báu tại kinh-thành Bãrãnasĩ, trị 
vì đất nước Kãsi rộng lớn, rồi phu-nhân sẽ trở thành 
Chánh-cung Hoàng-hậu đứng đầu 16000 cung phi mỹ nữ. 

Nghe phu-quân nói nhu vậy, bà long-nữ thua rằng: 

- Kỉnh thưa Tháỉ-tử phu-quân kỉnh yêu, tiện thiếp 
không thế nào đi theo vớiphu-quân được. 

- Này phu-nhân yêu quý! Tại sao phu-nhân không đi 
cùng với anh được? 

- Kỉnh thưa Tháỉ-tử phu-quân yêu quỷ, tiện thiếp là 
loài long-nữ có nhiều chất độc nguy hiếm, dễ phát sinh 
sân-tâm không vừa lòng dù chỉ là việc nhỏ. 

Nếu mà tiện thiếp phát sinh sân-tâm thì sẽ gây ra sự 
tai hại, thiêu đốt biến thành tro bụi. Vì vậy, tiện thiếp 
không thế đi theo Thái-tửphu-quân được. 

Ngày hôm sau, vị Thái-tử tha thiết khẩn khoản long- 
nữ phu-nhân cùng nhau trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, 
nhung long-nữ phu-nhân một mực khuớc từ thua rằng: 



264 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


- Kính thưa Thái-tử phu-quân kính yêu, hai đứa con 
của chúng ta: công-tử Sãgarabrahmadatta và tiếu-thư 
Samuddajã tuy các con là loài người, nhưng Thái-tử 
phu-quân phải nên chăm sóc rất cấn thận, bởi vì cơ thế 
của các con rất vi tế, chỉ thích nghi trong môi trường 
dưới nước mà thôi. Neu các con đi đường tiếp xúc với 
nang và gió thì các con dễ bị chết. 

Vậy, Thái-tử phu-quân cho người đóng một chiếc 
thuyền chứa đầy nước đặt trên chiếc xe, đế các con bơi 
trong nước trên đường đi trở về kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Khỉ đến kinh-thành Bãrãnasĩ, Thái-tử phu-quân 
truyền cho người đào một cái hồ nước lớn, trồng các 
loài hoa sen, các loài hoa súng, đế cho các con bơi lội 
chơi trong hồ nước ẩy. 

Sau khi kính thưa với Thái-tử phu-quân như vậy, bà 
long-nữ phu-nhân tỏ lòng tôn kính vị Thái-tử phu-quân 
và ôm hai đứa con vào lòng hôn trên đầu chúng, rồi trao 
hai đứa con lại cho vị Thái-tử phu-quân. Bà long-nữ 
phu-nhân khóc than thảm thiết, bởi vì phải từ biệt vị 
Thái-tử phu-quân kính yêu và hai đứa con yêu quý nhất 
của bà. Bà long-nữ biến trở về cõi long cung. 

Vị Thái-tử Brahmadatta cảm thấy vô cùng khổ tâm vì 
từ biệt long-nữ phu-nhân yêu quý của mình. 

Kh i ấy, vị Thái-tử gặp lại các quan, để các quan làm 
lễ đăng quang suy tôn Thái-tử lên ngôi vua, rồi kính 
thỉnh Đức-vua hồi cung ngự trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, 
trị vì đất nước Kãsi. 

Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy đóng một chiếc 
thuyền chứa đầy nước, rồi đặt trên chiếc xe, đế cho 
hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa Samuddajã 
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bơi lội trong chiêc thuyên ây, trên đường ngự trở vê 

kỉnh-thành Bãrãnasĩ. 

• 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, sau khi đóng chiếc 
thuyền xong, các quan thỉnh Đức-vua hồi cung, hoàng- 
tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa Samuddajã bơi lội 
trên chiếc thuyền trên đuờng ngự trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ. 

Kinh-thành Bãrãnasĩ đuợc trang hoàng đẹp đẽ rực rỡ, 
dân chúng trong kinh-thành cho đến ngoài kinh-thành vô 
cùng hoan hỷ làm lễ ăn mừng đón ruớc Đức-vua 
Brahmadatta cùng hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công- 
chúa Samuddajã hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ. 

Đến kinh-thảnh Bãrãnasĩ, Đức-vua truyền lệnh đào 
một hồ nuớc lớn trồng đủ các loại hoa sen, các loại hoa 
súng, để cho hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa 
Samuddajã bơi lội vui chơi thích nghi với cơ thể của chúng. 

Kh i hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa Samud- 
dajã truởng thành, công-chúa Samuddajã xinh đẹp tuyệt 
trần nổi danh khắp nơi, Đức Long-vuơng Dhatarattha 
nghe đến danh tiếng của công-chúa Samuddajã đem lòng 
mến mộ, muốn công-chúa Samuddajã trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của mình. Cho nên, Đức Long-vuơng 
Dhatarattha gửi bốn sứ thần đến yết kiến Đức-vua 
Brahmadatta, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nghe công-chúa Samuddạịã 
xinh đẹp tuyệt trần, nên Đức Long-vương Dhataraịtha 
gửi 4 chúng thần đến yết kiến Đại-vương, kỉnh xin Đại- 
vương ban công-chúa Samuddajã cho Đức Long-vương 
Dhataraịịha, rước về làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Nghe các sứ thần của Đức Long-vuơng Dhatarattha 
tâu nhu vậy, Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 
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- Này các sứ thần! Triều đình của chúng tôi từ trước 
cho đến nay chưa từng có phong tục ban công-chúa cho 
Đức Long-vương bao giờ. 

Nay, Trẫm ban công-chúa Samuddajã cho Đức Long- 
vương Dhataraịịha sao được. 

Nghe Đức-vua Brahmadatta khước từ, không chấp 
thuận, các sứ thần tỏ vẻ không hài lòng bèn tâu lời hăm 
doạ rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương là loài người 
không có phép thuật, không có hơi độc làm thiêu hủy, 
còn Đức Long-vương, các đoàn long binh có nhiều phép 
thuật, có chất độc làm thiêu huỷ được. 

Vậy, xin Đại-vương chớ nên xem thường. 

Nghe các sứ thần của Đức Long-vương Dhatarattha 
tâu lời hăm dọa như vậy, Đức-vua Brahmadatta truyền 
bảo rằng: 

- Này các sứ thần! Trẫm không có ỷ xem thường Đức 
Long-vương Dhataraịịha trị vì cõi long cung có nhiều 
oai lực, nhưng Đức Long-vương Dhatarattha là loài 
long (rồng), còn công-chúa Samuddajã của Trẫm là loài 
người. Vì vậy, hai loài chúng-sinh khác nhau làm sao 
sổng hòa hợp với nhau được. 

Nghe Đức-vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, các 
sứ thần của Đức Long-vương Dhatarattha nổi cơn giận 
dữ muốn thiêu hủy Đức-vua Brahmadatta bằng chất độc 
trong lỗ mũi của họ, nhưng không dám, bởi vì họ là sứ 
thần của Đức Long-vương Dhatarattha gửi đến, họ phải 
trở về tâu trình lên Đức Long-vương Dhatarattha biết rõ. 

Các sứ thần xin từ giã Đức-vua Brahmadatta, liền 
hiện trở về cõi long cung đến chầu Đức Long-vương 
Dhatarattha. 
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Nhìn thấy bốn sứ thần trở về, Đức Long-vương 
Dhata-rattha liền truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Các khanh tâu với Đức-vua 
Brahmadatta đồng ỷ ban công-chúa Samuddajã cho 
Trẫm rồi phải không? 

- Muôn tâu Đức Long-vương, Bệ-hạ truyền gởi chúng 
thần đến một nơi không đáng đến, bởi vì Đức-vua 
Brahmadatta đề cao công-chúa Samuddajã là loài 
người, còn Bệ-hạ tuy là Đức Long-vương, nhưng thuộc 
về loài long (rồng). 

Vì vậy, công-chúa Samuddajã với Bệ-hạ không thế 
sổng hoà hợp với nhau được. 

Nghe các sứ thần tâu nhu vậy, Đức Long-vuơng 
Dhatarattha nổi cơn thịnh nộ truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh tướng! Các khanh hãy huy động các 
đoàn long binh khắp mọi nơi, bon phương tám hướng 
hãy mau tụ họp tại trước cung điện của Trẫm. 

Sau khi Đức Long-vuơng Dhatarattha truyền lệnh 
không lâu, các đoàn long binh tề tựu đông đủ truớc cung 
điện của Đức Long-vuơng Dhatarattha. 

Đức Long-vuơng Dhatarattha truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh tướng! Các khanh hãy dẫn các đoàn 
long binh đến vây quanh kinh-thành Bãrãụasĩ. 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thần có cần phải phun lửa thiêu 
huỷ kinh-thành Bãrãnasĩ ẩy không? 

Đức Long-vuơng Dhatarattha yêu say đắm công-chúa 
Samuddajã, nên không muốn gây tai hại nào cả, Đức 
Long-vuơng Dhatarattha truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh tướng! Các khanh chỉ phô trương uy 
thế đế gây áp lực đến Đức-vua Brahmadatta phải chấp 
thuận ban công-chúa Samuddajã cho Trẫm mà thôi. 
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Fì vậy, các khanh tuyệt đôi không được gây tai hại 
đến một ai cả. Các khanh chỉ biến hóa ra mọi hình dạng, 
đế làm cho dân chúng nhìn thay sợ hãi, rồi họ dẫn nhau 
đến cung điện, khấn cầu Đức-vua Brahmadatta ban 
công-chúa Samuddajã cho Trẫm mà thôi. Còn chỉnh 
Trẫm hóa ra thân hình màu trắng to lớn và dài bao bọc 
quanh kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Tuân theo lệnh của Đức Long-vưong Dhatarattha, 
đêm hôm ấy, các đoàn long binh hiện đến vây quanh 
kinh-thành Bãrãnasĩ, nhung tuyệt đối không gây hại ai 
cả, chỉ biến hóa ra nhiều hình dạng nhu phùng mang, thở 
ra kêu vù vù, treo lủng lẳng trên cây, nằm các ngõ 
đuờng, nằm duới đất, v.v... 

Dân chúng trong kinh-thành khi thức dậy nhìn thấy 
những cảnh tuợng rừng rợn, đáng kinh sợ nhu vậy. Dân 
chúng hỏi các vị long-tuớng rằng: 

- Này các long-tướng! Tại sao các đoàn long binh đến 
đây làm cho chúng tôi kinh sợ như vậy? 

Các long-tuớng trả lời rằng: 

- Này dân chúng kinh-thành! Bởi vì Đức-vua 
Brahmadatta không chấp thuận ban công-chúa 
Samuddajã cho Đức Long-vương Dhataraịịha của 
chúng tôi. 

Khỉ Đức Long-vương Dhatarattha truyền gửi bổn sứ 
thần đến yết kiến Đức-vua Brahmadatta, kỉnh xin Đức- 
vua Brahmadatta ban công-chúa Samuddajã cho Đức 
Long-vương Dhatarattha rước về làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu, nhưng Đức-vua Brahmadatta khước từ, 
không chấp thuận ban công-chúa Samuddajã cho Đức 
Long-vương Dhataraịịha. 

Vì vậy, Đức Long-vương Dhatarattha truyền lệnh các 
đoàn long binh đến vây quanh kinh-thành Bãrãụasĩ này. 
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Nêu Đức-vua Brahmadatta khước từ, không châp 
thuận ban công-chúa Samuddajã cho Đức Long-vương 
Dhatarattha của chúng tôi thì toàn thế dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ kế cả Đức-vua Brahmadatta sẽ bị 
thiêu rụi trở thành tro bụi. 

Nghe lời hăm dọa của các long-tướng, dân chúng 
trong kinh-thảnh sợ hãi kéo nhau đến cung điện Đức-vua 
Brahmadatta khẩn khoản van xin Đức-vua Brahmadatta 
ban công-chúa Samuddajã cho Đức Long-vuơng Dhata- 
rattha, để cứu nguy Đức-vua, triều đình và sinh-mạng 
của dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasĩ, để tránh khỏi 
cảnh diệt vong. 

Ngay khi ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta và những nguời trong hoàng tộc cũng khẩn 
khoản van xin Đức-vua ban công-chúa Samuddajã cho 
Đức Long-vuơng Dhatarattha, để cứu nguy sinh-mạng 
của Đức-vua, hoàng tộc và toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Nghe lời khẩn khoản van xin của Chánh-cung Hoàng- 
hậu, những lời cầu xin thống thiết của dân chúng xin 
Đức-vua ban công-chúa Samuddajã cho Đức Long- 
vuơng Dhatarattha. 

Chính Đức-vua Brahmadatta đang nằm trên long 
sàng, nhìn thấy bốn long-nam đứng nơi bốn chân long 
sàng phùng mang nghiến răng chờ hại Đức-vua. Khi ấy, 
Đức-vua Brahmadatta vô cùng hoảng sợ mới truyền bảo 
ba lần rằng: 

“Trẫm chấp thuận ban công-chúa Samuddajã cho 
Đức Long-vương Dhataraịịha. ” 

Nghe Đức-vua Brahmadatta truyền bảo nhu vậy, Đức 
Long-vuơng Dhatarattha truyền lệnh các long-tuớng rút 
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lui, các đoàn long binh cách xa kinh-thành Bãrãnasĩ, rôi 
hóa ra một kinh-thành có cung điện của Đức-vua nguy 
nga tráng lệ nhu trên cõi trời. 

Lễ Thành Hôn Công-Chúa Vói Đức Long-Vương 

Đức Long-vuơng Dhatarattha truyền lệnh các quan 
đem các lễ vật quý giá từ cõi long cung kính dâng lên 
Đức-vua Brahmadatta. Nhận lễ vật xong, Đức-vua 
Brahmadatta truyền lệnh bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy trở về tâu với Đức 
Long-vương Dhataraịịha biết rõ rằng: 

“Trẫm sẽ cho đoàn hộ giá tiễn đưa công-chúa 
Samuddajã đến chầu Đức Long-vương Dhataraịịha của 
các khanh. ” 

Khi ấy, E)ức-vua Brahmadatta gọi công-chúa Samuddajã 
lên trên lâu đài tầng cao mở cửa sổ nhìn về phía kinh- 
thành có cung điện của Đức Long-vuơng Dhatarattha 
nhu cõi trời mà truyền dạy rằng: 

- Này Samuddajã con yêu quý! Con hãy nhìn kinh- 
thành có cung điện nguy nga tráng lệ kia, con sẽ là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua tại cung điện ẩy. 

Khi nào con muốn về thăm Phụ-vương thì con cho 
người đánh xe đưa về. Bây giờ con nên trang điếm 
những đồ trang sức quỷ giá. 

Vâng lời Đức Phụ-vuơng, trang điểm xong, công- 
chúa Samuddajã ngự lên chiếc xe sang trọng đuợc che 
kín có đoàn các quan theo hộ giá tiễn đua đến chầu Đức 
Long-vuơng Dhatarattha. 

Đức Long-vuơng Dhatarattha cùng các long-tuớng 
ngự ra đón ruớc công-chúa Samuddajã rất trọng thể, rồi 
thỉnh mời phái đoàn các quan của Đức-vua Brahmadatta 
vào cung vàng điện ngọc làm đại lễ thành-hôn, rồi tấn 
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phong Công-chúa Samuddaja lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức Long-vương Dhatarattha. 

Đức Long-vương kính gửi những phẩm vật quý giá từ 
cõi long cung dâng lên Đức-vua Brahmadatta và các 
quan. Các quan nhận những lễ vật ấy, rồi xin từ giã trở 
về kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Đức Long-vương Dhatarattha đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddajã lên trên lâu đài nguy nga tráng lệ, mời 
nằm trên long sàng được trang hoàng như chỗ nằm của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Đức-vua-trời, khi thân hình của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã tiếp xúc với long 
sàng không lâu đã ngủ say. 

Kh i ấy, Đức Long-vương Dhatarattha đưa Chánh- 
cung Hoàng-hậu hồi cung ngự trở về cõi long cung cùng 
các long-tướng và các đoàn long binh. 

Đến cõi long cung, Đức Long-vương Dhatarattha 
truyền lệnh rằng: 

- Này các quan cùng các long-nam long-nữ! Trong 
toàn cõi long cung xung quanh phạm vi 500 do tuần, các 
long-nam long-nữ không một ai được biếu lộ kiếp long 
(rồng) đế cho Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã nhìn 
thay cả. 

Nếu ai không tuân lệnh thì phải bị phạt tội nặng. 

Kh i Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã tỉnh giấc biết 
mình đang nằm trên long sàng trong một lâu đài nguy 
nga tráng lệ bằng vàng, bằng các thứ ngọc như ngọc 
mani, v.v... ngồi dậy ngự đi du ngoạn, xem xung quanh 
có hồ nước lớn, thấy có nhiều loại hoa sen đủ màu rất 
xinh đẹp, đi xem vườn thượng uyển có nhiều loại hoa 
như trên cõi trời chưa từng thấy bao giờ. 
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Kh i ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja truyền hỏi 
các nàng hầu rằng: 

- Này quỷ cô! Kinh-thành, cung điện, các lâu đài nguy 
nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy như thế này, kinh-thành 
Bãrãnasĩ không sao sánh được. Kinh-thành cung điện 
các lâu đài này thuộc về của Đức-vua nào vậy? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã truyền hỏi 
nhu vậy, các cô nàng hầu tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã, kinh- 
thành, các cung điện, các lâu đài này thuộc về Đức-vua 
Dhatarattha, vị phu-quân của lệnh Bà. Lệnh Bà là người 
có phước lớn mới hưởng được quả báu tốt như thế này. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã sống tại cõi long 
cung với Đức Long-vuong Dhatarattha. Hằng ngày đêm 
bà tiếp xúc với các hàng long-nữ long-nam, nhung bà 
không hề biết bà đang ở cõi long cung. Cho nên, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Samuddajã sống huởng mọi sự an-lạc 
trong cõi long cung mà tuởng rằng đang sống trong cõi 
nguời. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Samuddajã Có 4 Hoàng-Tử 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã sống chung với 
Đức Long-vuơng Dhatarattha và sinh hạ đuợc 4 hoàng-tử. 

* Hoàng-tử thứ nhất có tên là Sudassana. 

* Hoàng-tử thứ hai có tên là Datta là Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Hoàng-tử thứ ba có tên là Subhoga. 

* Hoàng-tử thứ tu có tên là Arittha. 

Dù Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã đã sinh hạ 
đuợc bốn hoàng-tử mà vẫn chua biết mình đang sống 
trong cõi long cung. 
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Một hôm hoàng-tử Aritịha cùng chơi với bọn trẻ loài 
long, bọn chúng tâu với hoàng-tử Arittha rằng: 

- Tâu hoàng-tử Arỉttha, Mầu-hậu của hoàng-tử là loài 
người chứ không phải là long-nữ như mẹ của chúng tôi. 

Nghe bọn trẻ nói như vậy, hoàng-tử Arittha muốn biết 
rõ Mẫu-hậu là loài người đúng thật như vậy hay không. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu đang ẵm hoàng-tử 
Arittha, hoàng-tử Arittha biến hóa trở lại loài long-nhi. 

Kh i ấy, nhìn thấy hoàng-tử Arittha trong thân thể long- 
nhi, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã hoảng sợ, hét 
lớn lên, rồi buông bỏ hoàng-tử Arittha rơi xuống nền làm 
cho một con mắt của hoàng-tử bị thương chảy máu. 

Nghe tiếng hét lớn của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samuddajã, Đức Long-vương truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh Samuddajã! Có chuyện gì xảy ra, làm 
cho ái-khanh hoảng hốt, hét lớn như vậy? 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã tâu 
chuyện xảy ra như vậy, Đức Long-vương Dhatarattha 
nổi cơn thịnh nộ bắt tội hoàng-tử Arittha. 

Với tình thương yêu của người mẹ, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu lạy xin Đức Long-vương Dhatarattha tha tội 
cho hoàng-tử Arittha. 

Kh i ấy, một con mắt của hoàng-tử bị thương làm mù 
con mắt ấy. Dó đó gọi là hoàng-tửKãnãrựtha: Hoàng-tử 
Aritịha mù một mắt. 

Từ đó về sau, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã 
mới biết mình đang sống trong cõi long cung. 

Khi 4 vị hoàng-tử đã trưởng thành, Đức Long-vương 
Dhatarattha phân chia cõi long cung cho bốn vị hoàng- 
tử, mỗi vị hoàng-tử 100 do tuần, rồi tấn phong lên ngôi 
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Long-vương có 16.000 long-nữ hầu hạ, trị vì phần giang 
sơn của mình. Riêng Đức Long-vương Dhatarattha còn 
101 do tuần. 

Ba vị hoàng-tử Sudassana, hoàng-tử subhoga, và 
hoàng-tử Kãnãriuha ngự đến chầu thăm viếng Đức 
Long-vuơng Dhatarattha và Mau-hậu Samuddajã mỗi 
tháng một lần. 

Riêng Đức-Bồ-tát hoàng-tử Datta đến chầu thăm 
viếng Đức Phụ-vương Dhataraịtha và Mau-hậu 
Samuddạịã nửa tháng một lần. 

Một thuở nọ, Đức Phụ-vương Dhatarattha gọi Đức- 
Bồ-tát hoàng-tử Datta ngự theo, cùng với Đức Long- 
vương Virũpakkha ngự lên chầu Đức-vua-trời Sakka ở 
cõi Tam-thập-tam-thiên, cùng với số đông các long-nam. 
Trong đại chúng chu-thiên, long-chúng có Đức Long- 
vương Dhataraịtha, Đức Vua trời Sakka chủ trì. 

Khi ấy, Đức Long-vương Vỉrũpakkha nêu những câu 
hỏi mà chua có một vị nào có khả năng giải đáp cho 
đuợc rõ ràng, thì Đức-Bồ-tát hoàng-tử Datta đuợc thỉnh 
ngồi trên pháp toà giải đáp mọi câu hỏi đuợc rõ ràng 
sáng tỏ, đại chúng vô cùng hoan hỷ tán duơng ca tụng 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát hoàng-tử Datta. Đức- 
vua-trời Sakka tán duơng ca tụng Đức-Bồ-tát Datta rằng: 

- Này hoàng-tử Datta! Nhà ngươi có trỉ-tuệ siêu-việt, 
trỉ-tuệ rộng lớn mênh mông bao la tựa như mặt đất. Từ 
nay, ngươi được xứng đáng với danh hiệu Bhũrỉdatta 
(Hoàng-tử Datta có trỉ-tuệ siêu-việt rộng lớn). 

Từ đó về sau, Đức-Bồ-tát Bhũrỉdatta thuờng lên chầu 
Đức-vua-trời Sakka, nhìn thấy lâu đài Vejayanta nguy nga 
tráng lệ, ngai vàng điện ngọc của Đức-vua trời Sakka 
thật lộng lẫy. Đức-Bồ-tát hoàng-tử Bhũridatta không còn 
hài lòng sống trong cõi long cung mà rất hài lòng vô 
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cùng hoan hỷ có ý nguyện kiêp sau muôn trở thảnh Đức- 
vua-trời Sakka trong cõi Tam-thập-tam-thiên này. 

Sau khi về cõi long cung, Đức-Bồ-tát hoàng-tử 
Bhũridatta ngự đến chầu Đức Phụ-vuơng Dhatarattha và 
Mau-hậu Samuddajã, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mầu-hậu, con kỉnh xỉn 
Đức Phụ-vương và Mau-hậu cho phép con thọ trì bát- 
giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng. 

Nghe Đức-Bồ-tát Bhũridatta tâu nhu vậy, Đức Phụ- 
vuơng và Mau-hậu truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Bhũridatta yêu quỷ! Lành thay! 
Phụ-vương và Mau-hậu rất hài lòng hoan hỷ chấp thuận 
cho con thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày 
giới hằng tháng. 

Vậy, con nên tìm một nơi yên tĩnh trong cõi long cung 
này mà thọ trì bát-giới uposathasĩla, con chớ nên đi nơi 
nào khác sẽ có tai hại đến với con. 

Vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vuơng và Mau-hậu, 
Dức-Bồ-tát hoàng-tử Bhũridatta thọ ứì bát-giới uposathasĩla 
trong vuờn thuợng uyển, trong ngày giới hằng tháng. 

Biết nhu vậy, các long-nữ dẫn nhau đến vuờn thuợng 
uyển dờn ca múa hát để làm cho Đức Long-vuơng 
Bhũridatta xem nghe cho vui. 

Một hôm nhằm vào ngày giới, Đức-Bồ-tát Long- 
vuơng Bhũridatta nghĩ rằng: 

“Ta thọ trì bát-giới uposathasĩla tại vườn thượng 
uyến này, các long-nữ đến đàn ca múa hát quẩy rầy ta, 
làm cho giới của ta không được hoàn toàn trong sạch. 

Vậy, tổt nhất ta nên xuất hiện lên cõi người tìm đến 
khu rừng thanh vẳng đế thọ trì bát-giới uposathasĩla, thì 
8 điều-giới của ta được trong sạch trọn vẹn. ” 
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Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta không dám đến 
xin phép Đức Phụ-vương và Mau-hậu, mà chỉ truyền bảo 
cho các hoàng-hậu của mình biết rằng: 

- Này các ái-khanh! Trẫm sẽ xuất hiện lên cõi người, 
nơi gò moi gần cây đa bên bờ sông Yamunã, Trẫm sẽ thọ 
trì bát-giới uposathasĩla tại nơi ẩy. 

Sau khi truyền bảo các hoàng-hậu cho biết chỗ ở 
xong, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta xuất hiện lên 
cõi người, đến tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta phát-nguyện bốn 
điều rằng: 

* Người nào cần đến da của ta thì hãy lột da. 

* Người nào cần đến gân của ta thì hãy rút gân. 

* Người nào cần xương của ta thì hãy lẩy xương. 

* Người nào cần máu của ta thì hãy lẩy máu. 

Sau khi phát-nguyện bốn điều ấy xong, Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta có thân hình dài nằm khoanh 
tròn quanh gò mối, nguyện thọ trì bát-giới uposathasĩla, 
rồi giữ gìn bát-giới ấy cho đến sáng ngày hôm sau mới 
trở lại cõi long cung, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
đã thọ trì bát-giới uposathasĩla như vậy được thuận lợi 
trải qua một thời gian khá lâu. 

Người Thợ Săn Và Con Trai 

Trong thời ấy, một gia đình người thợ săn Nesãda nhả 
ở gần kinh-thành Bãrãnasĩ, hằng ngày người thợ săn 
Nesãda và người con trai tên Somadatta đi vào rừng đặt 
bẫy, săn bắn thú rừng bán thịt để nuôi sống gia đình. 

Một hôm, hai cha con người thợ săn đi vào rừng săn 
bắn không được con thú nào, người cha nói với người 
con rằng: 



2.1- Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Hạ 


277 


- Này Somadatta! Hôm nay, cha con chúng ta săn băn 
không được con thú nào đem về nhà, chắc chắn cha con 
ta sẽ bị mẹ của con nối giận rầy la. 

Bây giờ trời tối rồi, cha con ta leo lên cây ngủ tạm 
qua đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ đi săn bẳn cho được 
những con thú đem về nhà. 

Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta xuất hiện lên cõi người, nằm khoanh 
tròn quanh gò mối gần gốc cây đa, nguyện thọ trì bát- 
giới uposathasĩla, rồi giữ gìn tám điều-giới cho được 
trong sạch trọn vẹn. 

Khi ấy, biết có người thợ săn Nesãda tìm đến, nên 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta liền biến hóa thảnh 
Đức-vua-trời. Người thợ săn Nesãda hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai mà ngồi một mình ở nơi khu 
rừng vẳng vẻ này? 

Nghe người thợ săn Nesãda hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũrỉdatta trả lời rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ta là Đức Long-vương ở cõi long 
cung có nhiều oai lực, nếu ta nối giận thì có thế thiêu 
huỷ những vật xung quanh biến thành tro bụi, Đức Phụ- 
vương của ta là Đức Long-vương Dhataraịịha và Mau- 
hậu là Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã, ta là hoàng- 
tử Bhũridatta. 

Nhìn người thợ săn Nesãda này, Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta biết rằng: 

“Người thợ săn Nesãda này là con người ác, phản 
bạn. Neu người thợ săn này đi báo cho vị thầy rắn đến 
đây, thì vị thầy ran sẽ gây ra tai hoạ cho việc thọ trì bát- 
giới uposathasĩla của ta. 
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Vậy, ta nên mời người thợ săn Nesãda này đền cõi 
long cung, rồi ta sẽ ban cho y địa vị, nhiều của cải, đế y 
an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. 

Như vậy, ta sẽ được thuận lợi trong việc thọ trì bát- 
giới uposathasĩla lâu dài. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta truyền 
hỏi người thợ săn Nesãda rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi ở cõi người này, phải vất vả 
đi săn bắn thú rừng bán thịt nuôi mạng khố cực lam, ta 
mời ngươi đến cõi long cung, ta sẽ ban cho ngươi chức 
vị, nhiều của cải, đế cho ngươi an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi long cung, không phải vất vả kho cực gì cả. 

Vậy, ngươi có muốn đi với ta hay không? 

Người thợ săn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Long-vương Bhũridatta! Tôi có đứa 
con trai ở đằng kia, tôi sẽ báo cho con trai tôi biết, rồi 
tôi sẽ đi theo Đức Long-vương. 

- Này Bà-la-môn! Vậy, ngươi hãy dẫn người con trai 
của ngươi cùng đi đến cõi long cung với ta, đế hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi ẩy. 

Hai cha con người thợ săn đến gặp Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta, Đức-Bồ-tát dẫn hai cha con đến con 
sông Yamunã, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ta dẫn hai cha con ngươi đến cõi 
long cung do oai lực của ta. 

Kh i hai cha con người thợ săn đến cõi long cung thì 
thân hình hai cha con trở thành như người hóa sinh, 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta ban cho hai cha con 
mỗi người mỗi lâu đài và 400 long-nữ theo hầu hạ, hai 
cha con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. 
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Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta không dê duôi, cứ 
nửa tháng đến chầu Đức Phụ-vương Dhatarattha và 
Mau-hậu Samuddajã, thuyết pháp tế độ hai Ngài. 

Thỉnh thoảng Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
cũng đến thăm hai cha con nguời thợ săn và khuyên hai 
cha con ở đây huởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. 

Hai cha con huởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung 
đuợc một năm. Riêng nguời cha cảm thấy buồn chán 
muốn trở lại cõi nguời, bởi vì phuớc ít nhìn thấy cõi long 
cung giống nhu trong cõi địa-ngục nóng nảy, ngôi lâu 
đài bằng vàng nguy nga đẹp đẽ giống nhu nhà tù khó 
chịu, các cô long-nữ xinh đẹp kia giống nhu các nữ Dạ- 
xoa hung ác. 

Vì vậy, nguời cha cảm thấy khổ tâm nghĩ rằng: 

“Cõi long cung đổi với ta như thế này, còn Somadatta 
con của ta thì sao? 

Nguời thợ săn Nesãda tìm đến gặp nguời con, hỏi rằng: 

- Này Somadatta yêu quỷ! sống ở cõi long cung này, 
con cảm thay buồn chán hay không? 

- Kỉnh thưa cha, con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long cung như thế này, làm sao con có thế cảm thấy 
buồn chán được. Còn cha cảm thấy như thế nào ? 

- Này somadatta yêu quỷ! Cha cảm thấy buồn chán 
khố tâm quá, bởi vì cha nhớ mẹ con và các em của con. 

- Này Somadatta yêu quỷ! Cha con ta xỉn trở về cõi 
người đế thăm viếng mẹ con và các em của con. 

Nghe nguời cha nói nhu vậy, nhớ lại truớc đây trên 
cõi nguời hằng ngày phải vật vả cực khổ đi vào rừng săn 
bắn thú rừng đem thịt đi bán để nuôi sống gia đình; còn 
ở cõi long cung này, đời sống sung suớng đuợc huởng 
mọi sự an-lạc, cho nên Somadatta không muốn trở về cõi 
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người, nhưng người cha khẩn khoản năn nỉ, nên Soma- 
datta phải chịu đồng ý với người cha trở về cõi người. 

Biết người con trai chịu theo mình trở về, người cha 
cảm thấy nhẹ được nỗi lo âu, nhưng ông không biết 
phải tâu thế nào để Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
cho phép hai cha con ông trở về cõi người, nên ông 
nghĩ rằng: 

“Nếu tâu sự thật, ta cảm thấy buồn chán ở cõi long 
cung này, thì Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta sẽ ban 
cho ta nhiều ân huệ nữa, sẽ truyền các long-nữ xỉnh đẹp 
đến đàn ca múa hát cho ta xem cho vui, đế ta ở lại 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung này. Như vậy, 
ta không có lý do xin phép trở về cõi người được. Vậy, ta 
phải tìm cách tâu dổi với Đức Long-vương Bhũridatta. ” 

Người thợ săn Nesãda có mưu kế, và chờ đợi cơ hội 
Đức Long-vương Bhũridatta đến thăm. 

Một hôm, đến thăm hai cha con người thợ săn, Đức- 
Bồ-tát Bhũridatta truyền hỏi rằng: 

- Này Bà-la-môn, hai cha con nhà ngươi sống nơi này 
có thiếu thổn gì không? Thân tâm thường được an-lạc 
hay không? 

- Tâu Đức Long-vương Bhũridatta, hai cha con chúng 
tôi sổng tại cõi long cung này đầy đủ mọi tiện nghỉ như 
thế này, hưởng được mọi sự an-lạc, cho nên thân tâm 
chúng tôi thường được an-lạc. 

- Tâu Đức Long-vương Bhũridatta, cõi long cung của 
Đức Long-vương rộng lớn, cung điện của Đức Long- 
vương bằng ngọc, bằng vàng châu báu, được trang 
hoàng bằng thất báu, các thứ ngọc quỷ, v.v... các lâu đài 
nguy nga tráng lệ, hồ lớn có nhiều loài hoa sen xinh đẹp, 
hương thơm ngào ngạt, có nhiều loài hoa thơm cỏ lạ 
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màu săc rực rỡ, có các đàn long-nữ xinh đẹp, đàn giỏi, 
ca hay, nhảy múa tuyệt vời, v.v... như thế này, tôi không 
biết có còn cõi nào sánh bằng cõi long cung này hay 
không? Tâu Đức Long-vương. 

Nghe người thợ tán dưong ca tụng cõi long cung như 
vậy, Đức-Bồ-tát Bhũridatta truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nhà ngươi chớ nên nói như vậy, 
giang sơn cõi long cung nhỏ bé này làm sao sánh được 
với cõi Tam-thập-tam-thiên của Đức-vua-trời Sakka. 

- Này Bà-la-môn! Cung điện của Đức-vua-trời Sakka 
thật vĩ đại, rất nguy nga tráng lệ gấp bội lần so với cung 
điện cõi long cung này. Kiếp Long-vương của ta vốn 
thuộc loài súc-sinh tuy có nhiều oai lực biến hóa, nhưng 
kiếp sau ta muốn trở thành Đức-vua-trời Sakka cõi Tam- 
thập-tam-thiên. 

Vì vậy, ta thường xuất hiện lên cõi người trong những 
ngày giới hằng tháng, đế thọ trì bát-giới uposathasĩla, 
rồi giữ gìn 8 điều-giới cho được trong sạch trọn vẹn. 

Nghe Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta truyền dạy 
như vậy, người thợ săn rất hoan hỷ có được cơ hội, để 
xin phép Đức Long-vương Bhũridatta trở về cõi người, 
nên tâu dối rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhũridatta, hai cha con chúng 
tôi đi vào rừng săn bẳn thú rừng bán thịt đế nuôi mạng, 
duyên may gặp được Đức Long-vương dẫn cha con 
chúng tôi xuống cõi long cung này được hưỏng mọi sự 
an-lạc, mà vợ con thân quyến của tôi không hề hay biết 
hai cha con chúng tôi song hay chết như thế nào. 

Nay, muốn xin Đức Long-vương cho phép chúng tôi 
trở về cõi người, đế thăm viếng vợ con, thân quyến. 

Nghe người thợ săn Nesãda tâu như vậy, Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta truyền bảo rằng: 
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- Này Bà-la-môn! Hai cha con của nhà ngươi đên ở 
trong cõi long cung này được hưởng mọi sự an-lạc như 
thế này, trong cõi người không dễ gì có được, nhưng nếu 
hai cha con nhà ngươi muốn trở về cõi người đế thăm 
viếng thân quyến thì ta cũng chiều theo ỷ của ngươi. 

- Này Bà-la-môn! Ta muốn giúp đỡ ngươi, sau khỉ 
ngươi trở về cõi người đế có cuộc song đầy đủ sung 
sướng an-lạc, không chịu cảnh kho thiếu thon, nên ta sẽ 
ban tặng cho ngươi một viên ngọc manỉ như ỷ. Neu khi 
nhà người muốn được vật gì, thì viên ngọc mani như ỷ 
này sẽ giúp cho nhà ngươi được thành tựu như ỷ. 

Sở dĩ Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta ban cho 
người thợ săn Nesãda viên ngọc maụi như ỷ, để cho 
người thợ săn muốn bất cứ vật gì trong đời cũng sẽ được 
thành tựu như ý. Như vậy, đời sống của người thợ săn và 
toàn gia đình được đầy đủ sung túc, được hạnh phúc an- 
lạc, nhờ nơi ân-đức của Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta mà không nghĩ đến chuyện phản bội, làm hại 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta. 

Nghe Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta ban cho 
viên ngọc mani như ỷ, thì người thợ săn tâu rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhũridatta, tôi vô cùng cảm 
kích trước tình thương yêu cao cả của Đức Long-vương 
đổi với chúng tôi. 

Nay, tôi đã già rồi, sau khỉ trở về cõi người, tôi muốn 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. Vì vậy, viên ngọc mani như ỷ 
ẩy đổi với tôi không trọng dụng được thì uống lắm, tôi 
chân thành đội ơn Đức Long-vương, tôi không dám 
nhận, kỉnh xin Đức Long-vương giữ lại. 

Sự thật, viên ngọc manỉ như ỷ ấy chỉ dành cho những 
vị có nhiều phước lớn mà thôi, còn người thợ săn 
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Nesada này là người có ít phước, nên không có khả năng 
nhận viên ngọc mani như ỷ ấy được. 

Đức-Bồ-tát Long-vưong Bhũridatta truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nhà ngươi xuất gia hành phạm 
hạnh, đó là điều tốt, nhưng không phải là việc dễ làm. 
Neu khi nào ngươi chán nản thực-hành phạm hạnh hoàn 
tục trở lại cuộc sổng của người tại gia, khi ẩy, nhà 
ngươi lại sẽ cần đến của cải cần thiết trong cuộc song, 
nhà ngươi hãy đến tìm ta tại nơi gò moi ẩy, ta sẽ giúp đỡ 
cho ngươi nhiều của cải. 

Nghe Đức Long-vưong Bhũridatta truyền bảo chí tình 
như vậy, người thợ săn Nesãda tâu rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhũrỉdatta, lời truyền dạy của 
Đức Long-vương thật chỉ tình quá, tôi vô cùng cảm kích 
trước tâm-từ cao thượng của Đức Long-vương đổi với 
cha con chúng tôi. 

Tôi chân thành cảm tạ ân đức của Đức Long-vương. 

Biết người thợ săn Nesãda không muốn tiếp tục ở lại 
cõi long cung này, nên Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũri- 
datta truyền bảo bốn vị long-nam tiễn đưa hai cha con 
người thợ săn trở lại cõi người, dẫn hai cha con đến con 
đường đi về kinh-thảnh Bãrãụasĩ, rồi bốn vị long-nam 
trở về lại cõi long cung. 

Người thợ săn bảo với người con rằng: 

- Này Somadatta! Đây là con đường cũ đi đến nhà 
chúng ta. 

Trên đường đi nhìn thấy hồ nước trong, người cha bảo 
con rằng: 

- Này Somadatta yêu quỷ! Nước hồ trong trẻo, cha 
con ta xuống hồ tam cho mát, rồi trở về thăm mẹ và các 


em con. 
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Nghe người cha nói như vậy, Somadatta đông ý ngay. 
Hai cha con cởi y phục và những đồ trang sức của hàng 
long-nam ra, gói lại để trên bờ, rồi hai cha con đi xuống 
hồ nước tắm. 

Kh i ấy, tất cả y phục và những đồ trang sức cõi long 
cung đều biến khỏi nơi ấy, hiện về lại cõi long cung, 
thay bằng bộ đồ cũ đã mặc trước kia và những dụng cụ 
cung tên, bẫy đặt bắt thú rừng hiện ra trở lại như xưa. 

Sau khi hai cha con tắm xong, bước lên bờ, không 
nhìn thấy những bộ y phục và những đồ trang sức trong 
cõi long cung nữa, chỉ thấy những bộ y phục cũ và 
những dụng cụ săn bắn trước kia mà thôi, Somadatta 
than rằng: 

- Này cha ơi! Cha đã làm hại con rồi! Bây giờ con 
mất hết tất cả chang còn gì nữa! 

Nghe con than vãn như vậy, người cha an ủi rằng: 

- Này Somadatta con yêu quỷ! Con chớ nên tiếc của 
nữa, trong rừng này còn thú rừng thì cha con mình đi 
săn bẳn thú rừng, bán thịt nuôi song gia đình chúng ta 
như trước. 

Sau đó, hai cha con dẫn nhau trở về nhà, mọi người 
trong gia đình vui mừng đoàn tụ vợ chồng và các con. 

Buổi đoàn tụ gia đình vui mừng, bà vợ người thợ săn 
làm đồ ăn ngon đãi chồng và các con, người chồng ăn 
xong ngủ say. Bà hỏi người con trai rằng: 

- Này Somadatta con yêu quỷ! Hai cha con đi đâu mà 
mất tích một năm qua, đã ở nơi nào mà đến nay mới trở 
về nhà, vậy con? 

Somadatta thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, hai cha con được Đức Long-vương Bhũri- 
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datta dẫn xuống cõi long cung sống hưởng mọi sự an-lạc 
suốt một năm qua, cha con nhớ mẹ và các em, nên xin 
Đức Long-vương cho phép trở về thăm mẹ và các em. 

- Này Somadatta con yêu quý! Đức Long-vương 
Bhũridatta có ban cho viên ngọc quỷ nào không con? 

- Thưa mẹ, Đức Long-vương Bhũridatta có ban cho 
cha một viên ngọc manỉ như ý, mà cha không chịu nhận 
đem về. Mẹ ạ. 

- Này Somadatta! Tại sao cha con không chịu nhận 
vậy con ? 

- Thưa mẹ, cha con tâu với Đức Long-vương Bhũri- 
datta rằng: 

“Sau khỉ trở về cõi người, tôi sẽ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, nên không nhận viên ngọc mani như ỷ ẩy. ” 

Nghe Somadatta thưa như vậy, bà vợ người thợ săn 
nổi giận, đi vào phòng gặp người chồng la rầy rằng: 

- Này ông chồng bất nghĩa! ông bỏ mẹ con tôi, đi 
hưởng sự an-lạc cõi long cung một năm qua. Khi trở về 
Đức Long-vương Bhũridatta ban cho viên ngọc maụi 
như ý ông không chịu nhận, ông còn có ỷ định xuẩt-gia 
trở thành đạo-sĩ, bỏ lại mẹ con tôi. 

Sao không đi luôn, còn trở lại nhà làm gì nữa! 

Bà đánh sau lưng chồng bằng cái chày đâm tiêu. 

Bị người vợ la rầy, đánh đập, người chồng xin lỗi năn 
nỉ rằng: 

- Này em yêu quỷ! Nhớ em và các con, nên anh trở về 
nhà thăm em và các con. Vậy, xin em bớt giận anh. 

Trong rừng còn các loài thú, thì anh còn đi vào rừng 
bẫy thú, săn bẳn thú, bán thịt nuôi nang em và các con. 
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Chuyện Viên Ngọc Maọi Như Ý 

Một hôm, người thợ săn Nesãda và người con 
Somadatta đi vào rừng săn bắn, nhìn thấy viên ngọc mani 
như ỷ trên tay vị Bà-la-môn, nên hỏi người con rằng: 

- Này Somadatta yêu quỷ ỉ Con hãy nhìn kỹ viên ngọc 
maụỉ trên tay ông Bà-la-môn kia có phải là viên ngọc 
maụỉ như ỷ của Đức Long-vương Bhũridatta hay không? 

- Thưa cha, đúng là viên ngọc maụỉ như ỷ ẩy. 

- Này Somadatta yêu quỷ! Neu đúng là viên ngọc 
maụỉ như ỷ ẩy, thì cha sẽ tìm mọi cách lừa đảo đế chiếm 
đoạt viên ngọc maụỉ như ỷ ấy cho bằng được. 

- Thưa cha, ngày trước Đức Long-vương Bhũridatta 
ban viên ngọc maụi như ý ẩy cho cha, thì cha không 
chịu nhận, bây giờ cha tìm cách lừa đảo vị Bà-la-môn ẩy 
đế chiếm lẩy viên ngọc maụỉ như ỷ ẩy. 

Đó là điều bất thiện không nên làm. Thưa cha. 

- Này Somadatta! Con không nên nói đến chuyện 
trước đây. Bây giờ, con hãy xem cha lừa đảo vị Bà-la- 
môn này, đế chiếm lẩy viên ngọc maụỉ như ý ẩy. 

Kh i ấy, người thợ săn hỏi ông Bà-la-môn rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Viên ngọc manỉ mà ông cầm 
trên tay là viên ngọc quỷ trong cõi long cung. 

Vậy, ông có được viên ngọc quỷ ẩy bằng cách nào? 

- Này người thợ săn! Sáng nay, tôi vừa đi trên đường, 
vừa tụng đọc bài thần chú mà vị đạo-sĩ dạy cho tôi. Khi 
ẩy, 1000 long-nữ đang quây quần xung quanh viên ngọc 
maụỉ này, nghe tôi đọc bài thần chú phép thuật 
Alampãyanamanta: Phép thuật bắt rắn độc ấy, chúng nó 
hoảng sợ chạy biến mất, không kịp mang theo viên ngọc 
maụi này, nên tôi đã nhặt viên ngọc maụỉ này. 
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Nghe vị Bà-la-môn nói vậy, người thợ săn Nesãda có 
tác-ý ác muốn chiếm đoạt viên ngọc mani ấy, nên nói 
với ông Bà-la-môn rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Viên ngọc maụỉ ấy cỏ nhiều 
oai lực, nếu người nào không biết tôn trọng, không biết 
cách giữ gìn, thì viên ngọc mani ẩy sẽ gây ra sự tai hại 
kinh khủng cho người ẩy. 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi sẽ trả cho ông 100 lượng 
vàng, xin ông bán viên ngọc maụỉ ấy cho tôi. 

Thật ra, người thợ săn Nesãda không có một lượng 
vàng nào trong nhà cả, nhưng y tin tưởng rằng: 

“Khi có viên ngọc maụỉ như ỷ ấy, nếu y muốn những 
thứ nào thì do nhờ oai lực viên ngọc maụỉ như ý ấy, y 
sẽ được thành tựu như ỷ ngay tức khắc. ” 

Nghe người thợ săn muốn mua viên ngọc mani ấy với 
giá 100 lượng vàng, ông Bà-la-môn bảo rằng: 

- Này người thợ săn! Tôi không thể bán viên ngọc 
mani quỷ báu này bằng vàng hoặc các châu báu nào cả. 

Nghe ông Bà-la-môn khẳng định như vậy, người thợ 
săn Nesãda phát sinh tâm tham muốn cùng tột nên hỏi 
ông Bà-la-môn ấy rằng: 

-Thưa ông Bà-la-môn, nếu ông không bán viên ngọc 
mani ẩy bằng vàng hoặc các thứ châu báu nào khác thì 
ông muốn đoi viên ngọc mani quỷ ẩy bằng thứ gì trong 
đời này? Vậy, xin ông cho tôi biết. 

Ông Bà-la-môn trả lời rằng: 

- Này người thợ săn! Nếu người nào chỉ cho tôi thấy 
chỗ ở của Long-vương có nhiều thần lực, có chất độc 
kinh khủng, không một ai dám tiếp xúc thì tôi sẽ trao 
viên ngọc mani này cho người ẩy ngay. 
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Nghe ông Bà-la-môn trả lời như vậy, người thợ săn 
hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! ông là hóa thân của loài Điếu- 
vương Garuậa hoặc một loài chúng-sinh nào biến hình 
ra thành Bà-la-môn đi tìm kiếm Long-vương đế ăn thịt 
có phải không? 

- Này người thợ săn! Tôi không phải là Đỉểu-vương 
Garuậa, tôi cũng không phải loài chúng-sinh nào biến 
hình cả, tôi là người thầy bắt rắn độc, mọi người gọi ta 
là thầy rắn Alampãyana. 

- Thưa vị thầy rắn Alampãyana, Ngài cỏ oai lực gì, 
có quyền lực gì mà Ngài không sợ Long-vương có nhiều 
thần lực, có chất độc kinh khủng? 

Nghe người thợ săn Nesãda hỏi như vậy, vị thầy rắn 
Alampãyana kể lại rằng: 

- Này người thợ săn Nesãda! Đieu-vương Sapaụụa 
truyền dạy phép thuật Alampãyanamanta: Phép thuật 
bắt rắn cho vị đạo-sĩ dòng Koliya thực-hành phạm hạnh 
trong rừng nhiều năm. 

Tôi đi vào rừng gặp vị đạo-sĩ ấy, xin phục vụ cho vị 
đạo-sĩ, tôi đem hết lòng tôn kỉnh tận tâm phục vụ vị đạo- 
sĩ ấy một cách chu đáo suốt ngày đêm trải qua một thời 
gian lâu, như người học trò lo phục vụ vị tôn sư của 
mình và vị đạo-sĩ có tâm-từ, tâm bi đổi với tôi. 

Một hôm, vị đạo-sĩ có tâm bi dạy cho tôi phép thuật 
Alampãyanamanta: Phép thuật bắt rắn độc và thuốc trị 
nọc ran độc, nên tôi biết được phép thuật Alampãyana- 
manta và thuốc trị nọc ran độc. 

Vì vậy, tôi không sợ Long-vương cỏ nhiều thần lực, có 
chất độc khủng khiếp. 

Tôi là vị thầy rắn của các vị thầy bắt rắn độc, mọi 
người gọi tôi là vị thầy rắn Alampãyana vậy. 
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Nghe vị thây răn Alampãyana nói vê khả năng đặc 
biệt của ông, vả lại ông đã từng nói rằng: 

“Neu người nào dẫn chỉ cho tôi thay chỗ ở của Long- 
vương có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng, không 
một ai dám tiếp xúc, thì tôi sẽ trao viên ngọc mani này 
cho người ẩy ngay. ” 

Người thợ săn Nesãda rất muốn được viên ngọc manỉ 
như ỷ ấy, nên bàn tính với người con của y rằng: 

- Này Somadatta yêu quỷ! Cha rất muốn được viên 
ngọc maụi như ỷ ẩy. 

Vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hiếm có 
này, nếu cha dẫn vị thầy rắn Alampãyana đến chỗ ở của 
Đức Long-vương Bhũridatta, thì cha chắc chắn sẽ có 
được viên ngọc mani như ỷ ẩy. 

Nghe người cha nhẫn tâm phản bội, làm hại Đức 
Long-vưong Bhũridatta bậc ân nhân của hai cha con, chỉ 
vì tâm tham muốn viên ngọc manỉ như ỷ một cách mù 
quáng quá độc ác, cho nên Somadatta thưa với cha rằng: 

- Thưa cha kỉnh yêu, Đức Long-vương Bhũridatta là 
bậc ân nhân của hai cha con chúng ta trước đây, Đức 
Long-vương đã ban cho hai cha con chúng ta hưởng mọi 
sự an-lạc suốt một năm trong cõi long cung. 

Trước khi trở lại cõi người Đức Long-vương Bhũri- 
datta đã ban cho cha viên ngọc maụỉ như ý ẩy, cha 
không chịu nhận. Bây giờ cha lại nhẫn tâm dẫn vị thầy 
rắn Alampãyana đến làm hại Đức Long-vương Bhũri- 
datta, chỉ vì muốn được viên ngọc maụỉ như ý ẩy. 

- Thưa cha kỉnh yêu, con xin cha không nên nhẫn tâm 
phản bội, làm hại Đức Long-vương Bhũridatta. 

Dù nghe người con khẩn khoản khuyên can như vậy, 
người cha vẫn không chịu nghe lời khuyên can của 
người con, ông bảo rằng: 
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- Này Somadatta! Con còn nhỏ dại chưa biêt được sự 

^ • • • 

lợi ích đặc biệt của viên ngọc manỉ như ỷ ấy. Cha sẽ 
không bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội tốt hiểm có này. 

Biết người cha bị tâm tham muốn cùng tột viên ngọc 
maụi như ỷ làm tối tăm, không biết được sự tai hại trong 
kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai, nên Somadatta giảng 
giải cho người cha biết rằng: 

- Thưa cha kỉnh yêu! Người nào có tảc-ỷ làm hại 
người bạn tốt, không biết tri ân đổi với bậc ân nhân của 
mình, trong kiếp hiện-tại, người ẩy bị người đời chê 
trách, bị bạn bè xa lánh, kho tâm kho thân. 

Sau khi người ẩy chết, ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục, phải chịu quả kho lâu dài 
của ác-nghiệp ẩy. 

Neu cha muốn được những thứ của cải nào, thì cha 
nên đến xin Đức Long-vương Bhũridatta, Đức Long- 
vương sẽ ban những thứ của cải ấy cho cha. 

Nhưng nếu cha có ác-tâm dẫn vị thầy rắn Alam- 
pãyana đến làm hại Đức Long-vương thì cha tạo nhiều 
tội ác nghiêm trọng. 

Khi nghe người con Somadatta giảng giải như vậy, 
người cha hiểu việc làm tội ác nghiêm trọng, nhưng 
người cha có tà-kiến hiểu lầm nói với người con rằng: 

- Dù cha cỏ tạo nhiều tội ác nghiêm trọng bao nhiêu, 
sau đó, cha xuống sông tam gội cho sạch tội lỗi và cúng 
tế thần lửa, thì cha cũng trở lại trong sạch như thường. 

Biết không thể thuyết phục người cha từ bỏ ý định 
phản bội, làm hại Đức Long-vương Bhũridatta, nên 
Somadatta thưa rằng: 

- Thưa cha, con đã khấn khoản khuyên can cha không 
nên làm hại Đức Long-vương Bhũridatta, tạo ra nhiều 
tội ác nghiêm trọng mà cha không chịu từ bỏ. 
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Vậy, từ nay vê sau, con quyêt tâm không đi cùng 
đường với cha nữa, cha đi đường của cha, con đi đường 
của con, bởi vì cha là người phản bạn, làm hại Đức 
Long-vương Bhũridatta bậc ân nhân của cha con ta. 

Sau khi thưa với người cha như vậy, Somadatta quay 
lưng đi không nhìn lại, đi thẳng vào rừng núi Himavanta 
xuất gia trở thảnh đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép- 
thần-thông, không trở về nhà nữa. 

Sau khi vị đạo-sĩ Somadatta chết, sắc-giới thiện 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

Ngưòi ít Phirớc Không Giữ Được Viên Ngọc Maọi Như Ý 

Sau khi người con Somadatta bỏ đi, người thợ săn 
Nesãda nghĩ rằng: 

“Somadatta con trai của ta không hài lòng với việc 
làm ác của ta bỏ đi, rồi nó cũng sẽ trở về nhà thôi. ” 

Nhìn thấy vị thầy rắn Alampãyana bất bình, người thợ 
săn Nesãda thưa rằng: 

- Thưa vị thầy rắn Alampãyana, xỉn thầy an tâm, tôi 
sẽ dẫn thầy đến chỗ ở Đức Long-vương Bhũridatta ngay 
bây giờ. 

Nói xong, người thợ săn Nesãda dẫn vị thầy rắn 
Alampãyana đến đứng cách không xa gò mối bên cạnh 
cây đa gần bờ sông Yamunã, người thợ săn Nesãda chỉ 
tay về phía gò mối chỗ Đức-Bồ-tát Bhũridatta đang nằm 
thọ trì và giữ gìn bát-giới uposathasĩla trong ngày giới 
hôm ấy. 

Khi ấy, biết có người đến, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta mở mắt ra nhìn thấy người thợ săn Nesãda 
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dẫn theo vị thầy rắn Alampayana. Đức-Bồ-tát Long- 
vưong Bhũridatta nghĩ rằng: 

“Người thợ săn Nesãda này dẫn vị thầy rắn Alam- 
pãyana đến đây sẽ gây sự tai họa cho việc thực-hành, 
giữ gìn bát-giới uposathasĩla của ta. 

Ngày trước, ta đã đoán biết y là con người ác, phản 
bạn. Cho nên, ta đã dẫn y xuống cõi long cung đế y 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. Khi y trở lại 
cõi người, ta đã ban cho y viên ngọc manỉ như ỷ ẩy mà 
y không chịu nhận. 

Nay, y lại muốn được viên ngọc maụỉ như ỷ ẩy trên 
tay vị thầy rắn Alampãyana. Vì vậy, y dẫn vị thầy rắn ấy 
đến đây bắt ta, đế y được viên ngọc maụỉ như ỷ ẩy. 

Sáng nay, ta đã thọ trì bát-gỉới uposathasĩla đầy đủ 8 
điều-giới, nếu ta phát sinh tâm sân làm hại họ thì ta 
phạm-giới, bát-giới của ta sẽ bị đứt. 

Đe giữ gìn bát-giới uposathasĩla cho được hoàn toàn 
trong sạch và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới này. 

Vậy, ta nên phát-nguyện rằng: 

“Dù bị thầy rắn Alampãyana hành hạ ta bằng cách 
nào đi nữa ta vẫn nhẫn-nại chịu đựng không bao giờ 
phát sinh tâm sân đoi với vị thầy rắn. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, nhắm đôi 
mắt chui đầu vào trong vòng khoanh thân mình, nằm yên 
không cựa quậy. 

Đứng không xa chỗ nằm của Đức-Bồ-tát Long-vuơng 
Bhũridatta, nguời thợ săn Nesãda chỉ tay về phía Đức- 
Bồ-tát Long-vuơng Bhũridatta đang nằm khoanh tròn, 
rồi nguời thợ săn Nesãda đua hai bàn tay ra thua với vị 
thầy rắn Alampãyana rằng: 
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- Thưa vị thây răn Alampãyana, xin thây băt Đức 
Long-vương Bhũridatta kia, và xin thầy trao viên ngọc 
manỉ ẩy cho tôi. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta có thân 
hình xinh đẹp tuyệt vời, vị thầy rắn liền phát sinh tâm 
tham vô cùng hoan hỷ, nên không còn coi trọng viên 
ngọc maụỉ quỷ báu ẩy nữa, vị thầy Alampãyana ném 
viên ngọc mani về phía người thợ săn Nesãda đồng thời 
bảo rằng: 

- Ngươi hãy nhận lẩy viên ngọc maụỉ này! 

Viên ngọc mani như ỷ vừa chạm hai bàn tay của tên 
thợ săn Nesãda, y bắt không được, nên viên ngọc maụi 
như ỷ bị rơi xuống mặt đất, ngay tức thì viên ngọc maụỉ 
như ỷ biến vào lòng đất, hiện trở lại cõi long cung. 

Ngưòi thợ săn Nesãda thiệt hại ba điều 

Người thợ săn Nesãda bị thiệt hại ba điều. 

1- Không nhận được viên ngọc maụỉ như ỷ ấy. 

2- Làm mất tình nghĩa thân thiện với Đức Long- 
vương Bhũridatta. 

3- Mất Somadatta người con yêu quỷ thường đồng 
hành với y. 

Người thợ săn Nesãda khổ tâm khóc than thảm thiết, 
không còn nơi nương nhờ, bởi vì không chịu nghe lời 
khuyên can của người con chí hiếu, y thất tha thất thểu lê 
đôi chân về nhà. 

Đức-Bồ-Tát Bhũridatta Bị Hành Hạ 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta nằm 
yên khoanh tròn quanh gò mối, vị thầy rắn Alampãyana 
thoa thần dược vào toàn thân, miệng ngậm thần dược 
đọc bài thần chú phép thuật Alampãyanamanta: Phép 
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thuật băt răn độc, từ từ tiên dân đên Đ\xc-Bô-tát Long- 
vương Bhũridatta, vị Alampãyana nắm cái đuôi kéo ra, 
rồi nắm chặt cái đầu, mở cái miệng Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta phun thần duợc với nuớc miếng vào 
miệng Đức-Bo-tát Long-vương Bhũridatta. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta vốn là loài chúng- 
sinh rất sạch sẽ, dù Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
bị phun nuớc miếng và thần duợc vào miệng, Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhũridatta vẫn nhẫn-nại chịu đựng 
không hề phát sinh tâm sân, vẫn nhắm kín đôi mắt lại để 
giữ gìn bát-giới uposatthasĩla cho đuợc trong sạch hoàn 
toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới, không để điều- 
giới nào bị đứt cả. 

Tiếp theo vị thầy rắn Alampãyana đọc tụng thần chú 
phép thuật Alampãyanamanta và dùng thần duợc khống 
chế Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta, nắm cái đuôi 
giật lên giật xuống làm cho vật thực trong bụng trào ra 
ngoài miệng, đặt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
nằm dài trên mặt đất, y giẫm đạp trên toàn thân từ đuôi 
lên đầu, rồi nguợc lại từ đầu đến đuôi nhiều lần nhu vậy, 
làm bộ suơng sống rã rời, làm cho mất sức lực. 

Vị thầy rắn Alampãyana nắm cái đuôi của Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta choàng lên vai mang đi, cái đầu 
chúc xuống đất kéo lê đi. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta chịu bao nhiêu 
nỗi khổ thân không sao tả đuợc, nhung nhờ tạo pháp- 
hạnh phảt-nguyện ba-la-mật và pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật, cho nên, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
không hề phát sinh tâm sân đối với vị thầy rắn ấy. 

Đặt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta nằm xuống 
đất, rồi cột chặt lại một nơi, vị thầy rắn Alampãyana vào 
rừng tìm dây mây đan một cái lồng bỏ Đức-Bồ-tát Long- 



2.1- Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Hạ 


295 


vương Bhũridatta vào trong lông ây, rôi mang lên vai 
đến một vùng đông dân cư. Vị thầy rắn Alampãyana đặt 
cái lồng nhốt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta xuống, 
ông loan báo dân chúng trong vùng rằng: 

- Này toàn thể dân chúng trong vùng! Ai muốn xem 
Long-vương Bhũridatta biếu diễn đủ trò hay chưa từng 
thấy thì hãy tụ hội lại đây. 

Nghe vị thầy rắn Alampãyana loan báo như vậy, dân 
chúng trong vùng kéo nhau đến rất đông. Khi ấy, vị thầy 
rắn Alampãyana nói với Long-vương Bhũridatta rằng: 

- Này Long-vương Bhũridatta! Long-vương hãy biểu 
diễn các trò thật hay cho dân chúng xem, nếu tôi thu 
được nhiều tiền của thì tôi sẽ thả Long-vương được tự 
do trở lại cõi long cung. 

Nghe vị thầy rắn Alampãyana hứa như vậy, Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhũridatta nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ biểu diễn các trò thật hay cho dân 
chúng xem, khi vị thầy rắn Alampãyana thu được nhiều 
tiền của, rồi sẽ thả ta ra. 

Như vậy, vị thầy rẳn Alampãyana bảo ta biểu diễn 
như thế nào thì ta sẽ làm như thế ẩy ”. 

Vị thầy rắn Alampãyana mở nắp lồng ra, Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta từ trong lồng bò ra, vị thầy rắn 
Alampãyana bảo rằng: 

- Này Long-vương Bhũridatta! Long-vương hãy hóa 
ra thân hình to lớn. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta liền hóa ra thân 
hình to lớn. 

- Này Long-vương! Hãy hóa ra thân hình nhỏ bé. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta liền hóa ra thân 
hình nhỏ bé. 
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* Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta phùng mang 
lớn dần dần. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta biến mất roi 
hiện ra lại. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta hiện rõ nửa 
thân hình. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta biến ra thân 
hình màu vàng, màu xanh, màu trang. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta phun lửa, phun 
khói, v.v... 

Vị thầy rắn Alampãyana bảo Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta biếu diễn thế nào thì Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũrỉdatta biểu diễn thế ấy. 

Dân chúng đứng xem Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta bị thầy rắn Alampãyana sai khiến biểu diễn 
đủ trò, dân chúng ai cũng xúc động trào rơi nuớc mắt. 
Mọi nguời ban thuởng nhiều vàng, bạc đồ trang sức,... 
cốt để cho vị thầy rắn Alampãyana đuợc nhiều của cải, 
rồi thả Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta đuợc tự do, 
nhung khi thu đuợc nhiều của cải quý báu, vị thầy rắn 
càng phát sinh tâm tham muốn đuợc thêm nhiều của cải, 
nên không chịu thả Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
đuợc tự do. 

Vị thầy rắn Alampãyana cho nguời đóng một chiếc 
lồng bằng kính, nhốt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
trong lồng kính ấy, rồi đặt trên chiếc xe sang trọng, đua 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta đi từ vùng này sang 
vùng khác, bắt buộc Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
biểu diễn các trò cho dân chúng xem, để vị thầy rắn thu 
đuợc nhiều tiền của, không cho Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta dùng món ăn mật ong và gạo rang, mà cho 
các món đồ ăn không thể dùng đuợc. 
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Tuân tự chiêc xe chở Đ\xc-Bô-tát Long-vương Bhuri- 
datta đến trước các cửa kinh-thành Barãnasĩ. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày giới vị thầy rắn Alampãyana 
xin vào chầu Đức-vua Bãrãnasĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ tiện dân có khả năng điều khiển 
được Long-vương Bhũridatta biếu diễn các trò rất hay 
để Bệ-hạ xem. 

Đức-vua Bãrãụasĩ chuẩn tấu, rồi truyền lệnh cho các 
quan đánh trống thông báo cho các quan trong triều, 
những người trong hoàng tộc cùng dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ đến xem Long-vương Bhũrỉdatta 
biểu diễn các trò hay. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Samuddajã Thấy Ác Mộng 

Trong ngày vị thầy rắn Alampãyana bắt Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũrỉdatta, vào canh chót đêm ấy bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Samuddajã là Mau-hậu của Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhũridatta, nằm thấy ác mộng rằng: 

“Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã bị một người 
đàn ông có gương mặt đỏ, dùng gươm chặt cánh tay bên 
phải của bà đem đi, khi máu đang chảy ròng. ” 

Sau khi tỉnh cơn ác mộng bà vẫn còn sợ hãi tay sờ 
cánh tay bên phải của bà còn nguyên, bà mới biết rằng đó 
là cơn ác mộng. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã 
nghĩ rằng: 

“Ta nằm thay cơn ác mộng thật là kinh hoàng, không 
biết có điều gì xảy ra cho bổn vị hoàng-tử của ta và 
đấngphu-quân của ta hay không? 

Trong bon hoàng hoàng-tử thường có ba hoàng-tử ở 
tại long cung, chỉ có hoàng-tử Bhũridatta thường xuất 
hiện trên cõi người, đế thọ trì và giữ gìn bát-giới 
uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng mà thôi. 
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Trong cõi người, nêu hoàng-tử Bhũridatta gặp thây 
rắn hoặc Đieu-vương thì chắc chắn sẽ gây tai hoạ cho 
hoàng-tử Bhũridatta của ta. ” 

Nghĩ như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã 
lo lắng khổ tâm sầu não nghĩ đến hoàng-tử Bhũridatta 
suốt ngày đêm. 

Kể từ ngày bà Chánh-cung Hoàng-hậu thấy cơn ác 
mộng đến hôm nay đã trải qua nửa tháng. 

Theo lệ thường, cứ mỗi nửa tháng hoàng-tử 
Bhũridatta đến chầu thăm viếng Đức Phụ-vương 

Dhatarattha và Mau-hậu Samuddaiã. 

• • • ^ 

Hôm ấy là ngày đến kỳ hạn nửa tháng, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samuddajã ngồi nhìn ra trước cổng lâu đài 
không thấy hoàng-tử Bhũridatta đến, bà than vãn rằng: 

“Hoàng-nhi Bhũridatta con hãy mau đến thăm Mầu- 
hậu, Mau-hậu đang mong chờ con. ” 

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samuddajã mong chờ hoàng-tử Bhũridatta, 
làm cho bà khổ tâm sầu não suốt nửa tháng ròng rã. 

Theo lệ thường, mỗi tháng một lần, ba hoàng-tử 
Sudassana, Subhoga, Aritịha ngự đến chầu thăm viếng 
Đức Phụ-vương Dhatarattha và Mau-hậu Samuddajã. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày đến kỳ hạn Đức Long-vương 
Sudassana, hoàng-tử trưởng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samuddajã và Đức Long-vương Dhatarattha, ngự đến chầu 
Mau-hậu, nhìn thấy Mau-hậu khổ tâm sầu não khóc than, 
hoàng-tử trưởng Sudassana không biết do nguyên nhân 
nào làm cho Mau-hậu khổ tâm như vậy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Mầu-hậu, con đến chầu thăm Mầu-hậu, 
do nguyên nhân nào mà Mau-hậu không vui mừng, ai 
làm cho Mau-hậu khố tâm, sầu não? 
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Hoặc Mầu-hậu có nỗi khổ tâm gì mà trên gương mặt 
của Mau-hậu âu sầu, đôi mắt của Mau-hậu đầy nước 
mắt vậy? Tâu Mau-hậu. 

- Này Hoàng-nhi Sudassana yêu quỷ! Mầu-hậu nằm 
thấy cơn ác mộng trải qua một tháng nay như sau: 

“Một người đàn ông có đôi mắt đỏ, dùng thanh gươm 
chặt cánh tay bên phải của Mau-hậu, đem đi, khi máu 
đang chảy ròng. ” 

Đó là nguyên nhân làm cho Mau-hậu khố tâm sầu 
não khóc than suốt ngày đêm, kế từ ngày hôm ẩy cho 
đến nay trải qua một tháng rồi. 

- Này Hoàng-nhỉ Sudassana yêu quỷ! Mau-hậu cùng 
con ngự đến thăm lâu đài của Bhũridatta đế biết rõ về 
hoàng-đệ Bhũridatta của con như thế nào? 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã cùng phái 
đoàn hộ giá của Hoàng-tử trưởng Sudassana ngự đến 
thăm lâu đài của Hoàng-tử Bhũridatta. 

Một tháng trước, các hoàng-hậu của Đức Long-vương 
Bhũridatta xuất hiện lên cõi người đến chỗ gò mối 
không gặp Đức Long-vương đấng phu-quân của họ. Các 
bà hoàng-hậu nghĩ rằng: 

“Đức Long-vương đã ngự trở về cõi long cung, đến 
chầu Mau-hậu Samuddajã và Đức Phụ-vương Dhata- 
raịtha, rồi ở lại hầu hạ phục vụ thuyết pháp tế độ Mau- 
hậu cùng Đức Phụ-vương. ” 

Vì vậy, các bà Hoàng-hậu không đi tìm kiếm Đức 
Long-vương Bhũridatta nữa. 

Hôm nay, nhìn từ xa thấy Mẫu-hậu Samuddajã và 
Hoàng-huynh Sudassana ngự đến đây, các bà hoàng-hậu 
của Đức Long-vương Bhũridatta ngự ra cung kính đón 
rước Mẫu-hậu và Hoàng-huynh cùng đảnh lễ nơi bàn 
chân của hai Vị, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Mâu-hậu, Đức Long-vương Bhũridatta 
hoàng-tử của Mau-hậu ở nơi nào, sao không cùng ngự 
theo Mau-hậu? 

- Muôn tâu Mầu-hậu, đã một tháng qua, các con ngày 
đêm mong chờ Đấng phu-quân Bhũridatta trở về. 

Nghe các bà hoàng-hậu của Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta tâu như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samuddajã chết ngất, vì quá xúc động, Hoàng-tử 
Sudassana đến đỡ Mẫu-hậu còn các bà hoàng-hậu ấy ôm 
đôi bàn chân Mẫu-hậu khóc than thảm thiết. 

nè 

Khi ấy, Đức Long-vưong Subhoga và Đức Long- 
vưong Arittha cùng đoàn hộ giá ngự đến chầu thăm viếng 
Đức Phụ-vương Dhatarattha và Mau-hậu Samuddajã. 
Trên đường đi ngang qua lâu đài của Hoàng-huynh 
Bhũridatta thì nghe tiếng khóc than của các hoàng tẩu, 
nên hai Đức Long-vương ghé vào lâu đài, thì thấy Mau- 
hậu Samuddajã nằm trên long sàng, Hoàng-huynh 
trưởng ngồi bên cạnh, các hoàng tẩu ôm đôi bàn chân 
Mau-hậu khóc than thảm thiết. 

Hai hoàng-tử Subhoga và Arựtha không biết chuyện 
gì xảy ra, ngự đến hầu đảnh lễ Mau-hậu, mới biết 
Hoàng-huynh Bhũridatta đã mất tích một tháng rồi. 

Hoàng-tử Subhoga và Hoàng-tử Arittha tâu với Mau- 
hậu rằng: 

- Muôn tâu Mầu-hậu, xỉn Mầu-hậu an tâm, ba huynh 
đệ chúng con sẽ đi khắp mọi nơi từ trên cõi trời, nơi 
rừng núi Hỉmavanta, cõi người, các con sông, biến... tìm 
cho được Hoàng-huynh Bhũridatta thỉnh về chầu Mau- 
hậu trong vòng 7 ngày. 

Nghe các hoàng-tử tâu như vậy, Mau-hậu Samuddajã 
truyền bảo rằng: 
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- Này các Hoàng-nhi yêu quý! Các con hãy mau đi 
tìm Bhũridatta về chầu Mau-hậu, nếu Mau-hậu không 
gặp được Bhũridatta sớm thì chắc chan Mau-hậu không 
thể sổng được. 

Nghe Mau-hậu truyền dạy nhu vậy, Hoàng-tử truởng 
Sudassana truyền dạy hai hoàng-đệ rằng: 

- Này hai Hoàng-đệ! Cả ba huynh đệ chúng ta phải đi 
khắp mọi nơi, huynh phân công như sau: 

* Hoàng-đệ Arỉttha có tỉnh khỉ nóng nảy nếu thấy 
Hoàng-huynh Bhũridatta bị hành hạ ở xóm làng nào thì 
xóm làng ẩy chắc chan sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. 

Đó là điều hoàng-đệ Bhũridatta không muốn. 

Vậy, huynh phân công hoàng-đệ Aritịha đi tìm trên các 
cõi trời. Neu hoàng-đệ thấy Hoàng-huynh Bhũridatta 
đang thuyết pháp thì hoàng-đệ vào thỉnh Hoàng-huynh 
Bhũridatta trở về cõi long cung đến chầu Mau-hậu gấp, 
vì Mau-hậu đang khắc khoải mong chờ. 

* Hoàng-đệ Subhoga đi tìm trong rừng núi Hima- 
vanta và các con sông lớn, biến. Neu thay Hoàng-huynh 
Bhũridatta thì thỉnh Hoàng-huynh Bhũridatta ngự trở về 
cõi long cung vào chầu Mau-hậu, vì Mau-hậu đang khắc 
khoải mong chờ. 

* Còn huynh sẽ đi tìm trên cõi người, nếu huynh xuất 
hiện lên cõi người với hình dáng người thanh niên trai 
trẻ thì loài người không quan tâm, không kỉnh trọng. 
Vậy, huynh sẽ biến hóa thành vị đạo-sĩ thì được loài 
người kỉnh trọng, huynh sẽ dễ dàng hỏi thăm tin tức của 
Hoàng-đệ Bhũridatta. 

Sau khi phân công xong, cả ba huynh đệ vào đảnh lễ 
Mau-hậu Samuddajã, xin Mau-hậu ban phuớc lành ra đi. 

Khi ấy, một hoàng-muộỉ Ạịamukhĩ là nguời em cùng 
Đức Phụ-vuơng Dhatarattha khác Mau-hậu, Công-chúa 
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Ạịamukhĩ rât kính yêu Hoàng-huynh Bhũridatta, nên xin 
đi theo sau Hoàng-huynh trưởng Sudassana. 

Hoàng-huynh trưởng truyền dạy rằng: 

- Này hoàng-muộỉ Ạịamukhĩyêu quỷ! Em không thể đi 
theo cùng với huynh được, bởi vì huynh biến hóa thành 
vị đạo-sĩ, em đi theo sau sẽ bị người ta chê trách. 

Nghe hoàng-huynh trưởng Sudassana truyền dạy như 
vậy, hoàng-muội Ajamukhĩ thưa rằng: 

- Thưa Hoàng-huynh trưởng, em sẽ biến hóa thành 
con nhái con nằm gọn trên cải mũ của Hoàng-huynh. 

- Này hoàng-muộỉ Ạịamukhĩyêu quỷ! Nếu như vậy thì 
hoàng muội hãy mau đi theo Hoàng-huynh ngay! 

- Thưa Hoàng-huynh trưởng, trước hết, muội hỏi các 
hoàng tỷ, hoàng-hậu của Hoàng-huynh Bhũridatta, đế 
biết Hoàng-huynh Bhũridatta xuất hiện lên cõi người 
thường thọ trì và giữ gìn bát-giới uposathasĩla chỗ nào, 
rồi huynh muội chúng ta hãy đi đến chỗ ấy trước. 

Các hoàng-hậu của Đức Long-vương Bhũridatta cho 
biết tại gò mối gần cây đa bên bờ sông Yamunã, là nơi 
Đấng phu-quân Bhũridatta thường nằm thọ trì và giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng. 

Biết được chỗ của Hoàng-huynh Bhũridatta, hai 
huynh muội hiện lên cõi người ngự đến tại nơi ấy quan 
sát xem xét thấy những vết máu khô của Hoàng-đệ 
Bhũridatta, đi theo vết máu đến một nơi thấy những sợi 
dây mây vụn đang bỏ rãi rác nơi ấy. Vị đạo-sĩ Sudassana 
đoán biết chắc chắn rằng: 

“Vị thầy rắn đã bắt Hoàng-đệ Bhũridatta. ” 

Vị đạo-sĩ Sudassana phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, 
nước mắt trào ra, vị đạo-sĩ lần theo con đường mòn mà 
vị thầy rắn đã đi đến một vùng dân chúng đông đúc, vị 
đạo-sĩ Sudassana hỏi thăm dân chúng rằng: 
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- Này quỷ bà con! Vị thây răn băt Đức Long-vương 
Bhũrỉdatta biếu diễn trò tại đây có phải không? 

- Kỉnh thưa vị đạo-sĩ, cách đây một tháng, vị thầy rắn 
Alampãyana bắt Đức Long-vương biếu diễn trò tại đây, 
đã thu được nhiều tiền, vàng bạc,.. đi đến vùng khác rồi. 

Nghe dân chúng cho biết rõ tin tức về Hoàng-đệ 
Bhũridatta, vị đạo-sĩ Sudassana cảm thấy vui mừng, 
nhưng nỗi khổ tâm lại phát sinh, bởi vì nghĩ đến Hoàng- 
đệ Bhũrỉdatta bị thầy Alampãyana hành hạ, vị đạo-sĩ 
Sudassana theo dõi từ vùng này đến vùng khác, từ tỉnh 
thành này đến tỉnh thảnh khác cuối cùng đến kinh-thảnh 
Bãrãnasĩ, gặp vị thầy rắn Alampãyana đang chuẩn bị bắt 
Đức Long-vương Bhũridatta biếu diễn cho Đức-vua 
Bãrãnasĩ xem. 

Hôm ấy, vị thầy rắn Alampãyana ăn mặc một bộ đồ 
sang trọng. Cho người mang lồng kính ra đặt trước sân 
rồng của cung điện, các hoàng gia, các quan cùng dân 
chúng trong kinh-thành tụ hội rất đông, một ngai vàng 
được sắp đặt chờ Đức-vua Bãrãnasĩ ngự đến xem. 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo các quan rằng: 

- Trẫm sẽ ngự đến, truyền cho vị thầy rắn Alampãyana 
hãy đem Long-vương Bhũridatta thả ra trước. 

Được lệnh của Đức-vua, vị thầy rắn Alampãyana mở 
của lồng kính, báo hiệu mời Đức Long-vương Bhũridatta 
bò ra ngoài. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Sudassana đứng sau nhóm người 
xem, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta thò đầu ra xem 
bên ngoài, nếu nhìn thấy có Điểu-vương xuất hiện ở nơi 
ấy, thì Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta không dám 
bò ra ngoài, vì sợ Điểu-vương gây tai hại cho mình. 

Thấy không có Điểu-vương, nên Đức-Bồ-tát Long- 
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vương Bhũridatta bò thẳng đến chỗ đứng của vị đạo-sĩ 
Sudassana, những người đứng xem gần nơi ấy đều 
hoảng sợ bỏ chạy ra xa, chỉ còn vị đạo-sĩ Sudassana 
đứng yên một chỗ, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
cúi đầu dưới đôi bàn chân của vị đạo-sĩ Sudassana. 

Vị đạo-sĩ Sudassana nhìn thấy hoàn cảnh đáng 
thương của Hoàng-đệ Bhũridatta, nên xúc động khóc 
trào nước mắt, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta cũng 
khóc rồi bỏ trở lại vào chiếc lồng kỉnh. 

Kh i ấy, vị thầy rắn Alampãyana hiểu lầm rằng: 

Vị đạo-sĩ bị Long-vương Bhũrỉdatta cắn, nên vị thầy 
rắn đến an ủi rằng: 

- Thưa đạo-sĩ, Long-vương Bhũrỉdatta bò đến cắn đôi 
bàn chân của Ngài có phải không? 

- Kính xin Ngài chớ nên lo sợ, tôi có bon phận chữa 
trị vết thương cho Ngài được bình phục. 

Nghe vị thầy rắn Alampãyana thưa như vậy, vị đạo-sĩ 
Sudassana muốn khiêu khích với vị thầy rắn rằng: 

- Này thầy rẳn Alampãyana! Đức Long-vương ấy 
không có khả năng làm gì ta được, dù chỉ một chút thôi. 
Thật ra, trong đời này có bao nhiêu thầy ran cũng không 
có một ai hơn ta được. 

Vì không biết vị đạo-sĩ ấy là ai, thầy rắn Alampãyana 
chạm tự ái, nên nổi cơn giận dữ mắng nhiếc rằng: 

- Này đạo-sĩ! Ngươi là ai mà ngu sỉ đến cuồng dại, 
dám tự cao tự đại, mang hình thức đạo-sĩ đến đây thách 
đo với ta giữa hội chúng đông đảo như thế này! 

Vị thầy rắn Alampãyana tuyên bố rằng: 

- Kỉnh xỉn toàn thể hội chúng thông cảm cho tôi, nếu 
có chuyện gì xảy ra với vị đạo-sĩ này thì tôi là người vô 
tội, kỉnh xin quỷ vị đừng giận tôi. 
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Nghe vị thầy rắn Alampayana nói vậy, vị đạo-sĩ thách 
đố với vị thầy rắn rằng: 

- Này thầy rắn Alampãyana! ông đem con Long- 
vương đẩu với con nhái con của ta. Trong cuộc chiến 
đẩu này giữa hai chúng ta, mỗi người có một số tiền 
5000 đồng kahãpana, nếu người nào thua thì người đó 
mất so tiền đó, nếu người nào thẳng thì người ẩy được 
sổ tiền đó. 

Nghe vị đạo-sĩ đặt ra điều kiện đấu nhau nhu vậy, vị 
thầy rắn Alampãyana nói với vị đạo-sĩ trẻ rằng: 

- Này đạo-sĩ trẻ! Ta là người giàu mới có so tiền lớn 
như vậy, còn ngươi là kẻ nghèo hèn, ai đứng ra bảo lãnh 
cho ngươi? 

Vậy, trong cuộc chiến đẩu này giữa ta và ngươi, mỗi 
người phải đặt ra một so tiền 5000 đồng kahãpana. 

Nghe vị thầy rắn Alampãyana nói nhu vậy, vị đạo-sĩ 
Sudassana đến chầu Đức-vua Bãrãnasĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, cầu mong Đại- 
vương được sổng lâu, an-lạc. Kính xin Đại-vương đứng 
ra bảo lãnh so tiền 5000 đong kahãpana giúp bần đạo. 

Nghe vị đạo-sĩ tâu nhu vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa vị đạo-sĩ, vì lý do gì mà đạo-sĩ cầu xin Trẫm 
đứng ra bảo lãnh sổ tiền lớn như vậy? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi nhu vậy, vị đạo-sĩ 
Sudassana tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, bởi vì thầy ran Alampãyana 
đem Đức Long-vương Bhũridatta đẩu với con nhái con 

của bần đạo. Trong cuộc chiến đẩu giữa bần đạo với vị 
thầy rắn Alampãyana, nếu người nào thua thì phải chịu 
chồng đủ so tiền 5000 đong kahãpana cho người thẳng. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kỉnh xin Đại- 
vương ngự đến chứng kiến cuộc chiến đẩu hôm nay. 



306 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Đức-vua Baranasi ngự cùng vị đạo-sĩ Sudassana ra 
chỗ sân rồng nơi hội chúng tụ hội đông đảo. 

Nhìn thấy Đức-vua ngự ra cùng với đạo-sĩ, vị thầy rắn 
Alampãyana kính nể không dám xem thường vị đạo-sĩ, 
do nghĩ rằng: vị đạo-sĩ này là người trong hoàng tộc, 
nên thưa rằng: 

- Thưa vị đạo-sĩ, tôi không dám coi thường tài năng 
và oai lực của Ngài, nhưng tôi khuyên Ngài không nên ỷ 
lại vào tài năng của mình mà không biết sợ con Long- 
vương Bhũridatta này. Tôi cho Ngài biết con Long- 
vương Bhũridatta này có nhiều thần lực, có chất độc 
khủng khiếp lam. 

Nghe vị thầy rắn Alampãyana khuyên như vậy, vị 
đạo-sĩ Sudassana nói với thái độ khiêu khích rằng: 

- Này thầy rắn Alampãyana! Bần đạo biết Đức Long- 
vương này không có chất độc, nhưng ông đã lừa gạt mọi 
người cho rằng: Đức Long-vương có chất độc kinh 
khủng, đế ông kiếm được nhiều của cải. 

Nếu mọi người đều biết Đức Long-vương này không 
có chất độc, thì ông đâu có kiếm được của cải lớn như 
thế này? 

Nghe vị đạo-sĩ Sudassana nói như vậy, thầy rắn 
Alampãyana nổi cơn tức giận như điên như cuồng mắng 
nhiếc vị đạo-sĩ Sudassana rằng: 

- Này đạo-sĩ giả! Ngươi mặc đồ gia cọp, đầu đội mũ 
như đạo-sĩ, ngươi von là người si mê đần độn tự cao tự 
đại, dám thách ta giữa hội chúng này. Ngươi dám coi 
thường Long-vương Bhũridatta này không có chất độc. 

Vậy, ngươi có dám đến gần con Long-vương Bhũri- 
datta này, đế ngươi biết có chất độc kinh khủng, có 
nhiều thần lực hay không? 
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Ta nói cho ngươi biêt, nêu ngươi đên gân thì con 
Long-vương Bhũridatta này phun chất độc, phun lửa ra 
thiêu đốt ngươi biến thành tro bụi ngay! 

Vị đạo-sĩ Sudassana nói khiêu khích với vị thầy rắn 
Alampãyana rằng: 

- Này thầy rắn Alampãyana! Con rắn nước, con rẳn 
lửa may ra còn có chất độc, nhưng Đức Long-vương 
Bhũridatta này làm gì có chất độc! 

Vị thầy rắn Alampãyana nổi con tức giận điên cuồng 
nói rằng: 

- Này vị đạo-sĩ giả! Tôi từng nghe chư Thánh A-ra- 
hán cao thượng dạy rằng: 

“Các thỉ-chủ đã làm phước bổ-thỉ trong đời này sau 
khi họ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thỉ ẩy cho quả táỉ-sỉnh 

7 g __ y' J _• ĩĩ 

lên cõi trời. 

Vậy, khỉ đang còn sổng, ngươi có những gì bổ-thỉ 
được thì nên làm phước bổ-thỉ ngay bây giờ. 

Ta sẽ sai khiến con Long-vương Bhũridatta có chất 
độc kinh khủng, có nhiều thần lực sẽ bò đến cắn ngươi, 
sẽ thiêu huỷ ngươi biến thành tro bụi ngay bây giờ. 

Vị đạo-sĩ Sudassana cũng khuyên vị thầy rắn rằng: 

- Này thầy rắn Alampãyana! Tôi cũng từng nghe chư 
Thánh A-ra-hán cao thượng dạy rằng: 

“Các thỉ-chủ đã làm phước bổ-thỉ trong đời này sau 
khi họ chết, đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ ẩy cho quả tái-sinh 

7 g ^ • V • ff 

lên cõi trời. 

Vậy, khi ông còn sinh-mạng, ông nên đem của cải tài 
sản đế làm phước bo-thỉ ngay bây giờ. Tôi sẽ cho con 
nhái con tên Ajamukhĩ có nhiều chất độc kỉnh khủng, 
có nhiều thần lực nhảy ra can ông, chan chan ông sẽ 
biến thành tro bụi. 
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- Này thây răn Alampãyana! Con nhái con này tên 
Ajamukhĩ vốn là công-chúa của Đức Long-vương 
Dhatarattha, nó là hoàng-muội cùng Đức Phụ-vương 
khác Mau-hậu với bần đạo, công-chúa Ajamukhĩ có chất 
độc kinh khủng, có nhiều thần lực nó sẽ cắn ông biến 
thành tro bụi. 

Sau khi nói xong, đạo-sĩ Sudassana đứng giữa hội 
chúng đông đảo đưa bàn tay ra gọi hoàng-muội 
Ajamukhĩ rằng: 

- Này hoàng-muội Ajamukhĩyêu quý! Em hãy nhảy ra 
từ trên mũ của hoàng-huynh, đứng trên bàn tay của 
hoàng-huynh. 

Nghe tiếng Hoàng-huynh Sudassana gọi, con nhái 
con vốn là công-chúa Ajamukhĩ nhảy ra từ trên mũ, 
đứng trên bàn tay của vị đạo-sĩ Sudassana, nhả từ miệng 
ra ba giọt chất độc trên bàn tay của vị đạo-sĩ Sudassana, 
rồi nhảy trở lại nằm trên mũ của vị đạo-sĩ như trước. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Sudassana đưa ba giọt chất độc dõng 
dạt tuyên bố rằng: 

- Toàn thế dân chúng trong nước này sẽ bị diệt vong 
chỉ do 3 giọt chất độc này mà thôi. 

Tiếng nói của vị đạo-sĩ Sudassana vang dội khắp kinh 
thảnh Bãrãnasĩ ra xa chu vi rộng lớn. 

Kh i ấy, Đức-vua Bãrãnasĩ truyền hỏi vị đạo-sĩ 
Sudassana rằng: 

- Thưa Ngài đạo-sĩ, tại sao dân chúng trong nước này 
sẽ bị diệt vong? 

- Tâu Đại-vương, dân chúng trong nước này sẽ bị diệt 
vong bởi vì ba giọt chất độc này. 

- Thưa Ngài đạo-sĩ, xin Ngài bỏ ba giọt chất độc 
xuống mặt đất được hay không? 
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- Tâu Đạỉ-vương, không thê được. Nêu bân đạo bỏ ba 
giọt chất độc này xuống mặt đất, thì xin Đại-vương nên 
biết rằng: 

Các loài cây ăn trái, các giong lúa, loài hoa màu, v.v... 
do nương nhờ mặt đất đều bị khô héo, tàn lụi cả vì ba giọt 
chất độc này. 

Vì vậy, bần đạo không thế bỏ xuống mặt đất được. 

- Thưa đạo-sĩ, xỉn Ngài ném xuống nước được hay 
không? 

- Tâu Đại-vương, cũng không thể được. Nếu bần đạo 
ném ba giọt chất độc này xuống nước, thì xin Đại-vương 
biết rằng: 

Các loài chúng-sinh sổng trong nước đều bị chết cả 
thảy, không còn một con nào song sót. 

Vì vậy, bần đạo không thế bỏ xuống nước được. 

- Thưa đạo-sĩ, xin Ngài ném lên hư không có được 
hay không? 

- Tâu Đạỉ-vương, cũng không thể được. Nếu bần đạo 
ném 3 giọt chất độc này lên hư không thì xin Đại-vương 
nên biết rằng: 

Mưa và sương sẽ không có, hạn hán suốt bảy năm 
ròng rã. 

Vì vậy, bần đạo không thế nào ném lên hư không. 

Đức-vua Bãrãnasĩ khẩn khoản yêu cầu rằng: 

- Thưa đạo-sĩ, Trần không biết làm cách nào nữa. 
Vậy, xin Ngài tìm cách cứu giúp toàn thế dân chúng 
trong nước tránh khỏi tai hoạ diệt vong. 

Vị đạo-sĩ Sudassana tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu như vậy thì xin Đại-vương 
truyền lệnh cho đào ba cái hầm thật sâu gần sát nhau, 
rồi bần đạo sẽ làm cho nó trở thành vô hiệu. 
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Sau khi đào xong ba cái hâm sâu, vị đạo-sĩ Sudassana 
bỏ đầy các loại cây thuốc khác nhau để làm hóa giải bớt 
chất độc vào hầm thứ nhất, bỏ đầy phân bò vào hầm thứ 
nhì, bỏ đầy thần duợc vào hầm thứ ba. 

Vị đạo-sĩ Sudassana bỏ ba giọt chất độc xuống hầm 
thứ nhất, ngay khi ấy, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, 
cháy lan sang hầm thứ nhì chứa đầy phân bò, rồi cháy 
sang hầm thứ ba gặp thần duợc, ngọn lửa cháy hết thần 
duợc, thì mới tắt. 

Kh i ấy, vị thầy rắn Alampãyana đứng gần nơi ấy, bị 
tiếp xúc hơi độc làm cho thân hình của ông lở loét, trở 
thảnh bệnh ngoài da thấy rất ghê tởm. Vị thầy rắn sợ hãi 
hét lên rằng: 

“Nãgarặịãnam vỉssajjemỉ. ” (3 lần) 

Tôi xỉn thả Đức Long-vương Bhũridatta ra được tự 
do. (3 lần) 

Nghe tiếng la hét lớn của thầy rắn Alampãyana nhu 
vậy, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta từ trong lồng 
kính bò ra, liền biến hóa ra thân hình to lớn có đầy đủ 
trang phục, đồ trang sức ngọc ngà quý báu đứng giữa hội 
chúng nhu Đức-vua-trời, đồng thời vị đạo-sĩ Sudassana 
và công-chúa Ajamukhĩ cũng hóa ra nhu vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ có đầy đủ trang phục và đồ trang sức lộng lẫy 
đứng bên cạnh Đức-Bo-tát Long-vương Bhũridatta. 

Khi ấy, Đức Long-vương Sudassana tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có biết ba huynh 
đệ muội chúng con là ai không? 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, Trẫm không biết thật. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đại-vưong không biết ba huynh 
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đệ muội chúng con là phải, nhưng điêu chăc chăn Đại- 
vương nhớ rõ chuyện Công-chúa Samuddạịã của Đức- 
vua Brahmadatta ban cho Đức Long-vương Dhataraịịha 
trước kia đúng không? 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo rằng: 

- Này quỷ vị! Đủng vậy, Trẫm nhớ rõ lắm! Bởi vì 
Công-chúa Samuddajã là Hoàng-muộỉ của Trẫm. 

Đức Long-vương Sudassana tâu rõ lý lịch rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, cháu là hoàng-tử trưởng tên 
Sudassana, em cháu là hoàng-tử thứ nhì Bhũridatta, cả 
hai chúng cháu là hoàng-tử của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddajã, Hoàng-muộỉ của Đại-vương. 

Vậy, Đại-vương là Đức-vua cậu của hai huynh đệ 
chúng cháu. 

- Muôn tâu Đức-vua cậu, Mầu-hậu Samuddajã sinh 
hạ được bon hoàng-tử: cháu là hoàng-tử trưởng tên 
Sudassana, kế hoàng-tử thứ nhì Bhũridatta, hoàng-tử 
thứ ba Subhoga và hoàng-tử thứ tư Aritịha. Mỗi cháu đi 
tìm hoàng-tử Bhũridatta mỗi nơi. 

Còn công-chúa Ạịamukhĩ này là hoàng-muội của 
chúng cháu cùng Đức Phụ-vương Dhatarattha khác 
Mau-hậu. 

Nghe Đức Long-vuong Sudassana tâu rõ cội nguồn 
nhu vậy, Đức-vua Bãrãnasĩ vui mừng khôn xiết, ôm 
choàng ba cháu vào lòng, quá xúc động trào ra nuớc 
mắt, rồi dẫn nhau ngự vào cung điện. 

Truớc tiên Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các cháu yêu quỷ! Mầu-hậu Samuddajã của các 
cháu thế nào? 

Cậu muốn gặp Mau-hậu của các cháu bằng cách 
nào? 
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Đức Long-vương Sudassana tâu răng: 

- Tâu Đức-vua cậu, Mầu-hậu Samuddạịã của các 
cháu nằm thấy ác mộng đoán biết chắc chan rằng: 

Hoàng-tử Bhũridatta bị tai nạn, cho nên ngày đêm 
Mau-hậu Samuddajã nhớ thương hoàng-tử Bhũridatta, 
lo lẳng sầu não kho tâm, truyền ba huynh đệ chúng cháu 
mỗi vị một nơi đi tìm cho được hoàng-tử Bhũridatta, 
thỉnh về chầu Mau-hậu sớm. 

- Tâu Đức-vua cậu, Đức-vua ngoại của chúng cháu 
hiện đang ngự tại nơi nào? 

- Này các cháu yêu quỷ! Đức-vua ngoại của các cháu 
từ khi tiễn đưa Công-chúa Samuddajã rời khỏi cung 
điện, ban cho Đức Long-vương Dhataraịịha. Từ đó, đêm 
ngày nhớ thương Công-chúa Samuddajã, nỗi buồn khố 
khôn nguôi, nên Đức-vua Ngoại đã truyền ngôi lại cho 
cậu, rồi Đức-vua Ngoại từ bỏ kinh-thành Bãrãnasĩ đi 
vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Hiện nay, Đức-vua Ngoại đạo-sĩ của các cháu đang 
ngự tại rừng núi kia. 

- Tâu Đức-vua cậu, Mầu-hậu của chúng cháu muốn 
viếng thăm Đức-vua Ngoại và Đức-vua cậu. Cháu xin 
hẹn đến ngày hôm ẩy, Đức-vua cậu ngự đến chỗ ở của 
Đức-vua ngoại. 

Vào ngày hôm ẩy, cháu sẽ thỉnh Mau-hậu Samuddajã, 
và các cháu đủ mặt ngự đến đoàn tụ gia đình tại chỗ ở 
của Đức-vua Ngoại đạo-sĩ ẩy. 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền hỏi về Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta rằng: 

- Này cháu Bhũrỉdatta yêu quỷ! Cháu có nhiều thần 
lực phi thường như vậy, tại sao vị thầy rắn Alampãyana 
bắt được cháu? 
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Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta tâu với Đức-vua 
cậu Bãrãnasĩ hiếu rõ về tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật, phảp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật, v.v... của mình, rồi Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta thuyết pháp giảng dạy Đức-vua 
cậu thực-hành muời pháp của Đức-vua, làm phuớc-thiện 
bố-thí, giữ-giới, v.v... giữ gìn truyền thống tổ tiên của 
Hoàng tộc. 

Khi ấy, Đức Long-vương Sudassana tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua cậu, Mau-hậu Samuddạịã đang ngày 
đêm nhớ thương, khắc khoải trông ngóng từng giờ từng 
phút mong gặp Hoàng-tử Bhũridatta. Chúng cháu cần 
phải trở lại cõi long cung sớm. 

Vậy, chúng cháu kỉnh đảnh lễ Đức-vua cậu, xin phép 
bái biệt Đức-vua cậu, hẹn vào ngày ấy đoàn tụ đông đủ. 

Đức-vua Bãrãnasĩ tiễn đua những nguời cháu yêu quý 
ra khỏi cung điện, không cầm đuợc nuớc mắt, nhìn theo 
ba đứa cháu cho đến khi chúng nó biến mất, xuất hiện 
trở về cõi long cung của mình. 

Đức-Bồ-Tát Bhũridatta Trở về Cõi Long Cung 

Khi Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta trở về cõi 
long cung, Mau-hậu Samuddajã, Đức Phụ-vuơng 
Dhatarattha, các hoàng-hậu, những nguời trong hoàng 
tộc, các quan cận thần, v.v... đều vui mừng khôn xiết. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta bị nhốt trong lồng 
kính một tháng qua, phải chịu mọi cảnh khổ hành hạ đói 
khát, nên bị lâm bệnh, nằm trên lâu đài của mình, nhung 
còn phải vất vả tiếp những nguời thân đến thăm viếng. 

* Hoàng-tử Arỉttha có phận sự lên trên cõi trời để tìm 
kiếm khắp mọi nơi mà không gặp Hoàng-huynh Bhũri- 
datta, nên đã trở về cõi long cung truớc nhất. 
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* Hoàng-tử Subhoga có phận sự đi tìm trong khu 
rừng núi Himavanta, các con sông lớn, các biển cả đại 
dương, khi Hoàng-tử Subhoga đến con sông Yamunã 
gặp người thợ săn Nesãda hằng ngày đến con sông này 
tắm để rửa tội, bởi vì y phản bạn, chỉ thầy rắn 
Alampãyana bắt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta. 

Hoàng-tử Subhoga bắt người thợ săn Nesãda đem 
xuống cõi long cung để trị tội, nhưng Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta truyền lệnh cho các long-nam dẫn 
người thợ săn Nesãda rời khỏi cõi long cung đưa trở về 
cõi người. 

Ngày Đoàn Tụ Thân Tộc 

Đúng ngày hẹn, Đức-vua Bãrãnasĩ cùng với đoàn hộ 
giá ngự đến cốc của Đức Phụ-vương đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta truyền lệnh rằng: 

- Chúng ta chuẩn bị ngự đến chầu Đức-vua Ngoại 
Brahmadatta và Đức-vua Cậu Sãgarabrahmadatta. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta dẫn đầu phái 
đoàn gồm có Đức Phụ-vương Dhatarattha, Mẫu-hậu 
Samuddajã, các hoàng-tử, các công-chúa, các hoàng- 
hậu, các thành phần trong long tộc, cùng các quan quân 
theo hộ giá từ cõi long cung xuất hiện lên bờ sông 
Yamunã trên con đường dẫn đến cốc của Đức-vua Ngoại 
Brahmadatta đạo-sĩ. 

Kh i ấy, từ xa nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta dẫn đầu phái đoàn đông đảo, Đức-vua 
Sãgarabrahmadatta không nhận ra được Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta cháu của mình, nên tâu hỏi Đức 
Phụ-vương đạo-sĩ rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, phái đoàn đông đảo, 
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quân lính chỉnh tê, tiêng trông nhịp nhàng, tiêng tù và 
vang dội của Đức-vua nào từ xa ngự đến, Đức-vua còn 
trẻ có gương mặt trong sáng như vàng rong, oai phong 
lẫm liệt ngự trên chiếc long xa được trang hoàng lộng 
lẫy, có chiếc lọng che trên đầu. 

Đức-vua nào có gương mặt trong sáng như vàng 
ròng, trên thân mình được điếm trang những viên ngọc 
mani vô giá, bên cạnh có hai người hầu tay cầm quạt 
lông đuôi công được kết rất xỉnh đẹp. 

Đức-vua nào có thân hình cân đối khoẻ mạnh, trang 
điếm những viên ngọc mani quỷ giá, đôi chân mang đôi 
hia vàng óng ánh, tay cầm thanh gươm báu, ... 

Trẫm xỉn tỏ lòng tôn kỉnh Đức-vua ấy. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Đức-vua ẩy là Đức-vua 
đất nước nào? Từ đâu ngự đến đây vậy? Đức Phụ-vương. 

Đức Đạo-sĩ Brahmadatta chứng đắc các bậc thiền và 
các phép-thần-thông là Đức Phụ-vưong của Đức-vua 
Sãgarabrahmadatta truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhi Sãgarabrahmadatta! Đức Long- 
vương Bhũridatta sắp ngự đến nơi đây, là hoàng-tử của 
Đức Long-vương Dhataraịịha và Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Samuddajã, Hoàng-muội của hoàng-nhi. Đức Long- 
vương Bhũridatta ẩy là cháu gọi Đức Phụ-vương là ông 
ngoại và gọi hoàng-nhi là vua cậu. 

Khi Đức Đạo-sĩ Brahmadatta truyền dạy Đức-vua 
Sãgarabrahmadatta nhu vậy, thì Đức Long-vương 
Bhũrỉdatta dẫn đầu phái đoàn gồm có Đức Phụ-vương 
Dhataraịịha, Mau-hậu Samuddajã, các Hoàng-hậu, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các hoàng gia, các đoàn quan 
quân đông đảo theo hộ giá đến tận cốc của vị Đạo-sĩ 
Brahmadatta. 
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Khi ấy, Đức Long-vương Dhatarattha đến đảnh lễ 
dưới hai bàn chân của Đức Đạo-sĩ Brahmadatta, Nhạc 
Phụ và đảnh lễ Đức-vua Sãgarabrahmadatta, Nhạc 
Huynh, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Tiếp đến Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddạịã đến 
đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Đạo-sĩBrahmadatta, 
Đức Phụ-vương, Bà vô cùng xúc động, nỗi vui mừng 
trào nước mắt, khi gặp lại Đức Phụ-vương trải qua bao 
năm xa cách, Bà gục đầu trên đôi bàn chân của Đức 
Phụ-vương Brahmadatta một hồi lâu, mới vấn an sức 
khoẻ, hàn huyên với nhau trong tình phụ tử thiêng liêng, 
rồi Bà đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Hoàng-huynh 
Sãgarabrahmadatta. Hoàng-huynh và Hoàng-muội rất 
vui mừng khôn xiết trào nước mắt, hàn huyên với nhau 
nói không hết lời. Một cảnh tượng đoàn tụ những người 
thân yêu với nhau thật là thắm thiết. 

Tiếp đến, các hoàng-tử của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddạịã đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của ông 
ngoại Brahmadatta lần đầu tiên mới gặp nhau, mới biết 
lẫn nhau, tình cảm cũng rất là thiêng liêng! 

Và cùng nhau đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức- 
vua Cậu Sãgarabrahmadatta. 

Cảnh gia đình dòng họ đoàn tụ trong tình cảm thiêng 
liêng thắm thiết với nhau, rồi phái đoàn Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatta đảnh lễ ông ngoại Đạo-sĩ 
Brahmadatta và Đức-vua cậu Sãgarabrahmadatta xin 
bái biệt trở về cõi long cung. 

Đức-vua Sãgarabrahmadatta ở lưu lại đôi ba hôm sau 
mới ngự trở về kinh-thảnh Bãrãnasĩ. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddạịã quy thiên 
tại cõi long cung. 
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* Đức-Bô-tát Long-vương Bhũrỉdatta giữ gìn giới cho 
đến trọn kiếp, sau khi băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm Đức-vua-trờỉ Sakka trong cõi Tam- 
thập-tam-thiên nhu ý nguyện. 

Và tất cả mọi nhân vật trong tích này sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi trời. 

Sau khi thuyết về tích Bhũridattajãtaka xong, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này các cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta là tiền-kiếp của Như-Lai đang bồi bo 
các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ, Đức-Bồ-tát 
Long-vương rời khỏi cõi long cung, hiện lên cõi người, 
đế giữ gìn bát-giới uposathasĩla hoàn toàn trong sạch 
và trọn vẹn trong những ngày giới hằng tháng như vậy. 

Tích Bhũridattaj ãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Bhũridattajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long-vuơng 
Bhũridatta. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Bhũridattajãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của 
những nhân vật ấy nhu sau: 

- Đức Long-vương Dhatarattha, nay kiếp hiện-tại là 
Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã, nay kiếp hiện- 
tại là Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Hoàng-tử trưởng Sudassana, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Hoàng-tử Subhoga, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 
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- Hoàng-tử Kãnãrittha, nay kiêp hiện-tại là tỳ-khim 
Sunakkhatta. 

- Cậu Somadatta, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Ẫnanda. 

- Công-chúa Ạịamukhĩ, nay kiếp hiện-tại là Đại-đức 
tỳ-khim-ni Uppalavannã 

- Thợ săn Nesãda, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khim 
Devadatta. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta, nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh giữ- 
giới ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, còn 9 pháp-hạnh ba- 
la-mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta dám hy sinh tất 
cả, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta lánh xa ngũ dục, 
đó là pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta có sự tinh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta có đức nhẫn-nại 
chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũrỉdatta giữ gìn lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta phát-nguyện 
bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật. 



2.1- Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Hạ 


319 


- Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta có tâm-từ đôi 
với người thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta có tâm-xả đối 
với người thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là chín pháp-hạnh ba-la-mật khác đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh giữ-giới Ba-la-mật bậc hạ ấy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Long-Vương Bhũridatta 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tác-ỷ tâm-sở và 
ba tiết-chế tâm-sở giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi 
hành ác, để thảnh tựu thân hành thiện và khẩu hành 
thiện, thân và khẩu được trong sạch thanh-tịnh. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta nhẫn-nại chịu 
đựng nỗi khổ cốt để giữ gìn bát-giới uposathasĩla gồm có 
8 điều-giới cho được trong sạch đầy đủ trọn vẹn, gọi là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ. 

Loài Long (Nãga) là hạng chúng-sinh đặc biệt có thần 
thông biến hóa tự nhiên do quả của nghiệp (kamma- 
vỉpãka iddhi). Vì vậy, loài long có thể biến hóa ra thảnh 
người, chư-thiên, súc-sinh, v.v... Loài Long ở cõi long 
cung, có lâu đài toàn bằng vàng, bạc, thất báu, bằng các 
thứ ngọc quý... phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Tích Bhũridattajãtaka này có những trường họp đặc 
biệt như: 

* Trường họp Thái-tử Brahmadatta thảnh hôn với 
long-nữ sống ở trong rừng. Long-nữ hóa ra lâu đài đầy 
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đủ tiện nghi do oai lực của long-nữ. Bà long-nữ sinh hạ 
công-tử Sãgarabrahmadatta và tiếu-thư Samuddạịã. 

Hai đứa con này thuộc về loài người thật giống người 
cha không có phép-thần-thông biến hóa tự nhiên do quả 
của đại-thiện-nghiệp nhu nguời mẹ long nữ. 

Nhu vậy, ngườỉ-nam có thể thành hôn với long-nữ 
sinh con trai, con gái thuộc về loài người thật. 

* Truờng họp Đức Long-vương Dhataraịtha thành 
hôn với công-chúa Samuddajã, rồi ruớc về cõi long cung 
do oai lực của Đức Long-vuơng Dhatarattha. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajã sống trong 
cõi long cung, sinh hạ đuợc bốn đứa con trai là hoàng-tử 
trưởng Sudassana, hoàng-tử thứ Bhũridatta (Đức-Bồ-tát 
Bhũridatta là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama), hoàng- 
tử Subhoga và hoàng-tử Ẫritịha. Bốn đứa con này thuộc 
về loài long giống cha, nên có phép-thần-thông biến hóa 
tự nhiên do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Nhu vậy, loài long-nam có thể thành hôn với loài 
nguời nữ sinh con thuộc về loài long có thần thông biến 
hóa tự nhiên do quả của đại-thiện-nghiệp. 

* Truờng họp nguời thợ săn Nesãda và đứa con trai 
Somadatta xuống cõi long cung do oai lực của Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhũridatta. Trong khi hai cha con nguời 
thợ săn sống ở cõi long cung, đuợc huởng mọi sự an-lạc 
trong cõi long cung nhu loài long. Nhung khi hai cha 
con trở về cõi nguời, thì trở lại cuộc sống bình thuờng 
nhu mọi nguời. 

Nhu vậy, loài nguời có thể sống ở cõi long cung 
đuợc, do nhờ oai lực của Đức Long-vuơng. 


(Xong pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ) 
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2.2 - Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Sĩla Upapãramĩ) 

Tích Chaddantajãtaka (chat-đanh-tá-cha-tá-ká) 

Tích Chaddantajãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung 
(sĩla upapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đang ngự trên pháp tỏa đề cập đến vị tỳ-khưu-ni trẻ 
phát sinh tâm sầu não không tự kiềm chế được mình, nên 
phát ra tiếng khóc lớn giữa hội chúng tỳ-khưu, tỳ-khưu- 
ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ đang ngồi nghe Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp. 

Do nguyên nhân nào vị tỳ-khưu-nỉ trẻ khóc lớn tiếng 
như vậy? 

Vị tỳ-khưu-nỉ trẻ vốn là con gái một gia đình khá giả 
trong kinh-thành Sãvatthi, cô cảm thấy nhàm chán đời 
sống của người tại gia, cho nên cô xin phép cha mẹ từ bỏ 
gia đình đi xuất gia trở thảnh tỳ-khưu-ni trong giáo pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, vị tỳ-khưu-ni trẻ cùng đi với nhóm tỳ-khưu- 
ni đến ngôi chùa letavana, để nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Lúc ấy, Đức-Phật đang ngự trên pháp toà thuyết pháp, 
vị tỳ-khưu-ni trẻ chiêm ngưỡng kim thân của Đức-Phật 
có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt 
phụ một cách say mê, vị tỳ-khưu-ni trẻ nghĩ rằng: 

“Trong vòng tử sinh luân-hồỉ, tỉền-kỉếp của ta đã 


1 «444 4^ • • 4444 é4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Timsanipãta, tích Chaddantajãtaka. 
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từng là phu-nhân của Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức- 
Phật Gotama hay không? ” 

Ngay khi ấy, vị tỳ-khưu-ni trẻ nhớ lại tiền-kiếp của 
mình rằng: 

“Tỉền-kỉếp của ta đã từng sinh làm kiếp con voi cái là 
Chánh-cung Hoàng-hậu thứ nhì tên là CũỊasubhaddã 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama. ” 

Kh i nhớ tiền-kiếp của mình như vậy, vị tỳ-khưu-ni trẻ 
phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, không tự kiềm chế được 
mình, không tự cẩn trọng, nên phát ra tiếng cười lớn 
giữa hội chúng đang ngồi nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Tiếp theo, vị tỳ-khưu-ni trẻ tiếp tục nhớ lại tiền-kiếp 
của mình rằng: 

“Khi ta là con voi Chánh-cung Hoàng-hậu thứ nhì 
CũỊasubhaddã đã từng phục vụ đem lại sự an-lạc cho 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta hay không? ” 

Vị tỳ-khưu-ni trẻ nhớ lại tiền-kiếp khác của mình đã 
phạm phải tội lỗi lớn rằng: 

“Khi tiền-kiếp của ta là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã của Đức-vua tại kinh-thành Bãrãnasĩ, ta đã 
dùng quyền lực Chánh-cung Hoàng-hậu thuê mướn 
người thợ săn Sonuttara bẳn Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta chết bằng mũi tên tấm thuốc độc cực 
mạnh của ta, rồi cưa hai cải vòi có hào quang sáu màu 
đem về dâng cho ta. ” 

Ngay khi ấy, vị tỳ-khưu-ni trẻ phát sinh tâm hối hận 
khổ tâm sầu não không tự kiềm chế được mình, nên 
khóc lên tiếng lớn giữa hội chúng đang ngồi nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. 

Theo dõi diễn tiến lộ-trình-tâm của vị tỳ-khưu-ni trẻ, 
Đức-Phật mỉm miệng cười. 
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Kh i ấy, chư tỳ-khưu kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, do nguyên nhân nào mà 
Đức-Thế-Tôn mỉm miệng cười như vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Vị tỳ-khưu-ni trẻ ấy nhớ lại tiền- 
kiếp của mình đã từng phạm tội lỗi lớn đoi với tiền-kiếp 
của Như-Lai, nên cô hổi hận tội lỗi, phát sinh tâm sầu 
não kho tâm khóc lên tiếng lớn như vậy. 

Đó là nguyên nhân mà Như-Lai mỉm cười. 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Tích Chaddantajãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết tích Chaddantajãtaka được tóm 
lược như sau: 

Trong thời-kỳ quá khứ, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng Chaddanta, 
miệng và bốn bàn chân màu đỏ, cao 88 cùi tay, dài 120 
cùi tay, cái vòi màu bạc dài 58 cùi tay, đặc biệt cặp ngà 
chu vi 15 cùi tay, dài 58 cùi tay có hào quang 6 màu. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng Chaddanta trở thành voi 
chúa có hai con voi Chánh-cung Hoàng-hậu: Voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhất tên là Mahãsubhaddã và Voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị tên là CũỊasubhaddã. 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng Chaddanta có đàn voi 8.000 
con tuỳ tùng thuộc hạ, tất cả đàn voi này đều có phép- 
thần-thông (kammavipãka iddhi) bay trên hư không như 
loài chim, sống gần các hồ nước lớn Chaddanta dài và 
rộng 52 do tuần, giữa hồ có chiều sâu 12 do tuần, bến hồ 
thoai thoải từ cạn tới sâu, có các thứ hoa sen, các loài 
hoa súng đủ màu. 
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HÔ nước lớn Chaddanta này ở trong khu rừng núi 
Himavanta, xung quanh hồ có nhiều loại cây ăn trái, để 
cho đàn voi sống quanh năm suốt tháng. 

Trong rừng núi Himavanta, xung quanh chỗ ở của 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta cùng đàn voi 
thuộc hạ có 7 dãy núi cao: núi CũỊakãỊapabbata, núi 
MahãkãỊapabbata, núi Udakapabbata, núi Candỉma- 
passapabbata, núi Sũriyapassapabbata, núi Manipassa- 
pabbata, núi Suvaụnapassapabbata. 

Phía đông của dãy núi lớn Suvannapassapabbata, có 
động lớn làm chỗ ở của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta cùng 8.000 con voi thuộc hạ trong suốt mùa 
mưa, vào mùa nóng, đàn voi kéo nhau vào trong rừng 
cây lớn nghỉ mát. 

Một hôm, một con voi đến chầu Đức Voi Chúa tâu: 

- Muôn tâu Đức Voi Chúa, trong khu rừng Sãỉavana 
đã tro hoa, kỉnh thỉnh Đức Voi Chúa ngự đến du lãm khu 
rừng Sãlavana ẩy. 

Nghe tâu như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta dẫn đàn voi ngự vào khu rừng Sãlavan, để 
chơi thể thao, ngắm hoa Sãla. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta húc đầu vào thân cây Sãla trố đầy hoa. 

Khi ấy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã đứng dưới cành cây khô bị gãy có tổ kiến rơi 
xuống đầu và mình của Bà, nên Bà bị các con kiến cắn 
làm cho bà khó chịu. 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhẩt Mahãsubhaddã 
đứng dưới cành đầy hoa trổ, những cánh hoa, nhuỵ hoa 
rơi xuống đầu và mình Bà, Bà được ngửi mùi hoa thơm 
dễ chịu. 
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Kết Oan Trái 

Khi ấy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã nghĩ rằng: 

“Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã 
được Đức Voi chúa sủng ái, cho rơi những cánh hoa, 
nhuỵ hoa xuống đầu và mình có mùi thơm dễ chịu. Còn 
ta thì Đức Voi chúa làm gãy cành cây khô có to kiến, 
những con kiến rơi xuống đầu và mình ta, ta bị những 
con kiến can làm khó chịu. 

Từ nay, ta kết oan trái với Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta này. ” 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
dẫn đầu đàn voi ngự đến hồ nước Chaddanta để tắm, 
chơi nước, khi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tắm, có hai 
con voi trẻ theo hầu phục vụ, lấy cỏ khô kỳ thân mình 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa cho sạch sẽ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tắm xong, ngự 
lên bờ đứng nghỉ. Khi ấy, hai con voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu ngự xuống hồ tắm xong, cũng ngự lên bờ 
đứng nghỉ. Sau đó, đàn voi 8.000 con xuống hồ tắm, 
chơi nước. 

Kh i đàn voi lên bờ đem những đóa hoa sen, hoa súng 
đem đến trang hoàng cho Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, 
và hai con voi Chánh-cung Hoàng-hậu đế cho thơm tho 
xinh đẹp. 

Khi ấy, một con voi đem dâng Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa một đóa hoa sen lớn rất xinh đẹp. Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa nhận đóa hoa sen ấy, cho nhuỵ hoa 
rơi trên đầu, rồi đem trao cho voi Chánh-cung Hoàng- 
hậu đệ nhất Mahãsubhaddã. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
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đem đoá hoa sen lớn xinh đẹp ây cho voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã như vậy, voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã phát sinh tâm ganh 
tỵ, nghĩ rằng: 

“Đức Bạch-tượng chúa đem đóa hoa sen lớn xinh đẹp 
ban cho voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahã- 
subhaddã yêu quỷ, còn ta thì không cho gì cả. ” 

Một lần nữa, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã kết oan trái với Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta thường làm 
món vật thực bằng trái cây chín trộn với mật ong đem 
kính dâng lên 500 Đức-Phật Độc-Giác. 

Một hôm, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã đi tìm các trái cây lớn nhỏ đem kính dâng 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi cầu nguyện trong tâm rằng: 

“Kính bạch Đức-Phật Độc-Giác, do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cúng dường các trái cây đến Ngài. Kiếp này sau 
khi con chết, đại-thiện-nghiệp ấy xin cho quả tái-sinh 
kiếp sau đầu thai trong lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Maddarặịã. 

Khi sinh ra đời được đặt tên là Subhaddã: Công- 
chúa Subhaddã. 

Đen khi trưởng thành, con sẽ là Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đức-vua Bãrãnasĩ, được Đức-vua sủng ái nhất, 
đế con thực hiện theo ỷ đồ của con, nghĩa là con có thế 
tâu lên Đức-vua tuyến chọn một người thợ săn tài giỏi, 
đến tận noi này sẽ bắn Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
chết bằng mũi tên tấm thuốc độc cực mạnh của con, rồi 
cưa cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho 
con. Cầu xin cho con sẽ được thành tựu như ỷ. ” 
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Sau khi câu nguyện xong trở vê, kê từ ngày hôm ây, 
voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã nhịn 
ăn, nhịn uống thân hình gầy ốm, không lâu voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã chết. 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị sau khi chết, nhờ 
đại-thiện-nghiệp cúng duờng Đức-Phật Độc-Giác ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Maddarãjã, nhu ý nguyện. 

Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Madda- 
rãjã sinh ra một công-chúa đặt tên là Subhaddã: Công- 
chúa Subhaddã. 

Khi công-chúa Subhaddã truởng thành rất xinh đẹp, 
Đức-vua Maddarãjã đem dâng công-chúa đến Đức-vua 
Bãrãnasĩ. Công-chúa Subhaddã được Đức-vua Bãrãnasĩ 
sủng ái nhất, nên đuợc tấn phong ngôi vị Chảnh-cung 
Hoàng-hậu đứng đầu 1.600 cung phi mỹ nữ. 

Bà Chánh cung Hoàng Subhaddã nhớ lại tiền-kiếp 
của mình (iãtissaranãụa) với lời cầu nguyện đã đuợc 
thành tựu nhu ý. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên thực hiện ỷ đồ của ta là tìm người 
thợ săn tài giỏi có khả năng bắn Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta chết bằng mũi tên tấm thuốc độc cực mạnh 
của ta, rồi cưa cặp ngà có hào quang sáu màu đem về 
dâng cho ta. ” 

Nghĩ xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã giả 
bệnh, truyền bảo các nàng hầu rằng: 

Neu Đức-vua hỏi về Bà thì các nguơi hãy tâu rằng: 

“Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã bị lâm bệnh. ” 

Truyền bảo nhu vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã vào phòng nằm. 
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Không thây Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda đên 
chầu, Đức-vua Bãrãnasĩ truyền hỏi các nàng hầu rằng: 

- Này các ngươi! Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã 
thế nào, sao Trẫm không thay? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi, các nàng hầu tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã bị lâm bệnh. 

Nghe tâu nhu vậy, Đức-vua Bãrãụasĩ ngự đến tận 
phòng thăm bà, rồi truyền hỏi rằng: 

- Này áỉ-khanh Subhaddã yêu quỷ! Áỉ-khanh có thân 
hình xinh đẹp, có màu da như màu vàng, có đôi mắt 
trong trẻo xinh đẹp tuyệt vời. 

Vậy, nay do nguyên nhân nào mà ái-khanh như đóa 
hoa héo hon như vậy? 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, do thần-thiểp có mộng 
ước, nên làm ảnh hưởng xẩu đến cái thai của thần-thiếp, 
nhưng điều mộng ước này của thần-thiếp khó thành tựu. 

Nếu thần-thiếp không thành tựu được, chắc chắn 
thần-thiếp khó có thế sổng, đế hầu hạ Hoàng-thượng. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã tâu nhu 
vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này áỉ-khanh Subhaddã yêu quỷ! Neu áỉ-khanh có 
mộng ước điều gì trong cõi người này thì Trẫm sẽ tìm 
ban cho ái-khanh được toại nguyện. 

Vậy, ái-khanh hãy tâu cho Trẫm rõ. 

Nghe Đức-vua truyền hỏi nhu vậy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kỉnh xin Hoàng-thượng 
truyền gọi những người thợ săn tài giỏi trong đất nước 
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Kasirattha tụ hội tại cung điện. Khi ây, thân-thiêp sẽ tâu 
rõ điều mộng ước của thần-thiếp. 

Chuẩn theo lời tâu của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã, Đức-vua Bãrãụasĩ truyền lệnh các quan tuyến 
chọn những nguời thợ săn tài giỏi trong nuớc tập trung 
tại cung điện. 

Sau thời gian không lâu, khoảng 60 ngàn nguời thợ 
săn trong nuớc Kãsirattha đến chầu Đức-vua tại cung điện. 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã biết rằng: 

- Này ái-khanh Subhaddã yêu quý! Những người thợ 
săn tài giỏi này được tuyến chọn là những người có tài 
săn bẳn, họ sẽ phục vụ vì sự lợi ích của ái-khanh. 

Nghe Đức-vua truyền bảo nhu vậy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã truyền bảo các nguời thợ săn rằng: 

- Này các người thợ săn! Ta nằm mộng thấy Đức Bạch- 
tượng chúa toàn màu trắng có cặp ngà có hào quang 
sáu màu. 

Vậy, ta nhờ các ngươi bẳn Đức Bạch-tượng chúa ẩy 
chết, rồi cưa lẩy cặp ngà ẩy đem về dâng cho ta. 

Ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền bảo 
nhu vậy, những nguời thợ săn tâu rằng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu, từ đời ông đời cha 
của các kẻ tiện dân này chưa từng nghe rằng: 

“Đức Bạch-tượng chúa toàn màu trắng cỏ cặp ngà có 
hào quang 6 màu. ” 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu, bà nằm mộng thấy 
Đức Bạch-tượng chúa ẩy ở nơi nào trong bon phương 
tám hướng. Tâu lệnh Bà? 
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Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã quan sát xem 
xét những người thợ săn ấy, bà phát hiện ra một người 
thợ săn Sonutíara là con người dị tướng, đã từng kết oan 
trái với tiền-kiếp của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta, 
nên bà nghĩ rằng: 

“Chỉ có người thợ săn Sonuttara này mới chịu thi 
hành theo sự chỉ dẫn của ta mà thôi. ” 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã tâu lên Đức- 
vua Bãrãnasĩ, xin Đức-vua cho phép người thợ săn 
Sonuttara lên lâu đài tầng thứ bảy, để cho bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Subhaddã chỉ hướng chỗ ở của Đức 
Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Đức-vua Bãrãnasĩ chuẩn tấu theo lời của Bà, người 
thợ săn Sonuttara được phép lên lâu đài tầng thứ bảy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã chỉ tay về hướng bắc, 
rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Ngươi nhìn về phía 
hướng bắc này, ngươi băng qua những khu rừng đến 
chân núi, ngươi vượt qua bảy dãy núi cao theo tuần tự, 
đến dãy núi thứ bảy cao nhất gọi là dãy núi Suvaụụa- 
passapabbata có các loài hoa đua nhau trố quanh năm, 
cỏ đàn thú kinnara, kinnarĩ đông đảo. Ngươi leo lên đến 
đỉnh núi, nhìn xuống chân núi bên kia thay cây da to lớn. 

Vào mùa nóng Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta có 
cặp ngà phát ra hào quang sáu màu đứng hóng mát tại 
dưới tàng cây đa to lớn ẩy, xung quanh Đức Bạch-tượng 
chúa có đàn voi 8.000 con có phép-thần-thông bay trên 
hư không như loài chim, chạy mau như gió, ngày đêm 
theo hộ trì bảo vệ Đức Bạch-tượng chúa. Cho nên, kẻ thù 
nào cũng không thế đến gần Đức Bạch-tượng chúa được. 

Nếu nhìn thấy kẻ thù nào từ xa thì đàn voi chạy đến 
bắt chà xát thành bột. 
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Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda tmyên 
bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu rằng: 

- Tâu bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, trong 
cung điện có nhiều thứ ngọc ngà châu báu quỷ giá, tại 
sao bà không muốn các thứ ẩy, mà bà lại muốn cặp ngà 
của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta? 

Hay có phải Bà có ỷ định muốn giết Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta đế trả thù hay bà muốn Đức Bạch- 
tượng chúa giết sạch dòng dõi thợ săn của tiện dân? 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã bày tỏ sự thật mong 
người thợ săn thông cảm và giúp đỡ rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Sự thật, ta không phải 
nằm mộng thay Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta, mà ta 
nhớ lại tiền-kiếp của ta sinh làm voi là Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã của Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta. Đức Bạch-tượng chúa đem lòng sủng 
ái đối với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahã- 
subhaddã hơn voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã tiền-kiếp của ta. 

Vì vậy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊa- 
subhaddã phát sinh tâm ganh tỵ, ghen tức, kết oan trái 
với Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta, nên quyết tâm trả 
thù Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

- Này người thợ săn Sonuttara! Tiền-kiếp của ta đã 
từng làm phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật Độc- 
Giác, rồi cầu nguyện rằng: 

“Do năng lực phước-thỉện này, cầu xin cho con tuyển 
chọn được một người thợ săn tài giỏi, đến tận nơi này, y 
sẽ bẳn Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta chết bằng mũi 
tên tấm thuốc độc cực mạnh của con, rồi cưa cặp ngà có 
hào quang sáu màu đem về dâng cho con. 
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Xin cho lời câu nguyện của con sẽ được thành tựu 
như ỷ. ” 

- Này người thợ săn Sonuttara! Ta đã từng làm phước- 
thiện và cầu nguyện mong được thành tựu như ỷ. 

Vậy, ngươi chớ nên lo sợ, xỉn ngươi hãy cổ gắng giúp 
ta giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta chết, rồi cưa 
lẩy cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho ta. 

Thành tựu được như vậy, ta sẽ tâu lên Đức-vua 
Bãrãnasĩ ban thưởng cho ngươi năm xóm nhà đế cho 
ngươi lẩy thuế, hưởng sự an-lạc suốt đời. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền bảo 
như vậy, người thợ săn Sonuttara đồng ý làm theo lời 
hướng dẫn nên tâu rằng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, xin bà 
truyền bảo cho kẻ tiện dân biết rõ chỗ ở và sự sinh hoạt 
hằng ngày của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta ẩy. 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Subhaddã nhớ lại tiền-kiếp làm con voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã sống gần 
gũi thân cận bên Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta, nên 
truyền bảo với người thợ săn Sonuttara rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta thường ngự xuống hồ lớn Chaddanta tắm, 
chơi nước xong, được trang hoàng các loại hoa sen hoa 
súng rồi ngự lên bờ đứng nghỉ nơi ấy, chờ đợi đàn voi 
8.000 con tam xong, Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
dẫn đầu ngự trở về chỗ ở của mình. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền 
bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu rằng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, kẻ tiện 
dân này sẽ co gang hết sức mình đế giết Đức Bạch- 
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tượng Chaddanta chêt, rôi cưa cặp ngà có hào quang 
sáu màu đem về dâng lên Bà. 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã vô cùng hoan hỷ ban 
cho người thợ săn Sonuttara 1000 đồng kahãpana, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Ngươi hãy trở về thăm 
nhà và chuấn bị những thứ cần thiết đem theo, kế từ hôm 
nay đến ngày thứ bảy, ngươi hãy trở lại đây, đến chầu 
ta, đế nhận những thứ dụng cụ lên đường. 

Chuẩn Bị Trả Thù 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã cho truyền 
gọi người thợ rèn đến chầu bà, rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ rèn! Ta cần những dụng cụ phá rừng 
làm gỗ như cưa, búa, đục, dao, rựa, cuốc... đặc biệt một 
câu móc ba lưỡi leo núi. Nhà ngươi hãy làm cho gấp 
đem lại cho ta. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền gọi 
người may da đến chầu bà, rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ may da! Ta cần một bao da để đựng 
dụng cụ đồ sắt, dây da đế leo núi, dây nịt, giày dép đi 
rừng núi, ... Nhà ngươi hãy làm gấp đem lại cho ta. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền gọi 
người thợ làm cây tên đến chầu bà, rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ làm cây tên! Nhà ngươi hãy làm cho 
ta một so cây tên, đặc biệt một ít cây tên đầu mũi tên tấm 
thuốc độc cực mạnh, rồi đem nạp gấp cho ta. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền bảo 
người trong nội cung sửa soạn chuẩn bị đầy đủ các món 
đồ ăn, lương khô, thuốc men,... đồ dùng cho người đi xa. 
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Mọi việc bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã đã 
chuẩn bị xong, đến ngày thứ bảy người thợ săn đến chầu bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, bà truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Những món đồ ăn, 
thuốc men, các dụng cụ phá rừng, câu móc ba lưỡi leo 
núi, đặc biệt các mũi tên đã tấm thuốc độc cực mạnh,... 
tẩt cả mọi thứ ta đã chuẩn bị sẳn sàng bỏ vào trong bao 
da. Ngươi hãy mang vào thử xem. 

Người thợ săn Sonuttara vốn có sức mạnh hơn người, 
nên mang bao da nặng như vậy, mà vẫn không cảm thấy 
nặng nề đối với y. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã dặn dò nên thận 
trọng đi đường, và cầu chúc người thợ săn Sonuttara cố 
gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang, rồi Bà ngự 
đến chầu Đức-vua Bãrãnasĩ, tâu việc người thợ săn 
Sonuttara đi thi hành phận sự. 

Người thợ săn Sonuttara đến chầu Đức-vua Bãrãnasĩ 
và bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, rồi xin phép 
lên đường đi vào rừng núi Himavanta. 

Người thợ săn Sonuttara lên xe đi ra khỏi kinh-thảnh 
Bãrãnasĩ, có số người tiễn chân một đoạn đường, rồi trở 
về, chiếc xe chở người thợ săn Sonuttara khoảng đường 
30 do tuần đến bìa rừng, người thợ săn Sonuttara xuống 
xe đi bộ một mình băng qua những khu rừng rậm rạp 
đầy gai góc, nhắm thẳng về hướng bắc đến chân núi, từ 
dãy núi cao này đến dãy núi cao khác vô cùng hiểm trở, 
người thợ săn Sonuttara cần phải dùng câu móc ba lưỡi 
ném qua núi cao, rồi đu người qua theo giây. 

Cuộc hành trình của người thợ săn Sonuttara được 
tiến hành theo lời chỉ dẫn của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã đã trải qua bao nhiêu gian lao thử thách 
đầy nguy hiểm đến sinh-mạng. 
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Người thợ săn Sonuttara đã vượt qua được sáu dãy 
núi cao, đến dãy núi thứ bảy cao nhất gọi là Suvanna- 
passapabbata, trên đỉnh núi có loài thú kinnara, kinnarĩ 
sống với nhau từng đàn. 

Đứng trên đỉnh núi, người thợ săn Sonuttara nhìn 
xuống chân núi, thấy cây đa to lớn, có bóng mát lớn bao 
phủ, dưới đại cội cây đa, một Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta có đôi ngà phát ra hào quang sáu màu, 
xung quanh Đức Bạch-tượng chúa có đàn voi đông 
khoảng 8.000 con theo hầu bảo vệ Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa Chaddanta ấy. 

Nhìn ra xa một khoảng, người thợ săn Sonuttara thấy 
một cái hồ nước Chaddanta rộng lớn mênh mông có 
nhiều loài hoa sen hoa súng. 

Người thợ săn Sonuttara đứng trên đỉnh núi cao, quan 
sát thấy rõ, theo dõi mỗi khi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta ngự theo con đường xuống hồ nước để 
tắm, sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng ngự theo 
con đường lên bờ, đứng tại một nơi chờ đợi đàn voi tắm 
xong, rồi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta dẫn 
đầu cùng nhau ngự trở về chỗ ở của mình. 

Người thợ săn Sonuttara đã theo dõi nhiều ngày qua, 
đều thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta sinh 
hoạt như vậy trở thảnh thói quen hằng ngày. 

Ngưòi Thợ Săn Tạo Ác-Nghiệp 

Người thợ săn Sonuttara vốn là người đã từng kết 
oan trái với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
trong thời quá khứ, nay kiếp hiện-tại là Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddanta. Kiếp hiện-tại người thợ 
săn Sonuttara bị tâm tham của cải mà bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã hứa sẽ ban cho y, do tâm si mê 
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không biết biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
nên người thợ săn Sonuttara bị bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã sai khiến, đi tìm giết Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa Chaddanta, rồi cưa lấy cặp ngà đem về dâng 
Bà, để lãnh thưởng. 

Người thợ săn Sonuttara đã băng qua nhiều khu rừng 
rậm, leo vượt qua 7 dãy núi cao mới tìm đến được chỗ ở 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, đã trải qua 
suốt thời gian dài 7 năm 7 tháng và 7 ngày. 

Người thợ săn Sonuttara trải qua nhiều ngày quan sát 
biết được con đường mà Đức-Bồ-tảt Bạch-tượng chúa 
Chaddanta ngự đi xuống hồ nước Chaddanta đế tắm, 
sau khi tắm xong ngự đi lên bờ đến đứng nghỉ một chỗ 
chờ đợi đàn voi tắm xong lên bờ. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta dẫn 
đầu đàn voi ngự trở về chỗ ở của mình. 

Quyết định đào cái hầm vuông ngay dưới chỗ Đức Bồ 
Tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đứng nghỉ, chờ đợi đàn 
voi tắm xong. 

Người thợ săn Sonuttara xuống núi, vào rừng đốn cây 
làm cột, cưa cây làm ván sàn, thực hiện đào một cái hầm 
vuông sâu, có thể đi lại dưới hầm ấy, giữa hầm có chừa 
một cái lỗ trống để bắn mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh 
xuyên lên ngay chỗ đứng của Đức-Bồ-tảt Bạch-tượng 
chúa Chaddanta, và đào một con đường hầm đi vào cái 
hầm vuông ấy. 

Đức-Bồ-Tát Bạch-Tượns Chúa Chaddanta Bị Bắn 

Cái hầm vuông sâu đã đào xong, mọi việc đều chuẩn 
bị sẵn sàng, buổi sáng sớm hôm ấy, người thợ săn 
Sonuttara mặc tẩm y màu vàng lõi mít (kãsãva) tay cầm 
cây cung vai mang các mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh, 
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đi theo con đường hầm đến chỗ hầm vuông ấy, đứng chờ 
giữa hầm ngay trên đầu có cái lỗ thông lên mặt đất. 

Cũng buổi sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta dẫn đầu đàn voi 8.000 con ngự đi đến hồ 
nước Chaddanta. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
ngự xuống hồ nước tắm xong, rồi trang hoàng các loài 
hoa sen, hoa súng đủ màu, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta ngự lên bờ đi đến đứng nghỉ chỗ đứng theo 
thường lệ, để hóng gió chờ đợi đàn voi tắm xong. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đứng ngay 
trên nắp hầm, phía dưới hầm người thợ săn Sonuttara 
đang đứng chờ sẵn từ sáng, nước từ lỗ rún của Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa Chaddanta chảy rơi xuống đất ngay 
lỗ trống trên nắp hầm, nước rơi xuống trên đầu người 
thợ săn Sonuttara ở phía dưới. 

Biết Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đang 
đứng nghỉ hóng gió, chờ đàn voi, ngay chỗ lỗ trống. 
Người thợ săn Sonuttara lấy cây tên tẩm thuốc độc cực 
mạnh nạp vào cung, kéo dây cung thật căng bắn mũi tên 
độc bay ra khỏi cây cung xuyên qua lỗ nắp hầm đâm 
thủng vào lỗ rún xuyên qua bụng đi thẳng lên cột sống 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, rồi mũi tên 
bay lên hư không, để lại vết thương làm cho máu chảy 
thành vòi xuống đất, thuốc độc thấm vào thân đau đớn 
vô cùng. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta rống 
lên ba lần. 

Nghe tiếng rống của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta, đàn voi 8.000 con chạy đến nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bị thương, chúng 
chạy dẫm nát khu rừng để tìm kẻ thù, riêng voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã đến đứng gần 
an ủi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta. 
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Kh i ấy, ráng nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn từ vết 
thuong mũi tên độc đâm thủng, suy xét đuờng mũi tên từ 
đâu đến, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta thấy 
mũi tên đâm thủng từ lỗ rún xuyên qua bụng đi thẳng lên 
cột sống, rồi bay lên hu không. 

Nhu vậy, kẻ thù phải đứng duới hầm bắn lên, không 
phải nơi nào khác. 

Muốn Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahã- 
subhaddã rời khỏi nơi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta truyền bảo rằng. 

- Này áỉ-khanh! Các voi đều đi tìm kẻ thù, tại sao một 
mình ái-khanh đứng tại đây! 

Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền 
bảo nhu vậy, Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahã- 
subhaddã nghĩ rằng: 

“Ta cũng nên đi tìm cho ra kẻ thù hại Đức Bạch- 
tượng chúa Chaddanta của ta. ” 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã 
cúi đầu đảnh lễ Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, 
rồi bay lên hu không quan sát phía duới khu rừng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đua 
cái vòi móc bật nắp hầm, thấy người thợ săn Sonuttara 
đứng duới hầm. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
phát sinh tâm sân nghĩ rằng: 

“Ta sẽ giết người thợ săn này chết. ” 

Đua cái vòi xuống bắt người thợ săn Sonuttara đua 
lên khỏi mặt đất, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
thấy tên thợ săn mặc tẩm y vàng màu lõi mít (kãsãva) 
tượng trưng lá cờ chiến thẳng của chư bậc Thánh A- 
ra-hán, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đặt nhẹ 
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y nằm xuống phía trước, ráng nhẫn-nại chịu đựng nỗi 
đau đớn cùng cực mà suy sét rằng: 

“Tấm y màu vàng màu lõi mít (kãsãva) tượng trưng lá 
cờ chiến thẳng của chư bậc Thánh A-ra-hán mà bậc 
thiện-trỉ hết lòng tôn kỉnh, ta không nên xúc phạm tẩm y 
màu lõi mít này. ” 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền dạy 
hai câu kệ rằng: 

- Này ngươi! Nếu người nào chưa diệt được phỉền- 
não, không có giới, không biết cẩn trọng lục-môn^^^ 
thanh-tịnh, không có pháp chân-thật thì người ẩy không 
xứng đáng mặc tẩm y vàng màu lõi mít này. 

Bậc nào đã đoạn-tuyệt được mọi phiền-não, có giới- 
đức hoàn toàn trong sạch, biết cấn trọng lục-môn thanh- 
tịnh, có pháp chân-thật thì bậc ẩy mới xứng đáng mặc 
tẩm y vàng màu lõi mít này. 

Sau khi truyền dạy hai câu kệ xong, Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa Chaddanta đè nén, khống chế được tâm sân, 
không nghĩ đến giết người thợ săn Sonuttara chết nữa. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta ráng nhẫn- 
nại chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực, rồi truyền hỏi người 
thợ săn Sonuttara rằng: 

- Này ngươi! Ngươi bẳn Trẫm chết vì sự lợi ích của 
ngươi hay vì sự lợi ích của người khác? 

Nếu là vì sự lợi ích của người khác thì người ẩy là ai 
mà khiến ngươi phải vất vả kho cực tìm đến nơi này, đế 
giết Trẫm như vậy? 

Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền 
hỏi như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu rằng: 


* lục-môti là nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môti. 



340 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã của Đức- 
vua Bãrãnasĩ nhớ lại tiền-kiếp của bà là voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã của Đức Bạch-tượng 
Chúa. Bà đã từng kết oan trái với Đức Bạch-tượng 
Chúa, bà muốn trả thù Đức Bạch-tượng Chúa, nên Bà 
gọi kẻ tiện dân đến, rồi truyền bảo rằng: 

Này người thợ săn Sonuttara! Ta đã từng làm 
phước-thiện và cầu nguyện mong được thành tựu như ỷ. 

Vậy, ngươi chớ nên lo sợ, xỉn ngươi hãy cổ gắng giúp 
ta giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta chết, rồi cưa 
lẩy cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho ta. 

Ngươi cổ gắng hoàn thành phận sự như vậy, ta sẽ tâu 
lên Đức-vua Bãrãnasĩ ban thưởng cho ngươi 5 xóm nhà 
đế cho ngươi lẩy thuế, hưởng sự an-lạc suốt đời. ” 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, chỉnh bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã 
hướng dẫn chỉ đường hướng cho kẻ tiện dân này đến tại 
nơi đây. 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa Chaddanta nghĩ rằng: 

‘Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã này không 
phải muốn được cặp ngà của ta, mà chỉnh là bà có tác-ỷ 
ác-tâm muốn nhờ người thợ săn này giết ta chết, đế trả 
thù ta theo lời kết oan trái trong tiền-kiếp của Bà. 

Tiền-kỉếp của bà là voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị 
CũỊasubhaddã phát sinh ác-tâm ganh tị, ghen tức với voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã của ta. 

Nay kiếp hỉện-tạỉ bà là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã của Đức-vua Bãrãnasĩ dùng quyền thế đế trả 
thù ta. ” 
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Sau khi suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn! Thật ra, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã đã biết rõ những cặp ngà của ông cha ta 
đã cất giấu nơi nào rồi, nhưng bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã có ác-tâm thù hận đã từng kết oan trái 
với ta, bởi vì tỉnh ganh tị đê hèn của bà, nên bà có thủ 
đoạn chỉ muốn giết ta mà thôi. 

- Này người thợ săn! Ngươi hãy đứng dậy cầm cưa 

đến cưa cặp ngà, ta biết chắc chan không bao lâu ta sẽ 

chết vì thuốc độc cực mạnh này. 

• • • ^ 

Vậy, ngươi hãy mau cưa cặp ngà của ta đem về dàng 
cho Bà, rồi tâu với bà rằng: 

“Tôi đã giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta chết 
rồi, theo ỷ nguyện oan trái của Bà kiếp trước, kiếp hiện- 
tại này Bà đã trả thù xong, bà đã thành tựu như ỷ. 

Đây là cặp ngà của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
có hào quang 6 màu. Xin bà hãy nhận lấy. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền 
bảo nhu vậy, người thợ săn Sonuttara ngồi dậy đi lấy 
cây cua đến gần Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, 
đế cua cặp ngà, nhung Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta cao khoảng 80 cùi tay, đứng sừng sững nhu 
quả núi bằng bạc, nên người thợ săn Sonuttara không 
thể đua luỡi cua đến cái ngà đuợc. 

Thấy vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
nằm xà xuống đất, nguời thợ săn leo lên đầu Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddanta, dùng luỡi cua cắt chiếc 
ngà làm cho Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
đau đớn máu tuông ra đầy miệng. 
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DÙ người thợ săn Sonuttara dùng hêt sức mình, 
nhưng vẫn chưa cắt đứt được chiếc ngà nào cả. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta ráng 
nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn, nhổ máu trong miệng 
rồi truyền hỏi rằng: 

- Này bạn! Bạn không thể cắt đứt được chiếc ngà nào 
hay sao? 

Người thợ săn thưa rằng: 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, kẻ tiện dân này đã co gang hết mình mà vẫn 
chưa cẳt đứt được chiếc ngà nào. 

- Này bạn! Bạn hãy đỡ cái vòi của Trẫm nắm một đầu 
lưỡi cưa và bạn nam một đầu lưỡi cưa, Trẫm sẽ giúp bạn 
cẳt đứt cặp ngà của Trẫm. 

Nhờ Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta giúp 
sức, nên người thợ săn Sonuttara mới có thế cắt đứt 
được cặp ngà có hào quang sáu màu rời ra khỏi thân 
hình to lớn như quả núi bạc của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
truyền bảo người thợ săn cầm cặp ngà có hào quang 6 
màu đặt trong cái vòi, rồi truyền bảo với người thợ săn 
Sonuttara rằng: 

- Này bạn thợ săn Sonuttara! Trẫm ban cho ngươi 
cặp ngà này không phải Trẫm không quỷ cặp ngà này, 
Trẫm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải Trẫm cầu 
mong muốn trở thành vua trời Sakka cõi Tam-thập-tam- 
thiên, cũng không phải Trẫm cầu mong muốn trở thành 
Ma-vương, cũng không phải Trẫm cầu mong muốn trở 
thành Đức Phạm-thiên. 
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Sự thật, Trâm ban cho ngươi cặp ngà này là Trâm tạo 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, Trẫm chỉ cầu mong muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà Trẫm yêu quỷ 
nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần cặp 
ngà có hào quang 6 màu này. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát- 
nguyện rằng: 

“Do nhờ phước-thỉện tạo pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la- 
mật bậc trung này chỉ làm duyên lành đế chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta trao cặp ngà cho người thợ săn 
Sonuttara. Người thợ săn Sonuttara vô cùng hoan hỷ 
đón nhận cặp ngà có hào quang 6 màu từ nơi cái vòi của 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tuợng chúa hỏi nguời thợ săn rằng: 

- Này bạn thợ săn Sonuttara! Bạn từ kinh-thành 
Bãrãnasĩđến tận nơi này đã trải qua thời gian bao lâu? 

Nguời thợ săn Sonuttara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, kẻ tiện dân từ kinh-thành Bãrãnasĩ đến tận nơi 
này suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu nhu vậy, Đức Bồ 
Tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát-nguyện rằng: 

“Do oai lực của cặp ngà mà người thợ săn Sonuttara 
mang trong người sẽ giúp hỗ trợ cho người thợ săn này 
đi từ nơi đây đến kinh-thành Bãrãụasĩ chỉ trong vòng 7 
ngày mà thôi. ” 

Và tiếp theo, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
phát-nguyện bằng lời chân-thật rằng: 
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“Khi Trẫm bị mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh xuyên 
qua thân thế, làm cho Trẫm phát sinh tâm sân kho tâm 
và kho thân đau đớn cùng cực, nhưng khi Trẫm nhìn 
thay người thợ săn mặc tẩm y vàng màu lõi mít (kãsãva) 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư bậc Thánh A-ra- 
hán, nên Trẫm đè nén, chế ngự được tâm sân không phát 
sinh, không làm hại người thợ săn nữa. 

Do lời chân-thật này, cầu xỉn các loài thú dữ trong 
rừng không làm hại người thợ săn Sonuttara này. 

Cầu xin cho người thợ săn Sonuttara trở về đến kinh- 
thành Bãrãụasĩ được an toàn sinh-mạng. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta băng hà. 

Người thợ săn Sonuttara vô cùng tôn kính, lễ bái 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, rồi từ giã, rời 
khỏi nơi ấy, vội mang cặp ngà có hào quang 6 màu trở 
về kinh-thành Bãrãnasĩ ngay khi ấy. 

Lễ Hỏa Táng Đức-Bồ-Tát Bạch-Tuựng Chúa Chaddanta 

Sau khi người thợ săn Sonuttara rời khỏi nơi ấy 
không lâu, Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahã- 
subhaddã cùng đàn voi 8.000 con đi tìm kẻ thù không 
gặp, vội bay trở về thì nhìn thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta nằm băng hà và cặp ngà đã bị cẳt đứt 
đem đi rồi, không thấy kẻ thù đâu cả. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãsubhaddã cùng với đàn 
voi 8.000 con khóc than thảm thiết, dẫn nhau bay đến 
chỗ ở của 500 Đức-Phật Độc-Giác mà từ lâu Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddanta thuờng hay đến lễ bái cúng 
duờng đến chư Đức-Phật Độc-Giác này, cung kính bạch 
quý Ngài rằng: 
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- Kính bạch chư Phật Độc-Giác, Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta bị bẳn bằng mũi tên độc cực mạnh, đã 
băng hà rồi. 

Kỉnh thỉnh chư Phật Độc-Gỉác ngự đến quán xét thỉ 
thế của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta tại hồ nước 
Chaddanta. 

Nghe bạch như vậy, 500 Phật Độc-Giác bay bằng 
đường hư không đến tận nơi thi thể của Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Kh i ấy, hai con voi lực lưỡng dùng cặp ngà nâng thi 
thế của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, đế tỏ 
lòng tôn kính chư Phật Độc-Giác. 

Sau đó, đàn voi đi tìm củi chất thảnh giàn, để làm đại 
lễ hỏa táng Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Chư Phật Độc-Giác ngồi nhập Thánh-quả suốt đêm ấy. 

Lễ hỏa táng Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
xong, gom tất cả xá lợi của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta được gói lại, rồi làm lễ suy tôn voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãsubhaddã làm chúa đàn voi. Đàn 
voi 8.000 con đều khóc than thảm thiết lấy phần tro còn 
lại của lễ hỏa táng đem thoa trên đầu để tỏ lòng tôn kính 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Lễ cung nghinh Xá-lợỉ của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta do voi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
subhaddã dẫn đầu đàn voi thỉnh về chỗ ở của mình, rồi 
làm tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta một cách tôn nghiêm. 

Ngưòi Thợ Săn Trở về Kinh-Thành Bãrãnasĩ 

Do nhờ oai lực của cặp ngà của Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta mà người thợ săn Sonuttara mang theo 
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bên mình, và do nhờ lời phát-nguyện chân-thật của Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, nên người thợ săn 
Sonuttara trở về được an toàn sinh-mạng, đến kinh- 
thành Bãrãốasĩ chưa đến bảy ngày. 

Trước khi vào kinh-thành Bãrãốasĩ, người thợ săn 
Sonuttara cho người tâu báo cho bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã biết rằng: 

“Kẻ tiện dân thợ săn Sonuttara đã bẳn chết Đức 
Bạch-tượng chúa Chaddanta bằng mũi tên tấm thuốc 
độc cực mạnh của bà và đã cẳt được cặp ngà có hào 
quang sáu màu của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
rồi. Kẻ tiện dân này sẽ đem cặp ngà có hào quang 6 màu 
ẩy đến kỉnh dâng lên Bà. 

Vậy, kính xỉn Bà trang hoàng cung điện lộng lẫy rực 
rỡ đế đón rước cặp ngà quỷ báu có hào quang 6 màu. ” 

Nghe tin tâu báo, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã ngự đến tâu lên Đức-vua. Đức-vua Bãrãnasĩ 
truyền lệnh trang hoàng kinh-thảnh và cung điện lộng 
lẫy rực rỡ như cung điện trên cõi trời. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã đã truyền cho 
người thợ làm ngọc làm cái giá bằng ngọc mani, để sẵn 
sàng chờ đặt cặp ngà quý báu có hào quang 6 màu. 

Khi người thợ săn Sonuttara về đến kinh-thành, lễ 
đón rước cặp ngà quỷ báu có hào quang 6 màu rất trọng 
thế, người thợ săn đem cặp ngà quỷ báu có hào quang 6 
màu lên cung điện của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã tâu rằng: 

- Muôn tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, 
tiền-kiếp lệnh Bà đã kết oan trái với Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta, do tỉnh ganh tị, ghen tức bởi chuyện 
nhỏ nhen. 
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Nay kiếp hỉện-tại này, lệnh Bà đã sai khiến kẻ tiện 
dân này đến chỗ ở của Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta, bẳn chết Đức Bạch-tượng chúa bằng mũi 
tên tấm thuốc độc cực mạnh của Bà, và thi hành theo 
lệnh của Bà, kẻ tiện dân này đã cẳt cặp ngà quỷ báu có 
hào quang sáu màu của Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta. 

Như vậy, kẻ tiện dân này đã tạo tội-ác kinh khủng. 
Nay, kẻ tiện dân này xin kỉnh dâng cặp ngà quý báu có 
hào quang 6 màu này lên lệnh Bà. 

Kính xin lệnh Bà đón nhận. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Subhaddã Thỏa Nguyện 

Nghe người thợ săn Sonuttara trân trọng nâng cặp 
ngà quỷ báu có hào quang sáu màu ấy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã vô cùng hoan hỷ đón nhận cặp 
ngà quỷ báu có hào quang 6 màu của Đức-Bồ-tát Bạch- 
tượng chúa Chaddanta. 

Như vậy, lời nguyện cầu của Bà đã được thành tựu 
như ý. 

Bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Subhaddã ôm cặp ngà 
quý báu có hào quang 6 màu trên ngực vô cùng sung 
sướng. Khi ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã 
liền nhớ lại tiền-kiếp của Bà rằng: 

“Tỉền-kiếp của ta sinh làm con voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã của Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta, bởi vì tỉnh ganh tị, ghen tức nhỏ nhen 
với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddã, 
nên tiền-kiếp của ta đã kết oan trái với Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta, quyết tâm trả thù. 

Nay kiếp hỉện-tạỉ này, ta là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã được Đức-vua Bãrãnasĩ sũng ái nhất, ta đã 
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nhờ người thợ săn Sonuttara băn chêt Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta bằng mũi tên tấm thuốc độc cực mạnh 
của ta đế trả thù, rồi cắt cặp ngà quỷ báu có hào quang 
sáu màu này. 

Đây là cặp ngà quỷ báu của Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta. Đức phu-quân tiền-kiếp của ta. ” 

Khi ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã phát 
sinh tâm sầu não cùng cực, nên bị vỡ tim chết ngay tại 
nơi ẩy. 

Tích Chaddantajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Chaddantajãtaka này, Đức-Bồ-tát tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta trong thời quá-khứ. Đen khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Chaddantajãtaka liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã, 
nay kiếp hiện-tại là vị tỳ-khim-ni trẻ cuời lớn và khóc lớn 
ở giữa tứ chúng đang ngồi nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

- Người thợ săn Sonuttara, nay kiếp hiện-tại là tỳ- 
khưu Devadatta. 

- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Chaddantajãtaka này 
xong, chu tỳ-khuu có số trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
v.v... tùy theo các pháp-hạnh ba-la-mật của mỗi vị. 

về sau, vị íỳ-khưu-ni trẻ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh giữ- 
giới ba-la-mật bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la- 
mật khác cũng được thành tựu cùng một lúc như sau: 

1 - Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bố-thí cặp 
ngà quý nhất, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

2- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có trí-tuệ 
sáng suốt biết rõ những điều nên làm, đó là pháp-hạnh 
trỉ-tuệ ba-la-mật. 

3- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có sự 
tinh-tấn, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

4- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có đức 
nhẫn-nại, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

5- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta nói lời 
chân-thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

6- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát- 
nguyện bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật. 

7- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có tâm- 
từ, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

8- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có tâm- 
xả, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật cùng thảnh tựu với 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung này. 

Nhận Xét về Đủc-Bồ-Tát Bạch-Tượng Chúa Chaddanta 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 
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Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tảc-ỷ tâm-sở 
(cetanãcetasika) đồng sinh với các đại-thiện-tâm tránh 
xa mọi hành ác bằng thân và bằng khẩu. 

Tích Chaddantajãtaka, Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
bị người thợ săn Sonuttara bắn bằng mũi tên tấm thuốc 
độc cực mạnh, làm cho thân thể vô cùng đau đớn, phát 
sinh tâm sân có ý định giết người thợ săn Sonuttara, 
nhung khi nhìn thấy người thợ săn Sonuttara mặc tẩm y 
vàng màu lõi mít (kãsãva) tượng trưng lá cờ chiến 
thẳng của chư bậc Thánh A-ra-hán, nên Đức-Bồ-tảt 
Bạch-tượng chúa Chaddanta phát sinh đại-thiện-tâm tôn 
kính tấm y vàng ấy, mới đè nén, chế ngự đuợc tâm sân, 
tránh xa sự sát-sinh, nhẫn-nại chịu đựng khổ thân, để 
cho người thợ săn Sonuttara cẳt đôi ngà quỷ báu của 
mình, rồi chịu chết, để giữ gìn giới của mình cho đuợc 
hoàn toàn trong sạch trọn vẹn. 

Nhu vậy, Đức-Bồ-tát bạch tượng chúa Chaddanta đã 
tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền hỏi 
người thợ săn Sonuttara nguyên nhân và đuợc biết rằng: 

“Người thợ săn Sonuttara đến tận nơi này bẳn mình 
theo lệnh của bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã, mà 
tiền-kiếp của bà là voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị 
CũỊasubhaddã của ta. 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị CũỊasubhaddã có 
tỉnh ganh tị, ghen tức với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ 
nhất Mahãsubhaddã, bởi vì chuyện nhỏ nhen, nên kết 
oan trái với Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta và 
quyết tâm trả thù. 

Nay kiếp hỉện-tạỉ là Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã 
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của Đức-vua Bãrãnasĩ, dựa vào quyên lực của mình, 
bà truyền bảo người thợ săn Sonuttara tìm đến đây, đế 
bẳn Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta chết bằng 
mũi tên tấm thuốc độc cực mạnh của bà đế trả thù, rồi bảo 
người thợ săn Sonuttara cưa cặp ngà quý báu có hào 
quang 6 màu, đem về dâng cho bà, đế lãnh thưởng. ” 

Biết rõ như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta nhẫn-nại chấp nhận hy sinh, tạo pháp-hạnh 
giữ-giới ba-la-mật bậc trung, đế cho người thợ săn 
Sonuttara cưa cặp ngà quý báu đem về dâng cho bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền bảo 
với người thợ săn Sonuttara rằng: 

- “Này bạn thợ săn Sonuttara! Trẫm ban cho ngươi 
cặp ngà này không phải Trẫm không quỷ cặp ngà này, 
không phải Trẫm cầu mong muốn trở thành Đức-vua- 
trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên, cũng không phải 
Trẫm cầu mong muốn trở thành Ma-vương, cũng không 
phải Trẫm cầu mong muốn trở thành Đức phạm-thiên. 
Sự thật, Trẫm ban cho ngươi cặp ngà này là Trẫm tạo 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật, Trẫm chỉ cầu mong muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà Trẫm yêu quỷ 
nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần cặp 
ngà có hào quang 6 màu này. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát- 
nguyện rằng: 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật này chỉ làm duyên lành đế chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi. 


(Xongpháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung) 
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2.3- Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Sĩlaparamatthapãramĩ) 

Tích Sahkhapãlajãtaka (Xăng-khắ-pa-lá-cha-tá-ká) 

Trong tích Sankhapãlạịãtaka^^^ này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Long-vương 
tên là Sankhapãlanãgarặịã tạo pháp-hạnh giữ-giới ba- 
la-mật bậc thượng (sĩlaparamatthapãramĩ). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, những người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ đang thọ trì và giữ gìn bát-giới 
uposathasĩla trong ngày giới. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, rồi truyền 
bảo khuyến khích chư cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này các con! Trong thời quá-khứ, Đức Long-vương 
tiền bổi đã từ bỏ ngai vàng trong cõi Long-cung, tìm đến 
nơi yên tĩnh đế thọ trì và giữ gìn bát-giới uposathasĩla 
trong ngày giới hàng tháng. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, các cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi kính thỉnh 
Ngài thuyết giảng về tích Đức Long-vương tiền bối ấy. 

Tích Sankhapãlajãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tích Đức Long-vương 
Sankhapãlajãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua nước Magadha ngự tại 
kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử của bà Chánh-cung 


* Bộ Chú-giải jataka, phần Cattalisanipata, tích Sankhapalajataka. 
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Hoàng-hậu của Đức-vua nước Magadha. Đức-Bô-tát tên 
là Thái-tử Duyyodhana. 

Kh i Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Duyyodhana trưởng thảnh 
được Đức-vua truyền gửi đi học tại kinh-thành 
Takkasilã. Sau khi Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử học thảnh tài 
xong trở về nước Magadha. 

Sau đó, Đức Phụ-vưoưg làm lễ đăng quang truyền 
ngôi báu cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Duyyodhana lên làm 
vua, ngự tại kinh-thành Rãj agaha trị vì nước Magadha. 

Đức Phụ-vương của Đức-vua Bồ-tát Duyyodhana, từ 
bỏ cung điện đi xuất gia trở thành đạo-sĩ trú tại vườn 
thượng uyển. Đức-vua Bồ-tát ngự đến hầu Đức Phụ- 
vương đạo-sĩ tại vườn thượng uyển mỗi ngày ba lần. 

Hằng ngày, các quan, dân chúng đến hầu Đức đạo-sĩ 
tại vườn thượng uyển và họ đem theo những lễ vật đến 
cúng dường. Cho nên, những lễ vật càng nhiều, càng làm 
quấy rầy Đức đạo-sĩ, không thuận lợi cho việc thực-hành 
pháp-hành thiền-định, nên Đức đạo-sĩ suy nghĩ rằng: 

“Ta trú tại vườn thượng uyến này không thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Vậy, ta nên đi tìm nơi thanh vẳng yên tịnh, đế cho 
thuận lợi cho việc thực-hành pháp-hành thiền-định. ” 

Suy nghĩ như vậy, không muốn thông báo cho Đức- 
vua Duyyodhana biết, Đức đạo-sĩ rời khỏi vườn thượng 
uyển đi ra khỏi nước Magadha, sang nước Mahisaka đến 
chân núi Candaka, làm cốc lá nhỏ gần con sông Kanna- 
vennã trú ngụ. 

Con sông này bắt nguồn từ hồ nước lớn Saốkhapãla. 
Đức đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và chứng đắc các phép- 
thần-thông. 

Hằng ngày, Đức đạo-sĩ đi khất thực để nuôi mạng. 
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Đức Long-vương Sankhapãla cùng nhóm tùy tùng hộ 
giá đông đảo thỉnh thoảng xuất hiện đến hầu nghe Đức 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Đức-vua Bồ-tảt Duyyodhana truyền lệnh cho các 
quan dò hỏi để tìm chỗ ở của Đức Phụ-vương đạo-sĩ. 
Khi biết đuợc chỗ ở của Đức đạo-sĩ, Đức-vua Bồ-tát 
Duyyodhana cùng các quan ngự đến thăm Đức Phụ- 
vương đạo-sĩ tại cốc lá nhỏ ở chân núi Candaka gần con 
sông Kannavennã. Khi ấy, Đức Long-vương Sankhapãla 
cùng với nhóm tùy tùng thuộc hạ đang ngồi nghe Đức 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Duyyodhana cùng các quan 
ngự đến, Đức Long-vương Sankhapãla đảnh lễ Đức đạo- 
sĩ, rồi cùng nhóm tuỳ tùng đông đảo xin phép trở về cõi 
long-cung chỗ ở của mình. 

Đức-vua Bồ-tát Duyyodhana đảnh lễ Đức Phụ-vương 
đạo-sĩ, rồi ngồi một chỗ họp lẽ, vấn an sức khoẻ của 
Đức Phụ-vuơng đạo-sĩ xong bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Phụ-vương, vừa roi Đức-vua nước nào 
đã ngự đến đây nghe Đức Phụ-vương thuyết pháp vậy? 

- Này Hoàng-nhi! Đức-vua ẩy là Đức Long-vương 
Sankhapãla từ cõi long-cung, thỉnh thoảng ngự đến nghe 
Phụ-vương thuyết pháp. 

Nghe Đức Phụ-vương truyền bảo nhu vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Duyyodhana có ý nguyện muốn trở thành Đức 
Long-vuơng. Cho nên, sau khi hồi cung, Đức-vua Bồ-tát 
truyền lệnh lập ra bốn trại bố-thí tại 4 cửa thành để tế độ 
những nguời nghèo khổ, những khách qua đuờng, và giữ 
gìn ngũ-giới, thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những 
ngày giới hằng tháng, rồi phát-nguyện rằng: 

“Do nhờ đại-thiện-nghiệp này, xin kiếp sau trở thành 
Đức Long-vương. ” 
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Thật vậy, Đức-vua Bô-tát Duyyodhana sau khi băng 
hà, do năng lực lời phát-nguyện, nên đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh làm kiếp Đức Long-vương Sankha- 
pãla trị vì cõi long cung, huởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long cung. 

Qua một thời gian, Đức-Bồ-tát Long-vương Sankha- 
pãla cảm thấy nhàm chán những sự an-lạc trong ngũ- 
dục (sắc-dục, thanh-dục, huơng-dục, vị-dục, xúc-dục) 
mà muốn tái-sinh trở lại làm nguời trong cõi nguời, để 
thuận lợi tạo các pháp-hạnh ba-la-mật. Cho nên, Đức- 
Bồ-tát Long-vương Sankhapãla phát-nguyện thọ trì bát- 
giới uposathasĩla tại cõi long cung. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Long-vương đã phát-nguyện thọ 
trì bát-giới uposathasĩla xong rồi, nhung không thể giữ 
gìn bát-giới uposathasĩla cho đuợc trong sạch hoàn toàn 
và đầy đủ đuợc, bởi vì các hoàng-hậu, các long-nữ đến 
quấy rầy. Vì vậy, Đức-Bồ-tát Long-vương rời khỏi cõi long 
cung xuất hiện lên cõi nguời, tìm đến chỗ gò mối gần 
con sông Kannavennã để thọ trì bát-giới uposathasĩla. 

Sau khi thọ trì bát-giới uposathasĩla, Đức-Bồ-tát 
Long-vương thảnh tâm phát-nguyện rằng: 

“Tôi quyết tâm giữ gìn bát-gỉới uposathasĩla cho được 
trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới, 
dù phải hy sinh sỉnh-mạng, tôi vẫn quyết tâm không đế 
đứt điều-giới nào. 

* Neu những người nào cần đến da của tôi, thì những 
người ẩy hãy lột da của tôi. 

* Neu những người nào cần đến thịt của tôi, thì 
những người ẩy hãy lóc thịt của tôi. 

* Neu những người nào cần đến xương của tôi, thì 
những người ẩy hãy lẩy xương của tôi, V. V... 

Dù cho thế nào tôi vẫn giữ gìn đạỉ-thỉện-tâm trong 
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sạch, không đê cho ác-tâm phát sinh, quyêt tâm giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla cho được hoàn toàn trong sạch và 
đầy đủ trọn vẹn. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Long-vương 
nằm khoanh tròn quanh gò mối ấy, thọ trì và giữ gìn bát- 
giới uposathasĩla vào ngày 14, 15 và ngày 29, 30 cuối 
tháng đủ hằng tháng (nếu tháng thiếu thì vào ngày 28, 
29). Đức-Bồ-tát Long-vương thuờng ngự trở về cõi long 
cung vào ngày hôm sau của những ngày giới. 

Một hôm, sau khi đã thọ trì bát-giới uposathasĩla 
xong, Đức-Bồ-tảt Long-vương nằm khoanh tròn quanh 
gò mối, giữ gìn bát-giới uposathasĩla. Khi ấy, nhóm 16 
nguời con của những nguời thợ săn thú rừng mang khí 
giới dẫn nhau vào rừng săn thú. Hôm ấy, chúng nó 
không giết đuợc con thú nào, dẫn nhau trở về tay không, 
đến gò mối, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương đang nằm 
khoanh tròn quanh gò mối giữ gìn bát-giới uposathasĩla; 
chúng nó bàn tính với nhau rằng: 

- Chúng ta nên bắt con Long-vương này để ăn thịt, 
nhưng con Long-vương này to lớn có sức mạnh và có 
chất độc dữ dội. Neu chúng ta đụng đến nó thì nó sẽ bò 
đi mất, cho nên chúng ta đồng phóng lao cùng một lúc, 
đế làm cho nó bị thương mất sức lực, khi ẩy chúng ta 
mới có thế tiến gần đến bắt nó được. 

Bàn tính xong, bọn chúng mỗi đứa cầm lao phóng vào 
thân mình của Đức-Bồ-tát Long-vuơng Saốkhapãla. 

Đức-Bồ-Tát Hy Sinh Sinh-Mạng Giữ Gìn Giói 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sahkhapãla nghĩ rằng: 

“Hôm nay, lời phát-ngưyện của ta sẽ được thành tựu, 
ta sẽ hy sinh sinh-mạng, đế giữ gìn bát-giới uposathasĩla 
cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn. ” 
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Cho nên, Đức-Bồ-tát Long-vương nhẫn-nại chịu đựng 
nỗi đau đớn cùng cực mà không hề phát sinh tâm sân, 
quyết tâm giữ gìn bát-giới uposathasĩla cho đuợc trong 
sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla vẫn 
nằm yên một chỗ, chúng tiến đến gần nắm cái đuôi đập 
mạnh xuống mặt đất, rồi chúng lấy luỡi giáo đâm dài 
theo thân mình của Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla 
tám lỗ, lấy sợi dây mây xâu vào tám lỗ cột thành vòng và 
đâm vào lỗ mũi, xỏ dây mây vào lỗ mũi cột chặt. Chúng xỏ 
tám cái đòn vào tám vòng mây, mỗi bên tám đứa khiêng 
Đức-Bồ-tảt Long-vương từ gò mối đi ra con đuờng. 

Đức-Bồ-tát Long-vương vẫn nhắm đôi mắt, cái đầu 
gục xuống chạm đất, chúng khiêng kéo lê Đức-Bồ-tát 
Long-vương làm cho cái đầu bị chà xát trên mặt đuờng. 

Đức-Bồ-Tát Long-Vương Sankhapãla Tạo 

Pháp-Hạnh Giữ-Giói Ba-La-Mật Bậc Thượng 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla có nhiều 
oai lực và nhiều phép mầu biến hóa phi thường. Neu khi 
ấy Đức-Bồ-tát Long-vương nổi giận thì phun lửa ra có 
thể làm thiêu hủy phạm vi rộng lớn, và chất độc vô cùng 
khủng khiếp của Đức-Bồ-tát Long-vương có thể tàn sát 
các đối phương một cách chóp nhoáng, còn nhỏm 16 
đứa con của những người thợ săn này có đáng gì đâu! 
Song vì Đức-Bồ-tát Long-vương đã có lời phát-nguyện 
bố-thí sinh-mạng để giữ gìn bát-giới uposathasĩla gọi là 
tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng, cho nên, 
Đức-Bồ-tát Long-vương nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn 
cho đến chết, mà không hề phát sinh tâm sân. 

Khi ấy, trưởng giả Ẵịãra là một lái buôn giàu có 
trong kinh-thành Mithilã nước Videha, đang ngồi trên 
chiếc xe sang trọng dẫn đầu 500 cỗ xe chở hàng hóa đi 
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bán xứ khác. Nhìn thây nhóm 16 đứa con của các người 
thợ săn trong xóm nhà Paccanta, đang khiêng Đức-Bồ- 
tát Long-vương, ông trưởng giả ẪỊãra bước xuống xe 
đến hỏi chúng rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi khiêng Đức Long-vương 
này đi đâu? Đe làm gì? 

- Kính thưa ông trưởng giả lái buôn, chúng tôi khiêng 
con Long-vương này về xóm nhà Paccanta của chúng 
tôi, rồi chúng tôi sẽ giết con Long-vương này đế ăn thịt, 
thịt con Long-vương này ngon lắm! 

Nghe chúng nói như vậy, ông trưởng giả ẨỊãra lái 
buôn liền trao đổi với chúng nó rằng: 

- Này các ngươi! Ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người 
một gói vàng ròng, một chiếc xe bò chở đầy hàng hóa, vải, 
mền, còn ban cho vợ các ngươi những đồ trang sức quỷ 
giá nữa, với điều kiện là các ngươi hãy thả Đức Long- 
vương này được sống tự do, ngự trở về cõi long cung. 

Tuy chúng nó thèm ăn thịt Đức-Bồ-tát Long-vương, 
nhưng khi nghe ông trưởng giả lái buôn giàu có ban cho 
nhiều của cải quý giá nhiều như vậy, cho nên, chúng nó 
đồng ý ngay. 

Chúng đặt Đức-Bồ-tát Long-vương nằm xuống mặt 
đất, xin nhận tất cả số của cải từ ông trưởng giả ẨỊãra 
lải buôn giàu có ban cho. Chúng đi được một đoạn 
đường, rồi đứng lại một nơi kín, bởi vì chúng nghĩ rằng: 

“Con Long-vương ấy bị thương nặng như vậy, chắc 
chan nó sẽ chết, chúng ta đứng chờ ở đây, rồi khiêng nó 
đem về ăn thịt. ” 

Sau khi nhỏm 16 người con của các thợ săn đi rồi, 
ông trưởng giả ẨỊãra lái buôn lấy con dao bén cắt từng 
sợi dây mây cột trên thân hình của Đức-Bồ-tát Long- 
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vương Sankhapala, nhẹ tay rút ra từng sợi dây, rôi thả 
Đức-Bồ-tát Long-vương được tự do, thóat khỏi chết. 

Đức-Bồ-tát Long-vương đã bị nhiều thương tích nên 
sức yếu, bò đi một cách mệt nhọc, ông trưởng giả Ẵịãra 
lái buôn đi theo sau tiễn đưa Đức-Bồ-tát Long-vương 
cho đến bờ sông Kannavennã. Bò xuống sông được một 
khoảng, Đức-Bồ-tát Long-vương ngẩng đầu lên cám ơn 
ông trưởng giả ẪỊãra lái buôn đã cứu sống mình. 

Đức-Bồ-tát Long-vương ngự trở về cõi long cung, liền 
sau đó, Đức-Bồ-tát Long-vương cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo xuất hiện lên cõi người tìm ông trưởng giả 
ẴỊãra lái buôn. 

Khi ấy, ông trưởng giả ẴỊãra lái buôn vẫn đang còn 
đứng tại bờ sông Kannavennã, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Sankhapãla liền tán dương ca tụng ân đức của ông 
trưởng giả ẴỊãra lái buôn rằng: 

- Kính thưa Ngài trưởng giả ẪỊãra, Ngài như là cha 
mẹ của tôi, Ngài là người đã cứu song tôi, Ngài là người 
bạn tốt của tôi. Tôi còn song như thế này là nhờ ơn Ngài 
cứu sống. 

Tôi thành tâm kỉnh mời Ngài đến cõi long cung của 
tôi, nơi ẩy có vật thực ngon lành, có đầy đủ các ngũ dục, 
có các cảnh đẹp như cõi Đức-vua-trờỉ Vãsava (Sakka). 

Nghe Đức-Bồ-tát Long-vương diễn tả cõi long cung, 
ông trưởng giả ÃỊãra cũng muốn biết cõi long cung nên 
nhận lời mời ngay. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sahkhapãla thỉnh ông trưởng 
giả Ẵịãra xuống tại long cung do oai lực của Đức-Bồ- 
tát Long-vương, rồi thỉnh ông trưởng giả lên ngồi trên 
ngai vàng, bởi vì ông trưởng giả Ẵịãra được tôn là bậc 
đại-ân-nhân. Đức-Bồ-tát Long-vương kính dâng 300 bà 
Hoàng-hậu của mình đế phục vụ ông trưởng giả ẨỊãra. 
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Ông trưởng giả ẪỊãra hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long cung suốt một năm. Sau đó, ông thưa với Đức-Bồ- 
tát Long-vương Sankhapãla rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Saúkhapãla kỉnh mến, Ngài 
đã ban cho tôi được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long 
cung suốt một năm. Nay, tôi muốn xin từ giã Đức Long- 
vương trở lại cõi người, bởi vì, tôi có ỷ nguyện muốn 
xuẩt-gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe ông trưởng già ẴỊãra thưa như vậy, biết không 
thể thỉnh mời ở lại thêm được nữa, Đức-Bồ-tát Long- 
vương Sankhapãla dâng các thứ vật dụng cần thiết đến 
ông trưởng giả Ẫịãra đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức- 
Bồ-tát Long-vương cùng đoàn tùy tùng theo tiễn đưa ông 
trưởng giả Ẵịãra từ cõi long cung trở lại cõi người. 

Ông trưởng giả Ẵịãra đi vào rừng núi Himavanta 
(Hy-mã-lạp-sơn) xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, hành đạo suốt 
thời gian lâu. 

về sau, vị đạo-sĩ ẴỊãra đi ra khỏi rừng núi Himavanta 
du hành đến kinh-thành Bãrãnasĩ, nghỉ tại vườn thượng 
uyển của Đức-vua Bãrãnasĩ. Buổi sáng, vị đạo-sĩ đi vào 
kinh-thành khất thực, đi ngang qua cửa cung điện của 
Đức-vua Bãrãnasĩ. 

Khi ấy, Đức-vua Bãrãnasĩ nhìn thấy vị đạo-sĩ ẴỊãra 
với dáng đi nghiêm chỉnh, liền phát sinh đức-tin nơi vị 
đạo-sĩ. Đức-vua truyền lệnh các quan đi thỉnh mời vị 
đạo-sĩ vào cung điện. Đức-vua thỉnh vị đạo-sĩ ngồi trên 
chỗ cao quý, còn Đức-vua ngồi chỗ thấp, rồi đảnh lễ vị 
đạo-sĩ. Đức-vua tự tay cúng dường những món vật thực 
ngon lành, chặt chẽ và ngay ngắn 

Sau khi vị đạo-sĩ ẨỊãra độ vật thực xong, Đức-vua 
đảnh lễ vị đạo-sĩ rồi ngồi một chỗ họp lẽ bèn bạch rằng: 
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- Kính bạch vị đạo-sĩ, Ngài có săc thần đẹp đẽ, có đôi 
mắt trong sáng, Trẫm nghĩ rằng: 

Ngài thuộc dòng dõi cao quỷ hoặc gia đình giàu sang 
phú quỷ. Vậy do nguyên nhân nào mà Ngài từ bỏ nhà đi 
xuất gia trở thành vị đạo-sĩ như vậy? Thưa Ngài. 

Nghe Đức-vua hỏi như vậy, vị đạo-sĩ ÃỊãra tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Bậc cao thượng trong thần dân 
thiên hạ, do trước đây bần đạo tận mắt nhìn thay cõi 
long-cung của Đức Long-vương Sahkhapãla, và bần đạo 
cũng đã hưởng mọi sự an-lạc tại cõi long-cung ẩy. 

Cõi long-cung là quả được phát sinh do đại-thiện- 
nghiệp của Đức Long-vương. Đó là nguyên nhân mà 
bần đạo tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, cho nên, bần 
đạo từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sị đế được thuận 
lợi thực-hành mọi thiện-nghiệp. 

Nghe vị đạo-sĩ tâu như vậy, Đức-vua Bãrãnasĩ bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch vị đạo-sĩ cao quỷ, Trẫm tin chắc chan 
rằng Ngài không nói doi vì mục đích nào khác. 

Vậy, Trẫm xỉn Ngài tường thuật lại sự thật cho Trẫm 
nghe, do nguyên nhân nào mà Ngài tận mắt nhìn thấy 
cõi long-cung và Ngài đã hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long-cung ấy, đế cho Trẫm cũng tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp. 

Vị đạo-sĩ tường thuật lại rằng: 

- Tâu Đại-vương, trước khi trở thành đạo-sĩ như thế 
này, bần đạo vốn là một người lái buôn giàu có ở kinh- 
thành Mỉthỉlã trong nước Videha. Một hôm, bần đạo 
ngồi trên chiếc xe dẫn đầu 500 cỗ xe chở đầy hàng hóa 
đem bán xứ khác. Trên đường đi, bần đạo gặp nhóm 16 
người con của những người thợ săn đang khiêng Đức 
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Long-vương Sankhapala có thân hình to lớn, bân đạo 
bèn hỏi chúng nó rằng: 

Này các ngươi! Các ngươi khiêng Đức Long- 
vương có thân hình to lớn này đi đâu? Đe làm gì? ” 

Chúng nó thưa rằng: 

Kính thưa ông trưởng giả lái buôn, chúng tôi 
khiêng con Long-vương này về xóm nhà Paccanta của 
chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ giết nó đế ăn thịt, thịt con 
Long-vương này ngon lam ỉ ” 

- Tâu Đạỉ-vương, khỉ nghe chúng nó nói vậy, bần đạo 
nhìn thay Đức Long-vương Sahkhapãla đau đớn, kiệt 
sức vì bị nhiều thương tích, liền phát sinh tâm bi muốn 
cứu giúp Đức Long-vương thóat khỏi tai nạn, khỏi bị 
giết chết, nên bần đạo xin trao đoi với chúng nó rằng: 

“Ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người một gói vàng 
ròng, một chiếc xe bò chở đầy hàng hóa, vải, mền,... còn 
ban cho vợ các ngươi những đồ trang sức quỷ giá nữa, 
với điều kiện là các ngươi hãy thả Đức Long-vương này 
được song tự do, ngự trở về cõi long cung. ” 

Tuy chúng nó thèm ăn thịt Đức Long-vương, nhưng 
khi nghe bần đạo ban cho chúng nó nhiều của cải quỷ 
giá như vậy, cho nên, chúng đồng ỷ ngay. 

Chúng nó đặt Đức Long-vương nằm xuống mặt đất, 
rồi nhận tất cả của cải mà bần đạo đã ban cho. Chúng 
nó vui mừng sung sướng trở về nhà. 

Bần đạo tự tay cắt từng sợi dây mây xâu qua thân 
mình của Đức Long-vương, nhẹ tay rút từng sợi dây mây 
ra khỏi thân mình của Đức Long-vương. Khi ẩy, Đức 
Long-vương Sankhapãla được hoàn toàn tự do, bò về 
hướng đông đến con sông Kannavennã một cách vất vả 
vì đau đớn và kiệt sức. 
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Bần đạo đi theo sau tiễn đưa Đức Long-vương cho 
đến bờ sông Kannavennã. Đức Long-vương Sahkhapãla 
bò xuống nước một khoảng rồi ngang đầu lên cám ơn, 
rồi từ giã bần đạo ngự trở về cõi long-cung. 

- Tâu Đại-vương, sau khỉ trở về cõi long-cung không 
lâu, Đức Long-vương Sahkhapãla cùng đoàn tùy tùng 
đông đảo xuất hiện lên cõi người tìm bần đạo. Khi ẩy, 
bần đạo đang còn ở bờ sông Kannavennã, Đức Long- 
vương đứng trước bần đạo nói những lời dịu dàng ngọt 
ngào nghe êm tai rằng: 

“Kính thưa Ngài ẨỊãra, Ngài như là cha mẹ của tôi, 
Ngài thật sự là người bạn tốt thân thiết nhất của tôi. Sở 
dĩ tôi còn song đến bây giờ là nhờ ơn Ngài đã cứu song. 

Kỉnh thưa Ngài ẴỊãra, tôi thành kỉnh mời Ngài đến 
thăm cõi long cung của tôi. Ngài có thế hưởng được mọi 
sự an-lạc trong cõi long cung, cũng như cõi trời của 
Đức-vua Vãsava (Sakka), cõi Tam-thập-tam-thiên. ” 

- Tâu Đại-vương, bần đạo đã nhận lời mời, rồi Đức 
Long-vương mời bần đạo xuống cõi long-cung do oai 
lực của Đức Long-vương. 

Cõi long-cung thật là kỳ diệu, những lâu đài toàn là 
bằng vàng nguy nga lộng lẫy, được trang hoàng bằng 
các thứ ngọc như ngọc mani, ngọc bích,... có nhiều hồ 
nước xỉnh đẹp, các long-nam, long-nữ đều có vẻ đẹp 
kiều diễm từng đoàn dờn ca hát múa hát vui vẻ. 

- Tâu Đạỉ-vương, Đức Long-vương dẫn bần đạo lên 
lâu đài bằng vàng nguy nga lộng lẫy, được trang hoàng 
bằng các thứ ngọc, mời bần đạo ngồi trên ngai vàng, rồi 
Đức Long-vương thưa rằng: 

“Kính thưa Ngài ẴỊãra, tôi kỉnh trọng Ngài như cha 
mẹ của tôi, tôi xin kỉnh nhường ngôi báu này cho Ngài, 
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và cũng xin nhường 300 hoàng-hậu của tôi đên phục vụ, 
hầu hạ Ngài 

- Tâu Đạỉ-vương, bần đạo hưởng mọi sự an-lạc tại 
cõi long-cung được một năm. Trong dịp ẩy, bần đạo có 
đàm thoại với Đức Long-vương Sahkhapãla. 

Nay, bần đạo xỉn thuật lại cuộc đàm thoại ẩy: 

- “Tâu Đức Long-vương Sahkhapãla, Ngài có được 
cõi long cung này bằng cách nào? Chỉnh Ngài tự tạo 
nên hay là chư-thiên hóa ra rồi ban cho Ngài? 

Đức Long-vương Sahkhapãla truyền bảo rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài ẪỊãra, Trẫm có được cõi long cung 
này không phải Trẫm tự tạo nên, cũng không phải do 
chư-thiên hóa ra rồi ban cho Trẫm. Sự thật, Trẫm đang 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung này, đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp mà tiền-kiếp của Trẫm đã tạo. 

- Tâu Đức Long-vương, đạỉ-thỉện-nghỉệp mà tỉền-kỉếp 
của Ngài đã tạo như thế nào? Nay, kiếp hiện-tại, Ngài 
được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi-long cung to lớn 
đẹp đẽ như thế này? 

- Kỉnh thưa Ngài ẴỊãra, tỉền-kỉếp của Trẫm là Đức- 
vua Duyyodhana ngự tại kinh-thành Rặịagaha trị vì 
nước Magadha, có nhiều quyền lực. 

Một hôm, Trẫm suy xét thấy rõ sỉnh-mạng con người 
là ngan ngủi, vô thường, luôn luôn có sự biến đối, Trẫm 
tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, muốn làm phước-thiện 
bổ-thỉ, cho nên, Trẫm truyền lệnh xây dựng bon trại bố- 
thỉ tại bon cửa kinh-thành, Trẫm truyền lệnh xuất tiền 
của trong kho đem bổ-thỉ đến những người nghèo kho. 

Mỗi ngày, Trẫm tự mình đến trại bố-thỉ, ban của cải 
tiền bạc đến những người nghèo khố. 
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Hăng ngày, thỉnh mời các Sa-môn, Bà-la-môn đên 
cung điện, Trẫm tự tay dâng lễ cúng dường những món 
vật thực, và các thứ vật dụng cần thiết đến các Sa-môn, 
Bà-la-môn một cách cung kỉnh. 

Đó là đại-thỉện-nghỉệp mà tỉền-kỉếp của Trẫm đã tạo 
cho đến trọn kiếp ẩy. Lúc lâm chung, Trẫm phát sinh 
tâm mong muốn trở thành Đức Long-vương trong cõi 
long-cung, cho nên, sau khi Trẫm băng hà, tâm tham-ái 
dắt dẫn đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh làm Đức 
Long-vương tên Sahkhapãla trong cõi long-cung này. 

- Tâu Đức Long-vương Sahkhapãla, Ngài có sức 
mạnh phi thường, có phép-thần-thông biến hóa, có chất 
độc khủng khiếp, còn nhóm 16 người con những người 
thợ săn kia không có sức mạnh, không có phép thuật gì. 
Tại sao Ngài lại đế nhóm 16 đứa trẻ ẩy hành hạ Ngài, 
rồi chúng định giết Ngài, đế ăn thịt như vậy? 

- Kỉnh thưa Ngài ẴỊãra, thật ra, Trẫm cỏ sức mạnh 
phi thường, có phép-thần-thông biến hóa, có chất độc 
khủng khiếp, còn nhóm 16 đứa trẻ kia không có sức 
mạnh hơn Trẫm, chúng cũng không có phép thuật gì, 
nhưng vì hôm ấy là ngày giới uposathasĩla mà Trẫm đã 
thọ trì và giữ gìn bát-gỉới uposathasĩla, đế cho được 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn tám điều-giới ẩy, dù 
phải hy sinh sinh-mạng của Trẫm, chứ không đế phạm 
giới, không đế đứt giới. Cho nên, Trẫm nhẫn-nại chịu 
đựng bao nhiêu nỗi khố thân mà không hề phát sinh tâm 
sân, nhẫn-nạỉ chịu đựng đế bát-giới uposathasĩla của 
Trẫm không bị ô nhiễm, không bị đứt. 

Vì vậy, Trẫm chịu để cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ 
Trẫm, rồi chúng nó định giết Trẫm để ăn thịt. Nhưng 
may mắn, Trẫm được Ngài đến kịp cứu song. 
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- Kỉnh thưa Ngài trưởng giả ẪỊãra, Trẫm xuất hiện 
lên cõi người, đế thọ trì bát-giới uposathasĩla vào những 
ngày giới uposathasĩla hằng tháng. Đó là ngày 14, 15 và 
ngày 29, 30 cuối tháng đủ (nếu thảng thiếu vào ngày 28, 
29 cuối tháng). 

Trong ngày bát-gỉớỉ ấy, sau khỉ đã thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, Trẫm đang nằm khoanh vòng quanh 
gò moi, đế giữ gìn bát-giới uposathasĩla. 

Nhóm 16 đứa con những người thợ săn thú vào rừng 
săn thú không được con thú nào, khi chúng trở về, nhìn 
thấy Trẫm nằm khoanh vòng quanh gò moi, chúng nó 
mỗi đứa cầm lao phóng vào thân hình Trẫm, làm cho 
Trẫm kiệt sức, chúng nó xông vào đâm vào thân hình 
của Trẫm 8 lỗ, rồi lẩy dây mây xâu, dùng đòn khiêng ra 
đường. Khi ẩy, Ngài gặp chúng nó, Ngài đã bỏ ra nhiều 
của cải ra đế cứu mạng sổng cho Trẫm. 

- Tâu Đức Long-vương, Ngài là bậc có sức mạnh phi 
thường, có thần thông tự nhiên, có địa vị Đức Long- 
vương cao cả, trị vì trong cõi long-cung này, hưởng mọi 
sự an-lạc. 

Vậy, thấy sự lợi ích nào mà Ngài xuất hiện lên cõi 
người, đế thọ trì rồi giữ gìn bát-giới uposathasĩla, đế 
cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ Ngài và định giết đế ăn 
thịt như vậy? 

- Thưa Ngài trưởng giả ẴỊãra, Trẫm xuất hiện lên cõi 
người, đế thọ trì và giữ gìn bảt-giới uposathasĩla, không 
phải mong muốn được nhiều của cải tài sản, cũng không 
phải muốn được song lâu. Thật ra, Trẫm thọ trì và giữ 
gìn bát-giới uposathasĩla, vì có ỷ nguyện tha thiết muốn 
được tái-sinh trở lại làm người. Vì vậy, Trẫm nhẫn-nại 
chịu đựng bao nhiêu nỗi khố, chỉ quyết tâm giữ gìn bát- 
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giới uposathasila cho được hoàn toàn trong sạnh và trọn 
vẹn 8 điều-giới mà thôi. 

- Tâu Đức Long-vương, táỉ-sỉnh làm người trong cõi 
người cao thượng như thế nào mà Ngài muốn được tái- 
sinh làm người như vậy? 

- Thưa Ngài trưởng giả ẪỊãra, táỉ-sỉnh làm người trong 
cõi người rất cao thượng, bởi vì chỉ có con người mới có 
cơ hội tạo đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật mà thôi. Chỉ 
có con người mới có khả năng trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác, 
hoặc trở thành bậc Thánh Tổi-thượng Thanh-văn-giác, 
hoặc trở thành bậc Thánh Đại-Thanh-văn-giác mà thôi. 

Ngoài con người trong cõi người ra, chúng-sinh trong 
các cõi khác không thế có được những địa vị cao cả 
ấy. Neu Trẫm được táỉ-sỉnh trở lại làm người, thì 
Trẫm sẽ tạo các pháp hành ba-la-mật cho sớm được 
đầy đủ trọn vẹn. 

- Tâu Đức Long-vương, tôi đã từ giã cõi người đến 
cõi long cung này được một năm rồi. Ngài đã ban cho 
tôi nhiều ân huệ, tôi đã hưởng được mọi sự an-lạc trong 
cõi long cung này. Tôi chân thành cảm ơn Ngài, các 
Hoàng-hậu, các cung phi, các hoàng-tử, các công-chúa 
cùng các long-nam, long-nữ đã tận tình lo lẳng cho tôi 
rẩt chu đáo. Tôi thành kỉnh tri ân quỷ vị. 

Bây giờ, tôi xin phép từ giã cõi long cung để trở lại 
cõi người. 

Nghe tâu như vậy, Đức Long-vương hỏi tôi rằng: 

- Thưa Ngài trưởng giả ẨỊãra, các hoàng-hậu, các 
cung phi, các hoàng-tử, các công-chúa và các thuộc hạ 
của tôi, có ai đã hầu hạ phục vụ Ngài không tận tình, 
hoặc đã làm điều gì đế cho Ngài phật ỷ hay không? 
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- Tâu Đức Long-vương, các hoàng-hậu, các cung phi, 
các hoàng-tử, các công-chúa và các thuộc hạ của Ngài 
đã tận tình lo lẳng cho tôi rất chu đáo, họ xem tôi như 
người thân quyến, nhờ Ngài có lòng thương yêu tôi. 

Biết không thể thỉnh mời tôi ở lâu được nữa, Đức 
Long-vương thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài trưởng giả ẨỊãra, đây là viên ngọc 
mani, báu vật của Trẫm, nó có khả năng đặc biệt giúp 
Trẫm thành tựu được những thứ của cải như ỷ. 

Bây giờ Trẫm xỉn kỉnh biếu viên ngọc manỉ này đến 
Ngài, người ân nhân, người bạn thân thiết nhất của Trẫm. 

Kỉnh xỉn Ngài hoan hỷ thọ nhận viên ngọc mani nầy, 
nó sẽ giúp Ngài thành tựu được những thứ của cải như ỷ. 

Sau khỉ thành tựu của cải ẩy xong, xỉn Ngài gìn giữ 
viên ngọc mani này bằng cách đặt vào trong bình nước 
ở trong nhà. 

Khỉ nghe Đức Long-vương thưa như vậy, bần đạo tâu 
rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Sahkhapãla, tôi chân thành 
cảm ơn Ngài, tôi không muốn các thứ của cải nào khác 
nữa, khi tôi trở về cõi người, tôi sẽ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Vậy, kỉnh xỉn Ngài chỉ cần ban cho tôi những thứ vật 
dụng cần thiết của vị đạo-sĩ mà thôi. ” 

Sau khi Đức Long-vương Sahkhapãla ban cho tôi 
những thứ vật dụng cần thiết của vị đạo-sĩ, rồi Ngài 
cùng đoàn tùy tùng tiễn đưa tôi trở về cõi người. 

- Tâu Đại-vương, bần đạo đã thuật lại cuộc đàm thoại 
giữa bần đạo với Đức Long-vương Sankhapãla như vậy. 

Vị đạo-sĩ ÃỊãra tâu tiếp với Đức-vua Bãrãnasĩ rằng: 
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- Tâu Đại-vương, bân đạo nhận thức thây rõ sự an-lạc 
trong cõi người đều là vô thường, vì có sự sinh sự diệt là 
thường, luôn luôn biến đoi, bần đạo thay rõ tội lỗi trong 
ngũ dục (sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc- 
dục), tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên, bần 
đạo từ bỏ nhà, bỏ của cải, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

- Tâu Đại-vương, những trái cây già chỉn, những trái 
cây còn non đều rụng cả, cũng như người già lẫn những 
người trẻ cũng đều từ bỏ thân này (chết), rồi tái-sinh 
kiếp sau như thế nào đều tùy thuộc vào nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ẩy. 

Bần đạo nhận thức thấy rõ quả báu tổt của sự xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. Cho nên, bần đạo bỏ nhà, bỏ của 
cải tài sản, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Lắng nghe vị đạo-sĩ ÃỊãra thuật lại những sự thật 
trong cõi long-cung, cuộc đàm thoại giữa truởng giả 
ÃỊãra (khi chua trở thành đạo-sĩ) với Đức Long-vuơng 
Saốkhapãla tại cõi long-cung nhu vậy, Đức-vua Bãrãnasĩ 
tán duơng ca tụng rằng: 

- Kính bạch đạo-sĩ ẨỊãra, Ngài là bậc thiện-trỉ, bậc 
đa văn túc trí, bậc có trỉ-tuệ sáng suốt, tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. Những người nào có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe lời chỉ dạy 
của bậc thiện-trỉ, những người ẩy chắc chan có được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài ngay trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ ẴỊãra, Trẫm có diễm phúc 
được gần gũi thân cận với Ngài, lẳng nghe lời dạy của 
Ngài, và Ngài đã thuật lại những sự thật mà Ngài đã 
chứng kiến trong cõi long-cung, đặc biệt cuộc đàm thoại 
giữa Ngài với Đức Long-vương Sahkhapãla. Trẫm phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của 
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Ngài, Trẫm sẽ cổ gắng tinh-tấn thực-hành mọi đại-thỉện- 
nghiệp như bổ-thỉ, giữ-giới, ... cho đến trọn đời. 

Kh i ấy, vị đạo-sĩ ÃỊãra tâu với Đức-vua Bãrãnasĩ rằng: 

- Tâu Đại-vương, thật vậy, những người nào có duyên 
lành gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, bậc đa văn túc 
trí, lẳng nghe lời dạy của bậc thiện-trỉ, những người ẩy 
chắc chan sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu 
dài ngay trong kiếp hỉện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Vị đạo-sĩẴỊãra trú tại vườn thượng uyển của Đức-vua 
Bãrãnasĩ suốt bốn tháng mùa mưa xong. Sau đó, Vị đạo-sĩ 
trở lại rừng núi Himavanta, tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục tứ vô lượng tâm cho đến trọn đời. 

Sau khi vị đạo-sĩ ÃỊãra chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời sẳc-giớiphạm thiên. 

Đức-vua Bãrãnasĩ tinh-tấn thực-hành mọi đại-thiện- 
nghiệp như bố-thí, giữ-giới, ... cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, sáu cõi trời dục-giới. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Saúkhapãla giữ gìn ngũ- 
giới và thọ trì bát-giới uposalasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng cho đến trọn đời. 

Sau khỉ Đức-Bồ-tát Long-vương băng hà, đạỉ-thỉện- 
nghiệp cho quả táỉ-sỉnh làm người như ỷ nguyện. 

Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“Sũlehi vijjhiyantopi, koịiyantopi sattĩhi. 

Bhojaputte na kuppãmỉ, esã me sĩlapãramĩ”. 

Ý nghĩa: 

Đức-Bồ-tát Long-vưong Sankhapãla, 

tiền-kiếp của Như-Lai, 

* Khu. lãtakatthakathã, Nidãnakathã, Khu. Apadãna (407), Khu. Cariyãpitka. 
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dù bị nhóm con của những người thợ săn, 
đâm bằng những lưỡi giáo vào thân mình, 
dù bị xâu bằng những sợi dây mây khiêng đi, 
Đức-Bồ-tát vẫn không hề phát sinh tâm sân, 

Đe giữ gìn bát-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng của 
tiền-kiếp Như-Lai. 

Đức-Phật thuyết tích Đức-Bồ-tát Long-vương Sankha- 
pãla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, các cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đang thọ trì giữ gìn bát-giới uposalasĩla 
vô cùng hoan hỷ, tinh-tấn thực-hành giữ bát-giới uposala- 
sĩla trong những ngày giới hàng tháng cho đến trọn đời. 

Tích Sankhapãlajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Sahkhapãlajãtaka này, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Sankhapãla là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng trong thời quá-khứ. 
Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì 
hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Sankhapãlajãtaka 
này liên quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Đức Phụ-vương đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Đức-vua Bãrãnasĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Vị Đạo-sĩ Ẫịãra, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Saạkhapãla, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm luợc tích Đức-Bồ-tát Long-vuơng Sankhapãla, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh giữ- 
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giới ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra, còn có chín pháp- 
hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla quyết định hy 
sinh sinh-mạng để giữ giới, đó là pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla quyết định từ 
bỏ ngai vàng cõi long-cung, lánh xa ngũ-dục, đó là 
pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla có sự tinh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla có đức nhẫn- 
nại chịu đựng khổ đau mà không phát sinh tâm sân, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla giữ gìn lời chân- 
thật thọ ừì bát-giới, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla phát-nguyện: 
“người nào cần lẩy da,... ” đó là pháp-hạnhphát-nguyện 
ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla có tâm-từ với 
nhóm 16 người con của những người thợ săn, đó là 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla giữ tâm bình 
thản trong sự khổ và trong nhóm con của những người 
thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng với pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc 
thượng ẩy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Long-Vưong Sankhapãla 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
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pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
cần phải tạo cho được đầy đủ để trở thảnh Đức-Phật 
Chánh -Đắng- Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tác-ỷ tâm-sở trong 
đại-thiện-tâm và ba tiết-chế tâm-sở trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn các điều-giới của mình được trong sạch và trọn 
vẹn, để cho thân và khẩu được thanh-tịnh. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác gìn giữ giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn, dám hy sinh sinh- 
mạng chứ không để phạm điều-giới thì gọi là pháp-hạnh 
giữ-giới ba-la-mật bậc thượng. 

Đức Long-vương hay còn gọi Rồng Chúa là loài 
chúng-sinh đặc biệt có nhiều phép-thần-thông tự nhiên 
do quả của nghiệp (kammavipãka ỉddhỉ). Do đó, Đức 
Long-vương có thể biến hóa ra thảnh người, hoặc thảnh 
loài chúng-sinh nào theo khả năng của mình. 

Long-vương có cõi riêng gọi là cõi ỉong-cung, có cung 
điện, lâu đài, v.v... toàn bằng vàng bạc, các thứ ngọc quý 
báu... phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp kiếp trước. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla trị vì cõi long- 
cung, có 300 Hoàng-hậu, có nhiều hoàng-tử, công-chúa, 
có các quan trong triều đình tại long-cung. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla rời khỏi cõi 
long-cung, lánh xa sự an-lạc của ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), xuất hiện lên 
cõi người để thọ trì và giữ gìn bát-giới uposalasĩla cho 
được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn tám điều-giới, 
trong những ngày giới hằng tháng. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapãla bị 
nhóm 16 người con của những người thợ săn, đâm mũi 
giáo vào thân mình, rồi xâu bằng sợi dây mây khiêng về 
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xóm nhà, chúng có ý định giết Đức-Bồ-tát Long-vương 
để ăn thịt. Đức-Bồ-tát Long-vưong có đức nhẫn-nại chịu 
đựng bao nhiêu nỗi khổ cùng cực và chấp nhận hy sinh 
sinh-mạng, mà không hề phát sinh tâm sân hận, chỉ có 
đại-thiện-tâm trong sạch để giữ gìn bát-giới uposalasĩla 
cho đuợc hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, với ỷ nguyện 
tha thiết muốn tái-sinh trở lại làm người. 

Kiếp làm người cao quỷ như thể nào, mà Đức-Bồ-tát 
Long-vương Sankhapãla có ỷ nguyện tha thiết muốn tái- 
sỉnh trở lại làm người như vậy? 

Trong tam-giới gồm có 31 cõi chúng-sinh: 11 cõi dục- 
giới, 16 cõi sắc-giới và 4 cõi vô-sắc-giới. Trong 31 cõi 
chúng-sinh, con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
có nhiều điều thuận lợi hơn các chúng-sinh trong các cõi 
khác nhu sau: 

* Chư Đức-Bồ-tát trong cõi người này có nhiều cơ- 
hội tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, còn các 
cõi khác không có cơ-hội thuận lợi nhu cõi nguời này. 

* Chư Đức-Bồ-tát trong cõi người này có khả năng 
thực-hành phạm-hạnh cao-thuợng, có cơ-hội tạo đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật theo ý nguyện của mình, để trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc Bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng Thanh-văn- 
giác hoặc Bậc Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn-giác 
hoặc Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương theo ý nguyện 
của mình, còn các chúng-sinh ở cõi khác không thể đuợc. 

Đức Long-vương cùng các long-nam, long-nữ đều cỏ 
phép-thần-thông tự nhiên do quả của nghiệp (kamma- 
vỉpãka iddhi), có khả năng biến hóa thảnh nguời, thảnh 
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chư-thiên, v.v... nhưng vốn là hạng chúng-sinh vô-nhân 
(không có ba thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si), nên 
không thế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
không thể trở thành bậc Thánh-nhân được. 

Dòng giống long (rồng) tuy có khả năng biến hóa ra 
thành người, hoặc thảnh các loài chúng-sinh khác, nhưng 
nếu có một trong năm trường-họp này thì tự nhiên trở lại 
kiếp con long của mình như trước. 

Năm trường họp như sau: 

1- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp long. 

2- Khi lột lớp da cũ thay bằng lớp da mới. 

3- Khi hành dâm cùng với loài long khác phái. 

4- Khi nằm ngủ say. 

5- Khi chuyến kiếp long (chết). 

Đó là 5 trường họp của tất cả loài long (rồng). 

Đức-Phật dạy: “Được sinh làm người là điều khó...” 

Nay, chúng ta hiện đang là kiếp người có những cơ 
hội tốt thuận lợi, để thực-hành mọi thiện-pháp từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp, cho siêu-tam-giới thiện-pháp tuỳ theo khả năng 
của mình, nhất là cố gắng tinh-tấn tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm đầy đủ trọn vẹn, để làm duyên hỗ trợ 
cho pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh-nhân trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

(Xong phảp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng) 


^ Dhammapadatthakatha, Buddhavagga, tích Erakapattanagarajavatthu. 
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3 - Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật 
(Nekkhammapãramĩ) 

Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật có ba bậc: 

3.1- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Nekkhammapãramĩ) 

Tích Bhisạịãtaka (Phi-xá-cha-tá-ká) 

Tích Bhỉsajãtaka^^\ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm con gia đình Bà-la-môn phú hộ, 
có tâm nhàm chán trong ngũ-dục, nên tạo pháp-hạnh 
xuẩt-gia ba-la-mật bậc hạ (nekkhammapãramĩ) , trở thành 
Đạo-sĩ ở trong rừng Himavanta. Tích này được bắt 
nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đề cập đến một vị tỳ-khưu phát sinh tâm tham muốn 
trong ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục). Đó là năm đối-tượng ràng buộc, nên Đức-Thế- 
Tôn cho truyền gọi vị tỳ-khưu ấy đến, truyền hỏi rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con phát sinh tâm tham muốn trong 
ngũ-dục như vậy, có thật không? 

Vị tỳ-khưu thú thật rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, có thật vậy. Bạch Ngài. 

- Này tỳ-khưu! Do nguyên nhân nào mà con phát sinh 
tâm tham muốn như vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do phiền-não phát sinh. 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


1 «444 4^ 4« 4« 44«é4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Pakiụụakanipãta, tích Bhisajãtaka. 
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- Này tỳ-khim! Con đã xuât-gia trong giáo pháp của 
Như-Lai, đế diệt mọi phiền-não, dẫn đến giải thóat kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Sao con đế phiền-não 
phát sinh, rồi sinh tâm tham muốn ngũ-dục như the! 

Trong quá khứ, khỉ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
chưa xuất hiện trên thế gian, chư bậc thiện-trỉ xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, đem vật-dục (vatthukãma) và phỉền- 
não dục (kilesakãma) làm đổỉ-tượng, đế tự răn dạy, 
nguyền rủa mình. 

Tích Bhi$ajãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết tích Bhisajãtaka được tóm lược 
như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh trong gia đình Bà-la-môn phú hộ 
có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu, cha mẹ đặt tên 
Ngài \ầ Mahãkancanakumãra: Công-tử Mahãkancana. 

Nề sau, cha mẹ của Đức-Bồ-tát sinh đứa con thứ hai 
đặt tên là Upakancanakumãra: Công-tử Upakancana, 
theo tuần tự sinh thêm năm đứa con trai và đứa con gái 
út đặt tên là Kancanadevĩ. 

Đức-Bồ-tát Mahãkancana trưởng thành sau khi học 
thành tài các bộ môn theo truyền thống Bà-la-môn từ 
kinh-thành Takkasilã trở về, cha mẹ muốn cho Đức-Bồ- 
tát lập gia đình, nên bảo rằng: 

- Này Mahãkancana con yêu quỷ! Cha mẹ muốn chọn 
một người con gái cùng giai cấp đem về làm lễ thành 
hôn cho con. 

Nghe cha mẹ dạy bảo như vậy, Đức-Bồ-tát Mahã- 
kancana thưa với cha mẹ rằng: 
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- Kính thưa cha mẹ, con không muôn thành hôn cưới 
ai làm vợ cả, bởi vì con nhận thức thay rõ tam-giới này 
như là nhà tù lớn giam hãm chúng-sinh đáng kinh sợ, 
đầy tai họa đau kho, như lửa đang cháy khắp mọi nơi. 

Con cảm thấy nhàm chán trong ngũ-dục là sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục, thấy tội lỗi trong 
ngũ-dục. Dù trong giấc mộng con cũng không từng thay 
hành dâm, huống hồ gì con đang tỉnh. 

Vậy, làm sao con có thể cưới ai làm vợ được! 

- Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ cưới vợ cho các em 
con. Riêng con chắc chan không muốn cưới vợ. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahãkahcana khăng khăng không 
chịu cưới vợ. Cha mẹ đã khẩn khoản năn nỉ nhiều lần 
không được, nên nhờ các người bạn thân của Đức-Bồ-tát 
Mahãkaũcana đến tha thiết năn nỉ nhưng cũng không 
làm cho Đức-Bồ-tát thay đổi ý kiến. Các người bạn bèn 
hỏi Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này bạn Mahãkahcana thân mến! Bạn muốn gì mà 
không muốn cưới vợ? 

Nghe các bạn hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát trả lời rằng: 

- Này các bạn thân mến! Tôi muốn lánh xa ngũ-dục 
(sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong 
đời, nên tôi không muốn cưới vợ. 

Các bạn không thể thuyết phục được Đức-Bồ-tát 
Mahãkaũcana, nên cha mẹ của Đức-Bồ-tát đến khuyên 
bảo tuần tự sáu người con trai còn lại nên cưới vợ, nhưng 
không có người con trai nào chịu vâng lời theo cha mẹ. 

Cả sáu người con trai đều khăng khăng không chịu 
cưới vợ, thậm chí người con gái út Kahcanadevĩ cũng 
không chịu lấy chồng. 
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Cha mẹ không thê khuyên bảo người con nào được. 

về sau, khi cha và mẹ tuần tự qua đời, Đức-Bồ-tát 
Mahãkaũcana anh trưởng cùng với sáu người em làm lễ 
hoả táng cha và mẹ xong, tất cả bảy anh em đồng tâm 
nhất trí đem tất cả của cải khoảng 800 triệu làm phước- 
thiện đại-thí đến cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, 
rồi bảy anh em dự định cùng dẫn nhau vào rừng núi 
Himavanta, xuất gia trở thảnh đạo-sĩ. 

Xuất-Gia Trở Thành Đạo-Sĩ 

Sau khi làm phước-thiện đại-thí hết phần của cải tài 
sản xong, Đức-Bồ-tát Mahãkancana anh trưởng dẫn sáu 
người em trai, một người em gái, một người tớ trai, một 
người tớ gái và một người bạn hữu cùng nhau đi vào 
rừng núi Himavanta, mỗi người làm một cốc lá gần hồ 
sen lớn, rồi xuất gia trở thảnh đạo-sĩ sống tại nơi ấy. 

Hằng ngày, các đạo-sĩ dẫn nhau vào rừng vừa chuyện 
trò vừa hái trái cây lớn nhỏ, các thứ rau, các loại củ, ... 
đem về cùng ăn chung chuyện trò vui vẻ với nhau. 

Một hôm, trên đường từ trong rừng trở về, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩMahãkancana suy nghĩ rằng: 

“Chúng ta đã từ bỏ nhà cửa, của cải đi xuất-gia trở 
thành đạo-sĩ song trong rừng núi, mà cách song giong 
như đời sổng của người tại gia thế này, không thích hợp 
với bậc xuẩt-gia trở thành đạo-sĩ như chúng ta. ” 

Buổi chiều hôm ấy, gọi tất cả các vị đạo-sĩ tụ hội, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana nói rõ điều suy nghĩ 
của mình, rồi bảo rằng: 

- Này quỷ vị đạo-sĩ! Từ nay, mỗi vị ở tại cốc của mình 
thực-hành phảp-hành thiền-định với đề mục kasina, 
không nên chuyện trò vui vẻ với nhau như thế này nữa. 
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Chỉ một mình tôi đi vào rừng tìm các thứ trái cây lớn 
nhỏ, rau, củ mà thôi, đem về chia ra 11 phần ăn. 

Khi nghe tiếng kiểng đá báo hiệu, mỗi vị từ cốc đi ra 
nghiêm chỉnh, cấn trọng lục-môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ- 
môn, thiệt-môn, thân-môn, ỷ-môn) thanh-tịnh đến tại tảng 
đá này, lãnh một phần ăn đem về cốc đế dùng, rồi tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiền-định với đề mục kasina. 

Trong trường hợp đặc biệt, nếu vị đạo-sĩ nào có sự 
việc gì xảy ra thì vị đạo-sĩ ẩy nên đánh kiếng đá báo 
hiệu, đế tất cả các vị đạo-sĩ sẽ tụ hội tại nơi này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahãkahcana truyền bảo như vậy, 
vị đạo-sĩ Upakahcana em kế thứ nhì bạch rằng: 

- Kỉnh bạch vị Đạo-trưởng, tất cả chúng em đều 
nương nhờ nơi Đạo-trưởng mà xuất gia trở thành đạo-sĩ 
như ngày nay. 

Vậy, Đạo-trưởng là Tôn sư của chúng con, tất cả 
chúng con đều có bon phận hầu hạ phục vụ Tôn sư. Cho 
nên, việc đi vào rừng tìm các thứ trải cây lớn nhỏ, rau, 
củ là phận sự của chúng con. 

- Kính bạch Tôn sư, xin thỉnh Tôn sư, nữ đạo-sĩ 
Kahcanadevĩ em gái và nữ đạo-sĩ tớ gái, cả ba vị đều ở 
tại cốc thực-hành pháp-hành thiền-định, còn lại chúng 
con gồm có tám vị luân phiên nhau, mỗi ngày một vị đi 
vào rừng tìm đủ các thứ trái cây lớn nhỏ, rau, củ, đem 
về chia ra làm 11 phần ăn, đặt trên tảng đá này, rồi 
đánh kiếng báo hiệu. 

Khi nghe tiếng kiểng, xin thỉnh mỗi vị đi ra nhận một 
phần ăn đem về cốc đế dùng, rồi thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục kasina. 

về sau, các đạo-sĩ xuống hồ lấy củ sen lên nấu chín 
chia ra làm 11 phần ăn cho mỗi vị một phần ăn để dùng. 
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Tất cả các vị đạo-sĩ tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề mục kasỉna, có định tâm vững chắc, có nhiều 
oai lực phi thường. 

Khi ấy, cõi trời Tam-thập-tam-thiên của Đức-vua trời 
Sakka bị rung chuyển do oai lực giới-đức của các đạo-sĩ 
ấy, khiến Đức-vua-trời Sakka phải kính phục, nên nghĩ 
rằng: 

“Tất cả các vị đạo-sĩ ẩy có còn hướng tâm đến 
hưởng thụ ngũ-dục hay không? Ta nên thử xem cho biết 
sự thật. ” 

Đức-vua-trời Sakka dùng oai lực giấu phần ăn củ sen 
của vị Đạo-trưởng Mahãkancana. 

Ngày đầu, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkahcana từ trong 
cốc đi ra đến tảng đá không thấy phần ăn củ sen của 
mình, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, vị đạo-sĩ ấy quên chia phần ăn của ta rồi. ” 

Ngày thứ hai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana cũng 
không thấy phần ăn củ sen của mình, nên nghĩ rằng: 

“Chắc ta cỏ lỗi gì, nên vị ấy không chia phần ăn củ 
sen cho ta. ” 

Ngày thứ ba, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana cũng 
không thấy phần ăn củ sen của mình, nên nghĩ rằng: 

“Do nguyên nhân nào mà quỷ vị không chia phần ăn 
củ sen cho ta suốt ba ngày qua ? 

Nếu ta có lỗi thì ta nên xỉn lỗi, rồi ta xin quỷ vị tha 
thứ lỗi cho ta. ” 

Nghĩ như vậy, chiều hôm ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãkaũcana đánh tấm kiểng đá báo hiệu. 

Nghe tiếng kiểng đá, tất cả các vị đạo-sĩ cùng nhau 
đến tụ hội tại nơi quy định. Một vị đạo-sĩ hỏi rằng: 
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- Kính thưa quỷ vị, vị nào đánh kiêng đá, có điêu gì 
xảy ra vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩMahãkancana bảo rằng: 

- Này quỷ vị, chinh tôi là người đánh kiểng đá. 

Các vị đạo-sĩ thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, do nguyên nhân gì mà Tôn sư 
đánh kiếng đá vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩMahãkahcana hỏi rằng: 

- Này quỷ vị! Đã ba ngày qua liên tục, ba vị nào có 
phận sự đi tìm củ sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm trước cách nay ba 
hôm, phiên con đi tìm củ sen. Bạch Ngài. 

- Này con! Ngày hôm ấy, con có nhớ chia phần củ sen 
cho thầy hay không? 

- Kỉnh bạch Tôn sư, ngày hôm ấy, con đã chọn lựa 
những củ sen ngon nhất làm phần ăn đế kỉnh dâng đến 
Tôn sư trước. Bạch Ngài. 

- Này quỷ vị! Ngày hôm qua vị nào đi tìm củ sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm qua, phiên con đi tìm 
củ sen. Bạch Ngài. 

- Này con! Ngày hôm qua, con có nhớ chia phần ăn 
củ sen cho thầy hay không? 

- Kính bạch Tôn sư, hôm qua, con đã chọn lựa những 
củ sen ngon nhất làm phần ăn đế kỉnh dâng đến Tôn sư 
trước. Bạch Ngài. 

- Này quỷ vị! Ngày hôm nay, vị nào đi tìm củ sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 
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- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm nay, phiên con đi tìm 
củ sen. Bạch Ngài. 

- Này con! Ngày hôm nay, con có nhớ chia phần ăn 
củ sen cho thầy hay không? 

- Kính bạch Tôn sư, hôm nay, con đã chọn lựa những 
củ sen ngon nhất làm phần ăn đế kỉnh dâng đến Tôn sư 
trước. Bạch Ngài. 

Nghe ba vị đạo-sĩ bạch như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãkahcana báo cho biết rằng: 

- Này quý vị! Suốt ba ngày qua, thầy đến tảng đá đế 
nhận phần ăn của mình, nhưng không được phần ăn củ 
sen nào cả. 

* Ngày đầu, thầy nghĩ rằng: “Vị chia phần ăn, quên 
phần của ta rồi. ” 

* Ngày hôm qua, thầy nghĩ rằng: “Chắc ta có lỗi gì? ” 

* Ngày hôm nay, thầy nghĩ rằng: “Ta nên đánh kiếng 
đá, báo quỷ vị đến tụ hội tại nơi này. 

Neu ta có lỗi thì ta nên xin quỷ vị tha lỗi. ” 

Đó là nguyên nhân mà thầy đánh kiểng đá chiều nay. 

Nay, thầy đã nghe ba vị làm phận sự tìm củ sen trong 
ba ngày qua, đều có chia phần ăn củ sen cho thầy, 
nhưng sự thật, thầy không nhận được phần ăn củ sen. 

Vậy, ai là người ăn cắp phần ăn củ sen ấy? 

Thật ra, ăn cắp phần ăn củ sen, đó là điều đáng trách 
đổi với bậc đã từ bỏ nhà cửa, của cải đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ như chúng ta. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana truyền bảo 
như vậy, tất cả các vị đạo-sĩ đều phát sinh tâm ghê-sợ 
tội-lỗi mà thốt lên kinh ngạc rằng: “Ô! Tội lỗi thật!” 

Khi ấy, vị thỉên-nam ngự trên cây trong rừng gần hồ 
nước, hiện xuống dưới đất, đến ngồi nơi hội họp ấy; một 
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con voi phá chuồng, chạy trốn trong rừng, thỉnh thoảng 
đến đảnh lễ chư đạo-sĩ, cũng đến đứng nơi ấy; một con 
khỉ bị thầy bắt rắn bắt buộc diễn trò với con rắn hổ 
mang, nên chạy trốn vào rừng sống gần hồ nước cũng 
đến ngồi nơi ấy; Đức-vua-trời Sakka hiện xuống ẩn 
mình không để ai thấy cũng chứng kiến tại nơi ấy. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Upakahcana, em trai kế của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkaũcana, đứng dậy thành kính đảnh 
lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana Tôn sư, và kính 
trọng các vị đạo-sĩ, với lòng chân thành xin bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, xỉn Thầy cho phép con bộc bạch 
sự trong sạch của con có được không? 

Nghe Upakahcana bạch như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãkahcana bảo rằng: 

- Này Upakahcana! Thầy cho phép con tự nhiên bộc 
bạch sự trong sạch của con. 

Những Lòi Thề Gọi Là Độc Địa 

* Vị đạo-sĩ Upakahcana đứng giữa nhóm đạo-sĩ bộc 
bạch sự trong sạch của mình, xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cẳp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy có được nhiều ngựa, 
nhiều bò, nhiều vàng bạc, có được người vợ xỉnh đẹp dễ 
thương thật đáng yêu quỷ nhất, có nhiều con trai con gái 
thật dễ thương. 

Sở dĩ, đó gọi là lời thề độc địa là vì vị đạo-sĩ ấy thấỵ 
những thứ vật-dục ấy có nhiều chừng nào, thì nỗi khổ 
thân, khổ tâm cũng có nhiều chừng ấy, bởi vì những thứ 
ấy đều vô thường, là khổ cả. 

Vị đạo-sĩ này là người lánh xa ngũ-dục (là sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), có tâm nhàm chán 
trong ngũ-dục, bởi vì đó là năm đối-tượng ràng buộc. 
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Các vị đạo-sĩ khác cũng thấy rõ, biết rõ tội lỗi của vật- 
dục (vatthukãma) và phiền-não-dục (kdesakãma). 

Vì vậy, khi nghe vị đạo-sĩ Upakancana thề độc địa 
như vậy, các vị đạo-sĩ đều bịt hai lỗ tai lại. Còn Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩMahãkancana bảo rằng: 

- Này Upakancana! Lời thề của con thật là độc địa 
quá! Con không ăn cắp củ sen thật sự. 

Vậy, con nên ngồi xuống chỗ ngồi của mình. 

* Tiếp theo vị đạo-sĩ em trai thứ nhì đứng dậy thành 
kính đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana, xin bộc 
bạch sự trong sạch của mình, xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy thích trang sức, thoa 
bột trầm đỏ thơm tho, mặc vải từ vùng Kãsi, là người có 
nhiều con trai con gái dễ thương, là người say mê đắm 
đuối trong ngũ-dục. 

Bởi vì, người nào say mê đắm đuối trong ngũ-dục thì 
người ấy phải chịu bao nhiêu nỗi khổ. 

* Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo-sĩ em trai thứ ba xin 
thề với lời độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy là người tại gia có 
nhiều ruộng đất, nhiều lúa gạo đầy kho, nhiều của cải 
ngọc ngà châu báu, nhiều con trai con gái, có danh 
tiếng, say mê trong ngũ-dục, người ẩy song tại gia như 
vậy, không thay sự già, sự bệnh của mình. 

Bởi vì, người sống tại gia có đầy đủ ngũ-dục, chắc 
chắn sẽ có nhiều nỗi khổ lớn lao. 

* Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo-sĩ em trai thứ tư xin 
thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
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sen của Thầy thì xỉn cho người ấy được làm lễ đăng 
quang lên ngôi vua có nhiều quyền lực, có sức mạnh, 
xâm chiếm các nước khác làm nước chư hầu, trị vì đất 
nước rộng lớn có bổn biến làm ranh giới. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong ngôi vị để-vưong. Đức-vua 
càng lớn thì càng có nhiều nỗi khổ. 

* Tiếp theo cũng nhu vậy, vị đạo-sĩ em trai kế thứ 
năm xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy là vị thầy Bà-la-môn 
say mê trong sự xem sao, đoán so không bao giờ biết 
chán, được Đức-vua, các quan, các phú hộ,... thường 
đến lễ bái cúng dường người ẩy. 

Bởi vì, tâm tham-ái trong lễ vật cúng duờng là nhân 
sinh khổ thân, khổ tâm. 


* Tiếp theo cũng nhu vậy, vị đạo-sĩ em trai kế thứ sáu 
xin thề với lời thề độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy được mọi người trong 
đời suy tôn là người tài giỏi về môn tụng thần chú; 
người ẩy được noi danh lan truyền khắp mọi nơi, nên có 
nhiều người đem các phấm vật đến lễ bái cúng dường 
người ẩy. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong lễ vật cúng duờng. 

* Tiếp theo cũng nhu vậy, vị đạo-sĩ bạn hữu xin thề 
với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cẳp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy được Đức-vua ban 
cho xóm làng trù phú đế lẩy thuế, lúc nào cũng phát sinh 
tâm tham hoan hỷ cho đến chết. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong của cải tài sản. 
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* Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo-sĩ tớ trai xin thề với 
lời thề độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ẩy được Đức-vua ban ân 
huệ làm chủ một vùng trù phú, ngày đêm thưởng thức ca 
hát, nhảy múa vui chơi trong đám bạn hữu. Xin đừng 
gặp điều không may nào xảy ra cả. 

Bởi vì, thấy rõ, biết rõ tội lỗi trong vật-dục và phiền- 
não-dục là nhân sinh khổ. 

* Tiếp theo cũng như vậy, nữ đạo-sĩ Kahcanadevĩ em 
gái út xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, nếu người nữ nào ăn cắp phần ăn 
củ sen của Thầy thì xin cho người nữ ẩy được Đức-vua 
cao cả nhất trên trái đất, tẩn phong người nữ ẩy là đệ 
nhất Chánh-cung Hoàng-hậu cao cả nhất đứng đầu 
trong 16 ngàn hoàng-hậu, cung phi mỹ nữ. 

Bởi vì, nữ đạo-sĩ có tâm nhàm chán trong ngũ-dục, 
xem ngũ-dục ví như đống phẩn có mùi hôi thối nên tránh 
xa, thấy rõ, biết rõ tội-lỗi trong ngũ-dục. 

* Tiếp theo cũng như vậy, nữ đạo-sĩ tớ gái xin thề 
với lời độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch Tôn sư, nếu tớ gái nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho tớ gái ẩy không biết sợ sệt, ngồi 
ăn chung những món ăn ngon với những người chủ. 

Bởi vì, người tớ gái ngồi ăn chung với chủ, đó là điều 
bất-hạnh. 

* Tiếp theo vị thỉên-nam xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch vị Đạo-sư, nếu thỉên-nam nào ăn cắp 
phần ăn củ sen của Đạo-sư thì xin cho kiếp sau của 
thiên-nam ẩy sẽ là Ngài Trưởng-lão trụ-trì một ngôi 
chùa lớn cũ tại kinh-thành lớn, nên thường sửa chữa, 
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làm mọi công việc hăng ngày, là Ngài Trưởng-lão ham 
mê làm việc suốt ngày. 

Bởi vì, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp vị 
thiên-nam này đã từng là Ngài Trưởng-lão trụ-trì một 
ngôi chùa lớn cũ, nên phải sửa chữa, làm mọi công việc 
hằng ngày, phải chịu bao nhiêu khổ cực. 

Vì vậy, vị thiên-nam tuởng nhớ lại tiền-kiếp của mình 
mà kinh sợ. 

* Tiếp theo con voi cũng xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kỉnh bạch vị Đạo-sư, nếu con voi nào ăn cắp phần 
ăn củ sen của vị Đạo-sư thì xin cho con voi ẩy bị buộc 
bổn chân, cố và eo buộc bằng sợi dây xích chắc chắn, bị 
dắt ra khỏi rừng yên tịnh này, dẫn về kinh-thành, bị đâm 
bằng lưỡi giáo, bị móc bằng câu móc. 

* Tiếp theo con khỉ cũng xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch vị Đạo-sư, nếu con khỉ nào ăn cắp phần 
ăn củ sen của vị Đạo-sư thì xin cho con khỉ ẩy bị đeo 
vòng hoa đẹp nơi co, bị xỏ lỗ tai, bị đánh bằng roi. Vị 
thầy ran tập luyện con khỉ xong, bắt con khỉ ẩy diễn trò 
với rắn hố mang, bắt đến gần miệng rắn hố mang. Con 
khỉ ẩy bị buộc co dắt đi diễn trò với rắn hố mang theo 
các ngõ đường trong kinh-thành. 

Nghe tất cả 13 vị có lời thề độc địa nhu vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩMahãkancana nghĩ rằng: tất cả 

“Không biết cỏ ai nghĩ rằng ta không mất phần ăn củ 
sen mà nói rằng mất hay không, đế bộc bạch sự trong 
sạch của mình. 

Vậy, ta cũng xin thề với lời độc địa trước sự hiện diện 
của tất cả quỷ vị rằng: 

- Này quỷ vị! Người nào nói dổi rằng: “Phần ăn củ 
sen không mất mà nói mất, hoặc có nghi ngờ người nào, 
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thì xin cho người ây say mê hưởng mọi thứ ngũ-dục 
(vatthukãma) với tâm phiền-não-dục (kilesakãma), không 
được đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, cho đến chết ở trong 
gia đình. 

Ân mình nghe 11 vị đạo-sĩ, vị thiên-nam và con voi, 
con khỉ bộc bạch tâm trong sạch của mình như vậy, mà 
họ cho rằng: “Đó là lời thề độc địa ”, nên Đức-vua-trời 
Sakka nghĩ rằng: 

“Ta có tảc-ỷ giấu phần ăn củ sen của vị Đạo-sư suốt 
ba ngày qua, đế thử nhóm đạo-sĩ xem. Nay nghe họ đều 
tỏ vẻ nhàm chán trong ngũ-dục thật sự, thấy tội-ỉỗi ngũ- 
dục như nho bãi nước miếng, nên họ đều thề với lời thề 
mà họ cho là độc địa. 

Vậy, ta nên bạch hỏi nguyên nhân nào mà họ phát 
sinh tâm nhàm chán trong ngũ-dục như vậy ” 

Đức-vua-trời Sakka hiện ra ngự đến đảnh lễ Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩMahãkahcana, rồi truyền hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sư Mahãkahcana, phần đông 
chúng-sinh trong đời mong mỏi, tìm kiếm những ngũ- 
dục, nên tạo ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp, bởi vì 
ngũ-dục là đoỉ-tượng đáng mong ước, đáng hài lòng ưa 
thích, đáng say mê đoi với chúng-sinh trong đời này. 

Đối với quỷ Ngài đạo-sĩ nhận thức thế nào về ngũ-dục 
mà phát sinh tâm nhàm chán trong ngũ-dục như vậy? 
Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩMahãkahcana tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trời Sakka, bởi vì say mê trong 
ngũ-dục, nên phần đông chúng-sinh tạo thân hành ác, 
tạo khấu nói ác, đế phải chịu mọi cảnh khố như bị hành 
hạ đánh đập, bị giam cầm trong nhà tù, bị chém giết. 
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Bởi VÌ say mê trong ngũ-dục nên phân đông chúng- 
sinh phát sinh tâm dế duôi, quên mình tạo ác-nghiệp mà 
bậc thiện-trỉ chê trách. Những người ẩy phải chịu quả 
kho trong kiếp hiện-tại. Sau khi chết, nếu ác-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau thì sẽ sinh trong bon 
cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

Do thấy tội lỗi của ngũ-dục như vậy, nên các đạo-sĩ 
phát sinh đại-thiện-tâm nhàm chán trong ngũ-dục. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka bạch thú thật rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sư Mahãkahcana cao thượng, 
Trẫm muốn thử xem quỷ vị đạo-sĩ có còn hướng tâm đến 
hưởng thụ ngũ-dục hay không, nên mới lẩy giấu phần ăn 
củ sen của Ngài Đạo-sư suốt ba ngày liên tiếp. 

Tất cả quỷ Ngài đạo-sĩ đều là những bậc cỏ gỉớỉ-đức 
trong sạch, hoàn toàn không phạm tội trộm cắp. 

- Kính bạch Ngài Đạo-sư Mahãkahcana, đây là ba 
phần ăn củ sen của Ngài. 

Đức-Vua-Tròi Sakka Bị Quở Trách 

Nghe Đức-vua-trời Sakka bạch như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩMahãkancana tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, các vị đạo-sĩ chúng tôi 
không phải những người thuộc hạ của Đức-vua-trời, 
chúng tôi không phải những người đế cho Đức-vua-trời 
thử xem như vậy. 

Các đạo-sĩ chúng tôi không phải thân quyến cũng 
không phải bạn hữu của Đức-vua-trời. 

Tại sao Đức-vua-trời ngự xuống đây làm trò đùa với 
các đạo-sĩ chúng tôi như vậy! 
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Đức-Vua-Tròi Sakka Sám Hôi Và Xin Nương Nhờ 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana quở trách như 
vậy, Đức-vua-trời Sakka cúi xin lỗi bằng câu kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sư Mahãkancana cao thượng, 
Trẫm xin hết lòng thành kỉnh đảnh lễ, xin sám hổi Ngài 
Đạo-sư cùng quỷ vị đạo-sĩ, cầu xin quý Ngài tha thứ lỗi 
cho Trẫm đã phạm đến quỷ Ngài lần này. Trẫm cầu 
mong chư bậc thiện-trỉ, có đức nhẫn-nại, cỏ tâm từ tế độ 
không ghét bỏ Trẫm. 

Trẫm xỉn Ngài Đạo-sư là vị Tôn sư, là Đức Phụ-thân 
của Trẫm, Trẫm xin nương nhờ bóng mát dưới đôi bàn 
chân của Ngài Đạo-sư. 

Kh i Đức-vua-trời Sakka thảnh tâm sám hối lỗi lầm 
của mình, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana tha thứ lỗi 
cho Đức-vua-trời Sakka và khuyên bảo nhóm vị đạo-sĩ 
cũng nên tha thứ lỗi cho Đức-vua-trời Sakka nữa. 

Vâng lời Thầy, nhóm đạo-sĩ đều hoan hỷ tha thứ lỗi 
cho Đức-vua-trời Sakka. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana khuyên dạy 
nhóm đệ-tử rằng: 

- Này các con! Tất cả chúng ta được thay Đức-vua- 
trời Sakka cao cả trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đó 
là điều vinh hạnh đoi với chúng ta song trong rừng như 
thế này. Neu song tại nhà thì chúng ta không có cơ hội 
thấy Đức-vua-trời Sakka như vậy. 

- Này các con! Các con nên phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hỷ, hãy nên tha thứ lỗi cho Đức-vua-trời Sakka, 
bởi vì thầy đã nhận lại được phần ăn củ sen rồi. 

Sau đó, Đức-vua-trời Sakka thảnh kính đảnh lễ Đức 
Đạo-sư Mahãkahcana và nhóm đạo-sĩ, rồi xin phép ngự 
trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Tất cả nhóm đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định, 
đều chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới và chứng đắc các 
phép-thần-thông. 

Sau khi nhóm đạo-sĩ chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên. 

Sau khi thuyết về tích Bhỉsajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy chu tỳ-khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư đạo-sĩ thiện-trí tiền bối đều 
đem ngũ-dục ra làm đổi-tượng đế thề với lời thề gọi là 
độc địa theo cảm tưởng của mình như vậy. 

Đức-Thế-Tôn thuyết yề pháp chân-lý ứ Thánh-để, 
tỳ-khim có tâm tham muốn trong ngũ-dục thấy rõ tội-lỗi 
của ngũ-duc, nên nhàm chán ngũ-dục, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
tại nơi ấy. 

Tích Bhi$ajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Bhisajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama làm đạo-sĩ Mahãkaũcana trong thời 
quá khứ. Đen khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Bhisajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại của những nhân 
vật ấy nhu sau: 

- Vị đạo-sĩ Upakahcana em trai thứ nhất, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Vị đạo-sĩ em trai thứ nhì, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Vị đạo-sĩ em trai thứ ba, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 
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- Vị đạo-sĩ em trai thứ tư, nay kiêp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vị đạo-sĩ em trai thứ năm, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Punna. 

- Vị đạo-sĩ em trai thứ sáu, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Vị nữ đạo-sĩ Kahcanadevĩ em gái út, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Vị đạo-sĩ tớ gái, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đạỉ-đức 
tỳ-khim-ni Khujjuttarã. 

- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão KãỊudãyĩ. 

- Vị đạo-sĩ tớ trai, nay kiếp hiện-tại là cận-sự-nam 
Cittagahapati. 

- Vị thỉên-nam cội cây, nay kiếp hiện-tại là Dạ-xoa 
Sãtãgira. 

- Con voi, nay kiếp hiện-tại là voi chúa Pãlileyya. 

- Con khỉ, nay kiếp hiện-tại là con khỉ dâng mật ong 
đến Đức-Phật Gotama tại rừng Pãlileyya. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkaĩicana, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkahcana, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh xuẩt-gia 
ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la-mật 
khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkahcana đem tất cả của cải 
làm phước bố-thí, đó là pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkahcana giữ-giới trong 
sạch, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahãkancana có trí-tuệ suy xét 
đúng đắn, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana có sự tinh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana phát-nguyện bằng 
lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana có tâm-từ đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkancana có tâm-xả đối với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng một lúc với pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la- 
mật bậc hạ này. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Mahãkaiicana 

Pháp-hạnh xuất-gỉa ba-la-mật bậc hạ là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh xuất-gỉa ba-la-mật đó là đạỉ-thỉện-tâm 
trong sạch nhàm chán trong ngũ-dục (sẳc-dục, thanh- 
dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục). 

Trong tích Bhisạịãtaka này, Đức-Bồ-tát Mahãkahcana, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh trong gia đình phú hộ. 

Kh i Đức-Bồ-tát Mahãkahcana truởng thành, cha mẹ 
khuyên bảo Đức-Bồ-tát nên cuới vợ, nhung Đức-Bồ-tát 
khăng khăng từ chối, không chịu cuới vợ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát thấy rõ tội lỗi trong ngũ-dục. 
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Đức-Bô-tảt Mahakancana huynh trưởng làm gương 
cho sáu người em trai và một người em gái noi theo. 

Sau khi cha mẹ qua đời, Đức-Bồ-tát Mahãkancana 
đem tất cả của cải làm phước-thiện đại-thí đến những 
người nghèo khổ, rồi dẫn sáu người em trai, một người 
em gái, một người bạn hữu, một người tớ trai và một 
người tớ gái đi vào rừng Himavanta, xuất gia trở thảnh 
đạo-sĩ. 

Tất cả nhóm vị đạo-sĩ đều là những người có tâm 
nhảm chán trong ngũ-dục, thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi 11 vị đạo-sĩ này chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

(Xong pháp-hạnh xuẩt-gỉa Ba-la-mật bậc hạ) 
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3.2- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Nekkhamma Upapãramĩ) 

Tích Hatthipãlajãtaka (Hach-thi-pa-lá-cha-tá-ká) 

Tích Hatthỉpãlajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm công-tử Hatthipãla tạo 
pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật bậc trung (nekkhamma- 
upapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Chư tỳ-khưu tụ hội tại 
giảng đường đàm đạo về nhiều người từ bỏ nhà, xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Thể-Tôn, 
đông đảo như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo với nhau 
về vẩn đề gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về vấn đề như 
vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hỉện-tại Như-Laỉ 
đã tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, xuẩt-gia 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thuyết pháp tế độ 
các hàng thanh-văn đệ-tử, nên có nhiều người từ bỏ nhà, 
xuẩt-gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Như- 
Lai rất đông như vậy, mà những tiền-kiếp Như-Lai khi 
còn là Đức-Bồ-tát từ bỏ nhà, xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
cũng có nhiều người từ bỏ nhà, đi theo Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ 
rất đông. 


1 «444 4 ^ •• 4 4 « 4«4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Vĩsatinipãta, tích Hatthipãlajãtaka. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài. 

Tích Hatthipãlajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Hatthỉpãlajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Esukãrĩ ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. Đức-vua Esukãrĩ có 
vị Quan thừa-tướng vốn là người bạn thân thiết từ thời 
thơ ấu. Đức-vua và Quan thừa-tướng cả hai đều chưa có 
con nối dòng. Một hôm Đức-vua Esukãrĩ truyền bảo 
giao ước với Quan thừa-tướng rằng: 

- Này khanh thân mến! Hai chúng ta chưa có con kế 
thừa. Sau này, nếu bạn có công-tử thì Trẫm sẽ truyền 
ngôi báu cho công-tử của bạn. Hoặc nếu Trẫm có Thái- 
tử thì Thái-tử sẽ thừa hưởng gia sản của bạn. 

Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa-tướng đã giao ước 
chắc chắn với nhau như vậy. 

Một hôm, Quan thừa-tướng đi kinh lý địa phương 
thâu thuế của mình, ngồi trên xe trở về kinh-thành, đến 
bên ngoài cửa hướng đông, gặp một người đàn bà khốn 
khố tên Bahuputtỉka có bảy đứa con trai nhỏ: đứa ăm 
trên tay, đứa ngồi trên vai, đứa dắt theo sau, còn các 
đứa khác đi trước, đi sau bà. Quan thừa-tướng hỏi người 
đàn bà ấy rằng: 

- Này người đàn bà khốn khổ! Cha của bảy đứa trẻ 
này ở đâu vậy? 

Người đàn bà thưa rằng: 

- Kính thưa quan lớn, cha của bảy đứa con này đâu 
có thường ở đây. 

Quan thừa-tướng hỏi rằng: 
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- Này người đàn bà khôn khô! Bà làm cách nào mà có 
bảy đứa con trai như vậy? 

Nghe quan lớn hỏi như vậy, cảm thấy lúng túng, bà 
nhìn thấy một cây đa lớn bên ngoài cửa thành, chỉ tay về 
phía cây đa ấy mà thưa rằng: 

- Kỉnh thưa quan lớn, tiện nữ này đến cầu xỉn chư- 
thiên ngự tại cây đa, nên tiện nữ có được bảy đứa con 
trai như vậy. 

Nghe người đàn bà khốn khổ thưa như vậy, Quan 
thừa-tướng xuống xe, đến chỗ cây đa, cầm nhánh cây đa 
lay động, nói lời hăm doạ chư-thiên rằng: 

- Này chư-thỉên cội cây! Hằng năm, Đức-vua đã 
truyền lệnh xuất ra một so tiền 1.000 kahãpana, đế làm 
lễ cúng dường đến các ngươi. Sao ngươi không dâng lên 
Đức-vua nhiều hoàng-tử, nhiều công-chúa! Còn người 
đàn bà khốn kho kia có ân nghĩa gì đoi với ngươi, mà 
ngươi ban cho bà ẩy bảy đứa con trai như vậy! 

Kỳ hạn trong khoảng bảy ngày, kể từ ngày hôm nay, 
nếu nhà ngươi không dâng lên Đức-vua của ta các 
hoàng-tử, đến ngày thứ bảy, thì ta sẽ ra lệnh chặt cây đa 
này ra thành từng đoạn nhỏ, đào gốc chặt rễ. 

Sau khi nói lời hăm dọa xong, Quan thừa-tướng lên 
xe vào kinh-thành, trở về tư dinh của mình. 

Sáng ngày hôm sau, Quan thừa-tướng lại đến cây đa 
cũng nói lời hăm dọa, mỗi buổi sáng như vậy. 

Đến sáng ngày thứ sáu, Quan thừa-tướng cầm nhánh 
cây đa lay động, dõng dạc nói lời hăm dọa rằng: 

- Này chư-thiên cội cây! Chỉ còn một đêm nay nữa mà 
thôi. Neu các ngươi không chịu dâng lên Đức-vua của ta 
các hoàng-tử thì sáng ngày mai các ngươi phải bị phạt. 
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Nghe lời dõng dạc hăm dọa của Quan thừa-tướng như 
vậy, chư-thiên cội cây hoảng sợ nghĩ rằng: 

“Nếu vị Quan thừa-tướng này không được các hoàng- 
tử như ỷ thì chắc chắn sẽ ra lệnh chặt cây đa này, làm 
hư hoại các lâu đài của chúng ta, không còn nơi nương 
nhờ nữa. 

Vậy, chúng ta nên dâng lên Đức-vua các hoàng-tử 
bằng cách nào đây ỉ 

Chư-thiên cội cây bay đến cầu cứu các Đức tứ Đạỉ- 
Thiên-vương, tâu rõ sự việc xảy ra như vậy. Đức tứ Đại 
Thiên-vương không có khả năng dâng các hoàng-tử theo 
sự yêu cầu của Quan thừa-tướng. 

Chư-thiên cội cây bay lên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, đến chầu, cầu xin Đức-vua-trời Sakka cứu giúp. 

Nghe lời khẩn khoản cầu cứu của chư-thiên cội cây, 
Đức-vua-trời Sakka suy xét rằng: 

Đức-vua Esukãrĩ sẽ có được các hoàng-tử xứng đáng, 
Đức-vua-trời Sakka thấy bon vị thiên-nam đã từng tích 
lũy nhiều phước-thiện xứng đáng táỉ-sỉnh làm các 
hoàng-tử của Đức-vua Esukãrĩ. 

Tiền-kỉếp của bốn vị thỉên-nam này là bốn người thợ 
dệt trong kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi làm ra được của cải, 
chia ra năm phần, lấy một phần đem làm phước-thiện bo-thỉ. 

Sau khi bổn người thợ chết, đại-thỉện-nghỉệp cho quả 
táỉ-sỉnh làm bon vị thiên-nam trong cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên này. Tiếp theo kiếp sau sẽ táỉ-sỉnh lên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên, cõi trời Hóa- 
lạc-thiên, cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. Đại-thiện-nghiệp 
cho quả táỉ-sỉnh trong các cõi trời dục-giới. 

Nay đến lúc bổn vị thỉên-nam hết tuổi thọ tại cõi trời 
^ • • • 

Tam-thập-tam-thiên này, đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả 
táỉ-sỉnh lên cõi trời Dạ-ma-thiên. 
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Thây rõ như vậy, nên Đức-vua-trời Sakka ngự đên lâu 
đài của bốn vị thiên-nam, truyền bảo rằng: 

- Này bốn vị thỉên-nam! Các ngươi nên táỉ-sỉnh làm 
người trong cõi người, theo tuần tự táỉ-sỉnh đầu thai trong 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Esukãrĩ. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-vua-trời Sakka, bốn vị 
thiên-nam tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trờỉ Sakka, chúng thần xỉn tuân 
lệnh của Đức-vua, nhưng chúng thần không muốn tái- 
sinh đầu thai trong lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Esukãrĩ, mà chúng thần sẽ táỉ-sỉnh đầu thai 
trong lòngphu-nhân Vãseịịhĩ của Quan thừa-tướng. 

Khi lớn lên, chúng thần sẽ từ bỏ nhà, xa lánh ngũ-dục 
(sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), xuất 
gia trở thành đạo-sĩ lúc còn trai trẻ. 

Chấp thuận điều kiện của bốn vị thiên-nam, Đức-vua- 
trời Sakka ngự trở về truyền bảo với chư-thiên cội cây 
biết như vậy. Chư-thiên cội cây vô cùng hoan hỷ đảnh lễ 
Đức-vua-trời Sakka, rồi xin phép trở về chỗ lâu đài tại 
cây đa. 

Sáng ngày thứ bảy, Quan thừa-tướng ra lệnh gọi 
nhóm lính lực lưỡng đem theo cưa, búa, rìu, ... dẫn 
nhóm lính ấy đến cây đa, Quan thừa-tướng bực bội nói 
với chư-thiên cội cây rằng: 

- Này chư-thiên cội cây! Ta chỉ xin các ngươi dâng 
lên Đức-vua của ta các hoàng-tử mà thôi, mà các ngươi 
không chịu giúp ta. Sáng ngày thứ bảy hôm nay đã hết 
kỳ hạn, các ngươi phải bị phạt. 

Kh i ấy, chư-thiên cội cây hiện ra từ cây đa do oai lực 
của mình, kính thưa với Quan thừa-tướng với lời nhỏ 
nhẹ rằng: 
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- Kính thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi sẽ ban cho 
Ngài 4 đứa con trai. 

- Này chư-thỉên cội cây! Không phải ta muốn 4 đứa 
con trai ẩy, mà ta chỉ xin các ngươi hãy kỉnh dâng lên 
Đức-vua của ta bon đứa con trai ẩy mà thôi. 

Chư-thiên khẳng định thưa rằng: 

- Kính thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi chỉ ban cho 
Ngài bổn đứa con trai ẩy mà thôi. 

Quan thừa-tướng khẩn khoản cầu xin rằng: 

- Này chư-thỉên cội cây! Neu vậy, thì xin chư-thỉên 
dâng lên Đức-vua hai đứa con trai, còn ban cho tôi hai 
đứa con trai vậy! 

Chư-thiên khẳng định một lần nữa thưa rằng: 

- Kính thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi không thể 
kỉnh dâng lên Đức-vua Esukãrĩ, mà chỉ ban cho Ngài cả 
bổn đứa con ẩy mà thôi. 

- Kỉnh thưa Quan thừa-tướng, khỉ lớn lên, bổn đứa 
con ẩy sẽ từ bỏ nhà đi vào rừng núi Himavanta, sẽ xuất 
gia trở thành đạo-sĩ lúc đang còn trẻ. 

Một lần nữa, Quan thừa-tướng khẩn khoản rằng: 

- Này chư-thiên cội cây! Xin chư-thiên dâng lên Đức- 
vua cả bổn đứa con trai ẩy. 

Để ngăn cản bổn hoàng-tử không xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. Đó là phận sự của ta. 

Tuy Quan thừa-tướng khẩn khoản van nài như vậy, 
nhưng chư-thiên cũng chỉ ban cho Quan thừa-tướng cả 
bốn đứa con trai ấy mà thôi, rồi biến mất trở về lâu đài. 

Từ đó về sau, những phẩm vật cúng dường phát sinh 
đến chư-thiên rất nhiều. 
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Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh Đầu Thai 

* Đức-Bồ-tát Jetthakadevaputta: Đức-Bồ-tát thỉên- 
nam trưởng chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu 
thai vào lòng phu-nhân Vãsetthĩ của Quan thừa-tuớng. 

Đúng muời tháng, Đức-Bồ-tát sinh ra đời, đuợc đặt 
tên là Hatthỉpãlakumãra: Công-tử giữ voi, rồi giao cho 
nguời giữ voi nuôi duỡng, cốt để ngăn cản không cho 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãlakumãra lớn lên từ bỏ nhà, 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla lớn lên trong gia đình của người giữ voi. 

* Tiếp theo vị thỉên-nam thứ nhì chuyển kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetthĩ của Quan thừa-tuớng. 

Đúng muời tháng bé trai sinh ra đời, đuợc đặt tên là 
Assapãlakumãra: Công-tử giữ ngựa, rồi giao cho nguời 
giữ ngựa nuôi duỡng. Công-tử Assapãla lớn lên trong 
gia đình người giữ ngựa. 

* Tiếp theo vị thỉên-nam thứ ba chuyển kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetthĩ của Quan thừa-tuớng. 

Đúng muời tháng bé trai sinh ra đời, đuợc đặt tên là 
Gopãlakumãra: Công-tử giữ bò, rồi giao cho nguời giữ 
bò nuôi duỡng. Công-tử Gopãla lớn lên trong gia đình 
người giữ bò. 

* Tiếp theo vị thỉên-nam thứ tư chuyển kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetthĩ của Quan thừa-tuớng. 

E)úng 10 tháng bé ứai sinh ra đời, đuợc đặt tên là Ạịapãla- 
kumãra: Công-tử giữ dê, rồi giao cho nguời giữ dê nuôi 
duỡng. Công-tửẠịapãla lớn lên trong gia đình người giữ dê. 
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Đê ngăn cản không cho bôn công-tử từ bỏ nhà, đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên Quan thừa-tướng ra lệnh 
mời tất cả mọi đạo-sĩ phải rời khỏi đất nước Kãsi, bởi vì 
Quan thừa-tướng sợ rằng: nếu bon công-tử nhìn thay vị 
đạo-sĩ, rồi sẽ đi xuất gia trở thành đạo-sị thì sẽ không có 
người kế thừa sự nghiệp của mình. 

Được nuôi dưỡng trưởng thảnh trong mỗi gia đình 
như vậy, mỗi công-tử trở thảnh đứa trẻ ngỗ nghịch, 
không biết lễ phép, thích quậy phá mọi người. 

Bàn Tính Truyền Ngôi Vua 

Bốn công-tử đến lúc trưởng thảnh đều có thân hình 
phương phi, đặc biệt thân hình Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla có những tướng tốt của bậc đại nhân, nhưng 
tính khí của mỗi công-tử lại ngang tàng ngỗ nghịch. 

Bốn công-tử được biết là bốn huynh đệ với nhau đều 
là con của Quan thừa-tướng. Mỗi công-tử ở mỗi tư dinh 
của mình. 

Khi Đức-Bồ-tát Hatthipãla lên 16 tuổi, Đức-vua 
Esukãrĩ và Quan thừa-tướng bàn tính với nhau rằng: 

Việc truyền ngôi báu cho công-tử Hatthỉpãla và phong 
chức cho ba công-tử như thế nào đây! 

Bởi vì mỗi công-tử đều cỏ tính khỉ ngang tàng ngỗ 
nghịch, nếu công-tử Hatthipãla được làm lễ đăng quang 
lên ngôi vua, và ba công-tử được phong chức quan trong 
triều thì chỉ làm cho đất nước Kãsi này bị suy vong mà 
thôi. Còn nếu có các đạo-sĩ đến kinh-thành Bãrãnasĩ 
này, thì bổn công-tử chắc chan sẽ từ bỏ dinh thự, đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩsẽ chỉ làm kho dân chúng mà thôi. 

Bây giờ, Trẫm và khanh nên thử bổn công-tử trước, 
rồi sau đó sẽ tỉnh việc truyền ngôi sau. 
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Đức-Bô-Tát Công-tử Hatthipala 

Sau khi bàn tính xong, Đức-vua Esukãrĩ và Quan 
thừa-tướng thay hình đổi dạng, giả làm hai vị đạo-sĩ đi 
đến khất thực trước cổng tư dinh của Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla 
vô cùng hoan hỷ ra tận cổng, đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của hai vị đạo-sĩ, đón rước vào tư dinh, thỉnh ngồi trên 
chỗ ngồi cao quý, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, đã lâu lắm rồi, 
nay con mới gặp hai Ngài đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh 
cao thượng cẩn trọng nơi ỉục-môn^^^thanh-tịnh. Thật là 
đáng tôn kỉnh. 

Hai Ngài mặc y phục, đội mũ đạo-sĩ là bậc diệt mọi 
phiền-não. Con đem hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ 
dưới hai bàn chân của hai Ngài bằng thân, khấu, ỷ 
cung-kỉnh của con. 

- Kỉnh bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, lần đầu tiên nhìn 
thay hai Ngài thực-hành phạm-hạnh cao thượng, con liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi hai Ngài. Con xin lau 
đôi bàn chân của hai Ngài, xin xoa dầu, bóp đôi chân 
của hai Ngài, rồi kỉnh mời thọ nhận những lễ vật cúng 
dường của con. 

Thấy Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla vô cùng hoan hỷ 
đón rước, tiếp đãi rất cung kính, biết lễ phép, nói lời 
khiêm tốn như vậy, vị đạo-sĩ von là Quan thừa-tướng 
phụ thân của Đức-Bồ-tát công-tử hỏi rằng: 

- Này công-tử Hatthipãla! Con cỏ biết hai chúng tôi 
là ai, mà con đã tiếp đãi cung kỉnh với chúng tôi như vậy? 

* Lục-môn: nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn,thân-môn, ý-môn. 
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- Kính bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, hai Ngài là đạo- 
sĩ từ rừng núi Himavanta đến đây. 

- Này công-tử Hatthỉpãlaỉ Hai chúng tôi không phải 
là đạo-sĩ. Vị này là Đức-vua Esukãrĩ, còn ta là Quan 
thừa-tướng cha của con đây! 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Esukãrĩ và kỉnh thưa phụ thân, 
con muốn biết do nguyên nhân gì mà Đại-vương và phụ 
thân phải thay hình đối dạng, giả làm vị đạo-sĩ như vậy? 

Quan thừa-tuớng, phụ thân của công-tử Hatthipãla trả 
lời rằng: 

- Này Hatthipãla con yêu quỷ! Đức-vua và cha giả 
làm đạo-sĩ như vậy, chỉ đế thử con mà thôi. 

- Kính thưa phụ thân, Đại-vương và phụ thân thử con 
như vậy đế làm gì? 

- Này Hatthỉpãla con yêu quỷ! Khỉ con thấy Đức-vua 
và cha giả làm đạo-sĩ, đế cho con không muốn xuất gia 
trở thành đạo-sĩ. Neu được như vậy thì Đức-vua và cha 
sẽ làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua, trị vì đất nước 
Kãsi này. 

Nghe phụ thân bảo nhu vậy, Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla thua rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm 
vua, mà con chỉ muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 

Nghe công-tử Hatthipãla dõng dạc thua nhu vậy, 
Quan thừa-tuớng, phụ thân công-tử khuyên bảo rằng: 

- Này Hatthipãla con yêu quỷ! Con còn trẻ nên học 
các bộ môn truyền thong, lên ngôi làm vua, hưởng mọi 
đoỉ-tượng ngũ-dục an-lạc trong đời, có các hoàng-hậu, 
sinh ra nhiều hoàng-tử, nhiều công-chúa, đế noi dòng dõi. 
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Đên lúc tuôi già, con mới nên vào rừng núi xuât gia 
trở thành đạo-sĩ. 

Người nào xuất gia lúc tuổi già như vậy, người ẩy 
được chư bậc thiện-trỉ tán dương ca tụng. 

Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, Đức-Bồ-tát 
công-tử Hatthipãla thưa rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân, học các bộ môn truyền thống 
không phải là chân-lỷ, không đem lại sự lợi ích thật sự, 
lên ngôi làm vua cũng vậy thôi. 

- Kính thưa phụ thân, có ai có thể ngăn được sự già, 
sự bệnh, sự chết bằng quyền lực, bằng các con của mình 
được đâu ỉ 

Của cải tài sản, các con là nơi chấp thủ, chỉ làm cho 
kho tâm mà thôi. 

Chư bậc thiện-trỉ khuyên dạy nên lánh xa ngũ-dục là 
những đổi-tượng ràng buộc làm say mê trong đời. 

Mỗi chúng-sỉnh được hiện hữu trong đời đều do quả 
của nghiệp của chúng-sinh ẩy đã tạo trong kiếp quá khứ. 

- Kỉnh thưa phụ thân, tất cả chúng-sinh đều cỏ nghiệp 
là của riêng mình. 

Nghe Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla thưa với phụ 
thân như vậy, Đức-vua Esukãrĩ truyền hỏi công-tử rằng: 

- Này công-tử Hatthipãla! Ngươi nói: 

“Mỗi chúng-sinh được hiện hữu trong đời đều do quả của 
nghiệp của chúng-sinh ẩy đã tạo trong kiếp quá-khứ. ” 

Đó chắc chan là sự thật. 

Tuy nhiên, cha mẹ già của ngươi mong ước được nhìn 
thay ngươi song lâu 100 tuoi, không có bệnh luôn khoẻ 
mạnh, đế phụng dưỡng cha mẹ già. 

Nghe Đức-vua Esukãn truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát công-tử Hatthipãla tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương cao cả, tình băng hữu với sự 
già, tình bạn thân thiết với sự chết, nếu có đoi với người 
nào, hoặc người nào biết chắc rằng: “Ta sẽ không chết” 
thì đôi khi cha mẹ sẽ nhìn thay con mình sổng lâu 100 
tuối, không có bệnh luôn khoẻ mạnh. 

- Muôn tâu Đại-vương cao cả, như người chèo đò 
ngang chở khách từ bến này sang bến kia, rồi ngược lại 
như thế nào, thì sự già, sự bệnh thường dắt dẫn sinh- 
mạng của chúng-sinh đến sự chết cũng như thế ẩy. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla giảng giải về sinh- 
mạng của chúng-sinh vô-thường ngắn ngủi như vậy, 
không có ai là bạn thân với sự già để giúp mình không 
già, không có ai là bạn thân với tử thần để giúp mình 
không chết cả. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla cầu nguyện cho Đức- 
vua Esukãrĩ rằng: 

Xin cầu nguyện cho Đại-vương thân tâm thường được 
an-lạc. Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuối theo kẻ tiện 
dân đang tâu với Đại-vương. 

Kính xin Đại-vương không nên dể duỗi trong mọi thiện- 
pháp, không nên say mê trong sinh-mạng vô thường này. 

Đức-Bồ-Tát Công-Tử Hatthipãla Đi Xuất Gia 

Sau khi tâu xong, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla 
đảnh lễ Đức-vua Esukãrĩ, đảnh lễ Quan thừa-tướng phụ 
thân của mình, rồi xin phép từ bỏ tư dinh, không màng 
đến ngôi vua, rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, có một số đông dân chúng cũng xin đi 
xuất gia theo Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla. 

Dan đoàn tuỳ tùng thuộc hạ dài khoảng 1 do-tuần đến 
bờ sông Gaốgã, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla nhìn dòng 
nước sông Gaốgã làm đề-mục thiền-định ãpokasỉna, 
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thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát Hatthipãla biết rằng: 

“Đoàn tùy tùng này sẽ có đông đảo lẳm, còn có ba 
người em trai, cha mẹ, Đức-vua Esukãrĩ, Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua, những người trong hoàng tộc, 
cùng với toàn thế dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
sẽ đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Cho nên, ta nên chờ đợi 
mọi người đến đông đủ. ” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Hatthỉpãla ngồi giảng dạy đoàn 
tuỳ tùng thuộc hạ tại bờ sông Gaốgã. 

Công-Tử Assapãla 

Ngày hôm sau, Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa-tuớng 
bàn tính với nhau rằng: 

Công-tử Hatthỉpãla không màng đến ngôi vua, dẫn 
đoàn tùy tùng đông đảo đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
đang nghỉ tại bờ sông Gangã. 

Nay, Trẫm cùng ngự với khanh nên đến thử công-tử 
Assapãla như thế nào, rồi sẽ làm lễ đãng quang cho lên 
ngôi vua. 

Sau khi bàn tính xong, Đức-vua Esukãrĩ và Quan 
thừa-tướng giả làm đạo-sĩ ngự đến khất thực truớc cổng 
tu dinh của công-tử Assapãla. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng truớc cổng tu dinh của 
mình, công-tử Assapãla vô cùng hoan hỷ ra tận cổng, 
đảnh lễ duới đôi bàn chân của hai vị đạo-sĩ, đón ruớc 
vào tu dinh, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, rồi bạch 
với hai vị đạo-sĩ rằng: 
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- Kỉnh bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, đã lâu lắm rồi, 
nay con mới gặp hai Ngài đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh 
cao thượng cấn trọng trong lục-môn thanh-tịnh. Thật là 
đáng tôn kỉnh. 

Công-tử Assapãla phục vụ tiếp đãi hai vị đạo-sĩ như 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla. 

Thấy công-tử Assapãla lễ phép, nói lời khiêm tốn, nên 
Quan thừa-tướng phụ thân bảo với công-tử Assapãla biết 
sự thật rằng: 

- Này Assapãla con yêu quỷ! Sự thật chúng ta không 
phải là hai đạo-sĩ như con tưởng. Vị này là Đức-vua 
Esukãrĩ và ta là Quan thừa-tướng, cha của con đây. 
Đức-vua và cha sẽ làm lễ đãng quang cho con lên ngôi 
vua, trị vì đất nước Kãsi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công-tử 
Assapãla thưa rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân, khi huynh trưởng Hatthipãla 
của con đang hiện hữu, sao có thế làm lễ đăng quang 
cho con lên ngôi vua được. 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapãla cho 
biết rằng: 

- Này Assapãla con yêu quỷ! Huynh trưởng Hatthi- 
pãla của con không chịu lên ngôi làm vua, đã xin phép 
cha, rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia trở thành 

đạo-sĩ roi. 

• 

Công-tử Assapãla thưa tiếp rằng: 

- Kính thưa phụ thân, hiện nay huynh trưởng Hatthi- 
pãla của con đang ở đâu vậy? 

- Này Assapãla con yêu quý! Hiện nay huynh trưởng 
Hatthipãla của con đang ở bến sông Gangã. 
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Công-tử Assapala dõng dạc thưa với phụ thân răng: 

- Kỉnh thưa phụ thân, con cũng không muốn lên ngôi 
làm vua, vỉ như bãi nước miếng mà huynh trưởng 
Hatthipãla của con đã nho bỏ, chang lẽ con lại quỳ gối 
liếm bãi nước miếng ẩy sao ỉ Con cũng sẽ đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ theo huynh trưởng Hatthipãla của con. 

Công-tử Assapãla giảng giải rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kỉnh thưa phụ thân, ngũ-dục 
(sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) vỉ như 
sình lầy làm cho chúng-sinh chìm đắm; ngũ dục là 
những đoi-tượng ràng buộc dắt dẫn tâm tham-ái của 
chúng-sinh đến sự kho. 

Những chúng-sinh nào say mê trong ngũ-dục vỉ như 
sình lầy, những chúng-sinh ẩy bị chìm đắm trong sình 
lầy không thế vượt qua bờ bên kia là Niết-bàn được; 
những chúng-sinh ẩy tạo ác-nghiệp thấp hèn chỉ chịu 
kho trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài 
mà thôi. 

- Muôn tâu Đại-vương, kỉnh thưa phụ thân, trước đây, 
lớn lên trong gia đình người giữ ngựa, con là đứa trẻ 
ngang tàng ngỗ nghịch, đã tạo nhiều ác-nghiệp làm khố 
các chúng-sinh khác. Khi còn tử sinh luân-hồi, con 
không thế tránh khỏi được quả của ác-nghiệp ấy. 

Vậy, ngay bây giờ, con đỉ xuất gia trở thành đạo-sĩ cố 
gang cấn trọng giữ gìn thân, khấu, ý tránh xa mọi ác- 
nghiệp, chỉ co gang tinh-tẩn tạo mọi thỉện-nghỉệp mà thôi. 

Công-tử Assapãla cầu nguyện rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kính thưa phụ thân, con xỉn 
cầu nguyện Đại-vương và phụ thân thân tâm thường 
được an-lạc. 
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Vê phân con, trong khi con đang tâu với Đại-vương và 
phụ thân thì sự già, sự bệnh, sự chết đang đuối theo con. 

Công-Tử Assapãla Đi Xuất Gia 

Công-tử Assapãla đảnh lễ Đức-vua Esukãrĩ và phụ 
thân, rồi xin phép rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, dẫn theo 
đoàn tuỳ tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài 1 do 
tuần, đi tìm huynh truởng Hatthipãla tại bờ sông Gaốgã. 

Nhìn thấy nguời em thứ nhất, công-tử Assapãla cùng 
với đoàn tuỳ tùng đông đảo đến, huynh trưởng Hatthi- 
pãla ngồi trên hu không thuyết pháp giảng dạy công-tử 
Assapãla cùng đoàn tuỳ tùng, rồi khuyên rằng: 

- Này Assapãla em yêu quỷ! Đoàn người này chắc 
chắn sẽ càng đông thêm nữa. Vậy, chúng ta nên chờ đợi 
tại nơi này. 

Nghe huynh truởng Hatthipãla dạy bảo nhu vậy, 
công-tử Assapãla vâng lời ở lại chờ đợi. 

Công-Tử Gopãla 

Sau khi công-tử Assapãla đã xin phép rời khỏi kinh- 
thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia theo Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla. 

Vào ngày hôm sau, Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa- 
tướng giả làm đạo-sĩ đi khất thực đến đứng truớc cổng 
tu dinh của công-tử Gopãla. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng truớc cổng, công-tử 
Gopãla vô cùng hoan hỷ ra tận cổng đảnh lễ duới hai 
bàn chân của hai vị đạo-sĩ, rồi thỉnh vào tu dinh của 
mình, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, phục vụ hộ độ 
tiếp đãi nhu hai nguời anh đã làm, và bạch những lời lẽ 
nhu hai nguời anh đã bạch. 
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Khi ấy, Quan thừa-tướng truyền bảo cho công-tử 
Gopãla biết rõ sự thật rằng: 

- Này công-tử Gopãla, con yêu quỷ ỉ Sự thật chúng ta 
không phải là hai vị đạo-sĩ như con tưởng, mà là Đức- 
vua Esukãrĩ và Quan thừa-tướng cha của con đây. 

Đức-vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên 
ngôi vua, trị vì đất nước Kãsi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công-tử 
Assapãla thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, khi hai huynh của con đang 
hiện hữu, sao có thế làm lễ đăng quang cho con lên ngôi 
vua được! 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapãla cho 
biết rằng: 

- Này Gopãla con yêu quỷ ỉ Huynh trưởng Hatthipãla 
và huynh Assapãla của con không chịu lên ngôi làm vua, 
đã xin phép cha rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. Hiện nay đang ở tại bờ sông 
Gahgã. 

Nghe phụ thân cho biết như vậy, công-tử Gopãla vô 
cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân, đã từ lâu con tha thiết muốn 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, mà con chưa tìm ra được con 
đường xuất gia, cũng như người đi tìm con bò bị lạc 
đường vào trong rừng. 

Nay, con đã thấy con đường mà hai huynh của con đi 
rồi, vỉ như người ẩy thấy dấu chân con bò bị lạc đường 
vào trong rừng. 

- Kỉnh thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm 
vua, mà chỉ muốn từ bỏ kinh-thành Bãrãnasĩ này, đi theo 
hai huynh của con xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 



3.2- Pháp-Hạnh Xuât-Gia Ba-La-Mật Bậc Trung 


413 


Công-tử Gopala tâu với Đức-vua Esukari và thưa phụ 
thân của mình rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Esukãrĩ, vỉ như người nuôi bò 
biết con bò bị lạc đường vào trong rừng sâu như thế nào, 
cũng như con đường xuất gia đem lại sự lợi ích lớn mà kẻ 
tiện dân này bị thất lạc từ lâu. Hôm nay, kẻ tiện dân đã thấy 
con đường xuất gia ấy roi, chang lẽ kẻ tiện dân này không 
đi xuất gia đế tìm lại sự lợi ích lớn cho mình hay sao ỉ 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này chắc chắn 
cũng sẽ đi theo con đường xuất gia mà hai huynh của kẻ 
tiện dân đã đi. 

Công-Tử Gopãla Xin Đi Xuất Gia 

Công-tử Gopãla đảnh lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi theo con đường của 
hai huynh của mình. 

Khi ấy, Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử 
Gopãla khẩn khoản yêu cầu rằng: 

- Này Gopãla con yêu quỷ ỉ Xin con chờ 1-2 ngày nữa, 
đế cho Đức-vua và cha thân tâm được on định, rồi sau 
đó con mới nên đi xuất gia có được không? 

Nghe Đức-vua và phụ thân của mình khẩn khoản yêu 
cầu như vậy, công-tử Gopãla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kỉnh thưa phụ thân, thiện- 
nghiệp nên tạo hôm nay thì không nên khất lại ngày mai. 
Thiện-nghiệp nên tạo hôm nay, thì chỉ nên tạo ngay hôm 
nay mà thôi. 

- Muôn tâu Đại-vương và kỉnh thưa phụ thân, người 
nào khất lần công việc rằng: Công việc nên làm hôm 
nay khất lại ngày mai, công việc nên làm ngày mai khất 
lại ngày kia, và cứ như vậy, thì người ẩy không được lợi 
ích của công việc ẩy. 
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Bậc thỉện-tri biết rằng: thỉện-pháp nào vị-laỉ chưa 
đến thiện-pháp ẩy chưa đem lại lợi ích. Thỉện-pháp nào 
đang hiện hữu hiện-tại, bậc thiện-trỉ không bỏ lỡ thiện- 
pháp ẩy bao giờ. 

Sau khi giảng giải như vậy, công-tử Gopãla cầu 
nguyện Đức-vua và phụ thân rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và phụ thân kỉnh yêu, con xin 
cầu nguyện Đại-vương và thân phụ thân tâm thường 
được an-lạc. 

Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo con, con xin 
phép đi xuất gia. 

Công-Tử Gopãla Đi Xuất Gia 

Công-tử Gopãla đảnh lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thảnh Bãrãụasĩ, dẫn theo đoàn tùy 
tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do-tuần, 
đi tìm hai người anh của mình tại bờ sông Gaốgã. 

Nhìn thấy em thứ nhì, công-tử Gopãla cùng với đoàn 
tùy tùng đông đảo đến, huynh trưởng Hatthipãla ngồi 
trên hư không thuyết pháp giảng dạy công-tử Gopãla và 
đoàn tùy tùng. 

Công-Tử Ajapãla 

Sau khi không thể khẩn khoản yêu cầu công-tử 
Gopãla ở lại dù 1-2 ngày cũng không được, Đức-vua và 
Quan thừa-tướng vô cùng thất vọng. 

Qua ngày hôm sau, Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa- 
tướng giả làm đạo-sĩ đi khất thực đến đứng trước cổng 
tư dinh của công-tử Ajapãla. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng trước cổng, công-tử 
Ajapãla vô cùng hoan hỷ ra tận cổng đảnh lễ dưới bàn 
chân của hai vị đạo-sĩ, rồi thỉnh vào tư dinh của mình, 
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thỉnh ngồi trên chỗ cao quý, cung kính tiếp đãi giống 
nhu ba nguời anh, và bạch lời lẽ cũng nhu vậy. 

Khi ấy, Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa-tướng truyền 
bảo cho công-tử Ajapãla biết sự thật rằng: 

- Này công-tử Ajapãla, con yêu quỷ ỉ Sự thật chúng ta 
không phải là hai vị đạo-sĩ như con tưởng, mà là Đức- 
vua Esukãrĩ và Quan thừa-tướng cha của con đây. 

Đức-vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên 
ngôi vua, trị vì đất nước Kãsi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo nhu vậy, công-tử 
Assapãla thua rằng: 

- Kính thưa phụ thân, khi ba huynh của con đang hiện 
hữu, sao có thế làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua được! 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapãla cho 
biết rằng: 

- Này Ajapãla con yêu quý! Huynh trưởng Hatthipãla, 
huynh Assapãla và huynh Gopãla của con không chịu 
lên ngôi làm vua, đã xỉn phép cha rời khỏi kinh-thành 
Bãrãnasĩ, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Hiện nay đang ở 
tại bờ sông Gahgã. 

Nghe phụ thân cho biết nhu vậy, công-tử Ajapãla vô 
cùng hoan hỷ thua rằng: 

- Kính thưa phụ thân, một khi ba người anh của con 
không chịu lên ngôi làm vua, như nho bãi nước miếng, 
rồi bỏ đi, chang lẽ con quỳ gối liếm lại bãi nước miếng 
của ba người anh của con được hay sao! 

- Kỉnh thưa phụ thân, chắc chắn con cũng chỉ đi xuất 
gia theo ba người anh của con mà thôi. 

Nghe công-tử Ajapãla dõng dạc thua nhu vậy, Đức- 
vua Esukãrĩ và Quan thừa-tuớng vô cùng thất vọng, chỉ 
còn cách khẩn khoản tha thiết công-tử Ajapãla rằng: 
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- Này Ajapala con yêu quỷ ỉ Con còn trẻ quá! Đức-vua 
và cha mẹ còn có bon phận nuôi dưỡng. 

Bây giờ con nên lên ngôi làm vua, trị vì đất nước Kãsỉ 

này. Đen lúc tuoi già con mới nên xuất gia trở thành 

đạo-sĩ. 

• 

Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, công-tử Ạịapãla 
thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, thông thường, tất cả chúng- 
sinh, có so người chết lúc còn trẻ, có sổ người chết lúc 
tuối già, có phải vậy không? 

Không có báo hiệu nào để phân biệt chúng-sỉnh nào 
chết lúc còn trẻ, hoặc chúng-sinh nào chết lúc tuoi già. 

Riêng phận con, con hoàn toàn không biết chết lúc 
nào. Vì vậy, tốt nhất con nên xuất gia ngay từ bây giờ. 

Công-tử Ajapãla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kỉnh thưa phụ thân, kẻ tiện 
dân thay một cô gái xỉnh đẹp dễ thương, cô gái ấy chết 
trong thời còn trẻ, chưa kịp hưởng sự an-lạc trong đời; 
và thay một cậu trai trẻ có thân hình khỏe mạnh, có trỉ- 
tuệ sáng suốt, thế mà cậu trai trẻ ẩy cũng không thóat 
khỏi tử thần. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân sẽ lánh xa ngũ- 
dục, từ bỏ tư dinh này, đi ra khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, 
đế đi xuất gia theo ba người anh của tiện dân. 

Kỉnh xỉn Đức-vua và phụ thân có tâm đại-bi tế độ, 
cho phép kẻ tiện dân này được đi xuất gia. 

Sau khi tâu như vậy, công-tử Gopãla cầu nguyện 
Đức-vua và phụ thân rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và phụ thân kỉnh yêu, con xin 
cầu nguyện Đại-vương và phụ thân thân tâm thường 
được an-lạc. 
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Sự già, sự bệnh, sự chêt đang đuôi theo con, con xin 
phép đi xuất gia. 

Công-Tử Ajapãla Xin Đi Xuất Gia 

Công-tử Ajapãla đảnh lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, dẫn theo đoàn tùy 
tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do-tuần, 
đi tìm ba nguời anh của mình tại bờ sông Gaốgã. 

Nhìn thấy em thứ tư, công-tử Ajapãla cùng với đoàn 
tuỳ tùng đông đảo đến, huynh trưởng Hatthipãla ngồi 
trên hu không thuyết pháp giảng dạy công-tử Ajapãla 
cùng đoàn tùy tùng, rồi khuyên rằng: 

- Này Ajapãla em yêu quỷ! Đoàn người này chắc chắn 
sẽ càng đông thêm nữa. 

Vậy, chúng ta nên chờ đợi tại nơi này. 

Nghe huynh truởng Hatthipãla dạy bảo nhu vậy, 
công-tử Ajapãla vâng lời ở lại chờ đợi. 

Quan Thừa-Tướng 

Ngày hôm sau, Quan thừa-tuớng ngồi trên ngai một 
mình nghĩ rằng: 

“Bốn đứa con trai của ta đã bỏ ta đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ cả rồi, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Bây 
giờ, ta như gốc cây khô trụi cành trụi lá. 

Vậy, ta cũng nên xuất gia trở thành đạo-sĩ theo 4 đứa 
con yêu quỷ của ta. ” 

Nghĩ vậy, nên cho nguời truyền gọi phu-nhân Vãsetthĩ 
đến, Quan thừa-tuớng bảo rằng: 

- Này phu-nhân Vãsetthĩ! Người đời gọi là ‘cây ’ bởi 
vì có cành có lá, khi cây ẩy đã trụi cành, trụi lá hết, thì 
gọi là ‘gốc cây khô ’. 
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- Này phu-nhân Vãsetthĩỉ Bôn đứa con yêu quỷ đã bỏ 
chúng ta đi xuất gia trở thành đạo-sĩ cả rồi. Bây giờ, tôi 
xin trao tất cả của cải tài sản lớn này lại cho phu-nhân, 
tôi cũng từ bỏ dinh thự này, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
theo bon đứa con của tôi. 

Sau khi truyền bảo phu-nhân Vãsetthĩ của mình nhu 
vậy, Quan thừa-tuớng liền cho truyền gọi 16.000 Bà-la- 
môn đến hội họp. 

Quan thừa-tuớng bảo các vị Bà-la-môn ấy rằng: 

- Này quỷ vị Bà-la-môn! Tôi sẽ từ bỏ dinh thự này, đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bon đứa con của tôi. 

Còn quỷ vị nghĩ thế nào? 

Các vị Bà-la-môn ấy đều thua rằng: 

- Kỉnh thưa Quan thừa-tướng, tẩt cả chúng tôi cũng 
xin đi theo Quan thừa-tướng, đế xuất gia trở thành đạo- 
sĩ theo bon đứa con của Ngài. 

Quan Thừa-Tướng Đi Xuất-Gia 

Quan thừa-tuớng trao tất cả của cải tài sản gồm có 
khoảng 180 triệu đồng (tiền Ấn xua), cho phu-nhân 
Vãsetthĩ của mình, rời khỏi dinh thự, dẫn nhỏm 16.000 
Bà-la-môn ra khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, tìm đến bốn đứa 
con yêu quý tại bờ sông Gaốgã. 

Nhìn thấy Quan thừa-tướng, phụ thân của mình từ xa 
đi đến, dẫn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ đông đảo, Đức- 
Bồ-tát công-tử Hatthipãla ngồi trên hu không thuyết 
pháp tế độ phụ thân cùng nhóm tùy tùng ấy. 

Phu-Nhân Vãsetthĩ 

• • 

Sau khi Quan thừa-tướng dẫn nhóm 16.000 Bà-la- 
môn đi xuất-gia, bà Vãsetthĩ phu-nhân của Quan thừa- 
tuớng nghĩ rằng: 
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“Bôn đứa con của ta không màng ngôi vua, đã đi xuât 
gia trở thành đạo-sĩ rồi, Đức phu-quân của ta từ bỏ của 
cải tài sản đến khoảng 180 triệu và bỏ chức Quan thừa- 
tướng cao nhất trong triều, dẫn nhóm tuỳ tùng thuộc hạ 
16.000 Bà-la-môn đi xuất gia rồi, chỉ còn lại một mình 
ta mà thôi. 

Vậy, ta cũng nên từ bỏ tất cả, đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ theo bon đứa con yêu quỷ của ta. ” 

Nghĩ như vậy, bà Vãsetthĩ cho gọi các phu-nhân của 
16.000 vị Bà-la-môn đến, rồi thông báo rằng: 

- Này tất cả quỷ phu-nhân! Quan thừa-tướng phu-quân 
của ta đã dẫn 16.000 vị Bà-la-môn phu-quân của quỷ bà, đã 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bon đứa con của ta rồi. 

Vậy, quỷ bà nghĩ thế nào? 

Các bà phu-nhân thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Lệnh bà, Lệnh bà nghĩ thế nào? 

Bà Vãsetthĩ phu-nhân của Quan thừa-tướng bảo rằng: 

- Này tất cả quỷ phu-nhân! Ta quyết định từ bỏ dinh 
thự này và tất cả của cải tài sản lớn này, rồi ta đi xuất 
gia trở thành nữ đạo-sĩ theo bon đứa con của ta. 

Còn các bà nghĩ thế nào? 

Các bà phu-nhân đồng thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Lệnh bà, tất cả chúng tôi đều xin đi theo 
Lệnh bà, đế xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ theo bon công- 
tử của Lệnh bà. 

Phu-Nhân Vãsetthĩ Đi Xuất Gia 

• • 

Sau đó, bà Vãseịịhĩ phu-nhân của Quan thừa-tướng 
từ bỏ tất cả, dẫn nhỏm 16.000 phu-nhân của vị Bà-la- 
môn cùng các con của họ, rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, 
đi tìm đến bốn công-tử tại bờ sông Gaốgã. 
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Nhìn thấy mẫu thân của mình dẫn đoàn người đông 
đảo từ xa đến, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla ngồi trên 
hư không thuyết pháp tế độ mẫu thân cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo ẩy. 

Đức-Vua Esukãrĩ 

Ngày hôm ấy, không thấy Quan thừa-tướng đến chầu 
như thường ngày, Đức-vua Esukãrĩ truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Quan thừa-tướng thế nào mà không 
đến chầu hôm nay? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Quan thừa-tướng và bà Vãseịịhĩ 
phu-nhân của Quan thừa-tướng từ bỏ dinh thự và tất cả 
của cải tài sản lớn ấy, rồi dẫn đoàn tuỳ tùng đông đảo 
rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia theo bon công- 
tử tại bờ sông Gahgã roi. Tâu Bệ-hạ. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Esukãrĩ nghĩ rằng: 

“Của cải tài sản nào không có chủ, của cải tài sản ẩy 

thuộc về của Đức-vua. ” 

• 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua Esukãrĩ truyền lệnh lính trong 
triều đến dinh thự Quan thừa-tướng chở tất cả của cải tài 
sản của Quan thừa-tướng đem về nộp vào kho triều đình. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu 

Nhìn thấy lính chở của cải nhiều đem về nộp vào kho 
như vậy, nên Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Esukãrĩ truyền hỏi các lính ấy rằng: 

- Này các khanh! Của cải tài sản của ai mà các ngươi 
chở nhiều quá vậy? 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh chở tất cả của cải tài sản của Quan thừa-tướng 
đem ve nộp vào kho triều đình. 

- Này các khanh! Quan thừa-tướng ở đâu? Dinh thự 
Quan thừa-tướng không còn ai hay sao ? 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Quan thừa-tướng 
và bà Vãseịịhĩphu-nhân của Quan thừa-tướng đã từ bỏ 
dinh thự, từ bỏ tất cả của cải tài sản lớn, rời khỏi kinh- 
thành Bãrãnasĩ, mỗi vị dẫn theo đoàn tùy tùng đông đảo 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bổn công-tử của họ rồi, 
nên trong dinh thự không còn người nào cả. ” 

Nghe người lính tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Esukãrĩ, Đức phu-quân của ta truyền lệnh 
cho lỉnh triều đình khuân tất cả của cải tài sản lớn mà 
Quan thừa-tướng, phu-nhân Vãseịịhĩ và bổn công-tử của 
Quan thừa-tướng đã từ bỏ, như nhố bãi nước miếng, rồi 
bỏ đi, Đức-vua lại truyền lệnh cho những người lỉnh 
khuân tất cả của cải tàỉ-sản ẩy về nộp vào kho triều đình. 

Vậy, ta nên thức tỉnh Đức-vua bằng một thỉ dụ. ” 

Suy nghĩ như vậy xong, Chánh-cung Hoàng-hậu 
truyền lệnh cho người lính mua thịt bò ngon đem về gom 
một đống thịt phía trước sân cung điện, rồi giăng lưới 
bẫy sẵn, chờ bầy chim kên kên thấy thịt từ xa bay đến ăn 
thịt bò ngon. 

Những con chim kên kên ăn thịt bò ngon no quá, thân 
mình nặng nề không thể bay lên được. Con chim kên 
kên nào khôn, mửa bớt thịt ra, làm cho thân mình nhẹ 
bớt, nên bay trở về tổ được. 

Còn con chim kên kên nào ham ăn thịt bò ngon no 
quá, thân hình nặng nề không thể bay lên được, chúng 
đều bị mắc lưới bẫy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền lệnh cho người lính 
bắt một con kên kên đem đến cho bà. Chánh-cung 
Hoàng-hậu đem con chim kên kên ấy đến chầu Đức-vua 
Esukãrĩ, tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính thỉnh Hoàng-thượng 
ngự đến đứng chỗ cửa so nhìn xuống trước sân, thay bầy 
chim kên kên nằm trong bẫy lưới. Rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nếu những con chim kên 
kên nào ăn thịt bò ngon quá no, rồi biết mửa ra bớt, thân 
nhẹ bớt, thì những con chim kên kên ẩy bay lên trở về to 
của mình được. 

Nếu những con chim kên kên nào ăn thịt bò ngon quá 
no, không chịu mửa ra được, thân nặng nề, thì những 
con chim kên kên ẩy không thế bay lên được, nên chúng 
đều bị sa vào bẫy lưới của thần-thiếp. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Quan thừa-tướng, phu- 
nhân Vãseịịhĩ và bổn công-tử của Quan thừa-tướng đã 
từ bỏ tất cả của cải tài sản, như nho bỏ các ngũ-dục sình 
lầy, rồi đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Còn Hoàng-thượng 
lại truyền lệnh cho lỉnh khuân tất cả của cải tài sản ẩy 
đem về nộp vào kho triều đình, đế sử dụng lại. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người nào sử dụng những 
gì mà người khác nho bỏ rồi, chư bậc thiện-trỉ không tán 
dương ca tụng người ẩy. 

Nghe lời tâu của Chánh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua 
Esukãrĩ liền thức tỉnh, phát sinh đại-thiện-tâm biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nhảm chán ngũ-dục (sẳc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), cảm thấy 
tam-giới này nhu ba hầm lửa đang cháy ngùn ngụt, phát 
sinh động tâm, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên từ bỏ ngai vàng điện ngọc, rồi ta cũng nên đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, ngay hôm nay mà thôi. ” 

Kh i ấy, Đức-vua Esukãrĩ tán duơng ca tụng Chánh- 
cung Hoàng-hậu rằng: 

- Này Ải-khanh! Như người đàn ông lực lưỡng có sức 
mạnh giúp nam tay người yếu đuổi bị chìm trong vũng 
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sình lây, đưa lên bờ được an toàn như thê nào. Cũng 
như ải-khanh cứu vớt Trẫm thóat ra khỏi vũng sình lầy 
ngũ-dục bằng lời lẽ chân lý đúng đan như thế ẩy. 

Đức-Vua Esukãrĩ Đi Xuất Gia 

Sau khi tán dương ca tụng Chánh-cung Hoàng-hậu 
như vậy, Đức-vua Esukãrĩ truyền lệnh các quan hội 
triều. Khi các quan văn võ tề tựu đông đủ, Đức-vua 
Esukãrĩ truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trẫm từ bỏ ngai vàng, rời khỏi kỉnh- 
thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ theo công- 
tử Hatthipãla, ngay hôm nay. 

Còn các khanh nghĩ thế nào ? 

Nghe Đức-vua Esukãrĩ truyền bảo như vậy, các quan 
văn võ đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thần cũng xin theo Bệ-hạ, đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Như vậy, Đức-vua Esukãrĩ từ bỏ ngai vàng, từ bỏ 
kinh-thành Bãrãnasĩ rộng lớn, dẫn nhóm quan và đoàn 
tùy tùng dài khoảng ba do-tuần, ngự đi xuẩt-gia, tìm đến 
nơi Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla tại bờ sông Gahgã. 

Nhìn thấy Đức-vua Esukãrĩ cùng đoàn tuỳ tùng đông 
đảo từ xa đến, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla ngồi trên 
hư không thuyết pháp tế độ Đức-vua Esukãrĩ cùng đoàn 
tuỳ tùng ấy. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Pancãlĩ 

Sau khi nghe tin Đức-vua Esukãrĩ cùng các quan 
trong triều đã rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ rồi. Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ, kéo nhau tụ hội tại trước cung điện, 
đảnh lễ Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ, tâu rằng: 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ, Đức-vua 

Esukãrĩ cao cả trong đất nước Kãsi đã từ bỏ ngai vàng, 

rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, ngự đi xuất gia trở thành 

đạo-sĩ rồi. 

• 

Chúng thần dân thiên hạ kỉnh thỉnh Chánh-cung 
Hoàng-hậu lên ngôi vua, trị vì đất nước Kãsi này, làm 
nơi nương nhờ của chúng thần dân thiên hạ trong đất 
nước Kãsi này. 

Toàn thể chúng thần dân thiên hạ đều một lòng trung 
thành phục vụ Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Kỉnh xin Lệnh bà ban lời giáo huấn đến thần dân 
thiên hạ. 

Nghe lời tâu của thần dân thiên hạ, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancãlĩ truyền bảo rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Đức-vua Esukãrĩ cao cả đã 
từ bỏ đất nước Kãsi này, đã xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi. 
Ta cũng sẽ từ bỏ ngũ-dục ràng buộc trong đời, mà đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thế dân chúng! Đức-vua Esukãrĩ cao cả 
đã từ bỏ đất nước Kãsi này, đã xuất gia trở thành đạo-sĩ 
rồi. Ta cũng sẽ từ bỏ ngũ-dục như sình lầy mà ta sở hữu 
trong đời, mà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực-hành 
phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thể dân chúng! Thời gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuoi thọ giảm dần, tiếp theo 
tuần tự trải qua ba thời: ẩu niên, trung niên, lão niên. Cho 
nên, ta sẽ từ bỏ ngũ-dục ràng buộc trong đời, mà đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thể dân chúng! Thời gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuoi thọ giảm dần, tiếp theo 
tuần tự trải qua ba thời: ẩu niên, trung niên, lão niên. Cho 
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nên, ta sẽ từ bỏ ngũ-dục như sình lây trong đời, mà đi xuât 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng 

- Này toàn thể dân chúng! Thời gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuoi thọ giảm dần, tiếp theo 
tuần tự trải qua ba thời: ẩu niên, trung niên, lão niên. 
Cho nên, ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ đế thực-hành 
phạm-hạnh cao-thượng, diệt mọi phiền-não, mọi tham-ái 
nóng nảy trong đời, đế cho tâm trong sạch thanh-tịnh. 

Sau khi truyền dạy năm câu kệ xong, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancãlĩ truyền gọi những phu-nhân của 
những vị quan trong triều đến chầu, truyền bảo rằng: 

- Này tất cả quỷ phu-nhân! Đức-vua Esukãrĩ đã từ bỏ 
ngai vàng, từ bỏ đất nước Kãsi rộng lớn, dẫn nhóm quan 
trong triều cùng đoàn tuỳ tùng đông đảo, rời khỏi kinh- 
thành Bãrãnasĩ này, ngự đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
theo công-tử Hatthipãla, tại bờ sông Gahgã. 

Vậy, tất cả quỷ bà nghĩ thế nào? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ truyền hỏi nhu 
vậy, quý bà phu-nhân của các vị quan đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ, Lệnh bà 
nghĩ thế nào? 

- Này tất cả quỷ phu-nhân! Ta cũng từ bỏ tất cả, rời 
khỏi kính-thành Bãrãnasĩ này, rồi ngự đi xuất gia trở thành 
nữ đạo-sĩ theo công-tử Hatthipãla, tại bờ sông Gahgã. 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ, kỉnh xin 
Lệnh bà cho phép tất cả chúng tôi cùng đi theo xuất gia 
trở thành nữ đạo-sĩ theo công-tử Hatthipãla, tại bờ sông 
Gahgã. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ vô cùng hoan hỷ 
truyền bảo rằng: “Sãdhuỉ Sãdhuỉ Lành thay! Lành thay! 
Quỷ phu-nhân. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ tmyên lệnh cho lính 
trong triều mở các kho vàng, kho ngọc, v.v... và vẽ bản 
đồ chỉ rõ các hầm kho báu lớn chôn duới đất, rồi ghi 
dòng chữ trên bảng treo lên cho mọi nguời biết rằng: 

“Những thứ của cải này đã được vua ban cho rồi, nếu 
ai cần lẩy những vật gì thì được phép lẩy những vật ẩy 
như ỷ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Paũcãlĩ truyền lệnh cho 
những nguời lính đánh kiểng thông báo cho toàn thể dân 
chúng trong kinh-thảnh và dân chúng trong đất nuớc Kãsi 
đều biết nhu vậy. 

Nghe tin Đức-vua Esukãrĩ từ bỏ ngai vàng, rời khỏi 
kinh-thành Bãrãnasĩ ngự đi xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi. 
Nay, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ cũng sẽ rời khỏi 
kinh-thành Bãrãnasĩ, ngự đi xuất gia trở thảnh nữ đạo-sĩ 
nữa, làm cho toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
Bãrãnasĩ xao động trong lòng. Cho nên, toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành xôn xao bàn luận với nhau, rồi 
cuối cùng quyết định từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản, mọi 
nguời đều lũ luợt dẫn con cháu xin đi theo Chánh-cung 
Hoàng-hậu cùng xuất gia trở thảnh đạo-sĩ theo công-tử 
Hatthipãla, tại bờ sông Gaốgã. 

Kinh-thành Bãrãnasĩ trở nên vắng nguời qua lại. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Pancãlĩ Đi Xuất Gia 

Cuối cùng, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ dẫn đầu 
đoàn nguời đông đảo dài ba do-tuần, ngự đi ra khỏi 
kinh-thành Bãrãụasĩ, đi xuất gia theo công-tử Hatthipãla 
tại bờ sông Gaốgã. 

Nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ dẫn đầu 
đoàn nguời đông đảo từ xa ngự đến, Đức-Bồ-tát công-tử 
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Hatthỉpala ngồi trên hư không thuyết pháp tể độ Chánh- 
cung Hoàng-hậu cũng đoàn tuỳ tùng đông đảo ẩy. 

Đức-Bồ-Tát Hatthipãla Đi Vào Rừng Núi Himavanta 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla dẫn đầu đoàn 
tuỳ tùng dài độ 12 do-tuần đi vào rừng núi Himavanta. 
Dân chúng đất nước Kãsi nghe tin rằng: 

Công-tử Hatthipãla dẫn đầu đoàn người đông đảo dài 
12 do-tuần đi vào rừng núi Himavanta, đế xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, làm cho kinh-thành Bãrãnasĩ vẳng người qua lại. 

Vậy, chúng ta ở lại nơi đây có ích lợi gì! 

Cho nên, các đoàn người lũ lượt kéo nhau đi theo vào 
rừng núi Himavanta, để xin xuất gia trở thảnh đạo-sĩ với 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla đông đảo đến 30 do- 
tuần. Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla dẫn đoàn tùy tùng 
chưa đến rừng núi Himavanta. 

Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên Đức-vua-trời 
Sakka suy xét rằng: 

“Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla dẫn đầu đoàn tùy 

tùng đông đảo đi vào rừng núi Hỉmavanta, đế xuất gia 

trở thành đạo-sĩ. 

• 

Vậy, ta nên có bổn phận chuẩn bị chỗ ở, các thứ vật 
dụng cần thiết đủ đế cho mọi người xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, và mọi thứ tiện nghi trong đời sống hằng ngày 
của các đạo-sĩ. 

Cho nên, Đức-vua-trời Sakka truyền gọi vị thiên nam 
Vissakamma đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này Vissakamma! Ngươi nên hiện xuống cõi người, 
tại rừng núi Himavanta, hóa ra các cốc lá, những thứ vật 
dụng cần thiết đế cho mọi người xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, và mọi thứ tiện nghi trong đời song hằng ngày của các 
đạo-sĩ, chiều dài 36 do-tuần, chiều ngang 15 do-tuần. 
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Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma hiện xuống cõi nguời, làm con đuờng dẫn 
đến rừng núi Himavanta chỗ thuận lợi, gần bến bờ sông 
Gaốgã, hóa ra các cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết 
đầy đủ để cho mọi nguời xuất gia trở thành đạo-sĩ, và 
mọi thứ tiện nghi cần thiết trong đời sống hằng ngày của 
toàn thể đạo-sĩ, nhu đuờng kinh hành, chỗ nghỉ buổi 
trua, hồ nuớc lớn, những cây ăn quả nhiều loại có quả 
quanh năm suốt tháng, đầy đủ cho tất cả mọi đạo-sĩ, 
chiều dài khoảng 36 do-tuần, chiều ngang khoảng 15 do- 
tuần, do oai lực của vị thiên nam Vissakamma. 

Sau khi hóa xong, vị thiên nam Vissakamma ghi dòng 
chữ rằng: 

“Ye keci pabbạịitukãmã ime parikkhãre ganhantu. ” 

“Những vị nào có ỷ định xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
kỉnh xin quỷ Ngài được phép sử dụng những thứ vật 
dụng cần thiết này. ” 

Vị thiên nam Vissakamma dùng oai lực của mình 
đuổi các con thú dữ và các loài chim có tiếng kêu đáng 
kinh sợ ra xa khỏi phạm vi sinh sống, sinh hoạt hằng 
ngày của toàn thể quý vị đạo-sĩ, rồi mới trở về cõi trời 
T am-thập-tam-thiên. 

Đức-Bồ-Tát Hatthipãla Xuất-Gia Trở Thành Đạo-Sĩ 

Khi Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla dẫn đầu đoàn tùy 
tùng đến bìa rừng theo con đuờng dẫn đến vùng mà vị 
thiên nam Vissakamma hóa ra dành cho Đức-Bồ-tát 
công-tử Hatthipãla cùng đoàn tùy tùng đông đảo của 
Đức-Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla biết rõ Đức-vua-trời 
Sakka đã truyền lệnh cho chu-thiên hóa ra đầy đủ mọi 
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thứ sẵn sàng dành cho mình và đoàn tùy tùng đông đảo 
của mình, để xuất gia trở thảnh đạo-sĩ. 

Thật vậy, nhìn thấy tấm bản có ghi dòng chữ: 

“Ye keci pabbạịitukãmã ime parikkhãre ganhantu. ” 

Mở cửa bước vào cốc lá, nhìn thấy bộ y phục của đạo- 
sĩ, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla thay bộ y phục công- 
tử bằng bộ y phục đạo-sĩ, tự nguyện xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, rồi bước ra ngoài đi kinh hành quanh cốc đôi ba 
vòng, cảm thấy thật là hạnh phúc an-lạc! 

Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthỉpãla cho phép tất cả 
mọi người đều xuất gia trở thảnh đạo-sĩ cả thảy. 

Xem xét toàn vùng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ sắp đặt những 
vị nữ đạo-sĩ có con nhỏ ở giữa, vòng tiếp theo dành cho 
những vị đạo-sĩ già lớn tuổi, vòng tiếp theo dành cho 
những đạo-sĩ trung niên và vòng ngoài cùng dành cho 
những nam đạo-sĩ trẻ khoẻ mạnh. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthỉpãla ngồi trên hư không 
thuyết pháp giảng dạy toàn thể đạo-sĩ, dạy pháp-hành 
thiền-định đề-mục “Tứ vô-lượng-tâm ” Đó là: 

* Niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-bi đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-hỷ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-xả đến mỗi chúng-sinh vô lượng. 

Trong ba đề-mục vô-lượng-tâm: niệm rải tâm-từ, 
niệm rải tâm-bỉ, niệm rải tâm-hỷ, hành-giả chọn một 
trong 3 đề mục thực-hành pháp-hành thiền-định trước. 

Sau khi hành-giả chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện- 
tâm xong, mới chuyển đổi sang thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-xả sau cùng. 

Một Đức-vua của nước khác nghe tin rằng: 
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Trong kinh-thành Bãrãnasĩ, Đức-vua Esukãrĩ và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlĩ từ bỏ ngai vàng, dẫn 
tất cả các quan trong triều, các phu-nhân của các quan 
cùng dân chúng trong kinh-thành Bãrãụasĩ đông đảo 
ngự đi theo công-tử Hatthipãla vào rừng núi Hỉmavanta, 
đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe tin như vậy, muốn biết hư thực thế nào, nên 
Đức-vua dẫn đầu đội quân ngự đến kinh-thảnh Bãrãnasĩ. 

Kh i đến nơi, thấy cửa thảnh mở rộng, Đức-vua ngự đi 
vào bên trong kinh-thành vắng người, không thấy một 
bóng người qua lại, các dinh thự đều mở cửa, của cải 
ngổn ngang, ngự đến cung điện của Đức-vua Esukãrĩ 
vắng người, các cửa cung điện đều mở, các kho báu đều 
mở cửa bỏ trống, nên Đức-vua nghĩ rằng: 

“Đức-vua Esukãrĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Pahcãỉĩ, 
toàn thế các quan, dân chúng trong kinh-thành đều từ bỏ 
các của cải quỷ báu mà họ đã dành dụm tích lũy trải qua 
các đời vua, các đời cha ông tố tiên, đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ. 

Như vậy, bậc xuẩt-gia đạo-sĩ ẳt hẳn là cao quỷ hom 
của cải quỷ báu ẩy. 

Nghĩ như vậy, Đức-vua ngự ra khỏi cung điện, tìm 
người hỏi thăm đường đi đến chỗ ở công-tử Hatthipãla, 
gặp mấy người uống rượu tại một nơi, họ chỉ con đường 
đi theo công-tử Hatthipãla. Đức-vua ngự cùng với đội 
quân theo con đường đi đến chỗ ở công-tử Hatthipãla, 
vừa đến bìa rừng. 

Biết Đức-vua tìm đến, nên Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ 
Hatthipãla hiện ra bìa rừng đón rước Đức-vua, ngồi trên 
hư không thuyết pháp tế độ Đức-vua cùng đội quân, rồi 
dẫn vào chỗ ở bên trong. 



3.2- Pháp-Hạnh Xuât-Gia Ba-La-Mật Bậc Trung 


431 


Đức-vua cùng đội quân xin phép xuât gia trở thành 
đạo-sĩ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla cho phép xuất gia 
trở thảnh đạo-sĩ theo ý nguyện. 

về sau, có năm Đức-vua của đất nuớc khác cùng đội 
quân cũng tìm đến xin phép xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
nhu Đức-vua truớc. 

Nhu vậy, có bảy Đức-vua từ bỏ ngai vàng ngự đi 
cùng với các quan và toàn thể dân chúng rộng lớn gồm 
có 36 do-tuần, theo xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthỉpãla ngồi trên hu không 
thuyết pháp tế độ tất cả mọi đạo-sĩ, truyền dạy pháp-hành 
thiền-định đề-mục tứ vô-lượng-tâm và đề-mục kasina. 

Tất cả mọi vị đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định 
phần đông dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và các phép-thần-thông. 

Trong tất cả mọi đạo-sĩ ấy có hai phần ba (2/3) đạo-sĩ 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi những đạo-sĩ ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, tùy theo sắc-giới 
quả-tâm của bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm ẩy của đạo-sĩ. 

Còn lại một phần ba đạo-sĩ không chứng đắc bậc 
thiền nào, tâm vẫn còn thuộc về dục-giới thiện-nghiệp. 

Sau khi những đạo-sĩ ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên sáu cõi trời dục-giới, huởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

Một số đạo-sĩ khác, sau khi chết, dục-giới thiện-nghiệp 
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cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời trong ba hạng 
nguời: Đức-vua hoặc Bà-la-môn hoặc hạng trưởng giả 
giàu sang phú quỷ trong đời, không có một ai bị tái-sinh 
trong bốn cõi ác giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ quỷ, súc-sinh. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy câu kệ rằng: 

“Abhỉtthretha kalyãne, pãpã cỉttam nỉvãraye^^K 

Dandhahhi karato puhhatn, pãpasmim ramate mano. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên mau lẹ tạo thiện- 
nghiệp, đế ngăn tâm ác. 

Thật vậy, người chậm chạp tạo thỉện-nghỉệp, thì tâm 
hay ưa thích trong ác-nghiệp. 

Sau khi thuyết xong tích Hatthỉpãlajãtaka, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong những tỉền-kỉếp của Như- 
Lai từ bỏ tất cả đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, nhiều người 
khác cũng noi gương từ bỏ tất cả đi theo tiền-kiếp Như- 
Lai xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Tích Hatthipãlaj ãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Hatthỉpãlajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm công-tử Hatthipãla trong 
thời quá khứ. Đen khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Hatthipãlajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy nhu sau: 

- Đức-vua Esukãrĩ, nay kiếp hiện-tại là Đức Phụ- 
vương Suddhodana. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pahcãỉĩ, nay kiếp hiện-tại 
là Mau-hậu Mahãmãyãdevĩ. 


1 «444 4 ^ •• 4 4 « 4«4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Vĩsatinipãta, tích Hatthipãlajãtakavannanã. 
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- Quan thừa-tướng, nay kiêp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Phu-nhân Vãseịthĩ của Quan thừa-tướng, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni Bhaddakãpilãnĩ. 

- Công-tử Assapãla, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

- Công-tử Gopãla, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Công-tử Ạịapãỉa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Các vị đạo-sĩ khác, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: tỳ- 
khim, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthỉpãla, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh xuẩt-gia 
ba-la-mật bậc trung. Ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la- 
mật khác cũng đồng thời thảnh tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩHatthỉpãla từ bỏ của cải, ... đó là 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla giữ-giới trong sạch, 
đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩHatthipãla có trí-tuệ suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla có sự tinh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla phát-nguyện bằng lời 
chân-thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Hatthipãla nói lời phát-nguyện, 
đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla có tâm-từ đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipãla có tâm-xả đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là chín pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng một lúc với pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la- 
mật bậc trung này. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Hatthipãla 

Pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-la-mật đó là đại-thỉện-tâm 
trong sạch nhàm chán ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục) ràng buộc trong đời. 

Tích Hatthỉpãlajãtaka này, Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipãla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm 
công-tử của Quan thừa-tuớng trong triều đình của Đức- 
vua Esukãrĩ trong kinh-thành Bãrãnasĩ, đất nuớc Kãsi. 

Tiền-kiếp Đức-Bồ-tát công-tử Hatthỉpãla là vị thiên- 
nam tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Khi gần hết tuổi 
thọ, Đức-vua-trời Sakka ngự đến mời vị thiên-nam ấy 
tái-sinh xuống làm nguời, đầu thai vào lòng phu-nhân 
Vãsetthĩ của Quan thừa-tuớng, cùng với ba vị thiên-nam 
bạn với điều kiện khi truởng thành sẽ từ bỏ nhà, đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ lúc còn 
trẻ mà thôi. 
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Được biết rõ điều này, nên Quan thừa-tướng sẽ tìm 
cách ngăn cản bốn công-tử của mình không nghĩ đến 
việc xuất-gia, để công-tử trưởng lên ngôi vua, trị vì đất 
nước Kãsi. 

Khi công-tử đầu lòng sinh ra đời, Quan thừa-tướng 
đặt tên Hatthipãlakumãra: Công-tử giữ voi, rồi giao cho 
người giữ voi nuôi dưỡng. 

Tuần tự ba công-tử sinh ra đời: Công-tử thứ nhì được 
đặt tên là Assapãlakumãra: Công-tử giữ ngựa, rồi giao 
cho người giữ ngựa nuôi dưỡng. Công-tử thứ ba được 
đặt tên là Gopãlakumãra: Công-tử giữ bò, rồi giao cho 
người giữ bò nuôi dưỡng. Công-tử thứ tư được đặt tên là 
Ajapãlakumãra: Công-tử giữ dê, rồi giao cho người giữ 
dê nuôi dưỡng. 

Bốn công-tử của Quan thừa-tướng từ nhỏ đến trưởng 
thảnh gần gũi thân cận với người ác, nên trở thảnh 4 
người ác có tính khí ngang tàng ngỗ nghịch quậy phá 
làm khổ nhiều người. 

Thấy bốn công-tử của mình như vậy, nên Quan thừa- 
tướng dẫn về dinh thự của mình, bốn công-tử biết nhau 
là bốn huynh đệ. Mỗi công-tử ở mỗi tư dinh riêng biệt có 
nhóm tuỳ tùng thuộc hạ của mình. 

Khi công-tử trưởng Hatthỉpãla lên 16 tuổi, Đức-vua 
Esukãrĩ và Quan thừa-tướng bàn tính làm lễ đăng quang 
cho công-tử trưởng Hatthipãla lên ngôi vua, trị vì đất 
nước Kãsi này, nhưng xét thấy công-tử trưởng Hatthipãla 
có tính khí ngang tàng ngỗ nghịch là người ác như vậy. 

Nếu khi công-tử trưởng Hatthipãla lên ngôi làm vua 
thì chắc chắn chỉ làm cho đất nước Kãsi này sẽ bị diệt 
vong mà thôi. 
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Nêu công-tử trưởng Hatthipãla từ bỏ tư dinh, đi xuât 
gia trở thành đạo-sĩ thì cũng chỉ quậy phá làm khổ dân 
chúng mà thôi. 

Đức-vua Esukãrĩ bàn tính với Quan thừa-tướng rằng: 

“Trẫm và khanh nên giả làm hai vị đạo-sĩ ngự đến 
thử công-tử trưởng Hatthipãla xem thế nào, rồi sau đó 
chúng ta sẽ tỉnh việc làm lễ đăng quang cho công-tử 
trưởng Hatthipãla lên ngôi vua. ” 

Sau khi bàn tính xong, Đức-vua Esukãrĩ và Quan 
thừa-tướng giả làm hai vị đạo-sĩ ngự đến khất thực trước 
cống tư dinh của công-tử trưởng Hatthipãla. 

Nhìn thấy hình dạng hai vị đạo-sĩ đứng trước cổng tư 
dinh của mình, đó là hình ảnh đạo-sĩ chưa từng nhìn 
thấy bao giờ, nên Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla vô 
cùng hoan hỷ ra tận cổng, quỳ xuống cung kính đảnh lễ 
dưới hai bàn chân của hai vị đạo-sĩ, rồi kính thỉnh vào 
ngồi trên chỗ ngồi cao quý, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthi- 
pãla ngồi chỗ thấp, cung kính bạch lời khiêm tốn với 
đại-thiện-tâm tôn kính đối với hai vị đạo-sĩ. 

Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa-tướng vô cùng ngạc 
nhiên không ngờ công-tử trưởng Hatthipãla có thể thay 
đổi tâm tính hiền lương một cách mau lẹ như vậy. 

Thật vậy, Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Mahgala- 
sutta về 38 pháp-hạnh phúc an lành, hai pháp đầu tiên là: 

“Asevanã ca bãlãnatn, panậitãnanca sevanã... ” 

“Không nên gần gũi thân cận với kẻ ác, 

Nên gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, ... 

Đó là pháp-hạnh phúc an lành cao thượng. ” 

Bốn công-tử của Quan thừa-tướng khi còn nhỏ hằng 
ngày gần gũi thân cận với người ác, nên trở thành người 
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ác, bởi vì bị ảnh hưởng người ác, chỉ làm cho tâm tính bị 
ô nhiễm nhất thời mà thôi. 

Nhưng khi nhìn thấy hình tướng đạo-sĩ là bậc thiện- 
trí thì bốn công-tử của Quan thừa-tướng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, cung-kính đảnh lễ 
hai Ngài đạo-sĩ, nên tâm tính hiền lương một cách mau 
lẹ, bởi vì tiền-kiếp của bốn công-tử là bốn vị thiên-nam 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, sau khi chuyển kiếp 
(cuti: chết), đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà Vãsetthĩ phu-nhân của 
Quan thừa-tướng, thuộc về hạng người tam-nhân từ khi 
đầu thai làm người. 

Kh i bốn công-tử sinh ra đời, lúc trưởng thảnh vốn là 
người có trí-tuệ, nên khi nhìn thấy hai Ngài đạo-sĩ, bốn 
công tử đều phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, cung-kính 
đảnh lễ hai Ngài đạo-sĩ, đồng thời nhớ lại điều kiện trong 
tiền-kiếp rằng: “Xuất gia trở thành đạo-sĩ lúc còn trẻ. ” 

Mặc dù, sau khi biết Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa- 
tướng phụ thân của mình, chứ không phải là đạo-sĩ, 
nhưng hình tướng đạo-sĩ ban đầu có ấn tượng sâu sắc 
trong tâm. Cho nên, khi Đức-vua Esukãrĩ và Quan thừa- 
tướng phụ thân muốn làm lễ đăng quang cho công-tử 
trưởng Hatthipãla lên ngôi vua, trị vì đất nước Kãsi, thì 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipãla một mực từ chối không 
chịu lên ngôi làm vua, mà chỉ muốn từ bỏ tư dinh, đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 

Còn ba công-tử thứ là công-tử Assapãla, công-tử 
Gopãla, công-tử Ạịapãla noi theo gương công tử huynh 
trưởng Hatthipãla cũng từ bỏ tư dinh, đi vào rừng núi 
Himavanta, để xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Đức-Bồ-tát 
công-tử Hatthipãla. 

(Xongpháp-hạnh xuất-gỉa ba-la-mật bậc trung) 
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3.3- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Nekkhammaparamatthapãramĩ) 

Tích Cũỉasutasomạịãtaka (Chù-lá-xu-tá-xô-má) 

Tích Cũịasutasomạịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Sutasoma thực-hành 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng (Nekkham- 
maparamatthapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Dân chúng trong kinh- 
thành Sãvatthi thấy số đông người có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Thế-Tôn theo xuất gia trở thành tỳ-khưu thành 
một hội chúng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rất đông đảo, 
nên họ tán dương ca tụng với nhau rằng: 

- Đức-Thế-Tôn có oai lực phi thường, đã thuyết pháp 
tế độ 3 huynh đệ Kassapa cùng với nhóm 1.000 đệ-tử 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, đều từ bỏ 
tà-kiến thờ thần lửa, theo xuất gia trở thành tỳ-khim 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, và những người 
khác cũng từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành tỳ-khưu thành 
hội chúng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đông đảo như thế 
này. Thật là điều phi thường chưa từng có! 

Nghe dân chúng tán dương ca tụng như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này các cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Kiếp hiện-tại, Như- 
Lai là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thuyết pháp tế độ 
các hàng Thanh-văn đệ-tử phát sinh đức-tin trong sạch 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Như-Lai 
đông đảo như thế này, không phải là điều phi thường. 


1 « 4444 ^ 4 « 4*44 «4 

Bộ lãtakatthakathã, phân CattãlĩsanipãtapãỊi, tích CũỊasutasomajãtaka. 
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Trong quá khứ, tiên-kiêp của Như-Lai còn là Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng xuất gia trở thành đạo- 
sĩ đi vào rừng núi Himavanta. Khi ẩy, toàn thế hoàng 
tộc, các quan, quân lỉnh, dân chúng trong kinh-thành và 
dân chúng ngoài thành cũng từ bỏ nhà đi theo vị Đạo-sĩ 
Sutasoma xin xuất gia trở thành đạo-sĩ rất đông đảo. 

Đó mới thật là điều phi thường! 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, dân chúng 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, tiền-kiếp của Ngài. 

Tích CũỊa$utasomajãtaka 

Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài là 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng, xuất gia trở 
thảnh Đạo-sĩ, đi vào rừng núi Himavanta. Nhiều người 
đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, xin xuất gia trở 
thảnh đạo-sĩ. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, kinh-thành Bãrãnasĩ này có tên 
Sudassana, Đức-vua Brahmadatta ngự tại kinh-thành ấy. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh 
làm Thái-tử của bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta. Đức-Bồ-tát tên là Thái-tử Sutasoma. 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sutasoma trưởng thành được 
Đức-vua Brahmadatta gửi đi học tại xứ Takkasilã. Sau 
khi Ngài học thảnh tài, văn võ song toàn đã trở về kinh- 
thành Sudassana và được Đức Phụ-vương làm lễ đăng 
quang truyền ngôi báu, Thái-tử Sutasoma lên ngôi vua 
trị vì thần dân thiên hạ bằng thiện pháp. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ đứng đầu 700 Hoàng-hậu cùng với 16.000 
cung phi mỹ nữ. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có rất nhiều 
hoàng-tử và công-chúa. 



440 


PHÁP-HANH BA-LA-MÀT 1 


Vê sau, Đức-vua Bô-tát Sutasoma cảm thây nhàm 
chán ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục), có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho 
gọi nguời thợ cắt tóc, sửa râu đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này khanh! Neu khi nào nhà ngươi nhìn thay trên 
đầu của Trẫm có sợi tóc bạc, thì nhà ngươi hãy tâu cho 
Trẫm rõ. 

Nguời thợ cắt tóc, sửa râu tuân lệnh Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma. Trải qua một thời gian rất lâu sau, nguời thợ 
nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần đã nhìn thay một sợi tóc 
bạc trên đầu của Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Nhà ngươi hãy nho sợi tóc bạc ẩy, rồi 
đặt trên tay của Trẫm. 

Tuân lệnh Đức-vua Bồ-tát, nguời thợ cắt tóc lấy cái 
nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc ấy lên, rồi đặt trên tay 
của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma. Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy 
sợi tóc bạc ấy, rồi suy tu rằng: 

“Thân của ta bị sự già khống chế rồi! ” 

Cầm sợi tóc bạc, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ trên lâu 
đài đi xuống, ngự trên ngai vàng giữa triều đình bá quan 
văn võ và dân chúng. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cầm sợi 
tóc bạc đua lên, rồi dõng dạc truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của 
Trẫm, báo hiệu cho Trẫm biết rằng: 

Trẫm đã đến tuổi già rồi! 

- Này các khanh! Trẫm truyền cho các khanh biết, 
Trẫm sẽ từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
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Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
mọi người đều sửng sốt như chết điếng. Một vị quan còn 
giữ được thái độ bình tĩnh bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nghe Bệ-hạ truyền như vậy, chúng 
hạ thần cảm thay vô cùng khố tâm, như bị mũi dao nhọn 
đâm vào tim. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Đấng Minh-quân, chúng 
thần dân thiên hạ đều nương nhờ nơi ân-đức của Bệ-hạ. 
Neu Bệ-hạ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
chúng hạ thần sẽ nương nhờ nơi nào, còn Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ, và 700 Hoàng-hậu cùng với 
16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, các công-chúa 
của Bệ-hạ sẽ nương nhờ vào đâu? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ từ bỏ ngai vàng đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thì đó thật là điều bất hạnh lớn cho 
chúng thần dân thiên hạ. Tâu Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Chánh-cung Hoàng-hậu và 700 
Hoàng-hậu cùng với 16.000 cung phi mỹ nữ còn trẻ đến 
nương nhờ nơi Đức-vua khác cũng được. Còn Trẫm 
chắc chan sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo- 
sĩ mà thôi. 

Kh i các quan biết không thể nào khuyên can xin Đức- 
vua bỏ ý định đi xuất gia được, nên họ cùng nhau đến 
chầu Hoàng-thái-hậu, Mau-hậu của Đức-vua, tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đức-vua cỏ ỷ định chắc 
chan sẽ từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu liền ngự 
đến gặp Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, truyền hỏi rằng: 

- Này Hoàng-nhi Sutasoma! Mẹ đã mang thai suốt 
mười tháng khó khăn vất vả, đến khi con sinh ra đời, rồi 
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nuôi dưỡng con trưởng thành, mẹ đặt nhiêu hy vọng ở 
nơi con. Bây giờ, mẹ đang ngồi than khóc khấn khoản 
van xin con, mà con không thương mẹ, bỏ mẹ già đi xuất 
gia cho được hay sao ? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngồi lặng thinh không tâu 
lời nào với Mau-hậu. 

Tiếp theo, các quan đến chầu Đức Tháỉ-thượng-hoàng, 
Phụ-vương của Đức-vua, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, Đức-vua có ỷ 
định chắc chan sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành 

đạo-sĩ. 

• 

Đức Tháỉ-thượng-hoàng ngự đến gặp Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Sutasoma! Xuất gia là gì? Hành 
phạm-hạnh là gì? Mà con không biết thương cha mẹ già, 
con đành bỏ cha mẹ già mà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
được hay sao? Hỡi con! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngồi lặng thinh, không tâu 
lời nào với Đức Phụ-vuơng. Đức Thái-thuợng-hoàng 
truyền bảo tiếp rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ! Nếu con không biết thương cha mẹ 
già, thì con cũng biết thương đến các hoàng-tử, các công- 
chúa của con chứ! 

Chúng nó đang còn nhỏ dại, ngây thơ thật đáng yêu. 
Con nên chờ cho chúng nó trưởng thành lớn khôn rồi, 
khi ẩy, con muốn đi xuất gia trở thành đạo-sĩ cũng được. 
Bây giờ, con đi xuất gia, con bỏ chúng nó chịu cảnh bơ 
vơ mồ côi cha. Thật đáng thương như vậy được hay sao! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tâu với Đức Tháỉ-thượng- 
hoàng rằng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, trong đời này, tât cả mọi 
chúng-sinh dù lớn dù nhỏ, tất cả mọi vật dù lớn dù nhỏ 
cũng đều có sự sinh, sự diệt là thường. Tất cả các pháp 
đều là vô-thường, là kho cả. Cho nên, con không những 
xa lìa những đứa con yêu quỷ của con, mà còn xa lìa cả 
Đức Phụ-vương, Mau-hậu cùng tất cả mọi chúng-sinh, 
mọi vật trong đời. 

Nghe tâu như vậy, Đức Thái-thượng-hoàng làm thinh. 

Khi ấy, các quan đến chầu 700 Hoàng-hậu của Đức- 
vua, tâu cho quý Bà biết rõ rằng: 

“Đức-vua có ỷ định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 

700 bà Hoàng-hậu đến chầu Đức-vua Bồ-tảt Suta- 
soma, rồi than khóc rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong tâm của Hoàng- 
thượng không còn thương yêu các thần-thiếp nữa phải 
không? Hoàng-thượng không thương đến cuộc đời của 
các thần-thiếp. 

Nếu Hoàng-thượng từ bỏ các thần-thỉếp đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, thì cuộc đời của các thần-thiếp trở 
thành những người đàn bà góa bụa. Các thần-thiếp kho 
tâm đang than khóc, Hoàng-thượng không phát sinh tâm 
đại-bi thương xót mà bỏ các thần-thiếp đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩđược hay sao? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các ái-khanh! Tuy trong tâm của Trẫm vẫn còn 
thương yêu các ái-khanh, nhưng Trẫm phải từ giã các 
ái-khanh đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, bởi vì, xuất gia là 
phảp-hạnh cao thượng mà chư bậc thiện-trỉ đều tán 
dương ca tụng. Vì vậy, các ái-khanh chớ nên buồn tủi 
khổ tâm. 
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Tiêp theo, các quan đên châu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tâu cho Bà 
biết rõ ý định chắc chắn Đức-vua Bồ-tát Sutasoma sẽ từ 
bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thảnh đạo-sĩ. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ ngự đến chầu 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, thần-thiểp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-thượng. Thần-thiếp 
đang khóc than khấn khoản van xin Hoàng-thượng, nỡ 
nào bỏ thần-thiếp đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, thần-thỉếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-thượng. Thần-thiếp 
đang mang thai gần đến ngày sinh nở, thần-thiếp khấn 
khoản van xin Hoàng-thượng chờ đợi cho đến khi thần- 
thiếp sinh con xong, đừng đế thần-thiếp trở thành người 
đàn bà goả bụa cô đơn, chịu cảnh kho tâm. 

Đức-vua Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Này áỉ-khanh Candãdevĩ! Bào thai của áỉ-khanh đến 
khi đủ ngày đủ tháng sinh ra được an toàn cả mẹ lẫn 
con, con của chúng ta sẽ là hoàng-tử khôi ngô tuấn tú. 
Mặc dù vậy, Trẫm vẫn từ giã cả hoàng-tử lẫn ái-khanh 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ vô cùng tủi thân 
khóc tức tuởi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, kể từ nay sự 
an-lạc hạnh phúc của thần-thiếp không còn nữa! 

Tâu xong, hai tay bà ôm lấy ngực khóc than thảm 
thiết. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lời an ủi rằng: 

- Này ái-khanh Candãdevĩ! Áỉ-khanh đừng khóc nữa! 
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- Này ái-khanh Candadevi! Ải-khanh không nên sầu 
não nữa ỉ 

Ái-khanh nên trở lại lâu đài của mình, còn Trẫm 
không còn ràng buộc, không còn dính mắc quyến luyến 
nữa. Trẫm sẽ từ bỏ ngôi báu này và cả ái-khanh, từ bỏ 
tất cả, đi vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bồ-tảt Sutasoma, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ vô cùng buồn tủi 
khổ tâm, guợng đứng dậy rồi thất tha thất thểu, ngự trở 
về lâu đài, ngồi khóc than. 

Khi ấy, vị Tháỉ-tử của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
nhìn thấy Mau-hậu khóc than, nên nghĩ rằng: 

“Do nguyên nhân nào mà Mầu-hậu của ta ngồi khóc 
như vậy! ” 

Thái-tử liền đến chầu Mau-hậu bèn tâu rằng: 

- Tâu Mầu-hậu, người nào đã làm cho Mầu-hậu buồn 
kho như vậy? Do nguyên nhân nào làm cho Mau-hậu 
khóc như vậy? Sao Mau-hậu chăm chú nhìn con khác 
thường như vậy? 

- Kỉnh xỉn Mầu-hậu truyền bảo cho con biết người 
nào, con sẽ trị tội người ẩy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi yêu quỷ! Người nào là chủ của đất 
nước này, người ẩy đã làm cho mẹ khố tâm. Do lời nói 
của người ẩy làm cho mẹ tủi thân nên mẹ khóc. 

- Này Hoàng-nhi yêu quỷ! Người ấy con không thể 
nào trị tội được đâu! Bởi vì người ẩy chỉnh là Đức Phụ- 
vương của con. Đức Phụ-vương của con đã truyền bảo 
với mẹ rằng: 
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“Trâm sẽ từ bỏ ngôi báu này và cả ái-khanh, từ bỏ 
tất cả, đi vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành 
đạo-si. 

Đó là nguyên nhân khiến cho mẹ khổ tâm buồn tủi 
khóc than. 

Nghe lời truyền bảo của Mau-hậu, Thái-tử tâu với 
Mau-hậu rằng: 

- Tâu Mầu-hậu, như vậy, tất cả chúng ta sẽ trở thành 
những người mồ côi không nơi nương nhờ. 

Rồi than khóc, kể lể rằng: 

“Ngày trước, Đức Phụ-vương, Mầu-hậu cùng các 
con thường ngự đến vườn thượng uyến, các con vui chơi 
các trò thế thao, ... Còn từ nay, khi Đức Phụ-vương đã 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi, các con sẽ song như thế 
nào đây! ” 

Thấy Mau-hậu và Hoàng-huynh truởng đang khóc, vị 
hoàng-tử mới lên bảy tuổi chạy đến chầu Mau-hậu rồi tâu: 

- Tâu Mầu-hậu, do nguyên nhân nào mà Mầu-hậu và 
hoàng-huynh trưởng khóc như vậy? Xin Mau-hậu truyền 
bảo cho con biết được không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ giải thích nguyên 
nhân làm cho hai mẹ con khóc, vị tiểu hoàng-tử an ủi 
Mau-hậu rằng: 

- Tâu Mầu-hậu, xin Mầu-hậu không nên buồn khổ 
khóc than nữa, con sẽ không chịu đế cho Đức Phụ- 
vương của con từ bỏ Mau-hậu và các huynh đệ của 
chúng con đi xuất gia trở thành đạo-sĩđược đâu! 

Vị tiểu hoàng-tử và nhũ mẫu đến chầu Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con nghe nói Đức Phụ- 
vương sẽ bỏ Mau-hậu và các con đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, Mau-hậu và Hoàng-huynh trưởng của con đang 
ngồi khóc. Con nam chặt tay của Đức Phụ-vương, không 
chịu đế cho Đức Phụ-vương bỏ Mau-hậu và các con đi 
xuất gia được đâu! 

Khi ấy, vị tiểu hoàng-tử nắm chặt tay của Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma không chịu buông ra. Đức-vua Bồ-tát 
nghĩ ra cách nhờ đến nhũ mẫu, nên truyền gọi bà rằng: 

- Này nhũ mẫu! Bà hãy lại đây, Trẫm ban cho bà viên 
ngọc mani quỷ giá này, nhờ bà dẫn hoàng-tử này đi chơi 
nơi khác, đừng đế hoàng-tử ở đây làm trở ngại việc xuất 
gia của Trẫm. 

Bà nhũ mẫu cung kính nhận viên ngọc mani, rồi dẫn 
vị hoàng-tử rời khỏi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma. Kh i ấy, 
bà nhũ mẫu lại than khóc rằng: 

- Sao tôi lại làm như vậy! Đức-vua ban cho tôi viên 
ngọc mani phát ra ánh sáng chói lọi, rồi truyền tôi dẫn 
hoàng-tử rời khỏi tay của Đức-vua, không đế vị hoàng- 
tử làm trở ngại việc xuất gia của Đức-vua. 

Vậy, viên ngọc manỉ này còn có lợi ích gì đổi với tôi 
nữa, một khi Đức-vua đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở 
thành vị đạo-sĩ! 

Khi ấy, vị quan thủ kho Mahãsenagutta tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, các kho lớn và nhỏ của Bệ-hạ đầy 
của cải, trong toàn cõi đất nước của Bệ-hạ đều được an 
lành thịnh vượng. 

Vậy, kỉnh xin Bệ-hạ an hưởng mọi sự an-lạc trong đời. 

Kỉnh xin Bệ-hạ đừng bỏ ngai vàng đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ nữa. 
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Đức-vua Bô-tát Sutasoma tmyên bảo răng: 

- Này các khanh! Tuy các kho lớn và nhỏ của Trẫm 
đầy của cải, trong toàn cõi đất nước của Trẫm đều được 
an lành thịnh vượng, nhưng Trẫm vẫn từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Vị quan Mahãsenagutta biết không thể van xin Đức- 
vua được, nên xin phép lui ra, thì ông phú hộ Kula- 
vaậậhana xin vào chầu Đức-vua Bồ-tát rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, của cải của tiện dân nhiều đến nỗi 
không sao kế xiết, kẻ tiện dân này xin kỉnh dâng tất cả 
mọi thứ của cải tài sản ẩy lên Bệ-hạ. 

Kỉnh xỉn Bệ-hạ hoan hỷ thọ nhận tất cả mọi thứ của 

♦ ♦ ^ • • 

cải tài sản ẩy nộp vào kho của Bệ-hạ. Tiện dân chỉ van 
xin một điều là Bệ-hạ đừng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này ông phú hộ Kulavaậậhana! Tuy khanh dâng tất 
cả mọi thứ của cải tài sản của khanh nhiều không sao kế 
xiết đến Trẫm, nhưng Trẫm vẫn quyết định từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Biết không thể van xin Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
được nên ông phú hộ Kulavaddhana xin phép lui ra. Khi 
ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho mời vị 
Hoàng-đệ Somadatta đến rồi truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-đệ Somadatta! Hoàng-huynh cảm thấy 
không vui thích trong đời song của người tại gia bị ràng 
buộc nữa. Cho nên, Hoàng-huynh quyết định sẽ đi xuất 
gia trở thành vị đạo-sĩ, trong ngày hôm nay. 

- Này Hoàng-đệ Somadatta! Hoàng-huynh xin nhường 
ngôi báu lại cho Hoàng-đệ trị vì đất nước này. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
vị Hoàng-đệ Somadatta tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-huynh, Hoàng-huynh quyết định đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ, kỉnh xin Hoàng-huynh cho phép đệ 
được đi xuất gia cùng với Hoàng-huynh trong ngày hôm 
nay, bởi vì đệ không thế song xa Hoàng-huynh được. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma khuyên bảo Hoàng-đệ rằng: 

- Này Hoàng-đệ Somadatta! Hoàng-đệ chưa nên đi 
xuất gia bây giờ, Hoàng-đệ cần phải ở lại cung điện 
thay Hoàng-huynh lên ngôi vua trị vì đất nước này, đồng 
thời lo phụng dưỡng Đức Phụ-vương và Mau-hậu của 
chúng ta. 

Nếu cả hai huynh đệ cùng đi xuất gia thì thần dân 
thiên hạ không có nơi nương nhờ, Đức Phụ-vương và 
Mau-hậu càng thêm khố tâm. 

Kh i ấy, toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
Sudassana kéo nhau đến chầu Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
rồi than khóc rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, nếu Đại-vương đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, thì đám tiện dân chúng con sẽ không có noi 
nương nhờ. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lời khuyên rằng: 

- Này các thần dân thiên hạ! Các ngươi chớ nên buồn 
kho khóc than nữa. Dù Trẫm ở lại ngự trị trên ngai 
vàng, chắc chắn cũng có ngày phải băng hà, xa lìa các 
ngươi thôi. Bởi vì, tất cả mọi chúng-sinh, dù già dù trẻ 
cũng đều phải chết cả. Tất cả các pháp hữu vi sinh rồi 
diệt, là vô thường, là khố. Cho nên, dù pháp hữu vi nhỏ 
nhất cũng không thế là thường được, nó cũng chỉ là vô- 
thường mà thôi. 
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Trẫm biết rằng: “Con người bị sự già khống chế dẫn 
đi, sinh-mạng con người quá ngắn ngủi, như nước còn ỉt 
trong cái hồ nhỏ lúc trời nắng hạn mau cạn. 

Thế mà những người thiểu trí xem như chưa già, chưa 
chết, thường say mê trong ngũ-dục, dế duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Những người thiểu trí ấy bị tham-ái dẫn dẳt tạo mọi 
ác-nghiệp. Cho nên, sau khi họ chết, ác-nghiệp cho quả 
tái-sinh trong bon cõi ác-giới: địa ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chịu quả kho cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ẩy. 

Sau khi thuyết pháp giảng giải cho dân chúng hiểu rõ 
về sinh-mạng con nguời là ngắn ngủi nhu vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma ngự lên lâu đài, đứng trên tầng lầu thứ 
bảy, lấy thanh guơm báu cắt đứt mái tóc, rồi ném xuống 
đất giữa nhóm dân chúng tụ hội, truyền bảo rằng: 

- Bây giờ ta không phải là Đức-vua của các ngươi 
nữa, các ngươi nên đi tìm Đức-vua khác mà nương nhờ. 

Nhóm dân chúng đón nhận nắm tóc của Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma, rồi ngã lăn xuống đất khóc than rằng: 

- Đức-vua, Đang Phảp-vương của chúng ta đã cẳt 
mái tóc roi! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh vị quan thân tín 
đi tìm mua sắm những thứ vật dụng của đạo-sĩ, truyền 
gọi nguời thợ cắt tóc đến cắt tóc, cạo râu. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Đi Xuất Gia 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cởi bỏ bộ triều phục và 
những đồ trang sức của nhà vua ra, mặc bộ y phục màu 
lõi mít, xuất gia trở thành đạo-sĩ, mang bát đất, tay cầm 
cây gậy buớc xuống lâu đài đi ra khỏi cung điện mà 
không một ai nhận biết ra Đức Bồ-tát đạo-sĩ Sutasoma. 



3.3- Pháp-Hạnh Xuât-Gia Ba-La-Mật Bậc Thượng 


451 


Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ dẫn đầu 
700 bà Hoàng-hậu của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đi lên 
lâu đài chầu Đức-vua, thì không thấy Đức-vua nữa, chỉ 
thấy bộ triều phục và những đồ trang sức của Đức-vua 
để lại đặt trên bàn mà thôi. 

Tất cả họ buớc thất thểu xuống lâu đài, rồi thông báo 
cho 16.000 cung phi mỹ nữ của Đức-vua biết rằng: 

- Hoàng-thượng của chúng ta đã đi xuất gia rồi! 

Nghe tin nhu vậy, các bà cung phi mỹ nữ đều buồn 
khổ khóc than. 

Dân chúng trong kinh-thành Sudassana và dân chúng 
ngoại thành nghe tin Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã từ bỏ 
ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, mọi nguời đều 
sửng sốt, buồn khổ, khóc than, đến tụ hội lại truớc cung 

điện của Đức-vua. 

• 

Khi ấy, Đức Tháỉ-thượng-hoàng truyền lệnh các quan 
quân trong triều đình đi tìm chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma. Khi gặp Đức-vua Sutasoma trong hình dáng, 
tuớng mạo một vị đạo-sĩ, các quan ừở về triều đình tâu lên 
E)ức Thái-thuợng-hoàng, Hoàng-thái-hậu, thông báo cho các 
quan trong triều, cho đến toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành Sudassana và toàn dân trong nuớc đều biết rằng: 

- Đức-vua Sutasoma đã xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi! 

Xuất Gia Theo Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng, Hoàng-tháỉ-hậu, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, 700 Hoàng-hậu, 
16.000 cung phi mỹ nữ, Thái-tử, các hoàng-tử, các công- 
chúa, toàn thế những người trong dòng dõi hoàng tộc, 
các quan, các quân, ... đều từ bỏ cung điện đi theo Đức- 
Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Sau đó, toàn thể dân chúng ừong kinh-thành Sudassana 
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đều từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản dắt dẫn con cháu cùng 
đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, đế xuất gia trở 
thảnh đạo-sĩ. Cho nên, kinh-thành Sudassana trở nên 
trống vắng không một bóng nguời. 

Thấy vậy, dân chúng ngoại thành cũng từ bỏ nhà cửa, 
của cải tài sản đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, đế 
xuất gia trở thảnh đạo-sĩ. 

Nhu vậy, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma dẫn đầu một 
đoàn nguời đông đảo kéo dài 12 do tuần^'^ ngự đến khu 
rừng núi Himavanta (Hy mã lạp sơn). 

Kh i ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên 
thấy rõ Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, và dẫn đầu đoàn nguời đông 
đảo gồm có toàn thể hoàng gia, các quan trong triều, các 
quân lính, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thảnh 
Sudassana và dân chúng ngoại thành, đang đi đến khu 
rừng núi Himavanta, để xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Cho nên, Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh cho gọi vị 
thiên-nam Vissakamma hiện xuống cõi nguời tại khu 
rừng núi Himavantu, hóa ra những cốc lớn, cốc nhỏ và 
những thứ vật dụng cần thiết của các vị đạo-sĩ, để cho tất 
cả mọi nguời có đầy đủ chỗ ở, y phục, vật thực, thuốc trị 
bệnh, v.v... thuận lợi cho đời sống đạo-sĩ. 

Vâng theo lệnh của Đức-vua Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma xuất hiện xuống cõi nguời, tại rừng núi 
Himavanta thi hành nhiệm vụ, hóa ra những cốc nhỏ, 
cốc lớn và những thứ vật dụng cần thiết cho các đạo-sĩ, 
rừng cây ăn trái, hồ nuớc, đuờng đi kinh hành, v.v... đầy 
đủ tiện nghi cho các đạo-sĩ dọc theo bờ sông Gangã 
chiều ngang ba do tuần, chiều dài năm do tuần, hóa ra 


1 ' é ' 

Do-tuân: yojana: 1 yojana (do-tuân) khoảng 20 cây sô. 
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một con đường dài từ bên ngoài dẫn đến vùng cốc rộng 
lớn ấy. Tất cả được thành tựu do oai lực của vị thiên- 
nam Vissakamma. 

Sau khi xong phận-sự, vị thiên-nam Vissakamma trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên vào chầu Đức-vua-trời 
Sakka, tâu trình những phận-sự đã hoàn thảnh xong. 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma dẫn đầu đoàn người 
đông đảo ngự theo con đường dài dẫn đến vùng cốc rộng 
lớn ấy, có đầy đủ chỗ ở và y phục của vị đạo-sĩ, v.v... 
Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma làm lễ xuất gia cho mọi 
người trở thành đạo-sĩ và thuyết dạy các pháp-hành của 
bậc đạo-sĩ. 

về sau, dân chúng các tỉnh thành, các làng mạc trong 
nước nghe tin Đức-vua Sutasoma đã từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên họ dẫn đầu đoàn người 
đông đảo đi đến khu rừng núi Himavantu, đều xin xuất 
gia trở thành đạo-sĩ theo Đức-Bồ-tảt Đạo-sĩ Sutasoma. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cho phép mọi người xuất gia trở thành 
đạo-sĩ càng ngày càng đông thêm. 

Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên truyền 
lệnh cho vị thỉên-nam Vỉssakamma lại xuất hiện xuống 
cõi người tại khu rừng núi Himavantu, dùng oai lực của 
mình để biến hóa thêm cốc và những thứ vật dụng cần 
thiết cho các vị đạo-sĩ, dọc theo bờ sông Gangã chiều 
dài 30 do tuần. 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma nhập thiền, rồi hóa 
phẻp-thần-thông, ngồi kiết già trên hư không thuyết 
pháp giảng dạy tất cả các vị đạo-sĩ rằng: 

- Này các vị đạo-sĩ! Quỷ vị không nên nhớ tưởng lại 
sự an-lạc vui thích trong ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục) từ trước. 
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Không đê những vật-dục với phiên-não-dục phát sinh 
trong tâm của quỷ vị. Thật ra, trước kia, tuy cuộc sống 
của quỷ vị ở trong kinh-thành Sudassana có đầy đủ tiện 
nghi. Nay hỉện-tạỉ, quỷ vị không nên nhớ tưởng đến cuộc 
sổng trước kia nữa, mà quỷ vị nên cổ gắng tinh-tẩn thực- 
hành pháp-hành thiền-định đề mục tứ vô-lượng-tâm: 

- Thực-hành pháp-hành thỉền-định và đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sỉnh vô lượng. 

- Thực-hành pháp-hành thỉền-định và đề-mục niệm 
rải tâm-bi đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

- Thực-hành pháp-hành thỉền-định và đề-mục niệm 
rải tâm-hỷ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

- Thực-hành pháp-hành thỉền-định và đề-mục niệm 
rải tâm-xả đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

Trước tiên, mỗi vị đạo-sĩ có thể chọn một trong ba đề- 
mục: đề-mục niệm rải tâm-từ, hoặc đề-mục niệm rải 
tâm-bỉ, hoặc đề-mục niệm rải tâm-hỷ đến tất cả chúng- 
sinh vô lượng, tùy theo căn duyên của mỗi vị đạo-sĩ. 

Nếu vị đạo-sĩ nào đã chứng đắc đến đệ tứ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, muốn chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, thì cần phải thay đối sang đề-mục niệm rải 
tâm-xả đến tất cả chúng-sinh vô lượng, đế chứng đắc đệ 
ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Nếu vị đạo-sĩ nào đã chứng đắc bậc thiền sẳc-giớỉ 
thiện-tâm nào hưởng sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khỉ vị đạo-sĩ ấy chết, chắc chắn sẳc-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, tùy theo 
sẳc-giới quả-tâm của bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm ẩy 
của vị đạo-sĩ ẩy (Hưởng sự an-lạc trên tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên ẩy cho đến hết tuoi thọ). 
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Toàn thê các đạo-sĩ lăng nghe lời giáo huân của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Sutasoma, rồi thực-hành pháp-hành thiền- 
định theo đề-mục vô-lượng-tâm đã chọn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích CũỊasutasomajãtaka này, 
dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi vô cùng hoan hỷ 
trong lời giáo huấn của Ngài. 

Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“MahãrajjữĩỴi hatthagatam, kheỊapinặamva haặdayim. 

Cajato na hotỉ ỉaggatn, esã me nekkhammapãramĩ. 

Trong tay cỏ sự nghiệp Đe-vương, 

Tiền-kiếp của Như-Lai đã từ bỏ tất cả, 

như nhố một bãi nước bọt. 

Đã từ bỏ tất cả rồi, không hề tiếc. 

Đó là pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật 

bậc thượng của tiền-kiếp Như-Lai. 

Sau khi thuyết giảng tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
tiền-kiếp của Đức-Phật xong, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai xuất gia, rồi dẫn dẳt 
những người khác cùng xuất gia không chỉ kiếp này, mà 
tiền-kiếp của Như-Lai là Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã từ 
bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, rồi dắt dẫn 
nhiều người khác cùng xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Tích CũỊasutasomajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích CũỊasutasomajãtaka này, Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
xuất-gia ba-la-mật bậc thuợng trong thời quá khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì 


* Khu. jatakatthakatha; Khu. Apadana, Khu. Cariyapitaka. 
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hậu-kiêp của những nhân vật trong tích ây liên quan đên 
kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức Tháỉ-thượng-hoàng, nay kiếp hiện-tại là Đức 
Phụ-vương Suddhodana. 

- Bà Hoàng-tháỉ-hậu, nay kiếp hiện-tại là Mâu-hậu 
Mahãmayãdevĩ. 

- Ông phú hộ Kulavaậậhana, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Vị Thải-tử trưởng, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

- Vị quan Mahãsenagutta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Hoàng-đệ Somadatta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, nay kiếp hiện- 
tại là Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Yasodharã, Mau-hậu của Ngài 
Trưởng-lão Rãhula. 

- Vị tiếu hoàng-tử, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Rãhula. 

- Bà nhũ-mâu, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjuttara. 

- Các vị đạo-sĩ, v.v... nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: 
tỳ-khưu, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la- 
mật bậc thượng, ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật 
phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền ngai vàng lại cho 
Hoàng-đệ Somadatta, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 
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- Đức-vua Bô-tảt Sutasoma giữ-giới trong sạch thanh- 
tịnh, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có trí-tuệ suy xét đúng, đó 
là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sự tinh-tấn hành đạo, 
đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có đức nhẫn-nại thực-hành 
mọi thiện pháp, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nói lời phát-nguyện, đó là 
phảp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có tâm-từ rải khắp chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có tâm-xả rải khắp chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật bậc thượng ấy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma 

Pháp-hạnh xuất-gỉa ba-la-mật bậc thượng là một ừong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là một trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cần phải tạo đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc (Sammãsambuddha). 

Xuất-gia ba-la-mật đó là đạỉ-thỉện-tâm trong sạch 
quyết tâm xa lánh mọi đối-tuợng ngũ-dục (sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), từ bỏ nhà cửa, 
của cải, tài sản, sự nghiệp đi xuất-gia trở thảnh đạo-sĩ 
hoặc tỳ-khuu, sa-di, ... 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, khi thấy một sợi tóc bạc mọc trên đầu của 
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mình, Đức-vua Bô-tát phát sinh động tâm, có nhận thức 
đúng đắn rằng: 

“Một sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của ta báo hiệu cho 
ta biết, tuốt già đã đến. ” 

Vì vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma quyết định từ bỏ 
ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu, 700 bà Hoàng-hậu, 
16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, các công-chúa, để 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, do nguyên nhân từ một sợi 
tóc bạc mọc trên đầu. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma không 
chỉ một mình đi xuất gia trở thảnh đạo-sĩ mà còn có số 
đông đảo nhiều nguời khác bắt chuớc cùng đi theo Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Phần đông trong chúng ta thuờng hay say mê trong 
thời trẻ trung, say mê trong lúc khỏe mạnh, say mê 
trong lúc còn sống, do tâm tham say mê nhu vậy, dễ 
phát sinh sự dể duôi (thất niệm), rồi tạo mọi ác-nghiệp. 

Trong bài kinh Thãnasutta^^\ Đức-Phật thuyết dạy các 
hàng đệ-tử: tỳ-khuu, tỳ-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
hằng ngày đêm nên thuờng suy xét những pháp nhu sau: 

- Ta có sự già là thường, chắc chắn không thể tránh 
khỏi sự già được. 

- Ta có sự bệnh là thường, chắc chan không thế tránh 
khỏi sự bệnh được. 

- Ta có sự chết là thường, chắc chan không thế tránh 
khỏi sự chết được. 

- Ta chắc chắn phải gặp cảnh xa lìa những người 
thân yêu, những vật ưa thích. 

- Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 

* Bộ Aủguttaranikãya, Pancakanipãta, Thãnasutta. 
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Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp hoặc quả 
kho của ác-nghiệp ấy. 

Đó là những pháp thuộc về sự thật chân-lỷ khỗ-đế, 
mà Đức-Phật thuyết dạy các hàng đệ-tử: tỳ-khuu, tỳ- 
khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hằng ngày đêm nên 
thuờng suy xét rằng: 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có sự già là 
thường, chắc chan không thế tránh khỏi sự già được. ” 

Để diệt tâm tham-áỉ say mê trong thời trẻ trung, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta cỏ sự bệnh là 
thường, chắc chan không thế tránh khỏi sự bệnh được. ” 

Để diệt tâm tham-áỉ say mê trong khi khỏe mạnh, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta cỏ sự chết là 
thường, chắc chan không thế tránh khỏi sự chết được. ” 

Để diệt tâm tham-áỉ say mê trong lúc còn sổng, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta chắc chắn phải gặp 
cảnh xa lìa những người thân yêu, những vật ưa thích. ” 

Để khi ta gặp phải cảnh xa lìa những nguời thân yêu, 
hoặc bị mất mát những vật ua thích, thì ta không phát 
sinh nỗi kho tâm khóc than vì thuơng tiếc nguời ấy hoặc 
luyến tiếc của cải ấy. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có nghiệp là của riêng 
ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân 
sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp 
hoặc ác-nghiệp ’, ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc 
của thiện-nghiệp ấy hoặc quả kho của ác-nghiệp ấy. ’’ 
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Đê ta tín chăc nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên không 
dám tạo mọi ác-nghiệp, bởi vì sợ ác-nghiệp cho quả khố 
trong kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp vị-lai trong cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thóat ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, nếu ta không muốn chịu quả khổ của ác- 
nghiệp thì ta nên có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi mà tránh xa mọi ác-nghiệp. 

Còn nếu ta muốn quả an-lạc thì ta nên tạo mọi thiện- 
nghiệp từ 8 dục-giới thỉện-nghỉệp, 5 sắc-giới thiện-nghiệp, 
4 vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cho đến 4 siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm, tuỳ theo khả năng của mình. 

Đức-Phật thuyết dạy đoạn trong kỉnh Arakãnusãsanĩ- 
sutta^^^ rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời hiện-tại này, khi nói 
đúng sự-thật thì nói rằng: 

“Sinh-mạng của con người có ít ỏi, ngan ngủi, mau hết, 
có kho nhiều, có nỗi thong khố nhiều, các con nên hiếu 
biết bằng trỉ-tuệ, nên tạo mọi thiện-pháp, nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, bởi vì chúng-sinh (con người) sinh 
ra rồi, không chết không có (Chắc chắn đều chết cả thảy). 

Con nguời sống trong đời này, sự chết không chỉ xảy 
đến đối với những nguời già, nguời bệnh, mà còn có thể 
xảy đến đối với những nguời trẻ, nguời khỏe mạnh bất 
cứ lúc nào do bởi tai nạn xảy ra. 

Cho nên, sự chết đối với mỗi nguời, đó là điều chắc 
chắn, nhung không biết chắc chết khi nào. 

Đối với tất cả mọi hạng phàm-nhân trong đời không 
chứng đắc bậc thiền thiện-tâm nào thì có năm điều 
không thể biết là: 

* Ang. SattakanipãtapãỊi, kinh Arakãnusãsanĩsutta. 
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- Không biêt chêt khi nào. 

- Không biết chết nơi nào. 

- Không biết chết do bệnh gì, do nguyên nhân gì. 

- Không biết sau khi chết, nghiệp nào cho quả. 

- Không biết tái-sinh trong cõi-giới nào. 

Đó là những điều không biết, thật đáng lo sợ đối với 
hạng phàm-nhân. 

Vậy, ta nên cố gắng tinh-tấn tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ 
theo khả năng của mình, để làm nơi nương nhờ cho mình. 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

1 - Dục-giới thiện-nghiệp trong tám dục-gỉới thiện-tâm 
(tám đại-thiện-tâm) tạo 10 đại-thiện-nghiệp đó là ba thân 
đại-thiện-nghiệp, bon khấu đại-thiện-nghiệp, ba ỷ đại- 
thỉện-nghỉệp, hoặc tạo mười phước-thiện đó là phước-thiện 
bổ-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, 
phước-thiện cung-kỉnh, phước-thiện hỗ-trợ, phước-thiện 
hồi-hướng, phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện, 
phước-thiện nghe chánh-pháp, phước-thiện thuyết-pháp, 
phước-thiện chảnh-kiến sở nghiệp của mình. 

Chúng-sinh nào có dục-gỉới thiện-nghiệp, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu dục-giới thỉện-nghỉệp (đạỉ-thỉện-nghỉệp) 
trong đại-thiện-tâm có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhicỉtta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
trong bảy cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc sáu cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện dục- 
giới ấy, cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

2- sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-giới thiện-tâm 

Nếu hành-giả nào chứng đắc sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc cao nào, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chắn sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 
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bậc thiên săc-giới thiện-tâm bậc cao ây cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm bậc cao ẩy gọi là sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
tuơng xứng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy. 
Vị phạm-thiên ấy huởng an-lạc tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy cho dến khi hết tuổi thọ. 

3- Vô-sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm 

Nếu hành-giả nào chứng đắc vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
trong bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc cao nào, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc cao ẩy cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có bậc thiền 
vô-sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy gọi là vô-sắc-gỉới táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vổ- sẳc-giới 
phạm-thiên tuơng xứng với bậc thiền vô-sẳc-giới quả- 
tâm bậc cao ấy. Vị phạm-thiên ấy huởng an-lạc tại tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo- 
tâm liền cho quả có 4 Thánh-quả-tâm không có thời gian 
chờ đợi, cho nên, siêu-tam-giới thiện-nghiệp không cho 
quả tái-sinh kiếp sau, mà ừái lại mỗi bậc Thánh-nhân có 
khả năng làm giảm kiếp tái-sinh kiếp sau từ 7 kiếp cho 
đến không còn tái-sinh kiếp nào nữa nhu sau: 

- Hành-giả là hạng người tam-nhân có giới-hạnh trong 
sạch ữọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh- 
đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc hai loại 



3.3- Pháp-Hạnh Xuât-Gia Ba-La-Mật Bậc Thượng 


463 


phiền-não là tà-kiến (dỉtthỉ), và hoàỉ-nghỉ (vicikiccha) 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong bốn cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong bảy cõi 
thiện dục-giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục-giới, 
nhiều nhất bảy kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ bảy, bậc Thánh Nhập-hm, chắc chắn sẽ 
trở thảnh bậc Thánh A-m-hán, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại thô 
(dosa), trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

Bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-giới một kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận một loại phiền-não là sân loại vi tế (dosa) không 
còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh Bẩt-lai. 

Bậc Thánh Bhẩt-laỉ vĩnh viễn không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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- Bậc Thánh Bât-laỉ tiêp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được bảy loại phiền-não còn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buồn chán (thĩna), 
không biết hỗ-thẹn tội-lỗi (ahỉrika), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa), phóng-tâm (uddhacca) không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn 
ngay trong kiếp hiện-tại, giải thóat kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-gỉớỉ. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời hiện-tại này, khi nói 
đúng sự-thật thì nói rằng: 

“Sinh-mạng của con người có ít ỏi, ngắn ngủi, mau hết, 
có kho nhiều, có nỗi thong khố nhiều, các con nên hiếu 
biết bằng trỉ-tuệ, nên tạo mọi thiện-pháp, nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, bởi vì chúng-sinh (con người) sinh 
ra rồi, không chết không có (Chắc chắn đều chết cả thảy). 

Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới đều chết cả thảy, chỉ có khác nhau về 
thời gian mau hoặc lâu mà thôi. 

Bậc thiện-trí thường suy xét về sự già, sự bệnh, sự 
chết, nên bậc thiện-trỉ không say mê trong thời trẻ trung, 
trong lúc khoẻ mạnh, trong lúc còn song. Bậc thiện-trí 
không dể duôi trong mọi thiện-pháp, cố gắng tinh-tấn tạo 
mọi thiện-nghiệp với khả năng của mình, tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong 
sớm trở thành bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

(Xongpháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng) 



Đoạn-Ket 


Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) là pháp-hành của 
chư Đức-Bồ-tát, có 10 pháp là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la- 
mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuẩt-gia 
ba-la-mật, pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, phảp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật, mà mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng tương xứng với 3 hạng Đức- 
Bồ-tát là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác. 

- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, đế trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi- 
giới chúng sinh. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải thực-hành đầy đủ 
trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, đế trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức-Phật Độc- 
Giác trong cùng thời gian. 

- Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải thực-hành 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, đế trở thành bậc Thánh thanh-văn- 
giác đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có vô sổ. 

Như vậy, các phảp-hạnh ba-la-mật là pháp-hành của 
mỗi Đức-Bồ-tát đế đạt được ỷ nguyện cứu cánh Niết-bàn. 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1 trình bày 
3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, 
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pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuât gia ba- 
la-mật, mà mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

Pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc được lựa chọn một tích 
^ • • • • • • • 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc ẩy đế làm tiêu biếu. Cho nên, 
trong quyến này có 9 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy. 

Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh bổ-thỉ ba- 
la-mật là pháp-hành căn bản làm nền tảng cho phảp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mật, v.v. ... nên các pháp-hạnh ba- 
la-mật được thuận lợi tăng trưởng. 

Độc-giả nào đọc tìm hiểu về mỗi tích Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy 
dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin rằng kiếp hỉện-tạỉ của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng đều là quả của các 
nghiệp của họ, đã tỉch-lũy từ vô sổ kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời song giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đều do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hỉện-tạỉ và vô so kiếp quá-khứ, không có 
sự may rủi trong đời. 

Người ẩy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào sổ-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng-sỉnh lớn nhỏ đều có sổ-mệnh 
thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi so-mệnh của mỗi 
chúng-sỉnh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, 
trong bon loài chúng-sinh: thaỉ-sỉnh, noãn-sinh, thẩp- 
sinh, hóa-sinh??? 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciram tiịthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vudặhim viruỊhivepuIỉam, patthayãmi nirantaram. 

Lời cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ JatakatthakathapaỊi. 

• • • ^ • 

- SuttantapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavatnsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vỉcỉttasãrãbhỉvarnsa (Visiịthatipitakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrỉka). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotỉka ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: 
Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, 
v.v... cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Neu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thể tải phần mềm đọc ílle pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi ílle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyển sách íìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển 



sách nào rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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Đã xuăt bản: 

- TÌM HIÉU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ (Tái Bản) 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 

- GỮƠNG BẬC XUẨT-GIA 

- TÌM HIẾU PHƯỚC BỐ-THÍ (Tái Bản) 

- Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẴN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành; TÂM TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái Bản) 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỬC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BỒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOtÃmACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật-GÌáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BẬC THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY-Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I; TAM-BẢO (Tái Bản) 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển H; QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển III; PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển ỊV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quỵển V; PHƯỚC-THIỆN 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI; PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 1 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VII; PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 2 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VIII; PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 3 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển X; PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

- VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 

- NGŨ-GIỚI LÀ THỮỜNG GIỚI CỦA MỌI ÌvGƯỜI 




NÊN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
QUYỂN VI 

PHÁP-HÀNH BA-LA-MẬT 1 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 24-3782 2845 - FAX: 24-3782 2841 
Email; nhaxuatbantongiao@gmail.com 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng biên tập 
TS. NGUYỀN CÔNG OÁNH 

Biên tập 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 

Sửa bản in 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 

# 

Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDÃ Upãsikã 

Địa chỉ liên lạc và phát hành 
CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)uờng Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT; +84 -28 3889 7653/DĐ; +84 1228608925 
E-mail: tkhophap@yahoo.com 


Số lượng ỉn: 1.000 bản, Khổ 13.5 X 20.5 cm, 

In tại: Xỉ nghiệp In Nguyên Minh Hpàng, 510 Trường Chỉnh, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phô Hô Chí Minh. 

Sổ ĐKXB: 2547-2018/CXBIPH/02-135/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-5734-2 
QĐXB: 371 Ngày 14 thảng 8 năm 2018 
In xong và nộp lưu chiêu quý III năm 2018. 





* • • 


• *, . ««T«y<'f • »▼»> • . rw-» ^ ■ . « V • .s> v> <*v» * **>«*. ^« t • 





Ịl^l 


m 


Pháp-hạnh Ba-ìa-mật cỏ 10 pháp, 

v*. ' , , , ^ , 

''Pháp-hạnh Ba-la-mật là pháp hành cao 

thượng của chư Đức-Bồ-tảt mong giải 

thoát khoi khổ tử sinh ìuăn-hồi trong ba 

giới hổn loài. 

Cỏ 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

- Đức-Bồ-tát Chúnh-Đẳng-Giúc cần 
phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mật đê trở thành Đức-Phậl 
Chủnh-Đẳng-Giác. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phai thực- 
hành đầy đù trọn vẹn 20 pháp-hạnh Ba-la- 
mật đê trở thành Đức-Phật Độc-Giủc. 

- Vị Bồ-lát Thanh-văn-giác cần phái 
Ihực-hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
Ba-la-mật đê trở thành bậc Thánh Thanh- 
văn-giác. 

Cho nên Pháp-hạnh Ba-la-mật lù pháp- 
hành cần phái thực-hành trước tiên. 
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